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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 


Quần Thư Trị Yếu 360 —- Cuốn 3 được biên soạn dựa 
trên 360 đoạn trích lục của bộ sách Quân Thư Trị Yêu 
nguyên văn. 


Trung Tâm Giáo Dục Văn Hóa Trung Hoa - Malaysia 
tuyên chọn và biên dịch. 


Hoan nghênh sao In và lưu thông, kính mong không tự ý 
sửa đôi nội dung. 


Đơn vị xuất bản: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng 
Kông. 


In lần đầu, tháng 8 năm 2015. 
In lần hai, tháng 3 năm 2016. 


In lần ba, tháng 8 năm 2016. 
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LỜI THƯA CÙNG ĐỘC GIÁ 
Kính thưa Quý độc giả! 


Xin chào mọi người! Tuyên tập bộ sách /Quần 
Thư Trị Yếu 360] đã đón nhận sự quan tâm sâu rộng của 
mọi người và chúng tôi cũng nhận được sự cô vũ và vô 
cùng cảm kích trước sự nhiệt thành của quý độc giả. 
Với sự quan tâm chỉ dẫn của các vị sư trưởng và thiện 
hữu, cùng với sự nỗ lực chung của các thành viên trong 
nhóm biên tập, tuyên tập thứ ba này cuôi cùng đã ra đời. 
Tuy nhiên do chúng tôi đức mỏng trí cạn, khó tránh 
khỏi những điểm sai sót, chúng tôi sẽ kiểm tra và chỉnh 
sửa thêm nếu như nhận được ý kiến phản hồi của các vị 
nhân giả ở khắp nơi. Do tuyên tập (Quân Thư Trị Yếu 
3607 thường xuyên cập nhật các phiên bản mới, các chư 
vị độc giả nếu muốn in ấn phát hành, xin hãy liên lạc 
với Trung Tâm C1áo Dục Văn Hóa Trung Hoa Malaysia 
để nhận được phiên bản mới nhất. 


Xin chân thành cảm ơn! 
Nhóm biên tập [Quần Thự Trị Yếu 360]. 


Ngày 12 tháng 7 năm 2015. 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 
LỜI TỰA 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] được Đường Thái 
Tông - Lý Thế Dân (599 — 649) hạ lệnh yêu cầu biên 
soạn vào đầu những năm Trinh Quán. Khi mới mười sáu 
tuổi, Thái Tông đã theo cha tòng quân, khởi nghĩa dẹp 
yên xã hội động loạn, đến hơn mười năm chinh chiến 
đăng đẳng. Sau khi lên ngôi vào năm hai mươi bảy tuôi, 
ngài dừng nghiệp binh để chắn hưng sự nghiệp giáo dục 
— văn hóa và đặc biệt chú trọng đường lối trị quốc, bình 
thiên hạ và mang lại sự phôn vinh cho đất nước. 


Thái Tông dũng mãnh tài cao, có tài hùng biện, 
chỉ tiếc tuổi nhỏ đã phải tòng quân, bởi vậy học hành 
không được nhiều. Từ tấm gương sai lầm dẫn đến diệt 
vong của nhà Tùy, ngài cảm nhận sâu sắc rằng, gây 
dựng cơ nghiệp vốn không dễ, mà để giữ vững thì càng 
khó hơn. Trong thời kỳ tại vị, ngài luôn luôn khích lệ 
chúng thân khuyên giải, chỉ ra những điểm bắt cập trong 
quyết sách của triều đình và hạ lệnh cho các đại thần 
như Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, v.v... thu thập các tư 
liệu lịch sử về việc trị vì đất nước, để trích ra những tinh 
hoa trong việc tu thân - tỀ gia — trị quốc — bình thiên hạ 
từ Lực Thư, Tứ Sử, Bách Gia Chư Tử' và tập hợp thành 


: Lục Thư bao gồm: Kinh Thị, Thượng Thư, Nghi Lễ, Nhạc Kinh, Kinh Dịch và Xuân 
Thu. Tứ Sử bao gồm: Sử Kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí. Bách Gia Chư 


; 
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sách. Bắt đầu từ Wgữ Để” cho đến triều đại nhà Tấn”, từ 
hơn 14.000 bộ sách và hơn 89.000 cuộn thư tịch cô, đã 
chắt lọc được sáu mươi lăm loại điển tịch với tổng cộng 
hơn 50.000 từ. Đây quả thật là bộ điển tịch quý báu để 
trị quốc, như lão thần Ngụy Trưng đã nói trong lời tựa 
của bộ sách: “Nếu dùng cho thời nay, xứng đáng là tâm 
gương và để học tập từ lịch sử của cha ông. Khi truyền 
cho con cháu mai sau, ắt sẽ là bài học quý giá”. Thái 
Tông yêu thích kiến thức sâu rộng mà ngôn từ tỉnh giản 
của bộ sách, hàng ngày tay không rời sách, mà thốt lên 
rằng: “Để ta được soi lại sự tích xưa mà xử trí với việc, 
đây là công của các khanh vậy!” Từ đây cho thấy, sự 
đóng góp của bộ sách này đối với thế nước thái bình 
thịnh vượng của thời kỳ Trinh Quán chi trị mới to lớn 
nhường nào! Bộ sách này đã trở thành bộ điển tịch quý 
báu mà các nhà chính trị cần đọc. 


Thời đó, do kỹ thuật khắc in mộc bản của Trung 
Quốc chưa phát triển, bởi vậy bộ sách này đến đầu thời 
nhà Tống đã bị thất truyền, trong [Tống Sử] cũng không 
thấy có ghi chép. Thật may thay, trong Văn khố 
Kanazawa — Nhật Bản có một bộ [Quần Thư Trị Yếu] 
hoàn chỉnh do nhà sư Nhật Bản thời đại Kamakura 
(1192-1330) viết tay; đồng thời vào năm Càn Long thứ 


Tử là những bài học về triết lý nỗi bật trong suốt thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc 
(770-221 TCN). 

? Năm vị để vương thời xưa (2600 TCN): Hoàng Đề, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đề 
Nghiêu và Đề Thuần. 


3 Triều đại Tấn (265-420). 
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sáu mươi thời nhà Thanh, được người Nhật Bản trả về 
với Trung Quốc — nơi mà bộ sách vốn sinh ra. Nhà xuất 
bản Thương Vụ Thượng Hải đã tập hợp thành bốn bộ 
sách và cùng với Đài Loan lần lượt in sao trực tiếp từ 
bản gốc và phát hành. Vào cuối năm 2010, Tịnh Không 
may mắn có được bộ sách này, đã xem đi xem lại, và 
hoan hỷ vô cùng, cảm nhận sâu sắc rằng giáo dục văn 
hóa của bậc Thánh Hiền xưa kia đích thực có thể đem 
lại sự an định, hòa bình vĩnh viễn cho toàn thế giới. 
Điều quan trọng bậc nhất chính là bản thân người Trung 
Hoa phải thực sự nhận thức được văn hóa truyền thống, 
đoạn trừ hoài nghi để có được lòng tin. Văn hóa truyền 
thống của Thánh Hiền chân thật là sự hiển lộ tự tính của 
tất cả chúng sinh, vượt trên cả thời gian và không gian 
mà vẫn còn nguyên giá trị. 


Điều mấu chốt của việc học tập, nằm ở hai chữ 
Thành và Kính. Trong [Khúc Lễ| có dạy: “Chớ nên bất 
kính”. Ngài Khang Hi của triều đại nhà Thanh xưa kia 
cũng từng nói: “Bác quân vương đối với dân, phải lấy 
chữ kính làm SỐC ”; “1hành và kính, bài học mà tiên tổ 
truyền lại cũng không ngoài hai chữ này”. Nhà Nho 
danh tiếng thời nhà Tống - ngài Trình Tử cũng có nói: 
“Chữ kính hơn mọi điểu tà”. Tất cả muỗn nói rằng việc 
tu thân và vun bồi đạo đức, giúp dân cứu đời chỉ cần hai 
chữ Thành và Kính là có thê viên thành. Còn nếu không 
có một chút thành kính nào đối với giáo dục của bậc 
thánh nhân và tiên vương thời xưa, dẫu có đọc vô vàn 
sách hay, cũng khó nhận được lợi ích chân thật. Ngài 


II 
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Không Tử từng nói: “Chỉ thuật lại chứ đáu tự sáng tác, 
fa tin và yêu mên lời dạy của tiên tô `. 


Trước đây, trong bài diễn thuyết về chủ nghĩa 
Tam Dân (Chủ nghĩa Tam Dân — Lần giảng thứ 4), ngài 
Tôn Trung Sơn từng nói: “Sự phát triển khoa học của 
Châu Âu, sự tiến bộ của nên văn minh vật chất, chẳng 
qua là việc của hơn hai trăm năm trở lại đáy. Nếu nói 
đến chân để của triết học chính trị, người Châu Âu vẫn 
cần lưu tâm đến Trung Quốc. Các ngài đều biết rằng 
học vấn trên thể GIỚI, giỏi nhất là nước Đức, nhưng hiện 
lại người nghiên cứu học vấn ở nước Đức vẫn phải 
nghiên cứu triết học của Trung Quốc, thậm chí là 
nghiên cứu giáo lý của Đức Phật ở Ấn Độ, để cứu vấn 
những lệch lạc trong khoa học của họ ”. 


Tiến sỹ Arnold J.Toynbee của nước Anh lại cho 
rằng: “Muốn giải quyết vấn đê xã hội của thế kỷ 21, chỉ 
có học thuyết Không — Mạnh và Phát Pháp Đại Thừa `”. 
Nếu tịnh tâm quan sát thế giới hỗn loạn khó lường ngày 
nay, muốn cứu thế giới, cứu Trung Quốc, chỉ có giáo dục 
văn hóa truyền thống của Trung Quốc mới thực hiện 
được. Trí huệ, ý niệm, phương pháp, kinh nghiệm và 
thành quả trong việc trị quốc mà cha ông truyền lại cho 
đến ngày nay, đều là kết tinh quý báu được đúc kết từ sự 
khảo nghiệm qua hàng nghìn năm. Bộ sách [Quần Thư 
Trị Yếu] vô cùng trân quý! Quả thật có thê hiểu sâu và 
thực thi, thì mục tiêu đôi với thiên hạ thái bình, cuộc 
sông hạnh phúc của cá nhân đều có thể đạt được một 
cách tự nhiên: nếu đi ngược lại với đạo nghĩa, tất sẽ khó 
tránh khỏi tự chuốc lây tai ương, tai họa khôn cùng. Tịnh 

12 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





Không hiểu sâu sắc rằng, sự xuất hiện trở lại của bộ sách 
[Quần Thư Trị Yếu] thực sự có sứ mạng thiêng liêng của 
chính nó, nên đã hoan hỷ ủy thác cho Thư Cục Thế Giới 
In sao và lưu thông 10.000 bộ, với dự định tặng cho ba 
miền ở hai bờ eo biển (Trung Quốc, Hồng Kông và Ma 
Cao, Đài Loan) và các nước, các đảng, các vị lãnh đạo 
các cấp trên thế giới cùng học tập, như vậy một xã hội 
hài hòa và thế giới đại đồng sẽ không còn xa nữa. Nay 
vui mừng khi thấy [Quần Thư Trị Yếu] sắp được lưu 
thông trở lại, cùng lời đề nghị của nhân giả Diêm Sơ mà 
kính cân có vài lời tựa đề biểu đạt lời tùy hỉ tán thán. 


Tịnh Không, 
Ngày 28 tháng 12 năm 2010, 


Hồng Kông. 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 
LỜI TỰA 


Bộ sách [Quân Thư Trị Yếu] được tập hợp từ trí huệ, 
phương pháp, kinh nghiệm và thành quả trong việc tu 
thân — tÈ gia — trị quốc — bình thiên hạ của bậc thánh 
nhân, tiên vương thời xưa và cũng là kết tỉnh văn hóa 
được tích lũy từ sự khảo nghiệm qua hàng nghìn năm. 
Bộ điển tịch quý báu này ngoài việc giúp Đường Thái 
Tông mở ra thời đại Trình Quán chi trị, đặt nên móng 
cho sự thịnh vượng kéo dài ba trăm năm của nước Đại 
Đường: còn có thể đem lại kinh nghiệm trân quý cho 
các nhà lãnh đạo các cấp ngày nay. Không chỉ có vậy, 
đối với đại chúng xã hội ở các lĩnh vực khác nhau, thân 
phận khác nhau; bộ sách này cũng như suối nguồn trí 
huệ mà làm cho thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, sự 
nghiệp tiếp nồi bên lâu. 


Đạo Sư của Trung Tâm — Lão giáo sư Thích Tịnh 
Không, mỗi niệm đều không ngừng quan tâm đến sự kế 
thừa của văn hóa Trung Hoa. Vào cuối năm 2010, may 
mắn nhờ sự che chở của tổ tiên, bộ điển tịch quý báu 
này cuối cùng được tặng vào tay của Lão giáo sư. Ông 
cụ hiểu sâu sắc rằng, bộ sách này chính là liều thuốc tốt 
để giải quyết các vân đề xã hội ngày nay, mà vui sướng 
vô bờ, lập tức ủy thác cho Thư Cục Thế Giới in sao lại 
và lưu hành. Vào năm 2011, khi Đạo Sư đến thăm 
Malaysia và thăm thủ tướng Dato” Sri Mohd Najib 
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Razak cùng cựu thủ tướng Mahathr Mohamad, có giới 
thiệu sơ lược về nội dung của bộ sách [Quần Thư Trị 
Yếu], hai vị trưởng bối thể hiện hết sức mong muốn 
được đọc bản dịch tiếng Anh. Bởi vậy, Đạo Sư nghĩ đến 
việc có thể trích lục từ [Quần Thư Trị Yếu], chọn ra ba 
trăm sáu mươi đoạn trích để dịch ra tiếng bạch thoại và 
các ngôn ngữ trên thế giới để thuận tiện cho đại chúng 
xem đọc mỗi ngày. Đạo Sư đã giao nhiệm vụ này cho 
Trung Tâm và đây chính là nhân duyên để Trung Tâm 
biên tập bộ sách (Quần Thư Trị Yếu 360]. Đạo Sư dự 
kiến trong những năm tới, mỗi năm sẽ chọn ra ba trăm 
sáu mươi đoạn trích từ [Quần Thư Trị Yếu], đồng thời 
dịch thành văn tự, ngôn ngữ của các nước và lưu thông 
trên toàn thế giới. Đạo Sư tin rằng, đây chính là cống 
hiến lớn nhất của Trung Quốc đối với nền hòa bình của 
toàn thế giới. 


[Trị Yếu] được đúc rút từ Kinh, Sử, Tử (Bách Gia 
Chư Ti), tổng cộng sáu mươi sáu bộ sách từ năm mươi 
cuốn điền tịch. Mục lục của bộ sách này cũng được lần 
lượt sắp xếp theo thư mục của Kinh — Sử — Tử, như: 
Chu Dịch, Sử Ký, Lục Thao, v.v.... Bộ sách [Quân Thư 
Trị Yếu 360] mà Trung Tâm biên dịch từ bộ sách 
nguyên bản hoàn chỉnh và được khái quát thành sáu 
mục đại cương: Quân Đạo (đường lối lãnh đạo của bậc 
quân vươn®), Thần Thuật (nghệ thuật phò tá của các đại 
thần), Quý Đức (trân trọng đức hạnh), Vi Chính (điều 
hành đất nước), Kính Thận (kính cân và thận trọng), 
Minh Biện (sáng suốt). Trong mỗi mục đại cương lại 
quy nạp những điểm quan trọng tương quan mà /7rị 
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Yếu] phân tích thành mục lục chi tiết. Hi vọng rằng cách 
sắp xêp của bộ sách có thê giúp cho bạn đọc tiêp nhận 
được tinh thân của bộ sách [Quân Thư Trị Yêu] hoàn 
chỉnh. 


Khi công tác biên dịch bộ sách Quản Thư Trị Yếu 
360] vừa được bắt đầu, chúng tôi đã nhận được sự trợ 
giúp của rất nhiều nhân giả chí sĩ từ Australia, Trung 
Quốc Đại Lục, khu vực Hồng Kông và Đài Loan, 
Singapore, Anh Quốc, Mỹ cùng với Malaysia; nhân đây 
xin gửi tới lòng biết ơn chân thành. 


Do đức hạnh và tri thức của nhóm biên tập của 
Trung Tâm có hạn, bộ sách này chắc chắn còn rất nhiều 
sơ suất, kính mong chư vị nhân giả không ngại vất vả 
mà chỉ dạy. Chúng tôi xin thành tâm chúc phúc đại 
chúng dưới sự dẫn dắt trí huệ của bậc Thánh Hiền cổ 
xưa đều được thân tâm hài hòa, gia đình hạnh phúc hòa 
thuận, sự nghiệp thuận hòa. Đồng thời hi vọng rằng bộ 
sách này có thể giúp cho xã hội hóa giải xung đột, chấm 
dứt đối lập, hướng tới một thế giới đại đồng an định — 
hạnh phúc — viên mãn — hòa bình. Hãy để chúng ta nắm 
tay nhau, cùng mang lại sự hài hòa. 


Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, 
Kính cần đề tựa. 


Ngày 12 tháng 7 năm 2015. 
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QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 


Quyền 3 


KHÁI QUÁT 
I.NGUYÊN VĂN 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] (đưới đây gọi tắt là 
Trị Yếu), được trích lục từ Kinh, Sử, Tử. Bộ nguyên bản 
hiện đang được lưu giữ của [7r¡ Yếu] có bản sao được 
lưu trong Văn khố Kanazawa, do tướng quân đời thứ 5 — 
ngài HöJö SanetokI (hay còn gọi là Kanezawa Sanetokl) 
của thời đại Mạc phủ Kamakura sáng lập, được gọi tắt 
là [Bản Văn khố Kanazawa]; bản Suruga in chữ đồng 
vào năm Genmna thứ hai — Nhật Bản (1616), gọi tắt là 
[Bản Genna]; bắt đầu hiệu đính từ năm đầu thời Tenmei 
(1781), cho đến năm Tenmei thứ sáu (1786) thì hoàn 
thành và xuất bản lưu hành trở lại, gọi tắt là [Bản 
Tenme!]; vào những năm Dân Quốc, nhà xuất bản 
Thương Vụ Thượng Hải trên cơ sở bản Tenmel đã hiệu 
đính và tái bản, gọi tắt là [Bản Thương Vụ]. Trong mục 
lục bản Genna và bản Tenmei, tổng cộng có sáu mươi 
lăm bộ, cuốn 46 của bản Văn khô Kanazawa lại có bài 
“Thời Vụ Luận”, nội dung lại chính là hai đoạn cuối 
cùng của “Thể Luận” trong cuốn 48 của bản Genna và 
bản Tenmel; bởi vậy số lượng điển tịch mà /7r¡ Yếu] 
căn cứ là sáu mươi sáu bộ sách trong năm mươi bộ điển 
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tịch, gồm có: Chu Dịch (Kinh Dịch), Thượng Thư, Mao 
Thị (Kính Thị), Xuân Thu Tả Thị Truyện (Tả Truyện), 
Lễ Kí, Chu Lễ, Chu Thư, Quốc Ngữ, Hàn Thi Ngoại 
Truyện, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Không Tử Gia Ngữ, Sử 
Kí, Ngô Việt Xuân Thu, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Ngụy 
Chí, Thục Chí, Ngô Trí, Tấn Thư, Lục Thao, Âm Mưu, 
Dục Tử, Quản Tử, Yến Tử, Tư Mã Pháp, Tôn Tử, Lão 
Tử, Hạt Quan Tử, Liệt Tử, Mặc Tử, Văn Tử, Tăng Tử, 
Ngô Tử, Thương Quân Tử, Thị Tử, Thân Tử, Mạnh Tử, 
Thận Tử, Doãn Văn Tử, Trang Tử, Úy Liêu Tử, Tôn 
Khanh Tử, Lã Thị Xuân Thu, Hàn Tử, Tam Lược, Tân 
Ngữ, Giả Tử, Hoài Nam Tử, Diêm Thiết Luận, Tân Tự, 
Thuyết Uyên, Hoàn Tử Tân Luận, Tiềm Phu Luận, Thôi 
Thực Chính Luận, Xương Ngôn, Thân Giám, Trung 
Luận, Điển Luận, Thời Vụ Luận, Lưu Dực Chính Luận, 
Tưởng Tử, Chính Yếu Luận, Thê Luận, Điển Luận, Phó 
Tử, Viên Tử Thư, Bão Phác Tử. 


Sáu mươi sáu bộ nguyên tác được các đại thần 
như Ngụy Trưng, v.v... thời đầu nhà Đường căn cứ và 
biên tập nên bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] đều là những 
kinh điển ra đời từ trước thời đại Trinh Quán. Một số 
chữ viết được dùng trong những điển tịch này có thể có 
đôi chỗ khác biệt so với các điển tịch tương ứng được 
xuất bản ngày nay. Ví dụ như, trong “Luận Ngữ”, cầu 
nói mà hầu hết đại chúng ngày nay đều biết: “Tam nhân 
hành, tất hữu ngã sư yên”, còn bản “Luận Ngữ” mà [Trị 
Yếu] trích lục lại là: “Ngã tam nhân hành, tắt đắc ngã sư 
yên” (Khi ta cùng chung sống với người, lời nói và cử 
chỉ của họ, nhất định có điều để ta học tập và noi theo.). 
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Đây cũng lại là một giá trị văn hóa nữa đáng được chú 
trọng của Trị Yếu], bộ sách đã bảo lưu được diện mạo 
nguyên sơ và hoàn chỉnh của các điển tịch cổ thời đầu 
nhà Đường. Nguyên văn trích lục của tuyển tập bộ sách 
[Quân Thư Trị Yếu 360] đều được trích từ bản Tenmei, 
đồng thời cũng tham khảo bản lưu hành của bản 
Thương Vụ và các điển tịch liên quan. Ba trăm sáu 
mươi câu kinh văn trích lục của bộ sách ƒ Quân Thư Trị 
Yếu 3607 mà Trung Tâm tuyên chọn, tắt cả đều chiều 
theo nguyên văn của Trị Yếu], ngoài ra có sao chép tiểu 
chú giải ở trong đó, và sao chép nội dung cuối trang của 
bản Tenmel cũng như nội dung hiệu đính của bản 
Thương Vụ. 


Phương thức trích lục nguyên văn sáu mươi sáu 
bộ điển tịch của /Trị Yếu], là lựa chọn các đoạn văn 
trong đó, sau đó xử lý cắt gọn thêm những câu từ được 
trích lục. Ví dụ như cuốn [Lễ Vận Đại Đồng Thiên], bộ 
sách này được đúc kết thành câu kinh như sau: “Đại 
đạo chỉ hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiên dữ năng. 
Cố nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão 
hữu sở chung, ấu hữu sở trưởng, quan quả cô độc phế 
tật giả, giai hữu sở dưỡng. Thị cô mưu bề nhỉ bất hưng, 
đạo thiết loạn tặc nhỉ bất tác. Thị vị đại đồng” (Việc 
thực thi đạo lý lớn, thiên hạ này là của tất cả người 
trong thiên hạ. Lựa chọn người có đức tài để trị vì thiên 
hạ. Không chỉ coi người thân của mình mới là người 
thân thích, không chỉ xem con cháu của mình mới là 
con cháu, để người già có nơi nương tựa, để trẻ em được 
hưởng nền giáo dục tốt đẹp, người cô quả và người tật 
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bệnh đều có nơi mà an dưỡng. Nếu được như vậy, âm 
mưu có rồi sẽ bị chế ngự mà tự tan rã, nạn đạo tặc cướp 
bóc sẽ không còn. Đó được gọi là Đại Đồng). Nếu 
người đọc muốn tìm hiểu sâu hơn nữa đối với sáu mươi 
sáu bộ sách, vẫn cần xem đọc toàn văn của bộ điền tịch. 


Bộ sách lưu truyền cho đến nay, vẫn còn thiếu 
cuốn 4 - Xuân Thu Tả Thị Truyện (thượng), cuốn 13 — 
Hán Thư 1, cuỗn 20 — Hán Thư 8. Đề bù đắp sự khiếm 
khuyết này, trong khi biên tập cuốn sách [Quần Thư Trị 
Yếu 360 — Quyên 3] này, ngoài việc trích lục từ nguyên 
văn vốn có của [Trị Yếu], chúng tôi còn lựa chọn chất 
lọc những đoạn văn quan trọng và đặc sắc từ bộ sách 
Xuân Thu Tả Thị Truyện, Hán Thư còn thiếu của bộ 
sách [Trị Yếu] đang được lưu giữ. 


II. THÊ CHỮ VÀ KIỂU CHỮ 


Văn tự mà bộ sách này sử dụng là chữ Hán thể chữ 
khải. Đối với thể chữ khắc mộc bản trong nguyên văn, 
như: BE, HH, v.v... tất cả đều được cải chính theo 
nghĩa của văn tự. Những chữ dị thê trong nguyên văn, trừ 
tên người, địa danh, về cơ bản đều theo nguyên tắc số 
đông và tập tục thói quen, mà chuyền đổi thành chữ hiện 
đại thường dùng. Số ít những chữ thông dụng cũng sửa 
thành chữ hiện đại thường dùng. Nay xin liệt kê những 
chữ đã sửa như sau (những chữ đặt trong dâu ngoặc được 
trích từ nguyên văn của bản Tenmei, chữ đứng trước dấu 
ngoặc là chữ được dùng trong bộ sách này): 


3 (Ã) K§ Œ) ft (Ã) #§ (lễ) # 
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¡8 GŒÄã)  RỊ (l) tã (d) f dR) s (@) 
S“(š) Fl đi B} GE) K# Œ) Rù (RÍ) 
% Gk) 


3 G5) Eế (ấñ)  @U) 8 (#8) 
5 


đR) (8) 3$ (ƒf) # (8) ØJ: Gi|) 


s5 

8 (&) 3 Ơn) 3E. Œ@) ®J (8J) lR. ŒŒD 

# (2) W dội) fữ (1i) f (Ã) Wữ Œú, 3M) 
HI. DẦU CÂU 


Bộ sách [Quần Thư Trị Yếu] trong bản Văn khố 
Kanazawa và bản Genna không có dấu ngắt câu, toàn bộ 
dấu ngắt câu trong bản Tenmei đều dùng dấu “ › ” để 
ngắt câu. Dấu câu trong bộ sách này chủ yếu tham khảo 
từ bản Tenmei, một số chỗ căn cứ vào bản Thương Vụ 
hoặc bản đọc của những thư tịch chọn trích dẫn đề ngắt 
câu, tổng thê bộ sách sử dụng dấu câu hiện hành để 
đánh dấu. 


IV. CHÚ THÍCH VÀ NGUYÊN TÁC DỊCH THUẬT. 


Chú thích cho bộ sách này với mong muốn đơn 
giản mà tinh túy. Nếu tiểu chú thích đã có giải thích cho 
những từ trong nguyên văn, về nguyên tắc sẽ không liệt 
kê lại trong phần chú thích. Nội dung dịch thuật áp dụng 
phương pháp kết hợp giữa dịch trực tiếp và dịch ý. Sau 
khi dịch xong, nếu cảm thấy vẫn chưa viên mãn, thì sẽ 
phát triển thêm ở sau nội dung biên dịch, đề người đọc 
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có thê thâm nhập sâu hơn tinh thần của bậc Thánh Hiền 
thời xưa. 


V. CHÚ THÍCH LÊN KHUÔN IN. 


Bộ sách này được chia thành ba phần: nguyên 
văn, chú thích và tiếng bạch thoại. Phần tiểu chú thích 
trong nguyên văn, vẫn thể hiện dưới dạng chú thích nhỏ 
trong đoạn trích; nội dung hiệu đính ở cuối trang trong 
bản Tenmel, nay sửa và chèn vào trong nguyên văn, và 
cũng thể hiện dưới dạng hai dòng kèm chú thích và để 
phân biệt, nội dung hiệu đính sẽ được đặt trong dấu 
ngoặc. 


Nhóm biên tập [Quần Thư Trị Yếu 360], 
Kính cần. 


Ngày 12 tháng 7 năm 2015. 


sa, 
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CHƯƠNG I: QUẦN ĐẠO 


[ĐƯỜNG LÓI LÃNH ĐẠO CỦA 
BẬC QUẦN VƯƠNG] 


So 
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1.TU THÂN 


A. Sứ mệnh. 
ng 
(Mã) H: IKƒf{fEX42B: WXF+°1aÁ 
HUĐIIE“4 › iHSSZÄ% ỨÀBRJ\ : HỆ #ŠfGlšễ ›: TiễZ 
Zkữ' › 











(đit šš#—) 
Việt ngữ: 

Trong [Thượng Thư - Hồng Phạm| có nói : “Bậc 
thiên tử phải có thê làm cha mẹ của thân dân và là nơi 
đề thiên hạ quy tụ về.” Bậc thánh nhân dùng lỗi xưng hô 
thế này để chỉnh đốn danh phận, mà tôn xưng quân chủ 
là “cha mẹ", đê bày tỏ ráng lòng khoan dung nhân từ và 
đức độ khiêm cung chính là cội gôc trong đường lỗi trị 
vì của bậc quân vương. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
s2. + 


Z?#SEt › EtrH*šrllliiFlf › ELf#L 1E 
= ni 2E TEERLCM š6 DA SEÁ~!Ùù: H&t#WẤ 
TA › š~BI7NStU : 

















(#=T+Tr 3n) 
Việt ngữ: 


Khi hành động, đường lối của bậc thánh nhân tuy 
có khác nhưng chung một mục tiêu. Mục đích của họ vê 
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việc khiến cho đất nước đang bên bờ của sự diệt vong 
được tiếp tục tồn tại và khiến cho đất nước sắp sửa bị lật 
nhào được an định trở lại là không khác biệt. Tâm trí 
luôn không quên phải làm điều lợi ích cho nhân dân.... 
Tâm cảnh của bậc Thánh Hiển ngày đêm đều không 
quên mang lại lợi ích cho người. Bởi vậy, nơi mà ân đức 
của họ được trải đến cũng rất xa và rộng. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
Tin 


W5 › fl~ KP ¡ fÊfUốI ' Ki. 2t ° TIẾT ° 
ME: ®EEỗi ' ÙXfi< 35 ° ñUƒTIĐấfjlZ › 
tr. tá : đái Hšã K+tt : i0ZHšã KT“ 
tr: EM : XPIRtUr : HiỗỦHf~ : HIfƯ tt À5 
lỹ › ID EPUJ3Š ° 0ƒ Z7NÑtU '› LNRZ ? 
ÄN~ÐR ¡ MT mu) LRNSE< ) ĐÖN<m ° ĐỆng, 
8Ñ › SP ' ñUELPNSZ : NT 7m1 ' II 
ĐMM › lu -ERSSS< - 

















(HE. ÑÄ#) 
Việt ngữ: 

Đạo nghĩa là gốc rễ của pc đức “và điềm lành là 
sự hiên lộ của phúc đức. Nêu không thực hành đạo nghĩa, 
đó chắc chăn là căn nguyên của những hậu họa phải gánh 
chịu; điêm không lành, đó nhất định là biểu hiện của việc 
đánh mât phúc đức. Do đó, khi hành vị không tuân theo 


* Phúc đức ở đây có nghĩa là phúc lành được sinh ra từ những việc làm 
tốt đẹp. 
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chính đạo, vậy thì lời lẽ cũng nhất định không giữ gìn 
nhân nghĩa. Cho nên, dẫu Thương Trụ tự xưng là thiên 
vương và Hạ Kiệt tự xưng là thiên tử, nhưng sau khi bị 
diệt vong, nhân dân vẫn còn đó lời nguyễn rủa. Từ đây 
thấy rằng, có địa vị cũng chưa đủ khiến ta trở nên tôn 
quý và tước vị cũng không đủ khiến ta vì thế mà được 
hiển vinh. Bởi vậy, sự tôn quý của bậc quân chủ chính là 
thần dân và nhân sĩ đều tôn trọng họ, đó mới xứng là 
điều tôn quý: sự giàu có của bậc quân chủ chính là thần 
dân và nhân sĩ đều yêu mến họ, đó mới xứng là sự giàu 
có. Do vậy, sự tôn quý của bậc quân chủ năm ở việc đem 
lại hạnh phúc cho muôn dân, từ đó thần dân sẽ tôn trọng 
họ; sự giàu có của bậc quân chủ nằm ở việc ban cho nhân 
dân đời sông sung túc, từ đó thần dân sẽ yêu mến họ. 


(Cuốn 40. G¡ả Tử) 
Sv/Ÿ 2y 
. đt} ỆP l7 S6 ) MS ĐC › EU Lá 7 













































































#tT-Z]N › #tu#EBI › HEXZ T6 ° HÌ2EEH › ñE2ERLX › 
SƯANEEH X14" t#ƒ> ‹ HỊẾÑZ : RE} X8 I 





























(32PH-†— XEEfT-) 
Việt ngữ: 
Sau khi đánh đỗ Ân - Thương”, Chu Vũ Vương đem 
lương thực ở Cự Kiêu” và kho báu ở Lộc Đài” mà phân 


Ÿ Sau khi Bàn Canh lên ngôi, ông quyết định dời đô từ thành Yêm 
sang đất Ân, từ đó đổi tên từ Thương thành Ân. Bởi vậy, triều Thương 
cũng được biết đến với tên gọi triều đại Ân hoặc triều đại Ân — 
Thương. 
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phát và cùng chia cho thường dân, rồi lại vì Tỷ Can” mà 
xây sửa lăng mộ và phóng thích Cơ 7#” từ trong lao 
ngục. Ngài không phân biệt quan viên cũ hay người 
mới, miễn là bậc hiền tài thì liền thân cận. Đồ vật được 
tận dụng không nhất thiết phải là thứ mà ngài vốn có, 
người được trọng dụng không nhất định phải là người 
thân cận, vậy mà Vũ Vương tự tại thong dong, cứ như 
thê những thứ đó và con người đó vốn là của chính ngài 
từ trước vậy. Từ đây thấy rằng, chí hướng của bậc thánh 
nhân mới cao cả nhường nào! 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
B. Giới tham. 
. 


3ESLXIWRHIäX › “?P” YRSELXWĐEAIR : "509: 4£ 
SE NÌA8X › "75  AIIEZ RE ' li s7” 


(#=-rP sấáT) 





É 


° Cự Kiều là kho thóc lúa không lồ được xây dựng bởi bạo chúa Trụ 
Vương để cất chứa lương thực có được từ việc bóc lột người dân. 


7 Lộc Đài là lâu đài nguy nga tráng lệ được xây dựng bởi Trụ Vương 
để cất chứa châu báu gắm lụa. 


*Tý Can là chú của Trụ Vương và là một trung thần — người đã bị Trụ 
Vương xử tội chết khi ông cố gắng khuyên can Trụ Vương chấm dứt 
hành vi bạo ngược của mình. 


? Cơ Tử cũng là người chú của Trụ Vương, ông bị tống vào lao ngục 
vì cố gắng khuyên can Trụ Vương chấm dứt lối sống phóng đãng. 


Si 
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Việt ngữ: 

Tội ác không gì lớn hơn tội hoang dâm phóng đãng, 
họa hại không gì lớn hơn sự không biết đủ và tội lỗi 
không sì lớn hơn lòng tham không biết chán. Bởi vậy, chỉ 
CÓ Sự giàu có từ việc biết đủ mới là sự giàu có bên lâu. 

(Cuốn 34. Lão Tử) 
~6~ 


^2Sll/KEPlMfsElim ' llJ)L)H[§EEfjjMJB ° ñt AJÒ 
?i HLtU, ° Hồ JJñMj& › Ñ tim ' f& ' HN. 
tE⁄#: =®tišiÙ£S : HljZEZ 52 › + EPl7% 
j?: XFZã: +ELb\ X53 ‹ 


(3#IH-†— )EEfff ) 














Việt ngữ: 


Ngày nay, nước nhỏ xuống từ mái hiên nhà có thê 
chứa đầy ấm nước, vậy mà nước từ dòng sông lớn lại 
chăng thê đô đầy bình rượu bị rò gỉ, lòng người cũng 
tựa thể như vậy. Phải nên lây nhân nghĩa đạo đức để cân 
bằng và kiểm soát bản thân, đồ ăn thức uống có thê 
khiến no bụng, áo quần có thê ngăn cơn giá rét, những 
thứ này cũng đủ để nuôi dưỡng và che chở tắm thân bảy 
thước. Nhưng nếu không dùng chuẩn mực đạo đức để 
cân bằng và kiểm soát bản thân, vậy thì dẫu có nắm 
được quyền thế của bậc thiên tử cũng sẽ không cảm 
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thây tôn quý và dù có được tài sản của cả thiên hạ cũng 
sẽ không cảm thây mãn nguyện. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
có TẾ lào 


HHEằHẰŒ : LIÄXK34# › HšE Hệ Lấy 3W: PT 
—# › H5|3HẤX › J4 -XXI : 8H t)6 › ZấX Fhj I 
=1. 2 nh, 














Việt ngữ: 


Đôi mắt ưa thích muôn màu rực rỡ, miệng thì ham 
mê mỹ VỊ, đôi tai lại chìm đắm trong âm nhạc. Khi thất 
khiếu (tai, mắt, mŨI, miệng) đan xen và cùng theo đuôi 
hưởng thụ, rồi sẽ tốn hại đến thiên tính của con người, 
ngày ngày đều bị điều tà ác và dục vọng lôi cuốn, 
nguyên khí trong cơ thê chính mình sẽ bị bào mòn cho 
đến cạn kiệt. Đến chính bản thân mình còn không thê 
điều hòa và øìn g1ữ, vậy sao có thể trị vì thiên hạ đây! 


(Cuốn 35. Văn Tử.) 
Ti 


5Strấ ' CPZE ".. E HỆTU lở ° HE] 
3tr › Z]*`HiBRI% › 2/5/55. MIHHAIIE › =2&SI 


ĐEIE[NHEEEIf + H324 9 99 th hat pm 
#í ' H2 ĐÙN › BEEHR › Ø122HQNM 9 2988808. 
































Việt ngữ: 
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Vẻ đẹp là đối với trên dưới, trong ngoài, lớn nhỏ, 
xa gần đều không phương hại đến. Như vậy mới xứng là 
vẻ đẹp chân thật. Nếu đôi mắt hướng đến sự đẹp đẽ, rồi 
vì thế mà hao tôn tiền tài, đây chính là vơ vét tài sản của 
muôn dân để bản thân được giàu có nhưng lại khiến họ 
khốn cùng, sao có thể xem là vẻ đẹp cho được? Thân 
làm bậc quân vương trị vì đất nước, phải đồng kham 
cộng khổ cùng muôn dân, khi người dân còn nghèo khổ, 
bậc quân vương sao có thể hưởng thụ giàu sang? (ý 
muốn nói nhất định sẽ có tai họa.) 


(Cuốn 8. Quốc Ngữ.) 
+ 


Xxt~#: S&]}` li ° Ez ^ ®*8RHHZ⁄3X › 
84275 › IjRlXR+# › —=>ãl› øT@>lg 7 
J*' ; #t3£> HE › >2 - ftX?il@f › H7JZ 
S6 : HH] ) XENNHS<CÀ ° D5 SN LÁ LÊ 
tr ° LEâK#§Ẫñ › x Fš#[f › #fH › niH#EŠ H1 
Z¿ 























(Z2PH-†-7L tậT) 
Việt ngữ: 


Trong những điều nguy hại đối với thiên hạ, không 
gì nghiêm trọng bằng việc quân vương để phụ nữ nơi 
hậu cung phục sức tô điểm quá mức. Nếu quân vương 
không tiết chế dục vọng của tai mắt, khả năng sáng tạo 
của thiên hạ sẽ bị bào mòn, vật phâm hiếm lạ trong 
thiên hạ cũng sẽ cạn kiệt. Đồ trang sức cho mái đầu của 
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phụ nữ nơi hậu cung tiêu tốn đến cả nghìn vàng và áo 
quần của tỳ thiếp thì bằng cả châu báu trong khắp thiên 
hạ. Dục vọng của người phóng túng là vô cùng mà vật 
lực của muôn dân lại có hạn, đem vật lực có hạn đề thỏa 
mãn dục vọng vô tận, đây chính là nguyên nhân khiến 
Hán Linh Để đánh mất lòng dân. Khi người ở trên 
không tiết chế dục vọng, kẻ ở dưới lại phóng đãng xa 
hoa, từ đó nếp sống hoang dâm và xa xỉ cùng trỗi dậy, 
trăm họ tất sẽ chịu cảnh tai ương và họa hại. 


(Cuốn 49. Phó Tử.) 

~10~ 
”?E:2\{}4#Ê › + Hi} LE7J7LfÈ # › Ki 
H: !#⁄7/ÿ 8H12? BEấẬEH: I8 Z8)6f1Z2Z 
ì# › LÏW—N › #3 RBi › XE RồJ › XD SSZ 


5ƒ ' lí TH ° 0921 L11 1 61 AE T TUấI 
ta 











(34/\©  #8jŸZMÑỸ) 
Việt ngữ: 

Tế Cảnh Công cử sứ giả đến nước Sở, khi Sở 
Vương và vị sử giả cùng lên tòa tháp cao chín tầng, ông 
liền quay người và nói với vị sứ giả rằng: 

- Nước Tê cũng có tòa tháp thế này chứ? 

VỊ sứ giả trả lời: 


- Quôc vương của chúng tôi có triệu đường đê xử 
lý chính sự, trước triêu đường chỉ có bậc thêm cao ba 
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thước đắp bằng đất và mái lợp cỏ tranh không được cắt 
tỉa gọn gàng, kèo nhà gỐ ' sồi cũng không được trạm khắc 
trang trí. Nhưng ngải vẫn nghĩ răng những người xây 
dựng nên triều đường thật quá vất vả, còn người sống 
trong đó lại quá an nhàn. Quốc vương của chúng tôi sao 
có được tòa tháp cao và đẹp thế này chứ? 


Sở Vương sau khi nghe xong liền tỏ vẻ bất an. 
(Cuốn 8. Hàn Thi Ngoại Truyện.) 
C. Cần kiệm. 
>~iÍ 


SE \ 5E m2 ? 6xfKHMIHSJ{ 36 ° iRkÍT 
Đ\I#f '”””' K⁄ › SÉ;fã ĐIÑij# : HREØ#M ẨSf> 
Ủ › 4 tiẪấ HH ñã - 























(3ã/H-†- XIRH ) 





Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân ở trong ngôi nhà tuềnh toàng sơ sài, 
nhưng lại trân trọng đạo đức; áo quần thường ngày giản 
dị chất phác, nhưng lại tận lực với việc thực hành nhân 
nghĩa. Họ không tôn hại đức hạnh để tăng ảnh hào 
quang của vẻ bề ngoài và cũng không từ bỏ đạo đức để 
khiến bản thân được hào nhoáng. Đất nước không kêu 
gọi sức dân đề đi làm những việc vô ích đối với trăm họ, 
trong nhà của bậc quân chủ cũng không cất giữ vật 
phâm hào nhoáng mà vô dụng. 


(Cuốn 40. Tân Ngữ.) 
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TH: 7ã: #44 ° 35EÊX8 › II Z1 
HH: 3 KHR Ta Em ' IÍInM JJ38)lll ° 


B › #ttlfjZA lB] › JEt - 3E › 3t! ° Z1" › 3521 )UU - lÚù › ẤšHE 7# › 
= 2x H TA\2<5 d 











3 › ft - 
(327L šWBIT ) 
Việt ngữ: 


Không Tử từng nói: “Đối với vua Vũ, ta thật không 
thê tìm được khuyết điểm của ông đề mà chê trách. Vua 
Vũ bản thân ăn uống đạm bạc, nhưng đồ cúng tế lại 
thịnh soạn và thanh tịnh, ông hết lòng hiếu kính với tô 
tiên; áo quần thường ngày của bản thân thì rất sơ sải, 
nhưng lễ phục lúc lâm triều và khi tế lễ lại vô cùng trang 
nghiêm; cung thất của chính mình thấp nhỏ tuênh toàng 
nhưng lại vì người dân mà ra sức xây sửa kênh mương 
tưới tiêu. Đối với vua Vũ, ta đúng là không thể tìm ra 
khuyết điểm của ông đề có thê phê phán nữa rồi.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ.) 
C. Trừng phân [Kiểm chế nóng giận]. 
“13 
=Ì 4E 21 TT › 4tt>RBf'E— À» AJHTHERRUl › 3 äfNIl> - #8/8/298 


Z'f£ lấn ' #ETMÙ—7KẨU ° 





Việt ngữ: 
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Đối với kẻ ngu muội và ương ngạnh, đừng nên cáu 
giận hay chán ghét (phải nên nhẫn nại mà gợi mở cho 
họ). Đôi với bât kỳ ai, đêu không được câu toàn mà 
trách cứ (việc dùng người phải nên phát huy sở trường 
của họ, cũng như giúp họ cải thiện điêm yếu của mình). 

(Cuốn 2. Thượng Thư) 
&. l4 < 

t2 2E z7 lÔR TP" xY .„v- loi8 ở xã 5 lV 

KÑHIRB › XU › #È}JÄf › T1: 3 ' )&~⁄ “tt ° 
(HE #§ƒ-) 











Việt ngữ: 


Quân vương không vì tức giận mà khiến tổn hại 
đến hạ thần và muôn dân. Cùng đạo lý đó, hạ thần và 
muôn dân cũng không vì nỗi uất ức dồn nén mà khiến 
quân vương gặp cảnh gian nan khốn đốn. Từ đó, lợi ích 
bên lâu được tích tụ và sự nghiệp lớn lao được thiết lập, 
thanh danh thành tựu ở đời này, nhưng tấm gương đạo 
đức lại lưu truyền cho nhiều đời sau. Đây là cảnh giới 
cao nhất trong việc trị vì thiên hạ. 


(Cuốn 40. Hàn Tử) 
~l1ã~ 


2M HIT] Sé L ý EU HHHN › HRfSZPKR 3? 
122 #50111 R£nN ° ZƑIHJƑNfM › HJRFf⁄ PUẩˆ ? HE 
X⁄Z&tLJJ4-L "7X HE18”) › 8E2EPURBI › nJ Rf.> bi 
? HSTIEP(MAXR ' ⁄UÃIUXS (TS? H2 
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.?EKH tê : +72 › nJR< DIH 
 ? HZNHfÈ/M/BIZEXNEi › HIHEMSiIlIPRIEBISE › nh Z 
Plt ? EƯH/7M/HÍISXNH › 2} 1715 › HƑ Rfx⁄ PM 
*?IC : HE F7 EU ° 


(3š1-'†E ILSSiWU ) 























Việt ngữ: 


Có hạ thần không khéo diễn đạt nhưng ý kiến của 
họ rất có giá trị, lời nói ra tuy không dễ nghe, nhưng 
kiến nghị của họ có thể khiến công việc được thành tựu 
một cách thuận lợi, sao không thể nhìn nhận đức tính 
chính trực của họ mà đối đãi khoan dung? Có hạ thần 
mộc mạc chất phác, lời lẽ vụng về, vẻ bề ngoài rất đỗi 
bình thường nhưng trí tuệ lại sáng suốt, sao không thể 
nhìn nhận đức tính chất phác của họ mà đối đãi khoan 
dung? Có hạ thần vì bậc quân vương mà sẵn sàng mạo 
hiểm, vì đất nước mà gánh lấy mọi lời phi báng, sao 
không thê không nhìn nhận lòng trung thành của họ mà 
đối đãi khoan dung? Có hạ thần vì nghiêm ngặt tuân 
theo chính đạo để rồi trái ngược với sự mong mỏi của số 
đông, thực thi luật pháp nghiêm minh mà không màng 
đến tình cảm cá nhân, sao không thể nhìn nhận sự công 
tâm của họ mà đối đãi khoan dung? Có hạ thần không 
chịu làm trái với chuẩn mực đạo đức trong tâm mình đề 
hùa theo người khác, cũng không hùa theo thời thế mà 
câu thả để được yên thân, sao không thê nhìn nhận tắm 
lòng kiên trinh của họ mà đối đãi khoan dung? Có hạ 
thần với địa vị thấp hèn nhưng lại có thể đưa ra ý kiến 
sáng suốt, họ không màng đến địa vị thấp kém mà có 
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thê thắng thắn nói lên quan điểm của mình đối với quốc 
sự, sao không thê nhìn nhận đức tính rất đáng trân trọng 
của họ mà đối đãi khoan dung? Có hạ thần với tính cách 
cô độc nhưng có thê nghiêm khắc mà gìn giữ khí tiết, xử 
thế độc lập để phải nhận lấy lời gièm pha, sao không thể 
nhìn nhận khí tiết kiên định của họ mà đối đãi khoan 
dung? Đạo lý khoan dung (thứ đạo) trên bảy khía cạnh 
này, chính là đạo lý trong việc tiến cử nhân sĩ có tài có 
đức cũng như khi tiếp nhận ý kiến từ cấp dưới vậy. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận.) 


D. Thiên thiện | Hướng thiện]. 















































+ > = #tl, › Hï › XƯ › XIHðBƒš › liŨfft À7) › #4 #§EjÊ › E1 
#tt†ẴHEBEH : 4ZZMBñ - lở 
#í › lì \##X†/1#©ô › MfJJgl@?ã › f/h1PIpÈj XU ° 4mm = %% UJĐ › 
BS ' tp Hẹn Á : 1 ÙJÙ) › 
# : H:EíftflIfIizKšfñfz › f57K,ÙJJUJZA › 














(#= 'Éš# ) 
Việt ngữ: 


Khi người nông dân không đủ sức lực đê canh tác 

mảnh ruộng quá lớn, trên ruộng đông sẽ chỉ có cỏ dại 
Ầ 1 ^ ^ ^ ` _ 

mọc đây '”. Bậc quân vương vô đạo thì đừng mong 


'°Lấi nói tỷ dụ cho việc bậc quân vương nếu muốn lập công trạng để 
khiến đất nước được an định, họ nhất định phải cần mẫn mà tu tâm 
dưỡng tính, tích cóp từng việc thiện nhỏ đề thành tựu sự nghiệp lớn lao. 
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người ở phương xa đến quy thuận và mến mộ, điều này 
chỉ tôn công vô ích mà thôi. 
(Cuốn 3. Mao Thi.) 
Le, 
1.#H: TNR#MLRKM : htSMfRð ° a 
(IjW — ãmäH) 

















Việt ngữ: 

Không Tử dạy răng: “Khi thấy người có cử chỉ 
thiện, phải nên có lòng mên mộ hiên nhân, tựa như đang 
đi sau và đuổi theo họ, chỉ e không theo kịp. Khi gặp 


việc bắt thiện, tựa như dùng tay mà chạm vào nồi nước 
vừa đun sôi, lánh xa mà chỉ e không kịp.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ.) 
~18~ 


mm H : TP Xi Ð|H3B5HIEf ; RÊÑ??ái HỊ 
FÊ ; Xi MÊCN ' E88 ADhD ° 4L CA ) THƠ CÁ 4 
?í ° EHĐHZIMXRP|® Ji ' HHJEHVJ) Xã ° Hi À DJ 
> › KH N Xu ‹ tUET Ƒ lNNZBi Á Jg‡ế ‹ 3 Z4fEÖEV‡HếILI 


NH4 › EiHUÁ 2 ®fÖRI HH2 ° MỊEI : 5E XWZBH \ Ji? ° 















































(#=T++ su) 
Việt ngữ: 


Mạnh Tử dạy rằng: “Tử Lộ khi nghe thấy người khác 
chỉ ra sai lâm của ông thì liên vô cùng hoan hỉ và vua Vũ 
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khi nghe thấy người ta có ý kiến hay thì liền khiêm tốn tiếp 
nhận. Vua Thuân còn vĩ đại hơn họ, đôi với việc hành thiện 
mà nói, ngài không có sự phân biệt giữa người và chính 
mình, hơn nữa có thê đặt xuông quan điêm của mình mà 
tiêp nhận ý kiên hay của người, vô cùng vui vẻ tiêp thu ưu 
điêm của người đê hành thiện. Từ khi ngài ở vị trí thâp hèn 
và làm các công việc như trông trọt, nung gôm hay đánh cá 
hay đên khi làm đên bậc đê vương, không có việc gì mà 
không áp dụng ưu điêm của người khác rôi bản thân học 
theo đê làm. Học tập ưu điêm của người đê hành thiện 
cũng chính là cùng người hành thiện. Bởi vậy, phâm chât 
cao đẹp của bậc quân tử cũng không có gì lớn lao hơn việc 
cùng người hành thiện cả.” 
(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
E. Cải quả [Sửa chữa sai lâm]. 
~19~ 
(8) :3Wl ' EE › fT.LURUEI - 

(— H3) 
Việt ngữ: 

Trong [Tượng Truyện] có nói: “Tiếng sắm liên tiếp 
không dứt, đây chính là tượng trưng cho sự chân động. 
Người quân tử lúc này trong tâm phải có nôi khiêp sợ e 


dè, từ đây mà tu dưỡng đạo đức, kiêm điểm lỗi lâm của 
chính mình.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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~20.~ 


TH: I`—*>Z : E72jâW | #4: kKẾ^ 
XI e X4lZ › Kšf§?rt: : (4ø) EH:(|( 3ã ›' #£# 
fRl › 7E °] a 


























(#— l2 ) 
Việt ngữ: 


Không Tử từng nói: “Nhan Uyên, con người này 
dường như đã tiến gần tới bậc quân tử mà có thể nhận 
biết và thông đạt sự việc rồi! Khi có ý niệm và hành vi 
không hay, không điều gì mà ông ta không nhận ra. Khi 
nhận ra rồi, ông ta sẽ không tái phạm nữa. Lời từ của 
hào thứ nhất trong Quẻ Phục (ĐỊa Lôi Phục) có nói: 
“Khi lầm đường mà có thể kịp thời quay đầu thức tỉnh, 
sẽ không đến nỗi gặp phải tai họa quá lớn. Khi có sự 
cảnh giác thế này, lại có điềm lành lớn.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 


S3 SG 





RU3B Á › RE. ; IHWW3BH Á ' KERt ; P3} 
3H Á › KRENULU ° fZBTNT ' li BC.) Dệt 
TCCHC" BÀ ° 








(3š'H-† 2 rãnh ) 
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Việt ngữ: 

Tài trí và sắc bén hơn người, chưa đủ để xem là 
quý giá; tri thức uyên bác và có tài hùng biện hơn người, 
chưa đủ để xem là quý giá; dũng cảm quyết đoán hơn 
người, chưa đủ để xem là quý giá. Điểm quý giá nhất 
của bậc quân tử chính là một lòng hướng thiện mà chỉ e 
không kịp và khi sửa chữa sai lầm mà chỉ e vẫn còn 
thiếu sót. 


(Cuốn 46. Trung Luận.) 
23 có 


ZRN2MIfIZtrt › 5< PRiò ¡ JS3B1ÍDĐft › Z2 
ÑU ° “CGHƯU x2 À t8L/tt : if ®%Ÿñ - 


(3I'H-† 2 rãnh ) 





Việt ngữ: 


Khi biết được sai lầm của bản thân mà không sửa 
đổi, đây được xem là đánh mất đi lương tâm vốn có; nếu 
suy ngẫm về sai lầm của bản thân mà vẫn không sửa đổi, 
đây được xem là đánh mất đi đức tính trời ban. Người 
mà đánh mất lương tâm vốn có và đức tính trời ban 
chính là đối tượng mà tai họa giáng xuống. Bậc quân tử 
sẽ không làm như vậy. 


(Cuốn 46. Trung Luận.) 
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2. ĐÔN THÂN [KÍNH YÊU NGƯỜI THÂN | 
A. Tổng quát 
~Ý525%=< 


(5) H: '33š1IE ' II F5 °  HN&2R?: % 
+©~S©#—ữ - 








(55 —+#r #Hxhs L) 
Việt ngữ: 


Trong [Kinh Dịch] có nói: “Khi phép tắc trong gia 
đình được chân chỉnh rồi, thiên hạ tất sẽ an định.” Từ 
gia đình mà ảnh hưởng đến cả thiên hạ, đây chính là thể 
chế pháp luật hay của bậc minh quân thời xưa vậy! 


(Cuốn 25. Ngựy Chí — Thượng.) 
B. Hiếu thân | Hiếu thảo với cha mẹ] 
~24~ 


TTIEli ' †-BUHEE › HAT › CTUUjN + 5955 


Z3 : Aï#4EK › HIS⁄HNN{L › ấtâDHš§tr - 





Việt ngữ: 


Muốn xây dựng lòng nhân ái phải bắt đầu từ việc 
phụng dưỡng cha mẹ, muôn tạo lập tâm cung kính phải 
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bắt đầu với việc tôn kính trưởng bối. Có như vậy, nếp 
sông yêu thương và cung kính dẫu có khởi nguồn từ gia 
đình và đất nước, nhưng tựu chung sẽ lan tỏa đến cả 
thiên hạ `. 


(Cuốn 2. Thượng Thư.) 
825/2 


lứui AJEMNBI ›  ”””' BUNILBIH › tñ}H C2 ° 
ĐM2EHLHLIA HC 2E KHI ' 2XMHHDUHLEHELEE › HfLRể 
HS EIẤE ) S EIXEUCHSI TT ý JHÌẾ HH HRPS 2 ' HP 
tMI HE › RJH HS =.... › ST 


Z2 o IW}2S › EPAHHTEEStU › Bữ › Ji #ƒtỈ, - › X2 #8 › PHỊ › #§bÈt › = 
T1 TC ( HxỂ 


=:: FEREDEEK?4EBUS Ai ¿ hờ NHh ch th nh 


Zfã ' XRWY.? ®&Zt:ÁZšY ? ERM1HJ£Z ' #É~ ÍRHR - 















































(đt  TSău) 
Việt ngữ: 

Từ đây thấy rằng, nền tảng của đạo nghĩa luân lý 
năm ở việc kính yêu cha mẹ của chính mình; khi kính 
yêu cha mẹ của chính mình, bởi vậy mà tôn kính tô tiên; 
khi tôn kính tô tiên, bởi vậy mà kính trọng trưởng tộc 
cũng như tuân theo khuôn phép của dòng họ; khi kính 
trọng trưởng tộc và tuân thủ khuôn phép của dòng họ, 


!! Việc thiết lập nên đạo lý về tình yêu thương và lòng cung kính, bắt 
buộc phải bắt đầu từ người thân và bậc trưởng bối trong gia đình, như 
vậy gia đình và đất nước đồng thời được cảm hóa bởi đạo đức cao đẹp, 
cuối cùng bầu không khí chan hòa và hòa hợp chắc chắn sẽ trùm khắp 
cả thiên hạ. 
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bởi vậy mà có thể đoàn kết những người trong dòng họ 
từ trên xuống dưới và từ thân đến sơ; khi đoàn kết 
những người trong dòng họ từ trên xuống dưới và từ 
thân đến sơ, bởi vậy việc tế lễ nơi tông miếu được thành 
kính và trang nghiêm; khi việc tế lễ nơi tông miễu được 
thành kính và trang nghiêm, bởi vậy có thể trân trọng 
đất nước và xã tắc; khi trân trọng đất nước và xã tắc, tất 
có thê yêu mến bá quan; khi bá quan được yêu mến, 
hình phạt mới có thể công bằng và thích đáng; khi hình 
phạt công băng và thích đáng, dân chúng tất sẽ được an 
cư lạc nghiệp; khi dân chúng an cư lạc nghiệp, tất có thê 
khiến của cải được sung túc; khi của cải được sung túc, 
nguyện vọng cao đẹp của bậc quân vương và dân chúng 
đều có thể đạt được; khi các nguyện vọng tốt đẹp của 
bậc quân vương và dân chúng đều đạt được, vậy thì 
thuần phong mỹ tục tự sẽ hình thành; khi thuần phong 
mỹ tục hình thành rồi, sau đó người người đều được an 
lạc. Trong [Kinh Thi - Chu Tụng - Thanh Miếu] có nói: 
“Đức hạnh của Văn Vương lẽ nào không sáng ngời, lẽ 
nào không thể kế thừa sự nghiệp của tiền nhân hay sao? 
Người ta mãi mãi yêu mên ông mà không alI chán ghét 
cả!” Điều muốn nói chính là đạo lý này vậy. 


(Cuốn 7. Lễ K? 
Œ. Giáo tứ [Khuyên dạy con] 
S26:© 


MS XÃ TRHÑÊIH › XÃ —-TFÑRIH › B8 
=T8tIH › ããX#—IHIHi : AE®©EjH3äth › Hị= 
{\ 2® : HiẾ⁄E ' IIZS#jl⁄ St, ? RErfft H[ItỨ, + rà 
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Z+Z ': XTjM › blSSPI › lF -LZ : NH|##qMm 
#2 ' hú J XIU ; 35BNHI | › 35RNNIjf › '#ƒ-Z3ŠtF, ° 
H327 : mftil 774 - 




















(†7x 301) 
Việt ngữ: 


(Trong sớ dâng lên Hán Văn Đế, Giả Nghị viết 
rằng:) Thiên tử của nhà Hạ truyền được hơn mười đời, 
thiên tử của nhà Ân cũng truyền được hơn hai mươi đời, 
thiên tử của nhà Chu còn truyền đến tận hơn ba mươi 
đời, nhưng thiên tử của nhà Tần chỉ truyền đến đời thứ 
hai đã bị diệt vong. Sự khác biệt trong bản tính vôn có 
của con người không lớn, vậy vì đâu mà bậc quân chủ 
của ba nhà Hạ — Thương — Chu trị quốc lại có đạo và 
được bên lâu, còn nhà Tần lại vô đạo, để rồi bỗng chốc 
bị diệt vong vậy? Nguyên nhân đó có thê biết được. Bậc 
quân vương xưa kia, khi thái tử vừa sinh ra đời, liền 
dùng hành vi cử chỉ phù hợp với lễ pháp để nêu gương. 
Để người cõng thái tử trên lưng và các quan viên cung 
kính nghiêm trang, mũ áo chỉnh tê, tế lễ đất trời; khi 
ngang qua lầu khuê các trước cung điện, liền xuống 
ngựa xe mà đi bộ để bày tỏ tâm lễ phép, còn khi bước 
vào tông miếu lại cung kính và bước ngắn mà nhanh, 
đây chính là đạo lý mà người con hiếu thảo phải hành 
theo. Bởi vậy, khi thái tử vẫn còn là trẻ sơ sinh, việc 
giáo dục đã được thực thi. 


(Cuốn 16. #án Thư — Tập 4.) 
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~27~ 


N==+#4E7 : PM ° SHTÊMãINtƯ, › KEPTEI 
(7M, › 62⁄Zs?jH\ TH : #9} Ÿ2k ° 





(#2 Xãu ) 
Việt ngữ: 


Ba vị vua: Hạ Vũ, Thương Thang và Chu Văn 
Vương, khi dạy dỗ thế tử, đều xem lễ nhạc là những bài 
học bắt buộc. Nhạc là để trau dồi và hun đúc tâm tính 
nội tại, trong khi Lễ lại chấn chỉnh một cách nghiêm 
khắc hành vi và cử chỉ bên ngoài. Khi việc tu dưỡng 
giữa Lễ và Nhạc cùng hòa quyện trong nội tâm, nhất 
định sẽ biểu hiện ra hành vi bên ngoài. 


(Cuốn 7. Lễ Kí.) 


























~28~ 
tHiẾ3RH : FERR#T : #71?) › .. 
lB ¬ 5 › 3 ` 3X › ErHZltr › Hi Z2 › đẼ#jt - 





(im ME L ) 





Việt ngữ: 


Đại phu Thạch Thước khi khuyên giải Vệ Trang 
Công, đã nói rằng: “Thần nghe nói, nếu thực sự thương 
yêu con cái thì phải đem đạo nghĩa mà dạy dỗ, để khiến 
chúng không bước vào con đường xấu ác. Ñgạo mạn, xa 
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XỈ, phóng túng và buông thả tật sẽ đi vào nẻo đường tà. 
Nguồn gốc của bốn bản tính xấu xa Hài là từ việc ban 
ân sủng và sự giàu sang quá mức mà ra.” 


(Bồ sung cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng.) 
~20~ 


#NH › SIE7H : T344) › Ki) : # 
Zï ›: HAI Š ti › ĐMKÍPlWB 222C, ° JE KH ' X5 
đổ › ME2Ƒ CEI ' 6H E SEN › lIzÉ A52 - 
2H RZ⁄⁄f : lã /Bn ĐR CC Ý ƠNTUẾ ° UIU 2H MỤC. ' 
lữ tt › /JH-K8I ; ‡EIM Ki ° ñã DÁÀZSÚ 7 BH BÀ 
+: #E^f3šMm › +Zil2+ tr : H7RšN K3E 
HỆ ° K0 3)BAHfX ' đán 8< ° Đủ lv} ' P72 
#:® 5ZWJP\ 6H : ÁP ° Bá ⁄ DJ › ES©}‡$ 
X®r ; MIBZ 2k › Š#(¿W‡ïT : 4/5 : R2 


EE 


HHĂỊ= O© J] 

































































(5 —+†~ #th l ) 
Việt ngữ: 


Khi Tào Côn bệnh nặng, ông răn dạy người con trai 
kế tục ngôi vua rằng: “Con tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu 
đạo lý xử thế và làm người. Trở thành bậc quân vương khi 
còn quá sớm, nếu chỉ biết hưởng lạc mà không biết chịu 
khổ, tất sẽ vì ngạo mạn và xa xi mà phạm nhiều tội lỗi. 
Khi đón tiếp đại thần, con buộc phải tôn trọng lễ nghĩa, 
dẫu không phải là đại thần, nhưng với bậc trưởng bối cao 
niên cũng phải nên vái lạy đáp lễ; khi phụng sự huynh 
trưởng phải cung kính, khi chăm sóc các em thì phải nhân 
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ái. Trong các huynh đệ, nếu có hành vi không đẹp, phải 
đến bên họ mà thắng thắn khuyên bảo từ tận đáy lòng: nếu 
khuyên bảo mà họ vẫn không nghe, hãy khuyên nhủ họ 
trong nước mắt; khi khuyên nhủ mà họ vẫn không sửa đổi, 
vậy thì phải bấm báo với mẫu thân của họ. Nếu họ vẫn 
cứng đầu, phải dâng sớ lên thiên tử để tịch thu lại đất đai 
đã phong tặng. So với việc vì giữ lẫy ân sủng mà gặp phải 
tai họa, thì chịu cảnh nghèo hèn mà giữ được mạng sông 
vẫn hơn. Đương nhiên, đây là nói đến những tội lỗi lớn 
mà thôi. Còn với những lỗi lầm nhỏ, phải che giấu cho họ. 
Hỡi ôi, con trai! Phải cân trọng mà tu dưỡng bản thân, khi 
phụng sự triều đình phải trung thành kiên trinh, khi phụng 
dưỡng thái phi phải hiếu thuận cung kính. Việc trong nhà 
phải nên nghe lời chỉ dạy của thái phi, còn việc bên ngoài 
phải nên tiếp thu lời dạy của bá phụ Phái Vương. Con 
không được đề tâm mình bê trễ, hãy lấy điều này để an ủi 
linh hồn cha.” 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Hạ) 
D. Phu phụ [ Mới quan hệ vợ chồng ] 
~ 30 ~ 
Hi [HE ựỹ : #Hj> 3M ạ #AU ° BHEH › HUẾ - RElŠ › EfEtr : SẦmf7ll › lí 


1U[t2“§#iT-ZfÃ › #:FMUIšN › XR)šŒf: › Z7MEH§Z HDÏf§ › Zä@nJPJJRUL TF : K®ZNHI › RỊS2Z3ð8 › S7 


E698 ®% › 8TWƒUL- 7 


3E › M4itL, - 3 › #£tU - ƒL› St C{t › SÊth › fEÚL ›: UCH⁄) - JífUffBĂNEZflš › SERESEXZ f2”: [HE 
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Việt ngữ: 


Trên bãi bồi, đôi chim thư cưu đậu trên cành cùng 
nhau hót và phát ra hợp âm kruan kruan. Người con gái 
nhu mì thiện lương đó mới là người bạn đời lý tưởng 
của bậc quân tử Ÿ 


(Cuốn 3. Mao Thị) 
3. PHÁN THÂN [KIÊM ĐIỂM BẢN THÂN| 
~ 3Ì 


Ra - TL SAU ° tà ny ` H8 R 
x.: 3“ › 4†RIZšMITR › )&j#ZÄt - 28H › +2 
mm... +8 š# EiisES# - 


(3š1-'†E IÍLS i0 














Việt ngữ: 


Ngựa ở nơi Ngô Phản này, khi người bình thường 
đến cưỡi chỉ là con ngựa kém cỏi, nhưng khi Bá Lạc” 
đến cưỡi lại trở thành tuấn mã, đây không phải do sự 
khác biệt đến từ ngựa (mà do sự khác biệt của người 


!ˆ Quan hệ giữa vợ và chồng là điểm khởi đầu của ngũ luân, khi kết 
hôn với người con gái có đức hạnh, rồi mới có thê giáo hóa thiên hạ, 
bởi vậy ngài Văn Vương đã nghĩ về điều này khi tìm kiếm người con 
gái hiền thục giúp ông trị vì đất nước. 


!3 Bá Lạc là người chuyên thuân hóa ngựa và nôi tiêng vê biệt tài xem 
ngựa vào thời kỳ Xuân Thu. 
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cưỡi chúng). Việc giáo hóa nhân dân cũng có cùng một 
đạo lý đó. Do vậy, khi người dân gặp được bậc minh 
quân như Đại Vũ và vua Thang, họ là những người dân 
lương thiện, nhưng khi gặp kẻ bạo chúa như Hạ Kiệt và 
Thương Trụ lại trở thành người dân hung dữ, ngu muội 
và ngoan cô, đây chính là do việc trị vì khác nhau đã tạo 
ra như vậy. Cho nên, một quân chủ giỏi việc trị quốc, sẽ 
không trách tội thần dân của mình mà kiểm điểm lỗi 
lầm của bản thân; cũng sẽ không trách mắng cấp dưới 
mà thay vào đó nhìn nhận lại chính mình. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận.) 
32 s 


ERE72zZ › HISE/JAEZz#?Z8 ; XE Jö#z ' HP 
E522 › MU Ê®f: Ẳ#Z3ELU;: XZt£›: HZ)B 
tr › IBSW! t7 7®@&Z ! 

("1E ÑẪT) 
Việt ngữ: 


Khi bậc quân vương có thể hành thiện, vậy thì quan 
viên chắc chắn có thể hành thiện; khi quan viên có thê 
hành thiện, muôn dân cũng chắc chắn có thể hành thiện. 
Bởi vậy, khi muôn dân bất thiện, đây là tội của quan 
viên; còn khi quan viên bất thiện, đây là lỗi của bậc 
quân vương. Than ôi! Đối với việc này, cảnh giác rồi lại 
cảnh giác hơn! 


(Cuốn 40. Giả Tử.) 
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~ 33 ~ 


Z N1? HA SZ<Z ; 3L) HỈ ÁN ° NI 
Cố ' RIIfSZÀ ° HiBltLHEš2Z~< 5 ' II F' › 
XI&4C.Zjl 





an {L#3ä8 ) 
Việt ngữ: 


Người biết yêu người sẽ được người yêu lại và 
người căm ghét người sẽ bị người căm ghét lại. Khi biết 
chính mình tu thân tốt, tất sẽ biết có thể nhận được sự 
ủng hộ của quần chúng. Có câu nói rằng: “Dẫu không ra 
khỏi mái nhà mà vẫn hiểu được thiên hạ.” Ý muốn nói 
chính là biết quay đầu để tu dưỡng bản thân vậy. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ.) 
~ 34 ~ 


mk#7:!£Ä)^ › “2S Kò ›: HŠ1HUE 
 ° 8EHfS : Rllft f3 : 7JHZX › RI#Œf:2<23 ›° #k* 
Eố ' 8 FHBR ° ñUNHIPRElmIE ' Ất šEẨl ; 
S5HII3Ê? K - ' 7J#tÍÑŠH:PI ° UƯhF2X ' 5T 
& ° #RHIZEL22E ' II#SEˆjk ; šÊHIiÊf M7 › 
I4 X3#⁄XF° 





























(Z2PH-†-7L tỆ-7 ) 
Việt ngữ: 


Bậc quân vương anh minh thời xưa, khi tu dưỡng 
bản thân hay trị vì muôn dân, trước tiên đêu chân chỉnh 
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tư tưởng của chính mình, khiến bản thân luôn ở trong 
chính đạo. Nếu chính mình giữ gìn được chính đạo, khi 
làm bất cứ việc gì đều có thể đúng mực; còn giả như 
bản thân để mắt đi chính đạo, khi làm bất kỳ việc gì 
cũng đều không hợp tình hợp lý. Khi làm việc mà giữ 
được chính đạo và đúng mực, họ tất sẽ có dư sức đề trị 
vì thiên hạ. Do vậy, khi thời thế không thuận, họ có thê 
bảo toàn tính mạng, giữ vững chính đạo và tiếp tục duy 
trì được sự ôn hòa và thân ái; còn khi thời thế thuận lợi 
lại có thể mang lợi ích cho toàn thiên hạ và khiến tất cả 
nØƯỜI — Sự — Vật đều được ồn thỏa. Giả như làm việc mà 
xa rời chính đạo và không đúng mực, vậy thì việc nuôi 
vợ dạy con cũng còn chưa xong. Bởi vậy (bậc quân 
vương mà đánh mất chính đạo), khi thời thế không 
thuận thì khăng định bản thân và đi trách cứ người, để 
rồi chiêu cảm tai họa giáng xuống thân mình; còn khi 
thời thế hanh thông lại phóng túng theo dục vọng, 
phung phí vô độ và gây ra tai họa cho thiên hạ. 


(Cuốn 49. Phó Tử.) 
¬... 


JÄ Sa ' 3B1ÙfMU : El#f 7 : T8JŸ†£ › In 83 $E 
 ° MS) ' RIĐfÄ#H†m ' TAMfm ' HIBJBĐŠEÊ3 › 
Bị RE RI⁄PF SE) 3E HO ) HI BI H2 ¡ THẾ, 

› HIF:#£HI › f®Ä4<Hl › HỊREM⁄FREØ *" 
W FWE) ° XỸJïPE › HẤR3đHÃñ › ÄX35HấI › _BIIEIEAM 
xã › Hết Kl2| : ©fK$^ : šãCIfIE ° 


(5/\Á  #ñŸZMãT) 
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Việt ngữ: 


Tham chiếu quy luật của tự nhiên để chấn chỉnh tư 
tưởng của chính mình, điều chỉnh sự yêu ghét của chính 
mình để khiến cảm xúc và tâm tính của bản thân được 
phù hợp và có chừng mực, như vậy đạo lý trị quốc đã có 
đủ. Nếu tìm hiểu quy luật của tự nhiên, sẽ không thê 
không biết duyên khởi và quy luật pháp triển của họa 
phúc, khi hiểu rõ nguồn gốc và quy luật pháp triển của 
họa phúc, vậy thì hành động hay dừng bước đều có thể 
xác đáng và phù hợp. Nếu tu sửa nội tâm của chính 
mình, sẽ không vui mừng hay nóng giận thất thường, 
khi không vui mừng hay nóng giận thất thường, việc 
thưởng phạt mới không thiên vị. Nếu kiểm soát được 
tình cảm yêu ghét của chính mình, tất sẽ không tham thú 
những đồ vật vô dụng, khi không tham thú đồ vật vô 
dụng, tất sẽ không bị những vật ngoài thân gây tốn hại 
đến bản tính vốn có. Nếu giữ cho cảm xúc và tâm tính 
của mình được đúng mực, dục vọng sẽ không bị vượt 
quá giới hạn, khi dục vọng không bị vượt quá giới hạn 
sẽ có thể vun bồi tâm tính và biết đủ. Bốn phương diện 
này không phải tìm kiếm ở bên ngoài, cũng không cần 
đi tìm trợ giúp từ người khác, chỉ cần quay đầu và nhìn 
nhận lại bản thân mà thôi. 


(Cuốn 8. Hàn Thi Ngoại Truyện. ) 
> 36« 


fH : "5š › HHÿFE › Ilj-jf%£Z ° ¡ §Eãã 
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1E °› fEZil › t?5ãt,⁄HiRB8R : I8 KHE ° 
HHHHUAB E7) VTS ¡ ĐEẾN/) hủ HỤjÀ 2E ' DỤ ĐH DJ4) 
TU G3 ¡ [ XE) TT HÀ KUII 7 JISI# 2C} EU TC 
Hỹ ; lễ VN BE ° ĐH ' II ĐI 
ms' 2© NI TEI§ › i75 RFÑxH:RllljS3E › 


(ám 5_—+† 3Xấ/\) 























Việt ngữ: 


Trong kinh chú” có nói: “Quan sát tỉ mỉ tính thiện - 
ác của chính mình và điều chỉnh tâm tính, theo đó con 
đường trị nước bởi đức hạnh (vương đạo) đã được hoàn 
thiện rồi.” (Sau khi điều chỉnh tâm tính) tất có thể gợi 
mở và phát huy hoàn toàn thiên tính của chính mình, kế 
đến sẽ có thể sáng tỏ và phát huy thiên tính của người 
và vạn vật. Khi sáng tỏ và phát huy thiên tính của người 
và vạn vật tất có thể trợ giúp đất trời giáo hóa vạn vật. 
Phương pháp điều chỉnh tâm tính nhất định phải nhận 
biết được điểm mạnh của chính mình, để sau đó ra sức 
bù đắp những nhược điểm của bản thân. Thông thường 
mà nói, người thông minh và am hiểu, phải cảnh giác sự 
hà khắc quá mức trong khi người không hiểu biết sâu 
rộng phải tránh bị trì trỆ và bế tắc; người dũng mãnh 
kiên cường phải tránh việc thô bạo quá mức trong khi 
người khoan dung nhân ái, ôn hòa lương thiện phải cảnh 
giác việc không đủ quyết đoán; người bình tĩnh an định 
và hành động thong thả, phải đề phòng việc bỏ lỡ thời 
cơ trong khi người có tâm lòng rộng mở phải cảnh giác 


!* Cuốn sách Hàn Thi Ngoại Truyện được biên soạn bởi Hàn Anh. 
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tránh bị lơ đễnh công việc. Nhất định phải nhận thức tỉ 
mỉ những điểm mà bản thân cần phải thận trọng, đồng 
thời dùng đạo nghĩa để điều chỉnh chính mình. Có như 
vậy mới có thê khiến cảm xúc được ôn hòa và có chừng 
mực, còn những kẻ nịỊnh bợ giả dối cũng không dám câu 
kết để cùng mưu cầu tư lợi, mưu đô được thăng tiến. 


(Bồ sung cuốn 20. #án 7 — Tập 8) 
Tư 


1.#H: ïTS#'mHr › Xii/KIU ° m J/HIZK 
? ' slB|RIlZKIBI ° ạ _EÍr[#ƒ1f[ESfE ? 


(=T†~ Pin 














Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Bậc quân vương tựa thê chiếc 
bình chứa, người dân lại tựa như nước. Bình chứa là 
hình vuông, vậy nước sẽ hiện ra hình vuông và nếu bình 
chứa là hình tròn, nước cũng sẽ hiện ra hình tròn.” 
Người ở trên có sở thích gì mà muôn dân lại không học 
và chạy theo chứ? 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
x18. 


_EXH : EIÄ ; LE3Kñq › K2 ; L3KRR ' HP 
Si: E7! › Fiftâ: Lấ—*#› FấẤ—#;¡ L 
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2=# ậ "F# 71 ọ *tflã(fà (fãfFBi) tr : II: "EZfWf' F# CEIÍEN) & 


R° a ð87)ư&§Œ ° 


(3š)HI-Ƒ— XEBi 7) 
Việt ngữ: 


Người ở trên nếu muốn có gỗ, kẻ ở dưới sẽ hủy 
hoại cả rừng cây và khi người ở trên muốn ăn cá, kẻ Ở 
dưới sẽ tất cạn cả vực nước sâu; người ở trên nếu muốn 
dùng mái chèo, kẻ ở dưới sẽ dâng hiến cả con thuyên; 
lời người ở trên chỉ như một sợi tơ nhỏ, lời kẻ ở dưới lại 
tựa như bện tơ lớn. Khi người ở trên có một cử chỉ thiện, 
kẻ ở dưới sẽ có hai phần ngợi khen và khi người ở trên 
giảm được ba phần hoang phí, kẻ ở dưới sẽ giảm được 
gấp ba lần. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
4. TÔN HIẾN [TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI] 
+30 


mã +< RỦI › 7Iff8ilIf ; Wƒ£Ê5R LR# 
À ' T8EHISEZ : m4⁄ R} › H4 ⁄ †# › [EZ PS - JE 
Jš5EUðtH, › ÄX HS ⁄hÈ ° tài PM 2| › DÍETNBSE › ĐJ 
5Ñ ' tU)llJ2}##‡ ° EM ' UPSERHHB › 8E 
RIZE.7 › #&§EHIlF.Z ° 52t ' XE ' ñữL ° fJ.L 
RllšXÄ°W › t7 › #1ril0Ð)ÐÈ › S®Iñj7t©= - ñrMÍ 
Em ' Hx 4U ‹ 




















(#=-r SE} ) 
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Việt ngữ: 


Khi trị vì triều chính, bậc thánh vương thời xưa 
khiến người đức độ có được vị trí xứng đáng và khiến 
bậc hiền tài được tôn trọng, dẫu là người làm nghề nông, 
thủ công hay giao thương, nếu là người có đức có tài tất 
sẽ được lựa chọn và tiễn cử, ban cho họ tước vị rất cao, 
ban cho họ bồng lộc rất hậu hĩnh, đem việc triều chính 
mà giao phó cho họ. Điều này không chỉ đơn giản bởi 
họ có đức tài rồi ban thưởng, mà bởi sự công hiến của 
họ có thê thành tựu sự nghiệp. Do vậy, tùy theo đức 
hạnh mà đảm nhận chức vị, dựa vào chức vị mà đảm 
đương trọng trách đề phục vụ đất nước, tùy theo thành 
tích mà được ban thưởng và dựa vào công lao để nhận 
bồng lộc. Cho nên, quan viên sẽ không mãi mãi tôn quý, 
mà người dân cũng không một đời thấp hèn, người có 
đức có tài sẽ được lựa chọn và tiến cử, kẻ bắt tài vô đạo 
sẽ bị miễn nhiệm. Theo việc công mà đề bạt người và 
không lấy thù riêng để bãi nhiệm họ, do đó mà có được 
bậc hiền sĩ. Khi (quân vương) có được bậc hiền tài, mưu 
trí không cạn kiệt và thân thê cũng không mỏi mệt, 
thanh danh được tạo lập và sự nghiệp lại được thành tựu, 
đức hạnh cao đẹp được sáng ngời và điều tà ác sẽ không 
thể nảy sinh. Bởi vậy mới nói, việc trân trọng hiền tài 
chính là nền tảng của vIỆc trỊ quốc. 


(Cuốn 34. Mặc Tử) 
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~ 40 ~ 
šEH : "(EØRI,A › Ïff4fŒfÑÍLšZ - ¿ 353&TJRW(T 
Hit ` #ÄJ2FZM# - 342. › RẺ ` FIMEELD ` F286 - 
(6H  #u&L) 





, 





t ị 


Việt ngữ: 


Có câu tục ngữ rằng: “Trên đời này, chỉ có nhân tài 
có thê trị vì được đất nước, chứ không có thê chế pháp 
lệnh khi tách rời thực tiễn của con người mà có thể tự 
thân trị quốc.” Nếu việc trị quốc mà có thể chỉ cần dựa 
vào pháp lệnh, vậy thì Đường Nghiêu hay Neu Thuần 
cũng không cần đến sự phò tá của ông Tác” , ông Tiết” 
và vua Thương, Với ma cũng không cần trọng dụng sự 
trợ giúp của Y Doãn “ hay Lã Thượng” nữa tồi. 


!Ÿ Tiết là một vị quan chuyên trách về canh nông và là người rất có 
đức hạnh ở triều đại Đường — Ngu. Ông cũng được biết đến với tên 
gọi là “Hậu Tắc” và cũng chính là tổ tiên của nhà Chu. Ông được trọng 
dụng bởi vua Ngu Thuần đề hướng dẫn người dân trồng trọt canh tác. 


6 Tiết là tổ tiên trong truyền thuyết của nhà Thương và là con trai của 
Đề Khốc. Trong suốt thời gian trị vì của vua Thuấn, ông đã có công 
giúp Hạ Vũ trị thủy và cũng bởi công lao này mà được phong làm Tư 
Đồ. 


!”Y Doãn là đại thần ở thời đại của vua Thương Thang. Ông phò tá 
vua Thành Thang chinh phạt Hạ Kiệt và được tôn làm A Hành — một 
người năm quyền lực chính trị. Sau khi vua Thang qua đời, ông tiếp 
tục phò tá hai vị vua là Ngoại Bính và Trọng Nhâm. Sau đó Thái Giáp 
nối ngôi, nhưng vì phóng túng quá mức nên đã bị Y Doãn đày đến 
Đồng Cung trong ba năm, và rồi Y Doãn lại triệu mời Thái Giáp sau 
khi đã hối lỗi quay về đề khôi phục ngôi vua. 
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(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 
~ 41 ~ 


N)8ZÌš : S4INS' ; x3 : S4IINNB - Ev Đ 
THRIÍIfEfHZếtH › JH-EiilfffNith › 7S Ù©352 ° 


CÉ=1AX  Ƒ#) 














Việt ngữ: 

Phàm là phương pháp trị quốc, không có gì hơn 
việc dựa vào trí tuệ và việc dựa vào trí tuệ lại không có 
gì hơn việc trọng dụng bậc hiên tài. Cũng giông như đê 
nhận biệt được ngựa tôt nhât định phải nhờ đên Bá Lạc 
và muôn lựa chọn được mỹ ngọc nhât định phải dựa vào 
Y Đốn”, như vậy chắc chăn sẽ không có sai lâm. 

(Cuốn 36. 7 Tử) 
S2 


ẤM} EU VNH ) TT HD VI ) ĐÁ FT HUY ET ° 
(=TjtL 4S ) 





Việt ngữ: 

Người muôn qua sông phải dựa vào thuyên bè và 
người muôn đên phương xa phải dựa vào tuân mã, còn 
!3 Lã Thượng là một nhà chiến lược quân sự và cũng là tướng quân 
của triều đại nhà Chu. Ông là quốc quân khai quốc của nước Tề. 


'*Y Đốn là nhà buôn ngọc giàu có thời Chiến Quốc. Sau này từ “Y 
Đôn" được dùng đê chỉ người giàu có nói chung. 
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người muốn thành tựu sự nghiệp xưng bá hay xưng 
vương phải dựa vào trung thân có đức có tài. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 43 ~ 


SAg SN HD AIx ' JIÖu3 2< E3 ' lẩỦỄểRF XI: 
Xt<Z#tjilf@-L › HQ + Wš{h › N52 f}Ri5š | ñY | : PRR 
ĐRHH › HIZETX ; PIEHHPRlR › Hin:H Á ; NH†X › + 
fữjla S ? FRẾZFBH : RILESEU - 




















(55/\Á _ #ãTZMãT) 





Việt ngữ: 


Đến chim chóc, muông thú hay cá bơi dưới nước 
còn biết dựa vào sức mạnh từ bên ngoài, huống hồ là 
bậc quân chủ trong tay có hàng vạn binh mã mà tuyệt 
nhiên không biết dựa vào sức mạnh của những anh hùng 
và bậc hiền sĩ trong thiên hạ để cùng họ chung sức, việc 
này sao có thê không khiến người ta cảm thấy đáng tiếc 
chứ! Bởi vậy mới nói, người có đôi mắt sáng mà trợ 
giúp người sáng mắt, tất có thê vươn xa và bay cao đến 
tận tầng mây, cỏn người có đôi mắt sáng mà trợ ØIúp 
người mù, tất có thể đưa người mù trở về nhà; nhưng cả 
hai người mù mà trợ giúp lẫn nhau, nêu không va vào 
bức tường hay cây cối, không TƠI xuống nước hay vào 
hồ sâu, cũng đã xem là may mắn rồi. 


(Cuốn 8. Hàn Thi Ngoại Truyện) 
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~ 44 ~ 


II SE › 58tr ; ElzZIlj©2 ' Zñtr; x6BIfi 
6 : Z8tf. : Äd{—IiiRlll › Zêth : [rlššIjlB › 72tr - 


tin nh Em) 











Việt ngữ: 


Khi người lãnh đạo biết có bậc hiền tài mà không 
trọng dụng, (đất nước hay tô chức) sẽ hiểm nguy: khi 
nghe nóI CÓ người đức hạnh mà không đến thỉnh giáo họ, 
(đất nước hay tổ chức) sẽ hiểm nguy; khi gặp được 
người có tài rồi mà không tin dùng, (đất nước hay tổ 
chức) sẽ hiểm nguy; khi thân cận người nhân đức mà 
lòng tin không kiên định, (đất nước hay tổ chức) sẽ 
hiểm nguy; khi cộng sự mà lại phản bội lẫn nhau, (đất 
nước hay tô chức) sẽ hiểm nguy. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 45 ~ 


fÁf7H: TA#Z›: +#l‡\tHẼ ›: $3 
+HR : ãđmRE-áấLlItr › đlZirtr ;: LIÍT7M ›: fix 
Ta < ME ` fMZ3E ' ®7NỆY 7 1 SẼDXEÍ từ I 


(3'H-† 2 rHấnn ) 





Việt ngữ: 
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Tuân Tứ” từng nói: “Tai họa của bậc quân vương 
không phải ở việc miệng nói không trọng dụng nhân tài, 
mà nằm ở chỗ không thê thật tâm thật ý trọng dụng bậc 
hiền tài. Miệng nói trọng dụng nhân tài, nhưng trên thực 
tế lại cự tuyệt họ; lời nói và hành động tương phản như 
vậy mà lại mong chờ bậc hiền sĩ đến và kẻ bất lương rời 
xa, chăng phải rất khó hay sao?” Lời này nói mới hay 
nhường nào! 


(Cuốỗn 46. Trung Luận) 
~ 46 ~ 
ñWSiEHHIjE › E5iÉ#2š '””” j§ › ÙLEEffSJB › 
(#=+m S70 Jˆ ) 





Việt ngữ: 


Bậc quân chủ nếu thành tựu ở ngôi vị hoàng để 
thường ở cùng người thầy (kính trọng hiền nhân như 
người thầy và cung kính mà học tập từ họ); bậc quân 
chủ nếu thành tựu sự nghiỆp trị quốc thường ở cùng bạn 
hữu (xem hiền nhân như bạn hữu và cùng học tập lẫn 


?® Tuân Tử (#j 7ˆ) hay Tuân Khanh (#ïffl), là một nhà tư tưởng, nhà 
văn và nhà chính trị nỗi tiếng của nước Triệu ở vào cuối thời kỳ Chiến 
Quốc. Vào thời Tây Hán đề tránh kị húy với tên của Tuyên Đề Lưu 
Tuân (#lẵfJ) mà ông được gọi là Tôn Khanh, bởi vì cách phát âm thời 
cô đại của hai chữ [tuân] và f#[tôn] giống nhau. 
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nhau); còn bậc quân chủ mà dẫn đến cảnh nước nhà bị 
diệt vong thường ở cùng đây tớ của chính mình (xem 
người khác đêu là đây tớ và tự cao tự đại). 
(Cuốn 34. Hạt Quan Tử) 
kIÄ7 
HE“ Z7" › SH TH ° HN. DÁ(KZ\J3Hl › HĐI 
5m MThS + 

















(P1 S2 2558 — ) 
Việt ngữ: 

Người đối đãi với hạ thần như người thầy có thê 
xưng vương và người đôi đãi với hạ thân như khách quý 
có thê xưng bá. Bởi vậy mà Chu Vũ Vương coI Khương 
Thái Công như người thây, còn Tê Hoàn Công lại coi 
Quản Trọng như người cha. 

(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
~ 48 ~ 


3â na : ‡$A th, ; Ä › ãiễf A tt, : #t2ZtÊkifi32lZ › ñ8t#llifii7ffi › Ề 
E2 : % A th, n ĐẾT AINEOBẺ BE HƯC HH Km 5 JH 
CIHEEX ° 











(4q =lấ) 
Việt ngữ: 


Nước thịnh nhà an là bởi có bậc hiên tài và nước 
mât nhà tan cũng là do đê mât họ. Bởi vậy, bậc minh 
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quân và trung thần dẫu phải chịu thiệt thòi cũng phải 
khiên cho tài năng của bậc hiện sĩ được trọng dụng và 
chí nguyện của họ được thực thi hêt mức. 


(Cuốn 40. Tam Lược) 
~ 49 ~ 


PL V#£ Effr : RII5|EãRifi0IlXZ#l ; # Ff › RE 
CỗH(HỦổ: ° HH2! › ®{ IS ®© ' ÄÑHZXUU, 











(tH 3= 
Việt ngữ: 


Khi hiền nhân mà ở trên cao tất sẽ thu hút người có 
cùng đức tài với mình hội tụ ở triều đình, còn khi hiền 
nhân mà ở bên dưới sẽ kỳ vọng người có cùng đức tài 
với mình đều được trọng dụng. Bởi vậy, khi Thành 
Thang trọng dụng Y Doãn, kẻ bất nhân đều rời xa và rất 
nhiều hiền sĩ lại cùng đến để phò tá ông. Đây chính là 
kết quả của việc chiêu cảm lẫn nhau của những người 
cùng chí hướng. 


(Cuốn 15. #án Thư — Tập 3) 
~Ä0 ~ 


XñZväBN-ƒEH : TÑÌMZ R“É › jfø¿~ TH§ › 
3#A+>tttt ;: H>#A *"”`) : §W#E> #8 › .. 
2Š tffñ ' ÝZFtF ° à ƑJÊ)GBB › HIfi4ÁE › jấK 
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8W Á ° LH: F27ĂBñHZ\Z 4/5 › 8EƒtfMiñjfjnJtU - 
¡ KH › gã › S/PIljÀ2)Z › Bl)8lflfE3Z › 


(#—=T†®~ J8 
Việt ngữ: 


Trịnh Giản Công nói với Tử Sản rằng: “Khi uống 
rượu mà không tâu nhạc, trống chuông không trỗi, đây 
là trách nhiệm của ta. Nhưng nếu đất nước không có 
nguồn thu, triều đình không được trị vì thỏa đáng và khi 
kết bang giao với các nước chư hầu mà không thê thực 
thi như chí nguyện của ta, đó lại là trách nhiệm của ông 
rồi.” Khi Tử Sản điều hành nước Trịnh, đất nước không 
có nạn cướp bóc, trên đường cũng không có người đói 
khát. Không Tử mới nói rằng: “Yêu thích âm nhạc như 
Trịnh Giản Công thế này, dẫu có ôm chuông trống mà 
thượng triều cũng còn được.” Khi giỏi việc trọng dụng 
người tài, tất sẽ được an lạc tắm thân mà thanh danh lại 
tự đến, sự vụ có ít mà thành tựu lại nhiều, đất nước được 
thịnh trị mà bản thân cũng được an nhàn. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
5. NẠP GIÁN [TIẾP NHẬN LỜI KHUYÊN TỪ TRUNG THẲN] 
-SLá 
n4 (ft) $2} }**F ' §ÑZ) H * ‡EI[A2Ù "..` 3E 3: 
› K§M@EB> ? ”'” › f3: > Hữữf › Xí t*ñfšEtUU, 
Ea 


T1 


„ NHuờu T152 RRWAIE › tt › AR#EZRI 








HR \ 





II 
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ÄR> + 79577! 'THjH{ktfR › Bl,bWff@i5lllZS › #REBHIE 
LÍ 1> SH, s MB: › J4(JRU › 


(1n 1i2U 4S ) 











» 





Ei 





Việt ngữ: 


Lời nói trung thực nhất sẽ khiến người cảm thấy 
không dễ nghe và không vừa lòng, nếu không phải là 
bậc minh quân, liệu có ai tiếp nhận được đây? Bởi vậy, 
điều mà bậc minh quân yêu mến lại chính là việc mà kẻ 
hôn quân muốn trừng phạt và diệt trừ. Giả như nơi đây 
có một thân cây, bản thân mong muốn cây nhanh lớn và 
cành lá xum xuê, thế nhưng khi người khác tưới tắm đều 
đặn, bản thân lại thấy chán ghét việc làm của người tưới 
cây, đồng thời hàng ngày còn chặt đốn gốc cây, vậy thì 
thân cây này chắc chắn không sống nỗi. Chán ghét việc 
tiếp thu lời khuyên trung thực chính là hành vi tự hủy 
hoại bản thân một cách nghiêm trọng nhất! 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~Ã2~ 


EH*Z3ãäN`ffEH › KXšTH[Hjt › ®Z£HfU ; 
Einlftr ›: ®*RÑ.Hdi : Bã EFHIt24 › TP SWÖMH › 
RE 1E › FÑEhHtU, ¡ 3S PHI ' NEHÓJJJ be ° TY 

SEXItU. ° Ef 858 < LINY ' 8M tInk< LA2JE ° X1 bIHẨN 
XHRNNN ` B1) ' ME H-IIIlBSN 5U ' HỆ H II] BÚ mí UỰ, 
› ERIEMRHH7]S2ã23 ° 
































(3ãPI-†— Mi T ) 
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Việt ngữ: 


Bậc quân chủ hiền minh khi nghe kiến nghị từ quần 
thần, nếu kế sách của hạ thần mà khả dụng, họ sẽ không 
vì địa vị của người đó thấp kém mà cảm thấy xấu hỗ khi 
áp dụng. Nếu đề xuất của hạ thần mà khả thi, họ sẽ 
không yêu cầu người đó phải văn hay nói giỏi. Kẻ hôn 
quân ngu muội lại không như vậy, họ tin tưởng và thiên 
vị những kẻ thường hay thân cận với họ, dẫu chúng có 
gian tà xấu ác, vi phạm kỷ cương và phâm chất không 
mẫu mực, nhưng họ lại không nhận ra. Họ xa cách 
những người có địa vị thấp hèn, dẫu có tận trung để 
phụng hiến tài trí, nhưng họ lại không hiểu được. Khi có 
người khuyên giải, họ muốn truy rõ ngọn ngành để 
khiến đối phương đuối lý và khi có người thắng thắn 
khuyên can, họ lại dùng tội danh nào đó để trừng phạt. 
Làm như vậy mà vẫn muốn hiên vinh trong đất trời, vẫn 
muốn vỗ về muôn dân trong thiên hạ, việc này tựa như 
bịt đôi tai mà đi phân biệt độ trong đục của thanh âm 
hoặc che đôi mắt lại mà vẫn muốn nhìn tỏ muôn màu. 
Thể này thật quá xa vời! 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~53~ 


HHEfEiR âm ) SEN E7 BRỮNH AE <EÐ ) T 
3ELHET ° /Ã'€HÍRIEẨI ' li ' Đinh ' HH 
XEXHEHa.-E ? JUẾN HỆ VI. li ° 














(T7 šš§L) 
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Việt ngữ: 


Bậc thánh vương có thê mở rộng tâm lòng mà lắng 
nghe lời can gián từ bên dưới, trân trọng các quan viên 
dám thăng thắn khuyên can, từ đó khai thông con đường 
để người trung thành chính trực được lên tiếng và không 
trách tội những lời lẽ mạnh mẽ táo bạo từ bên dưới. Có 
như vậy mới có thể khiến cho bá quan ở triều đình được 
vững chãi với cương vị của mình mà tận lòng và mưu trí, 
cũng như không e sợ hậu họa. Sau cùng, triều đình sẽ 
không còn kẻ bợ đỡ a dua mà bậc quân vương cũng 
không có tội lỗi đi ngược với đạo nghĩa. 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 
~ 54 ~ 


IBES2LH › 3Êÿ‡2k ° 2kREifi)M › ý .D# › R2R 
MI> ° EiEL3/K# ' J2IB3R : 8S ' #>lEồ - ñú 
>1 ' #12 › 8fFB†E-fti : #3CHIR 
IB0TSKÍU ' 3X@9REÿ n9 00tì 0 2 2c ¡ Ly 
ÚU › EMiSET © SE/R2.D ' HH › thifi£E> 

‡iHEHT › Xk#RfEZ&im[ ? 
































(Me? XD) 
Việt ngữ: 

Với việc cản trở tiêng nói của thân dân, hậu quả 
còn nghiêm trọng hơn việc chặn đứng dòng nước cả. 
Khi dòng nước lớn bị chặn và tích trữ lại, một khi vỡ đê, 
người bị hại chắc chăn sẽ rât nhiêu và việc kìm nén 
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tiếng nói của người dân cũng có cùng một đạo lý đó. 
Cho nên, người trị thuỷ phải khơi thông dòng chảy, để 
dòng nước được lưu thông; còn người trị vì muôn dân, 
phải gợi mở để họ nói ra. Do vậy, việc người dân có 
miệng cũng giống như trái đất có núi sông, từ đây mà 
vật chất của loài người mới được sinh ra; cũng lại như 
trái đất có các địa hình trùng điệp hay đồng bằng, cũng 
từ đây mà nguôn tài nguyên cho cơm ăn và áo mặc của 
nhân loại mới được sinh ra, nếu có thể để nhân dân 
được nói ra từ tận đáy lòng, điểm mạnh hay yếu của nền 
chính trị của một đất nước mới được hiên lộ một cách 
triệt để. Khi người dân công khai nói ra những điều suy 
nghĩ trong lòng, ý kiến chín muôi sẽ được thực thi. Nếu 
tiếng nói của người dân bị kìm nén và không được nói 
ra, làm thế này liệu có được lâu dài chăng? 


(Cuốn I1. $% Kí— Thượng) 
~55~ 
3H: TY: AJWWKMW : WÑXNÙÊ* ° ¡à 


z#H : THHñ ! PfSEif › i77 - HHjÝX: 5S 
EE:ñ8 ! 











(con heg SHấu E ) 
Việt ngữ: 
Vua Thang nói rằng: 


- Ta từng nói, người ta khi soi vào mặt nước có thể 
thây được dung mạo của chính mình, còn khi thây tình 
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hình cuộc sống của dân chúng liền hiểu được nên chính 
trị đó liệu có thanh bạch hay không? 

Y Doãn lại nói: 

- Lời này quả thật chí lý! Nếu có thể tiếp thu ý kiến 
của người khác, đường lôi trị quôc mới có bước tiên dài. 
Khi trị quôc hay chăm lo cho muôn dân, phải đê người 


có đức có tài đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở triêu 
đình. Hãy cô găng! Hãy cô găng! 


(Cuốn I1. $# 7 - Thượng) 


~ 56 ~ 








SkfäB1tJLEH : Ứ#ftjMAÃÍ › #glhm › #gEƒ8E › ft 
)6lBl › #@#Tlỗ › #@BE › "””^` #4{Rƒ@: ”'"” @3RJƑf§ 
Z1) 9S Z1š/)|H Z1 9S 2m 
l “HH ' tpXIJJE>E sĩ tifl-T-§EJH3ï › fibJ)XRL - 


2\ VN 





























(2X  XSW/rRRfh) 





Việt ngữ: 
Phu tử từng nói với ta”' chín điều này: 
1. Không được trở thành ngọn nguồn của tai họa; 


2. Không được dựa dẫm vào tiên tài và quyên thê; 


?' Ở đây chính là cách tự xưng của Triệu Giản Tử - một đại thần của 
nước Tần. Ông vì giỏi trong việc tiếp thu ý kiến hữu ích từ người khác 
mà gây dựng được cơ đồ. Đoạn trích lục trên ghi lại bài tán thán của 
ông trong đám tang của Du Cát — chính khanh của nước Trịnh. 
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3. Không được trông cậy vào ân sủng; 

4. Không được đi ngược với ý nguyện chung của 
đại chúng; 

5. Không được đối xử ngạo mạn với người có lễ 
nghĩa; 

6. Không được vì có tài mà ngạo mạn; 

7. Không được nỗi giận nhiều lần với cùng một sự 

VIỆC; 

. Không được mưu đồ những việc không hợp đạo; 

9. Không được phạm vào những việc không phù 
hợp với chính nghĩa. 


© 


(Cuốn 6. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Hạ) 


6. ĐỖ SÀM TÀ [NGĂN CHẶN VU KHÓNG VÀ HÀNH VI 
XÂU ÁC] 
CAN va 
® › (4) H: XHL£2 ' HfếễẶfZ21#3:;: EF#S 


› II F#7BñtF, › rNEâII2MZ › JZEIfi2MBI › 2] A1 
2b :/)` NIậEK › ƒj)XtH ° 








(#— l2) ) 
Việt ngữ: 


Trong [Thoán Truyện| của Quẻ Bĩ có nói: “Nếu khí 
trong đất trời không được lưu thông, vạn vật sẽ không 
thê sinh trưởng và nếu không có sự trao đối chia sẻ giữa 
quân vương và quần thần, (quan điểm ở trên và bên 
dưới sẽ rất khó đi đến thống nhất, tất sẽ dẫn đến cảnh 
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lòng dân ly tán), chính quyền sẽ không thê tồn tại. Quẻ 
Khôn đại diện cho sự mềm dẻo và là quẻ Khôn Nội, còn 
quẻ Càn đại diện cho sự mạnh mẽ và là quẻ Càn Ngoại. 
Quẻ này cho biết: “Kẻ tiểu nhân tự tư tự lợi mà tại vị, 
bậc quân tử có đức có tài sẽ phải về nơi hoang vu, điều 
này tượng trưng cho tỉnh cảnh mà trong đó con đường 
của kẻ tiểu nhân thì vượng và con đường của người 
quân tử lại suy. (Đây là điềm báo cho một đất nước, một 
tô chức sắp bị lụn bại.) 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~58~ 


4EmIE › #JErriIE ; Ê4EHEH : J#ZJHEHRE s >ï BÉ WIE › RỊ/E 
ERARI VỆ tạ me VỆ PHPPPẸS'  Í (PMEEETT 3 2b‡#1gET g “f8 ' HÈ1hkZ ° 
2Ù 
EPCIEK HP MS PHAN" 3 EHƯ ERIU" EhỦ THEDTE THẾ À3 TÂN ELE| 7 El 
Tin] I7 vS5 40:18. 10/020200)00À22204222///14002x1 1 
Hr + 
















































































Việt ngữ: 


Khi Chu Mục Công phong Bá Quýnh làm thái bộc đê 
dạy dỗ những người tùy tùng, trong sắc phong có viết: 
Khi tùy tùng và cận thần đều là bậc sĩ chính trực, quân 
vương của họ cũng sẽ giữ tâm chính trực; còn khi tùy tùng 
và cận thần là gian tà bợ đỡ, quân chủ sẽ tự cho mình là 
anh minh. Bậc quân vương có đức là ở hạ thần mà bậc 
quân vương thất đức cũng là từ hạ thần mà ra. Khanh 
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không được thân cận với kẻ tiểu nhân gian tà nịnh bợ, 
không được để bọn họ gánh vách trọng trách tựa như tai 
mắt của quân vương, để tránh bị chúng dẫn dắt quân 
vương đi ngược lại với phép tắc của bậc tiên vương. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 80 ~ 
E2 F2-3B › “HE › ERUAIN › 802L 


ÿ†H › 2cbRPHBI › ZÄÖẴH-[7NÍH › HH ÀA© 2k › NI? ` #g 
EHXEtF, ° 

















(H 2 S8 — ) 
Việt ngữ: 


(Phó Tiếp khi dâng sớ có khuyên can rằng:) Thần 
nghe nói tai ương trong thiên hạ không phải gây ra từ 
bên ngoài mà đều nảy sinh từ bên trong. Bởi vậy, khi 
Ngu Thuần thượng triều nghị sự, việc đầu tiên là trừ bỏ 
bốn thủ lĩnh bộ tộc hung bạo nôi danh khắp thiên hạ, 
sau đó ngài trọng dụng mười sáu vị trung thần tài đức 
vẹn toàn. Điều này cho thấy, nếu kẻ xấu ác không bị trừ 
bỏ, bậc hiền sĩ cũng không được trọng dụng. 


(Cuôn 23. Hậu Hán Tiuz — Tập 3) 
~60)~ 


ÖTE<x HH › HIáá3B⁄ EM › 6 jIE~ Bá 
JÐ› +IN3SZ 5tr : ã3B⁄#*£<Z HHẾi › ®ÑEZJ7t< › 


T2, 
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‡:ãã~ : RI,PMZSEllilifỮHfXf6Z : Á E?7ZXIiiH-Eãï › 
RIEEE&3EIfIERlZE › &tZ#f£JJñimãB ° #H : TTNE1ZL 
ÿ332E3E ' III4BEZE}32EJ) ° a 




















(3S=T+— 1) 
Việt ngữ: 


Khi hạ thần với phẩm chất chính trực được trọng 
dụng, vậy thì gian thần sẽ quẫn bách mà tự hủy hoại. 
Đây chính là tình thế mà hạ thần chính trực và kẻ gian 
thần không thê đồng thời được tiến cử. Gian thần khi ở 
bên quân vương, chúng không thể không căm ghét bậc 
trung thần chính trực; nếu đã căm ghét tất sẽ chầu chực 
chờ thời cơ khi giữa quân vương và trung thần có xa 
cách, để rồi ngày đêm tính kế hãm hại. Nếu bậc quân 
vương không thê minh xét mà tin nghe lời của những kẻ 
gian tà, vậy thì trung thần dẫu vô tội nhưng cũng bị bức 
hại cho đến chết, còn gian thần dẫu không có công lao 
nhưng lại được hưởng phú quý. Bởi vậy mới nói: 
“Trung thần luôn bị chết bởi vô tội và gian thần lại được 
thăng tiến khi chắng có chút công lao.” 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
~61~ 


IEfAä~ ^ ›: RE NI › FHSXHIIRE › Hi ÁZ KỈ › 
TiIEILCGRIEE › ZšC HE › HA <Z Xi : 6A mg 
tr › li 6tr: AZ'7RNKE⁄ : AE7ÊE' 7NJF⁄ : 
ft \<Pi%X : BR Á ZPTIB ° HH MEREANIEET › ZK/MBi 
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IEE : RÈ@Ei#ðB£ A › 2EÙWfEBEA ° ƠÑ + Hồi ' LIẾEE 
PfEA ' JRRUMESÀ - BHỮ : TEEĐWREM ' HE + HT 
#EffIM ° ¿ HT I 





: .m= #txT+) 
Việt ngữ: 


Người thông thường trên đời này, khi nghe người 
khác khen ngợi bản thân thì vui sướng, nhưng khi nghe 
người khác phê bình lại tức tối, đây là lẽ thường tình. 
Khi người khác đồng một ý kiến với bản thân thì hân 
hoan và lại nổi nóng nếu có khác biệt, đây cũng là lẽ 
thường tình. Bởi vậy, kẻ nịnh bợ đều giỏi nói những lời 
ca tụng, đều giỏi hùa theo người khác. Nếu người khác 
nói đúng, họ cũng nói đúng: nếu người khác nói không 
đúng, họ cũng nói không đúng. Hưởng ứng theo điều 
mà người khác thích thú và hùa theo điều mà người 
khác căm ghét. Bởi vậy, bậc quân vương sáng suốt tuy 
có thể trọng dụng người chính trực và chí công vô tư, 
nhưng cũng chưa hắn đã muốn gần gũi họ; tuy không tin 
dùng kẻ gian tà, nhưng chưa hắn đã muốn rời xa chúng. 
Cho nên, dẫu bậc quân vương hiền minh như Ngu 
Thuần hay Hạ Vũ cũng chỉ có thê làm được việc là 
không dùng kẻ gian tà, nhưng không chắc đã căm ghét 
chúng. Người xưa thường nói: “Kẻ giảo hoạt có thể làm 
mê hoặc lòng người, đến Ngu Thuấn hay Hạ Vũ cũng 
không làm được điều là căm ghét chúng một cách có lý 
rí.” Đối với điều này không thể không suy xét tỏ tường! 


(Cuốn 37. Doãn Văn Tử) 
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BH: Tz3\Z5XK?a ffH: IƒTEPJRRfA › 3 
/EDJIX&AI ' ELĐMHfWZ|LSš ' BH HJ2*h › TR]-E 
~Z8XMôÔ Z7 ' EREHIPIJE)3ERMMS Á ' KH HÍ ' ÑHZ 
HTI › 3ESE \ 87ml : XÄx£tr : RX : ùTfÂXÑE # 

t7RÙMMZ ' fTÍXH]3E › 5288 › ñ+:frKIiI 
FWIEt '› Ñif~ /A(C6lfd< ° BH E1 ' | TIÊN VÀ 
F›: 2+ ùò : EEX⁄17ÑŸHTHHHHL : XZA?Z## ' TZT 
fE°a 



































(32-71 tí) 
Việt ngữ: 
Có người hỏi: 


- Người thế nào mới xem là loại nịnh thần ghê gớm 
nhât vậy? 


Phó Tử đáp rằng: 


- Hành vi đủ khiến đại chúng trong xã hội tin phục, 
lời ngụy biện đủ để mê hoặc quân chúng, lời nói nhất 
nhất ngợi khen điều nhân nghĩa, nhưng những gì ấn giấu 
phía sau lại là tâm hiểm ác mà người khác không thê 
nhìn thấu trong phút chốc. Họ đò xét dục vọng của bậc 
quân vương rỗi âm thâm hùa theo một cách khôn khéo, 
khi đắc chí dám dùng cả thủ đoạn bất nghĩa để hãm hại 
người lành, dùng mưu kế và cách thức nhất định đề tán 
thán nhiều hành vi tốn hại tới điều thiện của chính mình, 
lây danh nghĩa làm lợi ích cho đất nước để che đậy hành 
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vi tốn hại điều thiện của chính mình, nếu không phải 
bậc thánh nhân sẽ không thể nhận biết. Hạng người này 
là loại nịnh thần nguy hiểm nhất. Kế đến là hạng người 
trong tâm không muốn thực thi điều nhân nghĩa, nhưng 
lời nói lại một mực ngợi khen, tư cách không khiến 
người có sự chỉ trích lớn mà hành vi cũng không trái 
ngược với tập tục của thế gian, nhưng hùa theo dục 
vọng ích kỷ của bậc quân vương mà không dám khuyên 
can, còn đối với người có nguy hại với chính mình thì ra 
sức hãm hại. Loại nịnh thần hèn hạ nhất là không kiêng 
nề lời chỉ trích của người trong thiên hạ, chỉ mong hùa 
theo ý muốn của quân vương, lời lẽ hoa mỹ nhưng lại 
hư dối không chân thật, chỉ biết làm lợi cho riêng mình 
mà thôi, hãm hại tàn nhẫn bậc thần tài ba và lương thiện 
một cách lộ liễu, nhưng vẫn là việc ta ta cứ làm, tuyệt 
nhiên không cảm thấy hồ thẹn. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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Việt ngữ: 
Tê Hoàn Công hỏi Quản Trọng rằng: 
- Điều đáng lo ngại trong việc trị quốc là gì? 
Quản Trọng đáp lại: 
- Điều đáng lo chính là lũ chuột ở tông miếu. 
Hoàn Công lại hỏi: 
- Ý là thế nào vậy? 
Quan Trọng đáp rằng: 


- Tông miếu đó sau khi được dựng bằng gỗ, rồi 
dùng bùn quét lên và lũ chuột lại nương náu trong đó. 
Nếu dùng khói để hun chúng, e rằng sẽ đốt cháy khung 
gổ; còn nếu dùng nước để dìm chúng, lại e rằng sẽ trôi 
hết bùn ở trên đó. Sở dĩ đám chuột ở đây không thê diệt 
trừ chính là do tông miếu. Đất nước cũng lại có đám 
chuột nơi tông miêu này, đó chính là những kẻ thân tín 
Ở bên quân vương. Ở trong cung, bọn chúng giấu giếm 
tất cả tình hình tốt xấu với quân vương; còn ở ngoài 
cung, chúng lại ÿ quyên thế hiếp đáp người, đàn áp nhân 
dân. Nếu không diệt trừ bọn chúng, tắt sẽ nảy sinh tai 
họa; nhưng nếu muốn giết, chúng lại được quân vương 
che chở, quân vương bảo vệ và dung túng cho chúng. 
Những kẻ này chính là loài chuột của đất nước. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
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7. THẦM ĐOẠN [NHẠY CẢM VÀ SẮC BÉN| 
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Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân lựa chọn lời có thể nói ra được, rồi 
mới nói; lựa chọn việc có thê làm, rồi mới làm. Chỉ 
màng trước mắt có được lợi ích mà tương lai sẽ có tai 
họa, chỉ màng trước mắt có được niềm vui sướng mà 
ngày sau sẽ có điều âu lo, bậc thánh nhân sẽ không làm. 
Bởi vậy, bậc thánh nhân khi lựa chọn nói lời nào, chắc 
chăn sẽ xem xét đến những rắc rối mà chúng gây ra và 
khi lựa chọn làm việc gì, chắc chắn sẽ suy xét đến nỗi 
âu lo mà chúng mang lại. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
~6Š5~ 
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Việt ngữ: 


Khi hạ thân không thân cận với quôc quân của họ, 
muôn dân cũng không tin tưởng quan viên của họ, khi 
trên dưới mà lục đục bât hòa, dâu tự cho là an định, 
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nhưng nhất định sẽ đi đến cảnh diệt vong. Bởi vậy mới 
nói: “Nêu trên dưới không đoàn kết, tuy có an định nhât 
thời, nhưng tât yêu sẽ bị diệt vong.” 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
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(#tt+†^ rHấƒn ) 
Việt ngữ: 


Đến nay (bậc quân vương) nếu không ra sức tu nhân 
nghĩa, mà lập ra chức tước hay ban phát bổng lộc hậu 
hĩnh một cách tùy tiện, họ chỉ có được kẻ tiểu nhân, 
nhưng khó để có được bậc quân tử. Người được xem là 
bậc quân tử, sẽ không a dua hùa theo và không làm những 
việc xa rời đạo nghĩa, khi xử thế cũng không thay đôi đạo 
lý làm người, sẽ không vì sự ưa thích của người đời mà 
làm điều trái ngược với đạo nghĩa, cũng không vì bảo toàn 
tính mạng của bản thân mà tổn hại đến tình nhân ái. Sao 
có thê đem chức tước và bồng lộc để mê hoặc họ chứ? 
Dẫu có dùng thủ đoạn ép buộc để khống chế họ, cũng 
không thê khiến họ khuất phục, họ cũng chỉ ngậm miệng 
không nói, đóng giả ngu đần, tạm bợ qua loa để chính 
mình thoát cảnh bị hãm hại còn không kịp, đâu còn sức 
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lực đê phò tá đât nước. (Đên tình cảnh này), sự an nguy 
của đât nước còn có thê nương tựa vào đâu? 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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Việt ngữ: 
Hạ thần có ba loại tội trạng: 


1. Xúi giục quân vương làm điều bắt chính; 

2. Ra sức hùa theo tội lôi của quân vương; 

3. Giành lây ân sủng băng cách thức không chính 
trực. 


Dùng lời lẽ và hành vi không thích đáng để dẫn dắt 
quân vương được gọi là “xúi giục'. Phục tùng quân 
vương và làm điều bất chính gọi là 'a dua”. Khi thấy 
việc bất chính mà không khuyên can được gọi là “bù 
nhìn'. Hạ thần mà xúi giục quân vương làm điều bất 
chính phải nên giết, hạ thần a dua hùa theo phải nên 
trừng trị và hạ thần tại vị mà không tận trung đề khuyên 
can phải nên phế bỏ. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
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Việt ngữ: 


Tang Vũ Trọng từng nói: “Quý Vũ Tử quý mến ta 
(quan điểm hòa hợp, thuận theo ý ta), như thể khiến ta 
không đau đớn mà mắc phải cơn sốt, trong khi Mạnh 
Trang Tử chán ghét ta (chí hướng trái ngược), lại như 
thể được phâm chữa trị bệnh khổ của ta. Cơn sốt tuy 
không đau đớn nhưng chăng thể bằng được phẩm khiến 
người bị đau. Dược phẩm có thể chữa bệnh, khiến ta 
được sống nhưng khi mắc phải cơn sốt mà không biết 
đau, khả năng tàn phá của nó còn nặng nề hơn thế. Đến 
nay, Mạnh Trang Tử đã không còn, ngày ta bị diệt vong 
cũng chăng còn bao lâu nữa.” 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện - Trung) 
~60~ 
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Việt ngữ: 
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Người lãnh đạo quý mến người thiện nhưng không 
trọng dụng, căm ghét kẻ ác nhưng lại không bãi bỏ. 
Những người thiện đó khi biết họ trân trọng mình mà 
không được trọng dụng, tất sẽ oán trách họ; kẻ ác khi thấy 
họ khinh bỉ chính mình và không nhận được sự quý mến 
từ họ, tất sẽ oán hận. Kết oán với người thiện và kết thù 
với kẻ ác, muốn không bị diệt vong, liệu có được chăng? 


(Cuốn 44. Hoàn Tử Tân Luận) 
+ TU < 
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Việt ngữ: 


Khánh Trịnh — đại phu của nước Tấn từng nói: “Khi 
quay lưng với ân huệ của người sẽ để mất người thân cận 
với ta; đối với tai họa của nước bạn mà hả hê vui mừng sẽ 
là bất nhân; tham tiếc tiền của mà không chịu ban phát 
cho người sẽ là không tốt lành và kích động nước láng 
giềng sẽ là bất nghĩa. Khi bốn đức tính đều bị mất đi, vậy 
biết dựa vào đâu đề bảo vệ đất nước?” 


(Bồ sung cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
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Việt ngữ: 


Nơi cổng thành Dương Môn ở nước Tống có người 
lính canh bị chết, tư không Tử Hãn khi vào đám tang 
khóc rất thương tâm. Khi đó quân tình báo mai phục ở 
nước Tống trở về và bâm báo với Tấn Hầu rằng: 

- Dương Môn có tên lính gác chết mà Tử Hãn khóc 
rất thương tâm, nhân dân đều xúc động bởi ông ta đúc 


này nước Tống trên dưới đoàn kết một lòng), e rằng 
không thê sang chinh phạt họ được đâu! 


Không Tử sau khi nghe được liên nói: 


- Tôt lăm! (Có thê từ manh môi nhỏ mà năm bắt 
được) người này đúng là giỏi về quan sát chính sự! 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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CHƯƠNG II 
THÂN THUẬT 


[NGHỆ THUẬT PHÒ TÁ CỦA CÁC 
ĐẠI THẢN| 


S4 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





1. LẬP TIẾT [TẠO LẬP CHÍ KHÍ] 
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Việt ngữ: 

Bậc trung thần khi phụng sự quân vương, họ đem 
cả thần tâm và tính mạng của mình mà giao phó với 
mục đích có thể thành tựu nghiệp lớn để làm lợi nước 
lợi dân. Bởi vậy, họ sẽ không vì khó khăn hay thuận lợi 
mà thay đôi khí tiết của chính mình, cũng sẽ không vì sự 
an nguy của cá nhân mà thay đổi phẩm chất. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
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Việt ngữ: 
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Trí tuệ và mưu lược đủ để trị vì đất nước, tắm lòng 
kiên trung đủ khiến quân vương được gợi mở, sự công 
tâm và bình đắng đủ khiến dân chúng an lòng và thái độ 
điềm đạm thân tình đủ khiến người quy phục. Không vu 
cáo người để mong thăng quan tiến chức, không tốn hại 
người để mong được trọng dụng, không khuất phục hùa 
theo và cậy nhờ người đời để rồi đánh mất lòng trung 
thành của bản thân và cũng không tham quyên cao chức 
trọng mà làm tốn hại nhân cách cao quý của chính mình. 
Khi nắm quyền hành thì gợi mở để quân vương chăm lo 
cho thần dân, khi thất thế lại giáo hóa thần dân vâng theo 
quân vương một cách có lý trí. Người thế này, khi được 
đề bạt trọng dụng có thể khiến muôn dân được an lạc, còn 
khi lui về phía sau lại có thể khiến quân vương được tôn 
quý. Có thê nói khi làm quan sẽ không đề mắt lòng trung 
thành và khi lui về ở ân cũng không đánh mất đức hạnh. 
Đây chính là nghĩa khí của bậc sĩ chính trực, là chuẩn 
mực căn bản mà người làm quan phải nên giữ vững. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
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Việt ngữ: 
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Là một hạ thần, cũng tựa như một thửa ruộng vậy! 
Nuôi dưỡng vạn vật, nhưng không vì gánh nặng mà chôi 
từ; dẫu bị nước vân đục khiên cho dơ bân cũng không 
cự tuyệt và đê chúng hòa quyện vào chính mình, khi cỏ 
cây ở trên được xum xuê tôt tươi cũng không xem đó là 
công lao của bản thân. Đây chính là thành tựu sự nghiệp 
mà không đòi hỏi công lao, đây chính là chuân mực của 
một hạ thân. 

(Cuốn 48. Thể Luận) 
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Việt ngữ: 


Làm hạ thần phụng sự quân vương, khi tấu sớ hay 
bàn việc chính sự, dẫu lớn nhỏ đều không được sai sót, 
khi gánh vác trọng trách dẫu vất vả thế nào cũng không 
né tránh hay chối từ. Khi được quân vương ghi nhận và 
cảm thông, sẽ không ÿ vào ân sủng đó mà càng phải 
cống hiến hơn nữa; khi bị quân vương lãng quên, sẽ 
không ôm lòng oán thán mà càng phải cần mẫn hơn thế. 
Dẫu bản thân có an lành hay hiểm nguy đều không thay 
đổi chí hướng, dẫu tình thế có hung hiểm hay tốt lành 
đều không thay đổi tâm chân tình. Nếu cứ thế mà cần 
mẫn không ngừng nghỉ, một đời không đổi thay, đâu có 
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bậc thân thê này mà phải chịu sự chán ghét của quân 
vương và câp trên chứ? 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 
Ti 


từ #:©ERfS : %¿J#bHH12 ọ XE TERWRBI ' [Iã§H# ; ñïTÉ4l › IlfZH2E : S8lZ 


MÍTC ' fPJELi 3§1a 10:14 : 8È KfÖ ". Ỏ `... ." 


2\ VN 











Cố—  M) 
Việt ngữ: 


Người ở địa vị tôn quý không hẹn cùng tâm ngạo 
mạn (nhưng lại sinh tâm ngạo mạn một cách không chủ 
ý); người có được phúc lộc không hẹn cùng tính nết xa 
xỉ (nhưng lại bị nhiễm tính cách xa xỉ một cách không 
chủ ý). (Đem thái độ ngạo mạn và xa xỉ để kiến tạo sự 
nghiệp, tất sẽ dẫn đến cảnh lụn bại.) Phải nên khiêm 
cung và tiết kiệm mới gây dựng được cơ đồ, không 
được làm những việc giả dối và lọc lừa. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
ST) 


T<T7H: TH⁄z#T:ÍfZ—Ä Z5: ®ẾE 
RIlBE.Z ; BE74—-ERLZTH › #fEIHl2Z ° F25 7? ¡ 


G(#=†mH 7) 








Việt ngữ: 
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Mặc Tử từng nói: “Người quân tử trên đời này, đê 
họ làm người cai quản việc bếp núc và chuyên giết mô 
chó lợn, nếu họ không thể làm tất sẽ từ chối. Đề họ gánh 
vác chức quan tế tướng của một đất nước, tải năng 
không đủ mà lại vẫn cứ đảm nhiệm. Điều này chẳng 
phải hết sức hoang đường sao?” 


(Cuốn 34. Mặc Tử) 
~78 ~ 


MỊ F SR7ä5-EHl › VU” TIEEEE se HH °ồ XE]: " -nJ 
l T cuc ' jẴHHSEA ' E}Ii[  = BỊ 2 08008A 
828.885 gifimEEA › n4 }T#l? ¡ 


(62L  Rặ) 



































n 


Việt ngữ: 


Liễu Hạ Huệ khi còn đảm nhiệm chức quan chuyên 
trách bộ hình, dâu vô tội mà vân ba lân bị giáng chức. 
Có người hỏi: 

- Ông không thê rời khỏi nước Lỗ sao? 

Liễu Hạ Huệ đáp răng: 

- Ta đem đạo lý chính trực mà phụng sự quân 
vương, đên đât nước nào mà chăng bị bãi nhiệm ba lân 


chứ? Nếu ta đi ngược với đạo lý chính nghĩa mà phụng 
sự quân vương, vậy hà cớ gì phải xa rời tổ quốc đây? 
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(Cuốn 9. Luận Ngữ) 











~ 90 ~ 
Emt#% : TNRŨ-----: SỊEHHj+#f52Z › ft 8i 
M › HẠNH] ° T nên CHỦ THIU Ty 
mã ) THẾ H | LÍ, ° 





(S5 —†= 6ššm— ) 
Việt ngữ: 

Người con trai thứ của Dương Chấn tên là Dương 
Binh, tự là Thúc Tiết... Mỗi khi triêu đình có chuyện 
lành dữ, ông luôn tận trung mà thắng thắn khuyên can, ý 
kiến của ông đa phần đều được tiếp nhận. Dương Binh 
được nết trời cho không uông rượu, ông từng ung dung 
điềm tĩnh mà nói rằng: “Ta sẽ không bị ba thứ khiến cho 
mê hoặc. Đó là tửu, sắc và tài.” 

(Cuốn 23. Hậu Hán Tư — Tập 3) 
~ 80 ~ 
IFiHIÄäÄXiRM\H : f fšŸS14I42)Š ? ¡ ŸƑH : 
TEHRäItf,° ¡ THỊHH : TPAH[ZlBZTB ? và BH: TEr 
2) Vi : BiYSE A -KÁN : x Š38t, - 


(=T† ằấẩTF) 






































Việt ngữ: 
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Vũ Đề Tư Mã Viêm trong lúc đàm đạo có hỏi Hồ 
Uy răng: 


- Nếu so sánh khanh với cha mình, ai liêm khiết 
hơn? 


Hồ Uy đáp rằng: 

- Thần không liêm khiết được như cha. 

Vũ Đề lại hỏi: 

- Cớ sao nói ông ấy hơn khanh vậy? 

Hồ Uy lại đáp: 

- Cha của thần liêm khiết mà chỉ e người khác biết 
được, còn thân liêm khiêt lại chỉ e người khác không biết 
đên. Đây chính là điêm mà thân còn kém xa cha mình. 

(Cuốn 30. Tấn Thự — Hạ) 
2. TẬN TRUNG 
j8 [ 
XS4}ˆE= l zE>⁄#I— à Bi GỐI 2)00204080)9)L 0002081072062 x; 


> ' BiðL> ' #L&2> - *'”"°'ÉeHEffifE › BISZEIB › "° 
41% + EẾN ' BẾNH ° | ^z Và õ 











(c®/\ ñH ) 
Việt ngữ: 
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(Đại phu Loan Cung Tử của Tấn Ai Hầu từng nói:) 
Sự trưởng thành của một người là nhờ ba vị ân nhân, đó 
là: quân chủ, cha mẹ và thầy giáo. Lòng kính yêu đối 
với họ là như nhau và một đời hết lòng phục vụ, bởi vì 
cha mẹ sinh ra ta, người thầy dạy dỗ ta, còn quân vương 
ban cho ta bông lộc và ân huệ. Chỉ cần đạo nghĩa còn, ta 
đều phải đền đáp đến khi nhắm mắt xuôi tay, đây là đạo 
lý làm người. 


(Cuốn §. Quốc Ngữ) 


Thun 
#ˆ2:IEt#ffr : fE4Z:: › txifi › 2H : TE› ÄEtt : IE› KtU › ä2cIEKE 
°'7H: TØ#BEIEIEšSZf bề X0 PHÙ › TẾT 

##§EffE##äilsa#f › H;ùù> › 3TR È . 
t g ÈíZ# ®§Et 4l RI;bRù 2? —k#:⁄# § RI[EI , 
F I>z<E ớ #R—XXf#Hfff › HỊ)šC.3Et, - +z®8Z!} H : ‡4 


ES HH3 › Ta 


s 














\ử 





























ứ 

















« 





C6"  M) 
Việt ngữ: 


Vị trung thần tài ba Y Doãn xưa kia đã khiến cho 
sự nghiệp của tiên đề chúng ta được chân hưng. Ông 
từng nói: “Nếu ta không thể khiến quân chủ trở thành 
bậc quân vương anh minh và tài ba như vua Nghiêu vua 
Thuần, trong lòng ta sẽ cảm thấy hồ hẹn và xấu hồ như 
thê bị người phạt roi nơi cửa chợ.” Dẫu còn một người 
chưa được sắp xếp ôn thỏa, ông sẽ nói: “Đây là tội lỗi 
của ta mà!” Ông đã phò tá bậc tiên đề hiển hách Thành 
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Thang của chúng ta như vậy, công trạng đã vươn đến 
tận trời xanh. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~83~ 


MAI fEH : FRHZf7 ›: HBãl?2 HH: T3 
BÊ ' ®# WIN ° BH jBIfU › 5T 1# ° H8 Hi 
L-› Jl+*3šES - Xi) MíT › RE! 
#gZf IS : 3 FPA#X E › JIERII3E : #FRII3R ›: Xi 
{T3 ° à 























Can mứ 1#) 
Việt ngữ: 
Cảnh Công hỏi Yến Tử rằng: 
- Phẩm chất của một trung thân là thế nào? 
Yến Tử đáp lại: 


- Tuyển chọn người đức độ, tiến cử người có tài 
năng mà không thiên vị người thân hay bạn hữu. Tự 
lường đức hạnh của chính mình để đảm nhiệm chức vị 
tương xứng và tự xét năng lực của bản thân để nhận 
bồng lộc. Khi gặp được bậc hiền nhân, chức vị của 
chính mình không được vượt quá họ, bồng lộc nhận 
được cũng không được hơn bậc hiển tài. Làm việc 
không vì sự yêu ghét của quân vương và tận hết lòng 
trung thành mà không tính toán địa vị của chính mình, 
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không che giấu nhân tài và vùi dập tài năng của họ, 
không đối xử hà khắc với cấp dưới và xu nịnh bợ đỡ cấp 
trên. Khi quân vương tuân theo đạo nghĩa sẽ vào triều 
làm quan, còn nếu không sẽ lui về ở ân, không cùng với 
quân vương làm những việc xấu ác. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 





























~ 84 ~ 

ÑKjH2WM : “§ › 3H: IPIXất~ › ¡IÉH: FE 

:&S : Kk:# › TW! 8TE£H: TW: T 
#lq J5 › th; PP" b8 › ZpAN])# › th + 





(##J" #4 ZNff_L ) 
Việt ngữ: 


Kính Trọng mời rượu Tê Hoàn Công khiến ông rất 
vul. (Trời đã tôi) Hoàn Công nói: 

- Hãy thắp đèn lên và tiếp tục uống rượu. 

Kính Trọng lễ phép mà từ chối rằng: 

- Thần chỉ nhận được quẻ cho việc dự yến tiệc vào 
ban ngày, chứ không thây nói đên việc dự yên tiệc vào 
ban đêm, nên không dám vâng mệnh. 

Bậc quân tử có bàn luận thế này: 


- Rượu là dùng để hỗ trợ việc thực hiện lễ nghĩa, 
không thê tiêp tục vì ham vui mà quá chén, đây là 
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“Nghĩa'. Uống rượu với quân vương là để hoàn thành lễ 
nghĩa, chứ không phải khiên họ rơi vào cảnh quá đà, 
đây là “Nhân”. 


(Bồ sung cuôn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
3. KHUYÉN GIÁN [KHUYÊN CAN| 
~85~ 


KEH-E ' BíLI4ÑBIS3M › REEIESE ' t L># 
th : -#DHEEHHfRECE › BÍR7YSSf › #7ÿRREHIS3EHU ° 


(3š1-†-E IÍLSS 




















Việt ngữ: 

Thắng thắn khuyên can chính là khiến quân vương 
bước vào con đường trị quốc đúng đắn, sửa đổi hành vi 
bất chính, sửa chữa khuyết điểm và cứu vãn sai sót của 
quân vương. Khi quân vương có những điểm sai lầm mà 
không có người chân chỉnh, tất sẽ nguy hại đến quốc SỰ; 
khi nguy hại đến quốc sự, tất sẽ khiến đất nước bước 
vào con đường hiểm nguy. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~ 86 ~ 


(53J)H: TT#tE## : ElỦ5>ft› ¡ XEtZPTïPI 
TH 00A ) |lIDMcfET ) 2201705 ° TƯ ALCAEE XE. đi 
X832”~ C1, ° N32  ' fÈLZBWUU ' N⁄382XIIt 
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#fŠzg+ LH, › KÉšzH+/#ếL ã : ñEHRFÈ 
nại ° 


(3pnq-= ñ 2U ) 
Việt ngữ: 


Trong [Kinh Dịch] có nói: “Hạ thần có chí nguyện 
phò tá vương thất, thường có tính cách cương nghị 
chính trực và không vì bản thân.” Sở dĩ hạ thần phải 
cương nghị chính trực, đôi mặt với glan nan đề khuyên 
giải quân vương, không phải vì chính bản thân, mà là 
muốn sửa chữa tội lỗi của quân vương và uốn nắn 
những sai lầm của họ. Khi quân vương có sai sót, đó 
chính là mầm mồng của nguy cơ diệt vong, khi thấy lỗi 
sai của quân vương mà không khuyên can, chính là xem 
thường nguy cơ diệt vong của họ. Việc xem thường 
nguy cơ bị diệt vong của quân vương, bậc trung thân sẽ 
không đành lòng đi làm. 


(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 
~§87~ 


TIAIISEE ° TH: "ZJWW › HỮU - 


› ãWUBÑMR3f ‹ 


21H › SE 











(2L  Ră) 
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Việt ngữ: 

Tử Lộ thỉnh giáo về đạo lý phụng sự quân vương. 
Không Phu Tử dạy răng: “Nhất định không được lừa đối 
quân vương, khi quân vương có những điều không hợp 
đạo nghĩa, phải thăng thắn khuyên can mà không e ngại 
mếch lòng.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 88 ~ 
Cốt) ' HỆ E7NH-ETU, ° C79 ' ẤỂ Mi 
lÐ › đồ 225 ! fRHlfdiiifE_E › bP£WŠXL : HñTEZ⁄- ˆ` 


36t - ñã › ĐMH ° ñỆEH Đi › Z4B[IfUZ SE › HUjIRfjRZ HH  : {758 ! i7 đà ! K/52VHR › XãHã? › EEấNri DI › 




































































TEỊ 
































35;tI' ° #WSB Ki Xi ' f£ E38 Ai ft : XE Ff › ñBSHHH › J/fffT › H#đHÊ3T£JWtf - 


(đ=  #ẩi) 
Việt ngữ: 

Nội dung của bài thơ [Kính Chi] viết về việc quần 
thần thắng thắn nói lên lời khuyên răn Chu Thành 
Vương khi ông sắp sửa nối ngôi. (Nội dung của lời 
khuyên răn là:) Phải thận trọng! Phải thận trọng đấy! 
Trời cao có mắt, sáng tỏ nhường nào, giữ vững mệnh 
trời đâu có dễ! Đừng tưởng trời xanh ở tận trên cao, 
nhưng trời xanh đang vận hành cả nhật nguyệt, cũng 
đang thực hiện chức trách của minh, trời xanh nhìn thấu 
tất thảy và đang ngày ngày dõi theo chúng ta. 


(Cuốn 3. ÄMao Thì) 
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4. CỬ HIÈN [TIỀN CỬ NGƯỜI CÓ ĐỨC TÀI] 
‡Ê:£Ÿ 3# 8E › E7 " '#f§EJHšŠ › 2 M#Z£f › fíPIÑšfRtlr › #5 8E H- 


tt ` j8 §E , JH.BE-R: ^. š :ãj#5{E ọ PfEEfSJkE ' lE7ZRMZUfE 


tr 2A › 1E7R“Z RlR(tt › 

















C6—  M) 
Việt ngữ: 


Khi cùng nhau tiến cử người đức độ và khai thông 
con đường cho người tài, bá quan sẽ hòa hợp. Khi anh 
tiến cử người có đức có tài để đảm nhiệm chức vị, đây 
chính là tài năng và đức hạnh của anh; còn nếu anh tiễn 
cử người không thể gách vách trọng trách của chức vị 
đó, đây cũng chính là sự kém cỏi của anh. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 9()~ 


ÑHIRVMSEETEH › DUW F~ ° ffÁMKRÌ\?f': MÃ 
X% › tứ *#Zfhrx ' IilZ#⁄MREÃI `, - 
C(đT†— SữƑ) 
Việt ngữ: 
Sau khi Bào Thúc Nha tiễn cử Quản Trọng với Tè 


Hoàn Công, chức vị của ông còn ở sau Quản Trọng. 
Nhưng con cháu của Bào Thúc Nha đời đời đêu ở nước 
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Tẻ mà hưởng thụ bồng lộc, trong đó rất nhiều người trở 
thành đại phu có tiếng tăm của nước Tễ. Người trong 
thiên hạ không khen ngợi đức hạnh và tài năng của 
Quản Trọng mà ngợi khen Bào Thúc Nha có tài nhận 
biết và tiến cử bậc hiển tài. 


(Cuốn 12. Sử Kí— Hạ) 
~ 91] ~ 


fix MLB › #i⁄ là E8 ƒLÝH: ï E# 
ñÐ ' HỈ PRŸf ° a HHšŠ RÉl › PJÐ\ŸSHHU +: fix TẾ › 
SHE> Á ' HJdfESE › #6 x l2 ; EẾÑE~ Á ›: HN 
#V° KSEf~ ÄKHỨU ' E14 7U) TRE NGZXHU ° 


(—-17ù ti E) 





















































Việt ngữ: 


Khi phong trào tiễn cử người đức độ và mở đường 
cho người tài không còn nữa, tâm tranh giành và theo 
đuổi danh lợi sẽ nảy sinh. Không Tử từng dạy rằng: 
“Người ở trên mà có thể khiêm nhường, người ở dưới 
tất sẽ không tranh đoạt.” Ý muốn nói rằng, nếu nếp sông 
khiêm nhường mà không được lan tỏa, người dân tất 
yếu sẽ cùng nhau tranh đoạt. Nếu đạo khiêm nhường 
được lan rộng, người có đức có tài sẽ ngày ngày được 
tiễn cử; nhưng khi tâm tranh giành và theo đuôi danh lợi 
mà nảy sinh, người có đức có tài sẽ ngày ngày phải 
gánh lấy sự vu khống và lời gièm pha. Đây là do kẻ 
tranh giành chịu sự sai khiến của dục vọng và muốn 
mình được ở trên người, rồi căm ghét người có đức có 
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tài hơn mình, bởi vậy mà không thể không bôi nhọ 
người tài. 


(Cuốn 29. Tấn Thư — Thượng) 
~92~ 

fRit\t › Ig#£ÐffŒZ : MffẨ tr ‹ 

(222 ##&#Zf#F) 
Việt ngữ: 

Việc tiến cử nhân tài không có tiêu chuẩn nào khác, 
miễn là người tài đức, dẫu quan hệ có thân hay sơ, đều 
được đôi đãi công băng. 

(Cuốn 6. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Hạ) 
~93~ 

N.\š##.fffR › ñiữầKfñfl › tất kãã › "“"” 
#' › ñifQREtfTZW# Cïf7>BM# 'fFt~ZfTf#⁄) : (CN) A## £#&ỞIC'Blfí › ĐJ7šÊŸtU - HÈ bJ 


& › sšJRI, : 3EB3Ett ' 3ÈIBITCS# + "2k - 
iii5E#4CEI#fth : ilifFf#fR › JEE46 1® n6: 


(3SIH-†— )tEEff ) 











Việt ngữ: 


Người ta thường cho răng những người mà mình 
quý mên đêu là bậc hiên tài, nhưng điêu mà mình ưa 
thích lại là những hành vi khiên mình cảm thây vui 
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sướng. Trên đời không có ai mà không tiến cử người tài, 
nhưng có người từ đó mà đạt được sự an định của đất 
nước và có người lại ổđi đến sự hỗn loạn của đất nước, 
việc này không phải bởi họ cô ý tiến cử nhằm người, mà 
bởi người mà họ kiếm tìm đều là những người đồng tư 
tưởng với chính mình. Bản thân chưa hăn là người đức 
độ tài năng, nhưng lại kiếm tìm những người tương 
đồng với bản thân, rồi mong có được bậc hiền tài thực 
sự, điều đó thật quá xa vời! 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 


+ 
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CHƯƠNG IH 
QUY ĐỨC 
[TRẦN TRỌNG ĐỨC HẠNH] 
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1. THƯỢNG ĐẠO |CHUỘNG ĐẠO] 
~ 94 ~ 


x#m lii|›: TH : ïi*# › /lf72Z/JÄRB : 
XÍfTZ Hi ' 81x PRR ° + 


(=†+†# ) 








Việt ngữ: 

Văn Tử thỉnh giáo Lão Tử về “đạo. Lão Tử trả lời 
rằng: “Đối với “đạo', nếu thực hành với phạm vi nhỏ sẽ 
đạt được phúc báu nhỏ, còn nếu thực hành một rộng rãi sẽ 
nhận được phúc báu lớn và nếu hoàn toàn thực hành theo 
“đạo”, vậy thì tất cả người trong thiên hạ đều sẽ quy 
phục.” 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 05 ~ 
ElZ IS › S2jU, ; HTPÁ\L ' › E51 › 
2 '”*“'ï# › Mt/}Ù2X ;: WUlfí › FRpÈ,bRứ ° B2 
Ut › XNEi : ìš2ZfTtt : /JšVHỊ - fUffEil › 
ÂEl*/jh : U##ÌŠ › #4 ° 


(=T+†# T2 








Việt ngữ: 
Nguyên nhân của việc đất nước được dài lâu là bởi 
tuân theo đường lôi trị quôc phù hợp với đạo nghĩa và 
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nguyên nhân sở dĩ đất nước bị diệt vong là bởi không thực 
hành đạo lý nhân nghĩa. Bởi vậy, khi tìm được con đường 
khiến đất nước trường tôn, dẫu là đất nước nhỏ bé cũng có 
thê phát triển lớn mạnh; còn nếu có dấu hiệu của sự diệt 
vong, dẫu là nước lớn và giàu mạnh cũng nhất định thất 
bại. Đất nước sắp bị diệt vong, dẫu có lớn mạnh cũng 
không đáng đề nương tựa và khi đạo lý trị quốc được thực 
thi, dẫu là đất nước nhỏ bé cũng không thể xem thường. 
Mặt khác, nguyên nhân sở dĩ đất nước được trường tồn là 
ở việc có đạo, dẫu cho đất nước đó có nhỏ bé và yếu thế; 
nguyên nhân khiến đất nước bị diệt vong là ở việc đánh 
mắt đạo lý, dẫu rằng đất nước đó lớn mạnh. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 96 ~ 
Zt4l{1X : ý XZäïÏ: #8“ › PJ1+X F ° NI 


EM. ' XÍRTHRšN ' lH~⁄ MIẾE › Z7? ° HKXRUHE 
XS~‡ctU ° 





(đ+/6 XN) 
Việt ngữ: 


Hạ Kiệt và Thương Trụ gây nhiều tội ác, nên phải 
chịu sự trừng phạt của trời xanh; còn Hạ Vũ và Thương 
Thang tích đức, cũng bởi vì nhân nghĩa mà được muôn 
dân yêu mến và từ đó có thể xưng vương. Từ đây thấy 
rằng, ân đức của trời xanh không có thiên vị tình cảm 
riêng tư. Nếu thuận theo đạo trời, lợi ích tất sẽ lan rộng và 
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nêu làm trái, tai họa cũng sẽ nảy sinh. Đây chính là quy 
luật của thiên văn, địa lý và con người vậy! 


(Cuốn 18. Hán Tiu— Tập 6) 
~ 97 ~ 


ÄZ'l : XHllZS ' 4 IÍI7SU/5, › ÄX2ŠIÍIIRÿ › 

£¡niz5 › PIâXf3 : PH§:BR ; NI, ¿3Z3 © PâKZÍfŠ 
T #Ù))Mš ; MEIPIlìSE › H2 › #®jlilã§ 
 - Bf£PIJ8EBI : RI)X†7ế › ›X†ƑRIX'FRR › “*””' ất 
3Š: ⁄lð › EM - 














(1= 1U 4S ) 





Việt ngữ: 


Theo lẽ thường tình, con người đều mong được 
trường thọ mà chán ghét bị chết yêu, mong được bình an 
mà chán ghét cảnh hiểm nguy, mong được vẻ vang mà 
chán ghét cảnh tủi nhục, mong được an nhàn mà chán 
ghét cảnh nhọc nhằn. Khi bốn nguyện vọng ở trên mà trở 
thành hiện thực và bốn điều chán ghét có thể trừ bỏ, tỉnh 
thần sẽ được thư thái và yên tĩnh. Trở thành hiện thực của 
bốn nguyện vọng là ở việc tuân theo sự - lý; nếu tuân theo 
sự - lý để tu tâm dưỡng tính, bản chất của sinh mệnh sẽ 
được bảo toàn và khi bản chất của sinh mệnh được bảo 
toàn, hăn nhiên sẽ được hưởng trường thọ. Nếu tuân theo 
sự - lý để trị vì đất nước, vậy thì luật pháp sẽ được thiết 
lập; khi luật pháp được thiết lập, vậy thì người trong thiên 
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hạ tất sẽ quy thuận. Bởi vậy, mẫu chốt của việc khiến cho 
tinh thân được thư thái là ở chô tuân theo sự - lý. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 98 ~ 
%EHA BI ° X#tÃHš ' ÄXFHÍE: Ả#EÌ : HI#X 











(im Z/EIfif.L ) 





Việt ngữ: 

(Thân Nhu trả lời Lỗ Trang Công rằng:) Việc nảy 
sinh những sự vật và hiện tượng quái đản là do con người 
gây ra. Nếu bản thân loài người không có tội lỗi, sự vật và 
hiện tượng đó sẽ không thể tự lan rộng. Khi con người 
ruông bỏ luân thường đạo lý, sự vật và hiện tượng quái dị 
tất sẽ nảy sinh. 


(Bồ sung cuỗn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
~ 90 ~ 


#£MI|lSZ lò › 3E tU ; #t2ZZ⁄⁄/ÙÒ › JEÀt, : #kẾƑ 
Xš~lù ' 3E từ, ; #E2EZlù › đEAAt› 587687 
^⁄»1'MER2Zò › C>lñmt, : S42 ù › 2á < Hấ ¿ ; HIẾP 
Xš~¡ù : Ñ>lẪmUr: E2EZ/ù '› #2} MU +” ””' XÈ 
tiZIHlimtl, › Lí PHRG1tr, s 6lHjm › ïlj E|ãBj† b 
#: Hữủữffdh; 95510538 H#RfEZ › MK#fẽ 


1h, "-.-.:....ằẽ. .......5 
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(#=-T+ nh J- ) 
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Việt ngữ: 


Khi một người mà không có tắm lòng trắc ân, sẽ 
không thê xem là con người; đối với việc làm xấu ác mà 
không có tâm hồ thẹn và chán ghét, sẽ không thể xem là 
con người; nếu không có tâm nhã nhặn khiêm nhường, sẽ 
không thể xem là con người và nếu không có khả năng 
nhận biết đúng sai, sẽ không thể xem là con người. Lòng 
trắc ấn là khởi đầu của “nhân ái”, tâm hồ thẹn là khởi đầu 
của “đạo nghĩa", tâm nhã nhặn khiêm nhường là khởi đầu 
của “lễ nghĩa” và khả năng nhận biết đúng sai là khởi đầu 
của “trí tuệ”. Việc có được bốn sự khởi đầu lương thiện 
này tựa như con người có tứ chỉ vậy, đều là khi sinh ra 
vốn đã có đủ. Khi có được bốn sự khởi đầu tốt đẹp này 
mà cho rằng bản thân không thể hành thiện, đó chính là 
tốn hại thiên tính vốn thiện của chính mình và tự ruồng bỏ 
bản thân. Là một hạ thần mà nghĩ rằng quân vương của 
mình không thể hành thiện, và rồi không có gắng khuyên 
họ sửa đổi, đó chính là tổn hại quân vương và đây họ vào 
con đường bất nghĩa. 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
~ 100 ~ 


HE \2ÍE C3) th ý WEDUREEđ EU - DI 
X2'# ' HlA@fIB : U38 › HĐRMI : Ừ K2 
lă ›: HHiš - 











(— R) 
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Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân xưa kia lập quẻ và viết thành cuốn 
sách [Kinh Dịch], đều là thuận theo quy luật của tự nhiên. 
(Sáu mươi tư quẻ, mỗi quẻ có sáu hào, trong sáu hào đều 
bao gồm ba điều quý giá là trời, đất và con người. Hai hào 
đầu tiên đại diện cho đất trong khi hào thứ ba và thứ tư đại 
diện cho con người, còn hào thứ năm và thứ sáu đại diện 
cho trời. Một khi vị trí của các hào được xác định, ba đối 
tượng trời, đất và con nØười đều có đạo lý của chính 
mình.) Đạo lý của trời là âm và dương (hào thứ năm là 
dương, hảo trên cùng là âm). Đạo lý của đất là cương và 
nhu (hào đầu tiên là đương và tượng trưng cho cương, hào 
thứ hai là âm và tượng trưng cho nhu). Đạo lý của con 
người là nhân, là nghĩa (hào thứ ba là dương và tượng 
trưng cho “nghĩa”, hào thứ tư là âm và tượng trưng cho 
“nhânˆ). (Con người sinh trưởng trong trời đất, vôn đã hội 
tụ tính chất cương nhu và âm dương của đất trời, đến khi 
biểu hiện ra lại chính là nhân nghĩa.) 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 

~ 101 ~ 
#f@AT : EFKZ/ ›: #K§MNff › í#R.2}H4 
#52)H[- › f#2)HS : lRf§2}H#Zf : #J#2)HÌð : 
t#2)HfỀ : #/8H.2i/@šIÈ A^ ° 
(#=+ + T) 
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Khi giữa vua tôi, cha con, trên dưới, già trẻ, sang hèn 
hay thân sơ đều thực hiện đúng với bôn phận, sẽ được gọi 
là “trị (an định). Khi tình yêu thương phù hợp với bổn 
phận được gọi là “nhân”, khi sự sẻ chia phù hợp với bổn 
phận được gọi là 'nghĩa', khi mưu lược phù hợp với bỗn 
phận được gọi là “trí, khi hành động phù hợp với bốn 
phận được gọi là “thích" (xác đáng) và khi lời lẽ phù hợp 
với bôn phận được gọi là “tín. Khi các phương diện đều 
phù hợp với bổn phận của bản thân mới có thể xem là 
“người trưởng thành". 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 102 ~ 


2X ©#ttUr ': II fSfEH2tf6< lý ' lUÖ A38 I 
8Sð% 4:42 ' lÌfNfZTRfSE#&tl - 2ERNIIM › lữH 27 Nị ĐỸ › /Ƒ[L3# Iị 
# : ‡TEMBẽ : Kì lí > ƑE tr s >?EIH Xfâ~ ffliitl' - 


(#=T†+ Mr) 























Việt ngữ: 


Đến đất trời là linh thiêng và huyền diệu nhất mà vẫn 
tồn tại thứ bậc của sang hèn hay trước sau, huông chi là 
con người! Ở tông miều phải trân trọng thân tộc, trong 
triều đình lại tôn kính trưởng bối, ở làng quê kính trọng 
người già và khi làm việc thì phải trân trọng người tài ba 
đức độ. Đây là trật tự mà đạo lý lớn trong đất trời đã thể 
hiện ra. 


(Cuốn 37. Trang Tử) 
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~ 103 ~ 


Khửt,>B : EBlZ tr fị22Hh:Bt) › BLEELIEĐL2JLRHU : HH> 
ll › HHH#HUI › XE) › H⁄— -#HH ° 


(— R) 
































Việt ngữ: 

Đạo lý mà đất trời làm gương cho chúng ta là sự chở 
che chăm sóc, nuôi dưỡng và nâng đỡ vạn vật một cách 
công tâm bình đăng: đất trời cũng bởi giữ vững chính đạo, 
đối với vạn vật một cách bình đăng vô tư mà được người 
đời tôn kính và ngưỡng mộ. Đạo lý mà nhật nguyệt làm 
gương cho chúng ta là chiếu sáng cho muôn loài một cách 
công tâm và bình đẳng, cũng bởi có thê chiếu sáng muôn 
loài một cách bình đắng và trước sau không thay đổi, nên 
mới có thê đem lại ánh sáng chùm khắp cho thế gian này. 
Khi nhất cử nhất động trong thiên hạ đều quay trở về với 
sự mẫu mực và chuyên tâm, chí thành không tham dục, 
mới có thê có được thành tựu. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 

~ 104 ~ 
)E#HH1R : ” ””” iRÈ VXiRZ : DI Đ#]fMÌ › 
3X›;IÏi ft “E 3š tử, g *5Ww*4 ' RIREZÄWïM2FZStf : SKHh# k3lñi£® : 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “ Quẻ Lí (Thiên Trạch Lí) cho 
thấy trời ở trên cao và đầm lầy ở bên dưới, nghĩa là có sự 
phân biệt giữa trên và dưới, có trật tự của tôn t1, đây chính 
là việc thực hành của Lễ, bởi vậy “Lí” là nền tảng của đức 
hạnh. Quẻ Khiêm (Địa Sơn Khiêm), cho thấy núi cao 
nhưng lại bám sâu vào nền đất, chính là biểu tượng của 
đức tính khiêm nhường, đây cũng chính là chiếc cán của 
đức hạnh, bởi vậy mà nhất định phải luôn nắm giữ, không 
được buông lỏng. Quẻ Phục (Địa Lôi Phục), nghĩa là xem 
việc tu dưỡng để khôi phục đức hạnh làm nền tảng, bởi 
vậy “Phục' là gốc rễ của đức hạnh. Quẻ Hằng (Lôi Phong 
Hằng), là biểu tượng cho việc tu dưỡng đức hạnh và có 
thể giữ vững đạo đức, trước sau không đổi, bởi vậy 
“Hằng' là chiếc neo giữ của đức hạnh. Quẻ Tổn (Sơn 
Trạch Tổn) biểu tượng cho việc có thể ngăn chặn tâm sân 
hận, kìm nén tâm tham dục, đây chính là đang tu dưỡng 
đạo đức, bởi vậy “Tổn' chính là sự tu dưỡng của đức hạnh. 
Quẻ Ích (Phong Lôi Ích), cho thấy khi người quân tử có 
thể hướng thiện và sửa chữa khuyết điểm, đức hạnh sẽ 
ngày càng được trau dồi, bởi vậy “Ích chính là sự nâng 
cao của đạo đức. Quẻ Khốn (Trạch Thủy Khốn), hố sâu 
hiểm trở ở dưới, trong khi niềm hân hoan ở phía trên, 
nghĩa là khi gặp phải hoàn cảnh hiểm nguy khốn đốn, mà 
có thê nhận biết làm thế nào mới phù hợp với chuẩn mực 
của đạo đức, vượt qua thử thách, cuối cùng có thể đem 
tâm thế lạc quan hân hoan để khắc phục khó khăn, bởi 
vậy “Khốn' chính là khả năng nhận biết đức hạnh.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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~ 105 ~ 
8 ° (ấZ) LH: Z'”#88 ' BB ° 1T PAIBIHR À ® 


EHỊ cọ HñBMÁi ' f2 54H - ƒJfABB ' nJPIÂ§2š ' ®*5ZMHẩm ° HUẾi T [RIHB AE BA ° 


HO 











c— l5 ) 
Việt ngữ: 


Trong [Thoán Truyện] của Quẻ Tùy (Trạch Lôi Tùy) 
nói răng: Trong đầm lây có tiếng sâm, đây chính là biểu 
tượng của cuc Tùy. Nếu người quân tử học theo tỉnh thân 
của quẻ này ””, khi sắp sửa hoàng hôn đã có thể vào nhà 
nghỉ ngơi. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 


























~ 106 ~ 
3E HR : ”'”””'jl> XiRZ ' ENÍ4ÌS ' 4 
XIH#4 ft, s “2S! 5*95235' Kh8xkSiñi#® ›: m 
Hÿ8M;2imf3E › ñ7RBÈEEIM fBMft s "°7/”^ 04 














AJR“N ; THnHG: XEEEIE- D355: BA Xi >R 


1B ' #1LĐIEI ` HỨNHARNSE - 
(đ$=T†+ H2) 


? Người quân tử thuận theo quy luật của tự nhiên mà hành động, lời nói 
và hành vi đều khiến nhân dân vui mừng tin phục. Khi nhân dân vừa 
ngưỡng mộ đức hạnh của người quân tử lại vừa tự nguyện học tập theo 
họ, từ đó người quân tử có thê trị quốc một cách vô vi, không cần phải 
thẩm tra hỏi han từng sự vụ 
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Việt ngữ: 


Người mà tu dưỡng đạo đức, mỗi ngày đều giảm đi 
tập khí tham cầu và hư dối, giảm rồi lại giảm thêm nữa, để 
sau cùng đạt đến cảnh giới “vô vi. Cũng bởi “vô vi mà 
lại “vô bất vi (không có gì mà không đạt được). Đất trời 
có phẩm chất tốt đẹp nhất mà chắng hè lên tiếng, bốn mùa 
có quy luật rõ ràng mà không hề bất đồng và vạn vật có 
quy luật cố định cũng không hề nói ra. Người tu hành đắc 
đạo sẽ thuận theo quy luật của vũ trụ nhân sinh và bậc 
thánh nhân vĩ đại tuyệt không hành động theo ý mình. Đó 
là bởi họ quan sát đất trời vạn vật và tuân theo quy luật 
của tự nhiên. 


(Cuốn 37. Trang Tử) 
~ 107 ~ 


BTiBHE J3 et ° JEiliHeglx 2E ' ti ÊÍft › jBIlUZF 
JR › Rill ©5J › 5Sšñil0hờã › f6†£IÍI©⁄t, + š RE J& 
®À 2ð › IễâX*‡rIrfW › 7ZãIiIi2*SE › |NiỄTfI177J › 
1:HZ4 5t 

















(=T+#r x1) 
Việt ngữ: 

Được gọi là vô vi, không phải là gọi mời mà anh ta 
không đên, đây mà anh ta không đi, thúc giục mà anh ta 
không phản ứng, cảm kích mà anh ta không lay động, hay 
là khăng khăng cô châp, cứng nhặc và không linh hoạt. 
Võ vi chính là không đem tình cảm và kiên giải của cá 
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nhân để trà trộn với công lý, không đem dục vọng xa xỉ 
của cá nhân để bẻ cong chuân mực đúng đắn; chính là 
tuân theo đạo lý đê hành động, dựa vào điêu kiện hiện có 
đê gây dựng cơ đô, căn cứ tình hình tự nhiên đê thực thị. 
(Cuốn 35. Văn T7) 
2. HIỂU ĐẼ [HIỂU THẢO VÀ CUNG KÍNH| 
~ 108 ~ 

S§IE## t‡II0Ẵ-RE : He : 8Œ ‹ [1] 
55H: 'ïX#zk#ãá : HH : 6N Œ: : Bị 
tt? H: T#RRffÃ #7 › 282i10i#:Z › £®liilf 
~Z : HjRjZ : tiẼ?HỂ › †®:H. › HH ° ty 
-“EEZP7bHWWSSẼ1U, ° 2 ƒã<i ': EU HNấ 
TH, #vJ 


















































(ét . X$#ều) 
Việt ngữ: 

Có lần Nhạc Chính Tử Xuân” từ gian nhà chính đi 
xuông, vì không cân thận mà bị trẹo chân, mât mây 
tháng ông không ra khỏi cửa, mặt mày luôn phiên muộn. 
Học trò của ông liên hỏi: 


- Thưa thầy, chân của thầy chăng phải đã khỏi rồi 
sao? Vậy mà mây tháng nay thây không bước ra khỏi 
cửa, mặt mũi lại nhăn nhó u sâu, vì sao lại như vậy? 


Nhạc Chính Tử Xuân liền nói: 


® Nhạc Chính Tử Xuân là người nước Lỗ thời Xuân Thu và là đệ tử 
của Tăng Sâm — người học trò xuất chúng của Khổng Tử. 
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- Trước đây ta đã từng nghe thầy Tăng Tử của ta dạy 
rằng: “Cha mẹ sinh ra ta đủ đầy và trọn vẹn, khi chết đi ta 
cũng phải đem tắm thân này trọn vẹn mà trả lại cho mẹ 
cha, đây mới gọi là tấm lòng hiếu thảo. Không hủy hoại 
thân thể mà cha mẹ đã ban cho, không bôi nhọ danh dự 
một đời làm người, đây mới được xem là trả về cho cha 
mẹ một cách hoàn chỉnh. Bởi vậy, bậc quân tử dẫu có 
bước nửa bước chân cũng không dám quên đạo hiếu đối 
với cha mẹ.” Vậy mà lần này ta lại quên mất đạo hiếu, bởi 
vậy nên ta mới có dáng vẻ u sâu thế này. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 109 ~ 


Ä~Z#tt.› HjX~"H ' RWRSINÑ ° ĐO“ T JSC H 
Mỗi ' IIIZbG]ữfS ° SUWEUS › MEÄKf ' n0 J ¿ TL 
Tế V : MEẨKDD ' NHSPĐW 7 ĐH TÁ< ' B24 THỰ ' đc 
JZ 5813 | 

















(6=S†H  M#?) 
Việt ngữ: 

Người ta sống ở trên đời, trong một đời người khó 
tránh khỏi tật bệnh. Bởi MC người quân tử suy ngâm về 
việc sinh mạng không thể trở lại, nên phải làm tròn đạo 
hiệu đê khi vân còn kịp. Nêu cha mẹ và người thân đã 
qua đời, dầu muôn hêt lòng hiệu thảo, nhưng biệt hiệu 
thảo cùng aI đây? Khi tuôi (của mình) đã già, dầu muôn 
kính trọng và yêu thương huynh trưởng, nhưng biệt tôn 
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kính ai đây? Bởi vậy, hiếu thảo với cha mẹ cũng có lúc 
không kịp và tôn kính huynh trưởng cũng có lúc đê lỡ 
thời cơ. Y muôn nói có lẽ chính là tình huông này vậy. 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~ 110 ~ 


TH: T1: EZ@YW | k5 : tr 
Ä 75 ' K)Ì \Z SE TL, ° ở 


§š 











it 


(đ@GtE  NẬằu) 
Việt ngữ: 

Không Tử từng nói: “Vũ Vương và Chu Công thật 
sự đã hiệu sâu vê đạo hiêu mà người làm con cân phải 
có! Người được xem là người con hiệu thảo chính là 
người giỏi việc kê thừa chí nguyện của tô tiên, giỏ1 việc 
kê thừa sự nghiệp của tiên tô vậy!” 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~111~ 


He SRỊZ › đụ HUt : Xice e §EšEttt › # Em F : Đ©2}ZštH - R7) IS 

# E F8 s #SR}ff › ZJJIÄÿ$E › ức E F8 ESSU::L= l .. ạ #X 

BH › SEHLfEZ › f2 XÂỦ › nJRŠZt - ty BÈ KT : /Ùv#ï Ê§ tử, : = 

BUAXT ' Hi - : “Hát TOP HE NT TP HH, l tZ "th, sĩ Tu 
EEil 


Z“ñu› TRREUU ° 

















trí 




















(đu  ##&) 
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Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Bậc đế vương anh minh lỗi 
lạc xưa kia khi phụng sự cha già vì có thể hết lòng hiểu 
thảo, nên khi phụng sự trời xanh mà có thê tỏ tường 
(nghĩa là hiểu và thuận theo đạo của trời). Khi phụng sự 
mẹ già vì có thể hết lòng hiếu thảo, nên khi phụng sự 
đất mẹ mà có thể tỏ tường (nghĩa là hiểu và thuận theo 
đạo của đất). Nếu mối quan hệ giữa trưởng bối và con 
trẻ trong gia đình được hanh thông và hợp lễ, mối quan 
hệ vua tôi trên dưới cũng có trật tự kỷ cương. Khi có thê 
hiểu thấu đạo lý của đất trời, sẽ cảm động đến thần linh 
và nhận được sự chở che rõ rệt. Bởi vậy, dẫu cao quý 
như bậc thiên tử, họ chắc chắn vẫn có người phải nên 
tôn kính và phụng dưỡng như thể cha già, đây chính là 
#am lão”; họ chắc chắn vẫn có người phải nên cung 
kính và phụng sự như thể huynh trưởng, đây chính là 
nơñ canh '.°”” 


(Cuốn 9. Hiếu Kinh) 
x112= 
2B“ TÐI1IE › E5 Z3 › Hj?jšIfiRF#WU: ; 


42BIÄK ÁPIE1rRiH# › 04 + HỊ › J. 
42BIAX3 5S EZBE ' LU/\WVE › n[3ŠIÏjRấTtỪ, : 




















* Được xưng tôn là “Tam Lão Ngũ Canh", bậc quân vương sẽ vô cùng 
tôn kính đối với người thầy và các lão thần, họ thường ở độ tuổi bảy 
mươi và là bậc trưởng bối vừa đức độ và lại vừa có kinh nghiệm 
phong phú. 
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+WŒH]l ›: PT IlÁ< 8< ' H3ÊImStU:› S8 ©#fS 
+: f#?ñÁ2~ : nJ3šljk£tU : L& Rút ' ffClHU 
Z › “+BLtẤXHíƒ7 › nJ?ã1hjftt : ấy HIjễlñj3Š › JESZ 
tr; njÄö1lI 3Š › 7R2E ft : ƒ tiễ › JE ft: Äƒ3ã › 
73E#ttr › EfSã§IÍIIˆt. › 











(31+: BE) 
Việt ngữ: 


Khi cha mẹ phàn nàn trách mắng người khác không 
hợp lẽ phải, người làm con khi biết được cha mẹ làm 
như vậy là không đúng, có thê trái lời cha mẹ mà không 
đi báo oán; khi cha mẹ muốn ban chức tước và bồng lộc 
cho người, nhưng năng lực của người này thực sự khó 
mà đảm đương, có thể trái lời cha mẹ mà không nghe 
theo; khi cha mẹ chạy theo lỗi sông xa xỉ phung phí để 
khiến cho bản thân thỏa thích và vui sướng, có thể trái 
lời cha mẹ mà không đáp ứng; khi cha mẹ không ưa 
thích học vấn, từ đó phản đối con cháu nâng cao học 
vấn, có thể đi ngược với mong muốn của cha mẹ mà cầu 
học; khi cha mẹ không ưa thích bậc sĩ tài ba đức độ và 
không muốn con cháu kết giao với những người này, có 
thê trái lời cha mẹ mà kết giao với họ; khi bạn hữu gặp 
trắc trở và đang đợi bản thân đến giúp đỡ mà cha mẹ 
phản đối việc này, có thể trái lời cha mẹ mà đi giúp họ. 
Bởi vậy, điều không nên trái lời mà lại trái lời, đây là 
bất hiểu; điều phải nên trái lời mà lại vâng lời, cũng là 
bất hiếu. Một mực hoan hỉ mù quáng vâng lời cha mẹ, 
đây là bất hiếu; cũng tương tự, nếu một mực hoan hỉ trái 
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lời cha mẹ cũng là bất hiếu. Điều này đều phải xem xét 
liệu có hợp đạo nghĩa hay không vậy! 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 
~ 113 ~ 


'fH: Tf1/Z: EM ›: 7B tU ° Hu 
3» À-#IỦlỜ®§ESZẨE S2“ › tHIEÍ Á 42 ©ÑEmácj li ' Đg 
Ä5BlllƯF©F§E7K”ti › HE À2 RFÑEÏlRE26Z ; 5, 
II ©F8ESE- › HE À5 t8BEIEHHT › đề 
Eí': EfflT : ffƒEí ' Z4 ; f)úm ' EilR56 ; E435 
Eí' EU › Z7 ' Em › HH l8 ° TÍ 
~#tf. ' nà DU ' MJEUUU ° 4 


CÉE†+H MỸ) 




































































Việt ngữ: 


Mạnh Tử dạy răng: “Khi người quân tử lập chí làm 
tròn đạo hiếu, chính là sự biểu đạt chân thành từ nội tâm, 
đồng thời chú trọng để hòa hợp với lễ nghĩa từ bên 
ngoài. Bởi vậy, khi người làm con mà không thể hiếu 
thảo với cha mẹ, sẽ không dám nói với người về việc 
cha mẹ không nuôi dạy con cái của họ; người làm em 
mà không thể kính trọng và vâng lời huynh trưởng của 
mình, sẽ không đám nói với người về việc huynh trưởng 
không thể dạy dỗ em mình; là một hạ thần mà không thể 
phò tá quân vương, sẽ không dám nói với người về việc 
quân vương không thể trọng dụng quan viên. Bởi vậy, 
khi người quân tử đàm đạo với bậc làm cha mẹ, chỉ nên 
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nói về đạo lý nuôi dạy con; khi đàm đạo với người làm 
con, chỉ nên nói đến đạo lý hiếu thảo với cha mẹ; khi 
đàm đạo với người huynh trưởng, chỉ nên nói đến đạo lý 
yêu thương các em mình; khi đàm đạo với người làm 
em, chỉ nên nói đến đạo lý kính trọng và vâng lời huynh 
trưởng; khi đàm đạo với bậc quân vương, chỉ nên nói 
đến đạo lý trọng dụng hạ thần một cách đúng lễ; khi 
đàm luận với hạ thần, chỉ nên nói đến đạo lý phò tá 
quân vương. Đạo hiếu của người quân tử thể hiện ở sự 
kính trọng, lòng trung thành và tình yêu thương đối với 
tất cả mọi người (bởi vì khi chân thành yêu thương tất 
cả mọi người, bởi vậy khi kết giao cùng người, sẽ cùng 
với thái độ cung kính mà nỗ lực để giúp đỡ đối phương 
làm tròn bổn phận mà họ cần phải có để đạt được cuộc 
sông hạnh phúc). Nếu không như thế, vậy thì trật tự và 
quan hệ giữa người với người trong xã hội tất sẽ bị hỗn 
loạn rồi.” 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 
~ 114 ~ 
%# › E.>Iiizš*ˆHh › 4> InjRä*ƒĐHï§ › di 


IFflif@ïl4› (ãf) xã: THPHHBR: HRïBIL › #t 
Ñ ° à HZ8Nt - 



































(đit. Âẩu) 


Việt ngữ: 


120 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





Đạo hiếu, khi được thiết lập sẽ bao trùm trong đất 
trời, khi phổ cập sẽ lan tỏa khắp bốn phương, khi lưu 
truyền cho đời sau sẽ mãi mãi còn đó. Trong [Kinh Thi] 
có nói: “Từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam, không nơi 
nào mà không tuân theo.” Điều muốn nói chính là tình 
huống này. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 


~ 115 ~ 
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(#= “Eñ ) 
Việt ngữ: 


Khi đóa hoa đường lệ nở rộ, đài hoa dưới sự rạng 
rỡ của đóa hoa cũng trở nên tươi sáng (tựa như khi 
người em cung kính đối với huynh trưởng, niềm tự hào 
của huynh trưởng cũng nâng đỡ người em). Đến nay, 
phần đông trên thế gian này đều không thể gần gũi như 
anh em. Như loài chim chìa vôi kia khi không may rơi 
xuống thảo nguyên mà chắng đành lìa xa người bạn 
đồng hành, khi gặp cảnh gian khó, anh em chắc chắn sẽ 
dang tay trợ giúp. Thường ngày tuy có bạn tốt, nhưng 
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cũng chỉ có thể than ngắn thở đài. Còn anh em trong gia 
đình dẫu có tranh cãi, nhưng khi có kẻ xâm phạm, họ 
nhât định đồng lòng mà chông trả. 


(Cuốn 3. Mao Thì) 





~ 116 ~ 
JMÍHH : T# › 3> 4XUU › MÈ t©8EđÊ › Nnn” 
't”&#&#đEH : Ì 43 © |f”??5 #1Z. tụ + ` 








`... `... .....<‹ mà 
(im ZM/EIKfRf.L ) 





Việt ngữ: 


Huệ Bá khuyên Tương Trọng rằng: “Việc tang là 
việc cuối cùng có thể làm với người thân. Dẫu quan hệ 
khi xưa của cả hai không mấy tốt đẹp, nhưng bây giờ 
nếu kết thúc một cách thiện chí là có thê làm được. Sử 
Dật cũng từng nói thế này: “Anh và em đều phải làm 
tròn đạo nghĩa với nhau.ˆ (GIữa anh em) phải cứu giúp 
khi khốn khó, chúc mừng khi có chuyện vui và đồng 
cảm khi có tai họa, khi có việc tế lễ phải nhân đó mà tỏ 
lòng chí kính, khi gặp việc tang tóc phải tỏ lòng đau xót. 
Giữa anh em dẫu trong lòng có thể vì những ấm ức mà 
không thể hòa thuận đồng lòng, nhưng không được đoạn 
tuyệt tình yêu thương với nhau, đây chính là cách để 
tiến lại gần nhau giữa những người thân.” 


(Bồ sung cuốn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
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3. NHÂN NGHĨA [NHÂN TỪ VÀ CHÍNH NGHĨA] 
~ 117 ~ 
[Ă#\ ' #&lð 50g - 
=1 #ÁIRI- ) 
Việt ngữ: 


Người nhân từ là người yêu thương người và người có 
đạo nghĩa là người tuân theo lẽ phải. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
~ 118 ~ 


mì HH: '=ft⁄ZfXFtĐA ; EXXPtHrÐ2+ 
 :› H3 “”” >HiPIšRSffLf7MA ° XE ' 
fap3ïR>jÁ "“*"”) ; š§E{fE : ®fákLB :; fMUXS 
 › Th?RRf › LIKE #1 › THUÊ ° 22L Ifš 
+L- ' ®6ããIf58ÌE ° ¡ 








(đ#=T+†+ su) 
Việt ngữ: 


Mạnh Tử dạy rằng: “Ba triểu đại” có được thiên hạ là 
bởi thực thi nền chính trị nhân đức và họ để mắt thiên hạ 
cũng là bởi không thực thi nền chính trị nhân đức. Suy 
vong hay hưng thịnh, tồn tại hay diệt vong của các nước 


*® Ba triều đại là: Nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu. 
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chư hầu cũng có cùng đạo lý như vậy. Nếu thiên tử không 
nhân đức, sẽ không thê giữ được thiên hạ; khi chư hầu 
không nhân đức, sẽ không giữ được đất phong: nếu khanh 
đại phu không nhân đức, sẽ không giữ được từ đường của 
gia tộc; nhân sĩ và muôn dân nếu không nhân đức, sẽ 
không thể bảo toàn tính mạng của chính mình. Đến nay, 
người ta chán ghét sự chết chóc nhưng lại ưa thích sự bạo 
tàn, tựa như chán ghét bị say rượu nhưng lại miễn cưỡng 
uống rượu vậy.” 


(Cuốn 37. Mạnh Tử) 
~ 119 ~ 


tr À<»šI_tr › fĐMRX F~Z“ltf : HỊRh# 
› ÑÍ—ĐUJXF : HN › ZC?RInSZ ý) BA 
° S4 Z? IEC.P(& EU ° ĐC FẦX ›: #6) Á › 
fBTX : RšXPF ° it Cù )42B! ›: R§XPF › RỊ 
XF+Z 3À #i ' + Xi ⁄ 7l ; EU H2)\ 
T#:ÐKXPF›:RÄIXFZzãÀS45Z: +S#xz 8a 
E7 T85: P&XKF<Zù: 3# #4 XñÊ„ 
 ° k=ối ' 3JEilt hi c HỆ › 2ElMtfJ ng ý HE PƑJJEEH.ÙA 
? DYƑ CÁ: KH. : KHÍjã⁄ Rä ? 


( #SP1-F7L ti ƒ ) 























Việt ngữ: 


Thời xưa, bậc thánh nhân tôn sùng nên chính trị nhân 
đức và lây đó thực thi đê làm lợi ích cho thân dân trong 
thiên hạ. Nêu việc lợi ích cho người dân mà chưa được 
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thực thi phố biến, họ nhất định sẽ đem nên chính trị nhân 
đức để cứu giúp cả thiên hạ. Nếu còn người bơ vơ, sẽ như 
thể chính mình đem họ mà vứt bỏ dưới khe núi. Một người 
nhân ái, sẽ đem trái tim của mình mà đối đãi người, khi 
mình không muốn sẽ không làm với người; khi nghĩ về 
điều mình mong mỏi sẽ đặt mình vào vị trí của người mà 
nghĩ đến người trong thiên hạ. Nguyện đem tắm lòng hiếu 
thảo của mình đối với cha mẹ để lan tỏa đến mọi người 
trong thiên hạ, vậy thì người làm con trong thiên hạ sẽ 
không đánh mắt chuẩn mực trong việc phụng dưỡng song 
thân; nguyện đem niềm hạnh phúc của chính mình khi 
chung sống cùng vợ con để lan tỏa đến người trong thiên 
hạ, vậy thì bậc làm cha trong thiên hạ sẽ không đánh mất đi 
niềm hân hoan của gia đình; đem tâm trạng không chịu 
đựng nỗi sự đói khát của chính mình đề nghĩ đến tâm trạng 
đói khát của người trong thiên hạ, vậy thì các sinh linh 
trong thiên hạ sẽ không còn nỗi âu lo giằng xé bởi đói khát. 
Ba điểm này không phải là đạo lý khó hiểu, cũng không 
phải là việc khó lòng làm được, chỉ là không thể đem tâm 
trạng suy từ mình để đối xử khoan dung với người, nếu 
không suy nghẫm băng trái tìm cũng đành vậy. Đâu có đạo 
lý thực sự xa vời mà không thể thực hiện chứ? 


(Cuốn 49. Phó Tử) 





~ 120 ~ 
ñÉP ° (1) L|: SMHÍE ' ft ° TÝPUVH 7E ° 





(— R) 
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Việt ngữ: 


Trong [Tượng Truyện] của Quẻ Giải nói rằng: “Ở trên 
là sắm sét và ở dưới là nước mưa. Khi sâm sét cùng giao 
hòa với nước mưa, năng lượng giữa âm và dương trở nên 
thanh thoát, vạn vật êm ái mà không hề gượng gạo, đây 
chính là tượng trưng của Quẻ Giải. Người quân tử đem 
nghĩa lý của quẻ này để xóa bỏ tội lỗi của người và khoan 
dung thứ lỗi cho họ.” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~121ï+ 
l£<#+> â#I › l% : XKISHI RE › S3 
› XWRI#'§ › XH⁄ H5 › # X&HILE8 - 


: M#£t › ÄÄÑ : #ð#tb ‹ X% › HHHWEẾtU › Huế › BRẾJtÙ ° Xiết › PH#XUU © (ZẨ@XRf) H: FnH]ẩT5X › 
































R24 ° ñ 


(3® Ji) 
Việt ngữ: 


Thiện phu chuyên lo việc cơm nước, giết mồ gia súc 
và trù bị thức ăn mà bậc thiên tử thường dùng. Nhưng khi 
có việc tang của thiên tử, hoàng hậu và thế tử sẽ không sát 
sinh; khi gặp năm hạn hán mất mùa sẽ không sát sinh; khi 
có bệnh dịch tràn lan sẽ không sát sinh; khi có thiên tai 
biến động sẽ không sát sinh; khi đất nước có kẻ địch đến 
xâm phạm hoặc khi thi hành tử tù cũng đều không sát sinh. 


(Cuốn 8. Chu Lỗ 
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~ 122~ 


th8>H › 2J/P › #š8ff s "*"”'ấnTTỊ › 2l 
; +zktt , 1EtR : MP ÓC DẤU HỘP, PỀ" EU ƯU” TỦ [|2 5 
HHEUEU › ĐSRILiBE s99 








(đG&L ấu) 
Việt ngữ: 

Vào tháng thứ hai của mùa xuân, phải đặc biệt chăm 
sóc trẻ nhỏ, thương cảm và chăm lo cho trẻ em côi cút. 
Phải ra lệnh cho các quan viên bộ hình giảm thiêu phạm 
nhân giam giữ trong lao ngục, bỏ xích chân xiêng tay cho 
họ, không được thi hành án tử và đem tử thi thị chúng hay 
tra tân phạm nhân; không được tháo cạn nước ở sông ngòi 
và ao hô; không được đê nước ở hô chứa bị khô cạn; không 
được phóng lửa đôt rừng (phải thuận theo dương khí sinh 
sôi không dứt đê nuôi dưỡng vạn vật). 

(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 123 ~ 


BlZ1#ÊFHIRI)E › K2 Ef&HY › Í-EHIBRUN © 992 


; BiJROMH - 











(đGẶtE Sầu) 
Việt ngữ: 

Quân chủ các nước chư hầu khi tô chức săn bắt vào 
mùa xuân, không được bao vây cả một trường săn bắt; đại 
phu không được đánh bắt cả bây thú hoang; nhân sĩ và 
người dân không được săn bắt cả thú non và trứng chim 
(khi động vật đang trong giai đoạn sinh trưởng và bú mẹ 
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mà làm thê này, sẽ khiên tôn hại nghiêm trọng đên nòi 
giông của động vật). 


(Cuốn 7. Lễ K/) 


~ 124 ~ 





ˆEl : F44 —= › #1{— [E|1JJIfii ##lf ¿ TH5AE › Ø8t4{— ii 
35: XI] › RE EnIAtr : 81{-EI3B › Z4 
{-HIAHt › Ä #%L › #ffÑI › Ä3Efð5Á41- + ¡ ””'ˆ 


BiØi : iÃ'Z › A Hl › 











(2C fGãU ) 
Việt ngữ: 


Không Tử có nói: “Việc thực thi đạo lý nhân đức có 
ba tình huống (nhân đức tự nguyện, nhân đức có tính toán 
và nhân đức một cách miễn cưỡng): Hiệu quả của việc 
thực thi nhân đức có tính toán và miễn cưỡng tuy có giống 
với việc thực thi nhân đức tự nguyện (đều có thể làm lợi 
ích cho người, lợi ích cho xã hội), nhưng tắm lòng lại khác 
nhau (nhân đức một cách tự nguyện là không có mong cầu 
và thư thái mà thực thi nhân đức, còn nhân đức có tính toán 
là vì mong nhận được lợi ích mà thực hiện và nhân đức 
miễn cưỡng lại vì lo sợ hình phạt mà phải thực hiện). Ba 
tình huống thực hành nhân ái này, từ hiệu quả thấy được là 
như nhau, khó để phán đoán liệu có phải là thực sự làm 
việc bằng tâm nhân đức hay không? Nhưng khi việc thực 
hành nhân đức phải đối mặt với những việc liên quan đến 
lợi — hại, thì có thể từ những phản ứng khác nhau mà thấy 
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được liệu có phải là người nhân đức hay không? Nếu thực 
sự là người nhân ái sẽ tuân theo bản tính của mình mà thư 
thái tự tại đề thực thi; kẻ trí biết rằng việc thực thi nhân đức 
có lợi cho bản thân, cho nên hành thiện đê câu phúc báu và 
người lo sợ phạm tội phải chịu hình phạt lại miễn cưỡng 
thực thi nhân đức. 
(Cuốn 7. Lễ K0 
~ 125 ~ 

XAallZ:fH : IššÐ/ỹ ' EÐÙJÈ : 7Ÿ? v WỊ 
H: '%°a2H: TE?WRj4? › Sƒ.H: T3] 
311/2 ) THƯN TM E1, ° J3 SIIlE ? VI ° 7K 
EHƯff“tf, °  ={\ EU : 34 ÙJŠ|}‡f : Ù|Nj$E › 
ME ' SE  TỆNHDJ E4 ° D38 |Dv ) kế 
ft. ° n 





























ca +) 
Việt ngữ: 
Cảnh Công hỏi Yến Tử rằng: 


- Muốn khiến cho sự nghiệp mưu lược chắc chắn trở 
thành hiện thực và những việc sẽ làm chắc chăn được 
thành công. Liệu có phương pháp nào không? 


Yến Tử đáp: 

- Có. 

Cảnh Công mới hỏi: 

- Vậy phương pháp đó là gì? 
29 
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Yên Tử trả lời răng: 


- Khi sự nghiệp mưu lược phù hợp với đạo nghĩa chắc 
chắn trở thành hiện thực và việc muốn làm nếu thuận theo 
lòng dân chắc chắn thành công. Nếu đi ngược với đạo 
nghĩa mà mưu lược, đi ngược với ý dân mà hành động, thật 
sự từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy có thể bên lâu. 
Trước đây, lúc ba đời Hạ - Thương — Chu còn hưng thịnh, 
khi mưu lược kế sách buộc phải xem xét liệu có phù hợp 
với đạo nghĩa hay không và khi làm việc buộc phải tuân 
theo ý nguyện của nhân dân. Đến khi họ bị lụn bại, những 
sách lược mà họ vạch ra đều đi ngược với đạo nghĩa và 
những việc mà họ thực hiện lại gây tôn hại cho nhân dân. 
Bởi vậy, phù hợp với đạo lý, tuần theo ý nguyện của nhân 
dân là phương pháp đúng đắn để mưu lược và hành động. 


(Cuốn 33. Yến Tử) 
~ 126 ~ 


SXETT-S ' 20T ý PHI) ' Hã II. X5 
3E › Hÿ8Jẩ# “””'ImZFIfE › RBRÊ53¿> › ñfi2BBñ › ZÄ 
f2f“ŒTS : JùWỆÄX⁄ ' IIIZPN(ET › Z43SETý ° XKSRNU 
ÑKIi?6 › 164 Ill##fZth: - 




















(3#= +0 SẾ7t ƒˆ ) 
Việt ngữ: 


Là bậc quân tử, tuy dễ dàng thân cận, nhưng sẽ không 
vì được người thân cận mà sinh tâm khinh mạn; lo tai họa, 
nhưng khó mà dùng thủ đoạn uy hiệp và khiên họ khuât 
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phục; ưa lợi ích, nhưng sẽ không vì thế mà đi làm những 
việc trái với đạo nghĩa; khi thời cuộc hỗn loạn, cũng sẽ 
không đi ngược với đạo lý chính nghĩa mà cầu thả qua loa. 
Tuy răng, vật ngoài thân và ngoại cảnh có thể khiến bản 
thân cảm thấy thư thái, nhưng cũng không đám đề bản thân 
rơi vào tình huống thư thái dễ chịu thế này, sau khi được 
như vậy, lễ nghĩa sẽ từ đây mà sinh ra; nội tâm dẫu có 
muốn một sự vật hợp ý nào đó, nhưng cũng không dám 
buông lỏng chính mình rồi tùy tiện mà mong có được, sau 
khi được như vậy, chính nghĩa sẽ từ đây mà sinh ra. Chính 
nghĩa là thông qua việc tiết chế dục vọng để đạt đến cảnh 
giới tự mình hoàn thiện và lễ nghĩa là thông qua việc chuẩn 
mực hóa nhân cách đề có thể nhận biết rõ sự - lý. 


(Cuốn 34. Hạt Quan Tử) 
ti27e 


XS%ðfT › EJZ{V - 4Ã MfUñỄP › Z1 ° ƒT3Ế lãi 


: 


(im Z#/EIRSTR.L ) 





Việt ngữ: 
Thiên tai hoành hành, xảy ra liên tiếp ở khắp nơi. Cứu 
trợ nơi gặp thiên tai, cứu giúp nước láng giêng, đây là đạo 


nghĩa. Người làm theo đạo nghĩa sẽ có phúc báu. 


(Bồ sung cuôn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
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4. THÀNH TÍN [CHÂN THÀNH VÀ ĐÁNG TIN CẠY| 
~ 128 ~ 


if<x SH-ù : 8?}\ïW ° KẩW › fTPIRiN1 
tr: XE Af#liă§ › HrtEflf0 AfRIEZS › PHHƒZ© 
II HS › H.PR 3X Z1 - 














(1T /\ BỘ nhì ) 
Việt ngữ: 


Người quân tử khi tu dưỡng thân tâm, không có gì 
quan trọng hơn “lòng chân thành". Chân thành, là thứ 
mà người quân tử dùng để bao dung vạn vật. Trời xanh 
tuy không nói ra, nhưng người ta vẫn ngưỡng mộ sự cao 
lớn của trời; đất tuy không nói ra, nhưng người ta vẫn 
ngưỡng mộ sự sâu dày của đất; bốn mùa tuy không nói 
ra, nhưng người ta vẫn mong mỏi sự viếng thăm. Điều 
này là bởi có tâm chí thành mà thôi. 

(Cuốn 48. Thể Luận) 
~ 129~ 

KH ' IIPHHƒZFffƒ ;: HH là : HH 

; Na ' IIISE|P|3 ; ñãŠ»rgÍn ' IBRƑNĐWÑI ; # 
RfB : IIfXPIT7 ° rrZ5SZBfifr › đ[ElESSIÄ : + 
{z/ZãW : IifEZ E4 : KZ ft - 


( #SP1-F7L ti ƒ ) 
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Việt ngữ: 


Khi đất trời hiển lộ sự thành tín của mình, vận hành 
của bốn mùa sẽ không đi ngược với quy luật và nếu nhật 
nguyệt mà hiển lộ sự thành tín của mình, đêm tối và ban 
ngày sẽ tuần tự luân phiên; khi bậc quân vương mà tuân 
theo sự thành tín, các nước chư hầu sẽ an định và khi 
các chư hầu giữ vững sự thành tín, nội bộ trong nước tất 
sẽ hòa hợp; người quân tử mà thực hành thành tín, tất có 
thê đứng vững trong xã hội. Bậc minh quân và trung 
thần xưa kia, nếu muốn giáo hóa người đời và tạo nên 
thuần phong mỹ tục, chỉ một giây phút xa rời thành tín, 
mà lại có thể an định đất nước và trị vì được muôn dân. 
Điều này là việc chưa từng có. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 130) ~ 


tt ƒ-#~rTN : H-ŸfÃiliì? ° ERỊH : T3Z?ã › RE 
› v0 ° \ S8) "””'TH2ZK› Mƒ\@@&+ › RE 
%IEZH: “Tïi5Sã0NR ° ¡ ‡ƒH : T§šPñ87 2E 
cni fi4+BHlS< th ° 2Ÿ ÑK< › Góc ệu 
X7 : flhiƯtfRSBŸ › JEPiPlpfitr › ¡ šŠX<t ° 


(PT §š 7) 









































Việt ngữ: 


Một hôm, vợ của Tăng Tử muôn sang chợ, nhưng 
con trai khóc đòi đi theo. Người mẹ nói với con trai: 
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- Con về nhà, đợi mẹ về rôi mô lợn cho con ăn. 


Khi vợ của Tăng Tử từ chợ trở về nhà thì thấy Tăng 
Tử đang chuân bị bắt lợn đê giêt, người vợ liên ngăn lại 
Và nói: 

- Chỉ là nói đùa với con trẻ thôi mà. 

Tăng Tử liền nói: 

- Trẻ con chưa hiểu chuyện, chúng sẽ học theo cha 
mẹ. Nay nói dôi chúng chính là dạy con trẻ lừa dôi. Mẹ 
mà lừa dôi con mình, rôi con sẽ không tin tưởng người 
mẹ của mình, đây không phải là cách dùng đê dạy bảo 
con cái! 

Thế rồi Tăng Tử ra tay giết lợn. 

(Cuốn 40. Hàn Tử) 
5. CHÍNH KỈ [TỰ SỬA MÌNH] 


~ 131 ~ 


vñ ) WjWRÈ?iU ° LH FẤN › ĐM]UšB À ° ZEš8 
Ä› RIZSšãC : ÄXšZ Á › RISEšất › HistH, - 


(=T†~ j  Ghờ) 





Việt ngữ: 


“Thứ'ˆ hay là lòng khoan dung, chính là đặt chính 
bản thân mình vào vị trí của người đê nghĩ cho họ. 
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Những điều mà chính mình không mong muốn nhận 
được cũng không được làm với người. Nếu chán ghét 
những tập khí thói xấu của người, vậy trước tiên phải 
trừ bỏ tập khí và thói xấu của chính mình; nếu mong 
muốn người khác làm được, trước tiên mình phải làm 
được. Đây chính là “thứ đạo”. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 132 ~ 


SEMlill£2sšffAI › :#:k##th: #LEIIIXXE 
ñfAI › ##R##Hthr : HA S35 AffI › BEÍð#E 
#1 - 











( 32/H-†-#¡ Bì ) 
Việt ngữ: 

Khi phụng dưỡng song thân mà không được song 
thân cảm thông, là bởi chưa làm tròn đạo hiệu; nêu 
phụng sự quân vương mà không được quân vương cảm 
thông, là bởi chưa tận trung và khi kêt giao với người 
mà không được người cảm thông, là do chưa làm tròn 
tín nghĩa. 


(Cuôn 45. Xương Ngôn) 
~ 133 ~ 


ft£fƯrnE › H3 › ME)KHJƑš › JWỆHJ NỈ] › 
#IEHliN › [fESSHJ3X › fRfJHJấg › 5 VHIệC ) ĐI HH 
› EfRH HE ' DHHỦAkk | ° D74 SABRH, ° 
(iẲ XW/rRKRH) 
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Việt ngữ: 

Khi bậc quân tử tại vị có thể khiến người kính nề, 
cũng bởi ban đi ân huệ mà khiên người yêu mên, khi 
tiên thoái đáp lê khiêm nhường mà có thê làm thước đo 
của kỷ cương, khi kêt giao qua lại có thê xem như chuân 
mực, dung mạo cử chỉ xứng đáng đê người quan sát, khi 
xử thê hay trị vì chính sự lại xứng đáng đê người học 
tập, phâm chât đạo đức có thê khiên người noi theo, lời 
nói và khí chât khiên người hân hoan, động tác tao nhã 
và có tu dưỡng, nói năng lại rõ ràng mạch lạc. Khi đôi 
đãi với câp dưới thê này được xem là có uy ngh1. 

(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện - Trung) 
~ 134 ~ 


3Eäf '**"""' #£PIHHfã › JE#⁄lffJ O8 › JETể 
X#tPA1078 › 2E`^IEf#ftlTRlHT - 


(=†+†# An) 











Việt ngữ: 


Nếu không thê thờ ơ với danh lợi, sẽ không thê 
sáng ngời tính đức; nếu không thể thanh tịnh và ít dục 
vọng, sẽ không thê đạt đến cảnh giới cao xa; nếu không 
có tâm lòng khoan dung quảng, đại, sẽ không thể bao 
dung vạn vật trong thiên hạ; nếu không có tác phong 
công tâm chính trực, sẽ không thể đưa ra quyết định 
đúng đắn. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
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~ 135 ~ 


%⁄Á #I!E}#£ „ f?' 1“ #th:° ®HHZ ft › H ® th, : “HỊf : 
t:f#EtUr ; Hjƒtr › Zbn[Eí › #fZÿf7tl, › RE 
f#fŒ l IIfaSEN=E= ọ f8! TãnU °  FIŸƒT ' f1 NT ' PHI Mễ ° 


(đt ậău) 
































Việt ngữ: 

Người ở địa vị cao quý không được đề cao và khích 
lệ người ta nói những lời phù phiếm không thực tế. Có 
thê nói mà không làm được, người quân tử sẽ không nói; 
có thê làm mà không thê nói ra một cách đường đường 
chính chính, người quân tử sẽ không đi làm. Nếu được 
như vậy, nhân dân sẽ không thối phông sự việc và cũng 
không làm những việc không dám đề người biết được. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
6. ĐỘ LƯỢN G [KHOAN DUNGIỊ 
~ 136 ~ 


-_EtF X' HI FtfMễ : ft › R1 St s KLÍL 
1/7 ' ĐÈ EHk kim ›  LIN EZ/MU) ° ñEHV cm ° ĐĐCA, 
N3JƒÙ3$ SÂt › IIlffÃñ : †IÙ]$LLVÑ › [B25 - 


(PT §š 7) 














Việt ngữ: 
Nêu quân vương không noI gương trời xanh sẽ 
không thê chở che muôn dân và khi tâm lòng của quân 
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vương không rộng lớn như trái đất sẽ không thê nâng đỡ 
vạn vật. Núi Thái Sơn không có tâm yêu ghét đối với đá 
sỏi, bởi vậy mà tạo nên sự cao lớn sừng sững của mình; 
sông biển không kén chọn đối với dòng suối nhỏ, bởi 
vậy mà tạo nên sự mênh mông rộng lớn của chính mình. 
Cho nên, khi quân vương gửi gắm tắm thân mình nơi 
đất trời, họ sẽ khoan dung như bầu trời và quảng đại 
như trái đất, do đó mà vạn vật được phì nhiêu. Việc 
dụng tâm tựa như ngọn núi cao không tách rời hạt bụi 
nhỏ và sông biển lớn không kén chọn dòng chảy nhỏ, 
cũng từ đây mà đất nước trở nên giàu có và thịnh vượng. 


(Cuốn 40. Hán Tử) 
~137~ 
:EEBi#Z › T7#4HLT › H&ZE ` Bi + ”*7^? 7 
VHH : [>2 S1, s : X47 -Eiu - -EEH ; ï k£#}#/¬#Ð b 


= tRUEEI + 6X + BỌXIHH ‹ 
3ÊÍ{, ° " 





S 


























(2X XSW -LNffl) 
Việt ngữ: 

Khi Sở Chiêu Vương ban thưởng cho Đấu Tân, 
Vương Tôn Do Vu, Thân Bao Tư, Đấu Hoài và những 
người khác, Tử Tây liền nói: “Xin người chớ ban 
thưởng cho Đâu Hoài.” (Bởi trước đó ông ta đã từng 
muốn sát hại Chiêu Vương), nhưng Chiêu Vương nói 
rằng: “Ông ấy có ân đức lớn đối với ta, vậy nên có thể 
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xóa bỏ nỗi oán hận nhỏ trước kia, điêu này là phù hợp 
với đạo nghĩa.” 


(Cuốn 6. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Hạ) 
7. KHIÊM TÓN 
~ 138 ~ 


ÄZÏ : HMỳìfã ' tÑÑ})2) nh 51+: RB 
PA: RA › RIX F?EIi®ll › ấm › Hrfễ 
TIÊR ' . lRtt, : #Alf4Z f# ””"' › N23 › 
BỊIS<2 























(#—=T+Tr 3#) 
Việt ngữ: 


Tâm lý của người là quy phục bởi đạo đức, chứ 
không phục tùng uy lực. Bởi vậy, bậc minh quân tài ba 
xưa kla khi ở nơi đâu cũng nói năng khiêm nhường, khi 
làm việc gì cũng ở sau người, người trong thiên hạ đều 
tôn kính mà không hè chán ghét họ, bởi vậy khi đặt họ ở 
trên mà nhân dân lại không cảm thấy nặng nề. Đây 
chính là bởi đức hạnh có thừa mà khí lại thuận cùng đạo. 
Do vậy, khi hiểu được “cho đi” chính là “nhận được”, khi 
hiểu được ở sau người, nhưng trên thực tế lại ở trước 
người. Điều này đã tiễn gần tới “đạo' rồi. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
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~ 139 ~ 


ZEEIRLŒ1Z › DUB£> - SiBkHiUĐE › RLif 
Xiifi8E2A# › E#HUU - WH : HW# ' RIKKF># 
›: #ÍSHIRR - 






































nan {L #288 ) 
Việt ngữ: 


Một người tu học, phải luôn chiết giảm tâm ngạo 
mạn tự mãn của mình, thường mang tâm khiêm nhường 
mà tiếp nhận lời gợi mở mà tất cả người và sự vật mang 
lại. Quy luật của tự nhiên là: Sự phát triển của vạn sự 
vạn vật một khi đạt đến cực điểm sẽ chuyên hướng theo 
chiều ngược lại. Bởi vậy, phàm những ai giữ thái độ tự 
mãn mà được bền lâu, từ xưa đến nay chưa từng có. Bởi 
vậy mới nói, người tự cho là tài giỏi, vậy thì những lời 
hay ý đẹp trong thiên hạ, họ sẽ không thể tiếp thu được 
nữa. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 140 ~ 


XS L| B› tú HE .Ổ SEHAIRIXF*> HD › #UEHMS › Ki SE Nt- l E= 
, AE + 
ÄEHEHISEA › #x§EŠ/ãÑ}*{H - x= “ {®› tu 7] ¡ ?ã(LXffT › ®HHVRES › H7) 


SXr#' EHš2 š ử RE  ZÝFHHX: fibÊEXÃ ấn + =kIE3# ; W7 
"FEí§EEHHIÈ ## o HiữfÃ FBEEXRBi ' #SSEET jHẾf : 
¬ .. 













































































(#=-rP sấáT) 
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Việt ngữ: 


Không chấp chước vào thành kiến chủ quan của 
chính mình (mà nhìn nhận sự vật từ góc độ của người 
trong thiên hạ), bởi vậy có thê thâu tỏ sự việc; không 
khăng khăng theo ý mình (mà tiệp thu lôi tư duy đúng 
đăn của người trong thiên hạ), bởi vậy mà đức hạnh 
được sáng ngời ở bên ngoài; không khoe khoang bản 
thân, bởi vậy có thê thành tựu sự nghiệp; không tự phụ 
với tài năng của mình và không tự cao tự đại, bởi vậy 
mà trường cửu và không gặp hiêm nguy. Cũng chính 
bởi không tranh với người, cho nên trong thiên hạ cũng 
không có al tranh được với họ. 

(Cuốn 34. Lão Tử) 
~ 141 ~ 

f=†ÃšñW : llllRš⁄ ÿ$2Ì} : #5RÄW$# › I0 ⁄ ĐI 
+ ° 

(#M'†/|  #8šâ) 
Việt ngữ: 

Bậc quân tử từ nội tâm ra sức mà tu dưỡng chính 
mình và lại khiêm nhường ở bên ngoài (nhường chức vị 
cho người tài, nhường công lao cho quân chúng và 
nhường thanh danh cho câp trên); ra sức vun bôi đức 
hạnh, trí tuệ và năng lực của chính mình mà từng giây 
từng phút tự nhủ bản thân vẫn còn thiêu sót. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
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(4) H: HhiÐÊLLH : šš › #ƒÄfS 2P › 
RffJ*£ ft ọ ZZHMMElJ1 ' PẾHïUJSws › BấŠ1/JHIZE › j2 HH + 


(— R) 









































Việt ngữ: 

Trong [Tượng Truyện| của Quẻ Khiêm nói rằng: 
Biêu tượng của Quẻ Khiêm là cân (núi) ở dưới và khôn 
(đât ở trên, chính là hình ảnh ngọn núi cao lại ân sâu 
trong lòng đất và tượng trưng cho tài năng vĩ đại và đức 
hạnh cao cả thường tiềm ấn bên trong chứ không hiển lộ 
ra ngoài, bởi vậy mới gọi là “khiêm'. Bậc quân tử luôn 
là cho đi nhiều và nhận về ít đê cân băng sự - vật, sau đó 
mới lây ưu điêm đê bù đắp nhược điêm và khiên cho 
cân băng. 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 143 ~ 


SiffÊ Z3: (H5) PFl3% : Xã⁄fr › 3P 
TW ° ĐUẾT TK XI › RjlÃIÍll2n2š ° l3) Thị ° fï(I 
THỈI › #5šEJLÐl › 3IšBŠš}T › ƒ212%6%Z › #ñjÊ#tm ° đlI 
JH › HHlMAtfT › EšJTHEHBZ3 ‹ 


Qấ== f6Šïã— ) 











Việt ngữ: 

Sự sáng ngời của tầm khiêm tôn và tâm lòng nhân 
đức là điêu mà “Kinh Dịch” ra sức ngợi khen; ở vị trí 
mà đây quá hóa tràn là điệu mà Đạo gia lây đó làm bài 
học cảnh giác. Bởi vậy, đôi với bậc quân tử, phúc báu 
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càng lớn lại càng cảnh giác, chức vị càng cao lại càng 
khiêm nhường. Quan sát người thời xưa và thời nay, 
nhất cử nhất động đều có chuẩn mực, đem lời dạy mà 
khắc lên bàn ghế hay cây gậy chống, rồi khắc lên cả 
mâm bát và cân trọng đề phòng, không dám xao nhãng. 
Có như vậy mới có thể tiếp nhận vô số phúc báu và 
phúc trạch mới được nối dài. 


(Cuôn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
~ 144 ~ 


Nhị Z7 RR › £† hi n[ÑXI PB ©Rh › hằnJ2lÏlfI 
BH Ý ĐĐJDT }}JD/K ° TỊJAĐỢI TH CEM ' [J2 ŸÐ 
tụ › &tàáằ#IflJCMUNf8 › từ/EiifilEE®#3E › [E528 
TA HH ° HLEƒ^TfÌMPIYH › JãEHZRU, 




















- 























('1T/\ BỘ nữ ) 
Việt ngữ: 


Thông thường, sai lầm mà người ta hay mắc phải 
khi tiến lui hay nhận cho là chỉ thấy dục vọng của bản 
thân được thỏa mãn chứ không nghĩ đến thất bại, chỉ 
biết đạt được lợi ích chứ không nghĩ đến những mối 
nguy mà chúng đem lại, bởi vậy chỉ một hành động nhỏ 
cũng tiễn gần đến sự hiểm nguy hay ô ô nhục. Trước kia, 
Tôn Thúc Ngao dẫu ba lần làm tÊ tướng của nước Sở, 
nhưng trong tâm lại càng khiêm tốn, mỗi lần được tăng 
thêm bồng lộc, ông ban phát đi lại càng nhiều hơn, khi 
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địa vị càng cao, ông đối với người lại càng khiêm cung. 
Cụ tổ của Không Tử là ngài Chính Khảo Phụ thì khiêm 
tốn và cung kính khi bước đi, Yến Anh từng từ chối 
không nhận thành ấp mà quân vương phong tặng, họ 
đều là với tâm thờ ơ trước danh lợi cùng với tâm khiêm 
tốn mà ở địa vị hiển hách và giữ gìn cơ nghiệp. Đây 
chính là phẩm chất cơ bản mà một hạ thần cần phải có. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
8. CÂN THẬN [CÂN TRỌNG] 
~ 145 ~ 
2J7#SH : ỨXðñ8 › Bñmt ! ì XIƑH3ït › R2 
J+£H: TH › HH! › PffilitF - 
(+: #tz&_E ) 














Việt ngữ: 

Ngu Thuần cảnh báo với Hạ Vũ rằng: “Lân tai, lân 
tai!” Ý muốn nói phải thận trọng khi lựa chọn đại thần 
thân cận. Chu Công lại cảnh báo với Thành Vương rằng: 
“Kỳ bằng, kỳ bằng!” Ý muốn nói phải cần trọng khi lựa 
chọn người để kết giao. 


(Cuốn 25. Nguy Chí - Thượng) 
~ 146 ~ 
117, : Bế E|ÍIJ lễ › t3 - d (3) LH] : tấp 


WEDERẺ ? Ấ4Ã⁄7 TH ° q TH Em ~< AK ) EU CKIẾ ° TM DU 
E ' H3 HH ? 


+ 








Ù† 














(=T†~ j hờ) 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: “Khi xử lý sự vụ nếu có thể 
giữ được tâm đề phòng và e sợ, sẽ hiếm có việc nào mà 
không làm được”. Trong [Kinh Dịch] có nói: “Nếu làm 
việc mà e sợ và cảnh giác như dẫm phải đuôi hồ, trước 
sau đều như vậy, tất sẽ được tốt lành và thuận lợi.” Giả 
như tất cả quan viên của đất nước, đối với chính sự đều 
có thÊ giữ được thái độ cảnh giác thận trọng tựa như 
dẫm lên đuôi hỗ, vậy thì có việc gì mà làm không được 
chứ? 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
xii47+ 


XU ÍˆJIVM ' IIIEEIMfM ° MÈÍrBS5S ' 7HIEtfS 
>ẻ H8 ! JUJ)$3MZ5Z/ 2 








(3pq-E2 FH§ƒn ) 
Việt ngữ: 


Bậc quân tử cung kính trang nghiêm cả khi một 
mình đơn chiếc và khi ở những nơi hoang vu vắng vẻ 
cũng đều cần trọng. Dẫu ở nơi xa khuất không có ai 
thấy được, tâm niệm cũng không lệch lạc, bởi vậy mà 
đến thần linh còn không thấy được khuyết điểm của họ, 
huống hồ là khi du ngoạn hay tham dự yến tiệc chứ? 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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¬:146< 
BIẾE phổ ) HH ' ĐH ĐK ST Ốc 


ZE - #79EB › RIAFIRZM - 


Việt ngữ: 


Khi ở địa vị cao quý và được ân súng, phải nghĩ 
đến lúc hiểm nguy mà có tâm e sợ, không có việc gì mà 
không nề sợ. Nếu điều gì cũng không sợ, tất sẽ rơi vào 
cảnh khốn cùng đáng sợ. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~ 149 ~ 


T?~l])CGU › #SIllI<©fÊT§ ° ft › Bễ À 
>##ftt : f\⁄Z TH + ' lễ <6: li?) 
fE4~Z tWElẪth ; hA⁄ tết : lễ ⁄ZÙZMtU - 


(3I'H-† 2 rHấnn ) 











Việt ngữ: 


Bậc quân tử đối với chính mình, không có việc gì 
mà không cảnh giác e sợ. Bản thân có phẩm chất lương 
thiện và tốt đẹp, nhưng vẫn e răng người khác chưa hắn 
đã quý mến; bản thân có điều không tốt, lại sợ rằng 
người khác chắc chắn sẽ chán ghét; khi thấy phẩm chất 
lương thiện và cao đẹp của người, e rằng bản thân 
không thể học tập theo; khi thấy điều bất thiện của 
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người, lại sợ rắng bản thân (nêu không đê cao cảnh giác, 
kiêm điêm và sửa đôi) nhât định sẽ giông như họ. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
~ 150 ~ 


H%RI)# › He '”””' RỊ& › [I3z?⁄RIlRÌL ° = 
Bãi › HT - 





(35IH-'†— )EE-ƒ ) 
Việt ngữ: 
Đôi mắt mà quan sát câu thả tất sẽ mất đi tiết ché, 
đôi tai mà lăng nghe bừa bãi tât sẽ nảy sinh nghi hoặc, 


miệng mà bàn luận tùy tiện sẽ dẫn đến hậu họa. Ba cửa 
ngõ này không thê không gìn giữ cần trọng. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 151 ~ 


Đí 00D CTT ) AI Stx † H[EMTHU, › H MỆU/JIHJ TÊN › XI 
—EZ+HJStr : 2E ⁄ TRÍ ° HAT Ms 
Z/} › AIIIBRNS ' TIX17⁄ 2©2tF, : Hã—-23EZ X5 
;tr : #£IIpifŠ › ®XIAW6#⁄ ‡Jk2ktF 


(I1 SI||EÉJE1 5/0 

















Việt ngữ: 


Đôi với người hiệu việc trị vì chính sự, biệt răng 
môi công việc đêu không thê thiêu, bởi vậy không có 
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vật phẩm nào mà không chuẩn bị cho tốt; biết răng ý 
kiến đúng đắn không thể bỏ sót dù chỉ có một, bởi vậy 
rất nhiều ý kiến không đúng đắn cũng phải đồng thời 
lắng nghe. Người không hiểu việc trị vì xem nhẹ một 
việc và coi đó là rất nhỏ, rồi lơ là và dẫn đến sự khiếm 
khuyết, mà không biết rằng rất nhiều sự vật phải có việc 
đó mới có thê trở nên hoàn chỉnh; cho rằng một sai lầm 
rất nhỏ mà lơ là rồi cầu thả đi làm, lại không biết rằng 
điều đúng đắn theo cách tổng thể nếu chỉ một lần phạm 
sai lầm nhỏ, tất cả đều bị thất bại. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
~152~ 


ER° (ấZ) H:LliE 8 : lä  fPIflfRilñ › Bi 


>3 tfiifXâ@ › %illimiếi* › Iii3ú:R8Â › 
8X ° 











ym 


(#— l2 ) 
Việt ngữ: 


Trong [Thoán Truyện] của Quẻ DI nói rằng: “Biểu 
tượng của Quẻ DI là chấn (sắm) ở đưới cẫn (núi), sắm 
rung dưới núi. Đây là lỗi tỷ dụ khi nhai thức ăn, hàm 
trên ở trạng thái fính và hàm dưới ở trạng thái động. 
Đây là tượng trưng cho việc nuôi dưỡng. Việc nuôi 
dưỡng buộc phải giữ vững chính đạo, bởi vậy người 
quân tử phải nên phải cân trọng khi phát ngôn và trong 
ăn uống phải có tiết chế.” (Có như vậy mới có thê trau 
dồi phâm chất cao đẹp, mới có thể nuôi dưỡng một thân 
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thể khỏe mạnh, đồng thời cũng có thể khiến vạn vật 
trong thê giới tự nhiên được an dưỡng.) 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
x1ã3~ 
x*##I;Ð)Xt:KẰmllff®% - Glll> Ki › HE V. 
H: F‡g8H*T : lý N>zïrH: TiầZE77}\ ERl ›: 
XäPiblJ# HS“ #tl, › H412 : [n[RE Bi 7? Iii3šZE4IlE 
› 4Eif › à SN H4IHJH › 


(mở ®nh E) 














4 




















Việt ngữ: 


Văn học duyện và phòng phó cùng nhau tấu trình 
lên trên để ngợi khen phẩm chất tốt đẹp của Tào Cồn. 
Khi 7ào Cổn”” nghe được vô cùng lo lắng và ông trách 
văn học duyện răng: “Tu dưỡng thân tâm, gìn giữ khí 
tiết chăng qua là việc làm của người bình thường mà 
thôi, thế mà các vị lại đem việc này tấu trình lên triều 
đình, điều này lại khiến ta càng thêm áp lực. Hơn nữa, 
nếu ta có hành vi tốt đẹp, lẽ nào còn e ngại người khác 
không biết đến sao? Vậy mà các ông lại vội vàng cùng 
nhau làm thế này, điều này đối với ta là không hay đâu.” 
Tâm cần trọng đề phòng của ông là như vậy. 


(Cuốn 26. Ngựy Chí - Thượng) 


* Tào Cồn là anh em cùng cha khác mẹ với Tào Phi - hoàng để của 
nước Ngụy vào thời Tam Quôc. 
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9. GIAO HỮU [KÉT GIAO BẠN HỮU| 
~ 154 ~ 


if RE : f3 › 4E H7JII2ã1fjZF BÃI 
tr; E⁄/] N3 › 4IfRï5/K › SfREIl[ F › Ấ[IfIj†-liƒ 5à 
m 




















(6=E MỸ) 
Việt ngữ: 


Bậc quân tử đối với việc lựa chọn bạn hữu là vô 
cùng thận trọng. Khi kết giao với người quân tử, tựa 
như đang vào mùa mà ở đó ngày trở nên dài hơn, đức 
hạnh không ngừng được tăng lên mà chính mình không 
hề hay biết; khi kết giao với kẻ tiểu nhân tựa như đi trên 
tảng băng mỏng, cứ thêm một bước lại càng thêm nguy 
hiểm, liệu được mấy người không bị rơi xuống nước 
đây? 


(Cuốn 35. Tăng Tử) 


10. HỌC VẤN [PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HỌC VÁN] 








~15S~ 
1{L#H: T#fiAIlZZ : Ltt : SĂÃIZ : XtF 
; RifiS#2 › ⁄.Xtr : ”'”””**”' Rifi RE : NHI 


P4» + 


(2L  Răẫ) 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: “Khi sinh ra đã hiểu sự - lý, 
đây là người có tư chất bậc nhất; sau khi học tập mới có 
thể hiểu được, đó là người có tư chất kém hơn một bậc; 
tâm trí chưa khai mở, có điều chưa hiểu vẫn chịu khó 
học tập, đó là người có tư chất kém hơn nữa; tư chất ngu 
độn, tâm trí không khai mở mà vẫn không chịu học tập, 
đó là người có tư chất kém nhất rồi.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 156 ~ 


Zã BH J HÙấn 1D › #S2JIfIflfffl › HH 
: TH ' 322 ° à EPÁfiZT16.L ' RẩfFÄÑ„Z 
XD ' IIIREZlỦ⁄ ©®SÊtU › HC BjfPE ' ®©jS5ZBm ° H 
ĐIVHIHZ®S › töä+Z J › BHXH 57 ' ñ RE 
3l : S:2(ÑfÊ ' )UfEEHJR ? [HP ? 


(5 —=TN =6 F) 



































Việt ngữ: 


Nghe nói rằng, người quân tử xem việc chưa thê 
gây dựng sự nghiệp vào thời trai trẻ làm điều hồ thẹn, 1o 
rằng người ta đến khi sắp lìa đời mà thanh danh vẫn 
chưa được biết đến. Bởi vậy, (Không Tử) dạy rằng: 
“Khi mới cầu học, tựa như đuôi theo người và có cảm 
giác không theo kịp; sau khi học tập cần mẫn và có 
được chút ít tri thức, thì buộc phải huân tập tựa như có 
được một thứ mà lại lo sợ bị mất đi.” Do vậy, người có 
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chí hướng thời xưa thường ái ngại khi thời gian trôi qua 
và e rằng công danh vẫn chưa được tạo dựng, từ đó cần 
mãn rèn giữa khí tiết đến độ không còn thời giờ ngơi 
nghỉ. Anh minh đến như Văn Vương và tài ba như Chu 
Công mà còn bận rộn đến khi mặt trời ngả hướng. Tây 
vân không mảng đến chuyện ä ăn uống, rồi lại cần mẫn vì 
chính sự mà ngôi đợi đến khi trời sáng mới có thể khiến 
vương triều được thịnh trị và tiếng tốt lưu truyền đến 
mấy nghìn năm sau đó; huông hồ là một thần dân bình 
thường, lẽ nào có thể dừng chân mà không tiến bước sao? 


(Cuốn 28. Ngô Chí — Hạ) 
~ 157 ~ 
SH: TI*7””'”"'‹RREWSKE7 : ##fÊ#⁄K 


¬—-_—...-.......-... 
M286 




















(2 lữ HT ) 
Việt ngữ: 


Tử Hạ từng nói: “Khi phụng dưỡng cha mẹ mà có 
thể tận tâm tận lực, khi phò tá quân vương mà có thê tận 
trung và tận hết trách nhiệm (trân trọng đạo nghĩa còn 
hơn cả sự trân quý đối với thân thể của chính mình), khi 
kết giao bạn hữu lại có thể thành tín và không dối trá. 
Người thế này, dẫu họ có nói rằng bản thân chưa có học 
vấn, ta nhất định nói rằng họ đã có học vấn rồi.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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~158~ 


KH › i26 1-PMliằ)R ; ti › [2F DMBÉ? + 
đHLƠ BÚ - ?l MS ; BA <HLPlB › X72 
BHEI : lLÁ <®SPMR › XS? SNjZã - 


(4Â HT #7lEE) 














Việt ngữ: 


Người giỏi việc tu học, sẽ biết nương vào bậc tiên 
đế anh minh xưa kia để tỏ tường đạo lý và người giỏi 
việc nương vào ngoại lực, sẽ biết nhờ vào trí tuệ của 
người để ứng phó với vạn sự vạn vật. Bởi vậy, khi 
nương vào đôi mắt của người để nhìn, đâu chỉ thấy rõ sự 
vật từ hai hướng: khi nương vào đôi tai của người để 
nghe, đâu chỉ nghe được thanh âm từ hai phía; khi 
nương vào trí tuệ của người để suy ngẫm, đâu chỉ hiểu 
được sự - lý từ hai phương diện. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~159~ 


+ (2) › #A>HiPLRRIIBItU - HEÈRU › ãự 
&Ellli2 TZ/ ¡ HE⁄Éth › #ẪEDEZ RE ¡ E20 H2 
sn24 9S tp › 882EJETHE › TT - 


(— R) 



































Ì 





Việt ngữ: 
[Kính Dịch| là một học vấn lớn mà thánh nhân 
dùng để “quán sát sâu sắc”. Cũng từ đây mà có thê đi 
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sâu hiểu thấu vũ trụ nhân sinh, bởi vậy có thê hiểu được 
tâm trí của người trong thiên hạ; cũng từ đây mà khiến 
người giữ được ý niệm sáng suốt mà vĩnh viễn hướng 
đến điều lành và lánh xa điều dữ, bởi vậy có thể thành 
tựu tất thảy sự nghiệp trong thiên hạ; cũng từ đây mà có 
thê kết nối một cách diệu kỳ với đạo lý lớn của vũ trụ, 
dẫu không phải vội vàng mà sự nghiệp vẫn mau chóng 
thành tựu, dẫu không phải hành động một cách chủ ý 
mà vẫn đạt được mục tiêu. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 16) ~ 


NSLÈtXIf~ Hànỳì EU › ZÄllU PB › MB 7 
tr ° Ä§ï?ZPJ“H HH : ữ NI HH © › Mãi 
)trZ ;ðï : HIHƒ,NãZ ; PJfã-LLlIZ ãfãR) › BIJ7K 
Hà : CIÑ2J)§ÌR~ BE .L ' HỊ#?t 02528 : DỊ 
"MããTZE⁄ Hãl (ñ) + (II) › BI? - 


(3#SIH-†— )tEEff ) 























Việt ngữ: 


Hiếm có người nào mà không hiểu rằng việc học là 
có lợi ích cho bản thân, thế nhưng lại thể không chăm 
chỉ học tập, đây là do ham hồ vui chơi đã làm hại họ. 
Người ta phần đông đều đem những việc vô bổ để 
chướng ngại những việc hữu ích, bởi vậy trí tuệ không 
những không được mở mang mà thời giờ cũng không đủ 
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dùng (bởi đã phung phí thời gian). Nếu đem sức lực đảo 
đắp ao hồ cho việc thưởng ngoạn mà đi đào đất đắp 
ruộng, vậy thì đất đai chắc chắn sẽ được khai khẩn; nếu 
đem sức lực xây gò đồi cao mà đi đắp đê đập, vậy thì 
nguồn nước nhất định sẽ rất đồi dào; nếu đem tiền bạc 
dành cho việc nuôi chó ngựa hay hồng nhạn để phù trợ 
nhân sĩ, vậy thì thanh danh chắc chắn sẽ vẻ vang; nếu 
dùng thời gian đi săn và đánh bắt để đọc tụng các kinh 
điển như [Kinh Thi] hay [Thượng Thư], vậy thì học vẫn 
nhất định sẽ được uyên bác. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 161 ~ 


TH: ïfil⁄Ztf › S:z tiầấ ' BlfRFfEfEtU › + 


3% E§Eu#tl; l t:#=ữ., sĩ %7 TlbIH:IH# › Ä»#t, › 


(62L  šễ 








Việt ngữ: 


Không Tử từng nói: “Đức hạnh nếu không nỗ lực 
tu dưỡng, học vẫn nếu không được đi sâu thảo luận, khi 
nghe được đạo lý đúng đắn mà không thể hướng đến và 
nếu có khuyết điểm mà không thể sữa chữa. Đây đều là 
những điều mà ta lo lắng.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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11. HỮU HÀNG [KIÊN TRÌ BÈN BỈ| 
~ 162 ~ 


SEXSIH: 'HfiRPx⁄ ta › TS ÄJ‡RiẾ › 
II PF{EW ° a 8t lBlnin[Apšfã › #fllẪUI HỊ PfTZ^ 
“từ, ° 








(GH† #flER) 
Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân đáng quý ở đức tính bên bỉ kiên trì. 
“Chỉ có bên bỉ kiên trì mới có thê khiên đức hạnh được 
vững chãi”. “Khi bậc thánh nhân bên bỉ kiên trì với việc 
giáo hóa đạo đức, sự nghiệp giáo hóa đôi với thiên hạ 
mới có thê thành tựu.” Không có việc không kiên trì bên 
bí mà có thê thành tựu, cũng không có việc không có 
đức hạnh mà có thê thịnh trị bên lâu. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 


~ 163 ~ 
jM ”°5"⁄^”'-ETIEEE › HZXš§N › HD › fã 
EITEJE '› #®J LT ' ⁄Z\ù6ÊIItBÑZH ° J4 1H 
Ti (ÌUEHIEP | 














(31+: ==N 
Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân khi còn chưa qua tuôi mười lăm đã 
phải chuyên tâm học tập, họ cùng với những người chí 
đông đạo hợp mà đàm đạo nghiên cứu, học tập lần nhau, 
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nỗ lực không ngừng nghỉ, đạo đức tăng lên cùng với số 
tuổi mà vẫn không ngừng nâng cao hơn nữa, đến tuổi 
bảy mươi tuy có thuận theo ý muốn của mình nhưng 
cũng không vượt ra ngoài khuôn khổ. Huống hồ là 
những người mà lời nói và cử chỉ vẫn chưa thể phù hợp 
với chuân mực chứ? Liệu có thê không tự mình nỗ lực 
phân đấu được sao! 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 


12. XỬ THẺ [ĐÓI NHÂN XỬ THÉ] 


~ 164 ~ 
`... : .. TPJEE A ; HẬHHEBƒH › 
ĐI ›; “áä»RjM › RäWl2cÁ ; M3šÐ3ft › PM LC 
; #ÃIIRIif] › Ê§E . HÈE/DD ° 


D8 =2 & fÁWÑIT ) 














Việt ngữ: 


Phương pháp có thê khiến người trong thiên hạ đều 
vui vẻ mà khâm phục một cách chân thật, đó là: Khi ở 
trên cao, thân phận tôn quý, nhưng không lấy đó mà 
kiêu ngạo với người; tuy thông minh lỗi lạc, không điều 
gì mà không thông hiểu, nhưng không lẫy đó mà khiến 
người khó xử; ăn nói lưu loát, phản ứng nhanh nhạy, 
nhưng không lấy đó mà tranh hơn thua với người; cứng 
rắn quả quyết, dũng cảm gan dạ, nhưng không lấy đó để 
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hãm hại người; những điều mà bản thân không hiểu thì 
hỏi và những việc bản thân không biết thì học, dù có 
năng lực cũng nhất định phải từng giờ từng phút giữ 
vững sự khiêm cung. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
~ 165 ~ 


hštÕ1TZ ' JSVOBURREZ › ltềt> 3tð › J2 
7‡íth, › MU EESE ÁZ)8 › XELHDWIA › HHEBURIE 
›etb : HiL-LIRZ72 › XR.HJWU › BEURSEV7HH - 


t= Le Pa 




















Việt ngữ: 


Bản thân hành thiện mà có thể khiến đại chúng 
cùng hành thiện với mình, bản thân khéo léo tài ba mà 
có thê khiến tài nghệ của đại chúng cũng trở nên tài ba, 
đây mới là thiện nhất trong các điều thiện, tài ba nhất 
trong các tài năng vậy! Bởi vậy điều đáng quý của bậc 
thánh nhân khi trị vì đất nước không phải ở việc một 
mình họ có thê trị quốc, mà ở việc họ có thê cùng nhiều 
người mà trị vì; điều đáng quý của người thợ tài ba 
không phải ở việc cá nhân anh ta khéo léo tài tình, mà ở 
việc anh ta có thể chung sức với người khác và cùng 
làm ra những đồ vật tinh xảo. 


(Cuốn 37. Doãn Văn Tử) 
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'IHÀA › 25/MkIIli£5Š ° a fH: T#ifZÌế › s 
tHzÈjg › ZSÈ#‡#ÈšE s — A |Blù › REX|ffÈ s DA Ã*H: 8 


Iliù/ZJ§tb › KPðuBlố › 5 — J5 ? TH NNH ' TỀẾKTH › RIRBRWESS › 3ẾJH|MIIWEU „ IEÏ 


BI 
~Z3ðï › H.S/HRÃ ° ¡ 























(#5 — l2) ) 
Việt ngữ: 


Lời từ của hào số năm trong Quẻ Đồng Nhân 
(Thiên Hỏa Đồng Nhân) nói rằng: “Hào số năm của Quẻ 
Đồng Nhân, ở vị trí cao quý và trước khi thông nhất 
thiên hạ, vốn là có gian khó, bởi vậy lớn tiếng mà khóc 
than, cũng bởi chí thành đến độ khiến người cảm động, 
mà cuối cùng thiên hạ được thống nhất, từ đây mà vui 
Cười mừng rỡ.” 


Không Tử nhân đó nói thêm răng: 


- Đạo của người quân tử, hoặc xuất đầu lộ điện mà 
phụng hiến thiên hạ, hoặc lui về ở ân để tu thân, hoặc 
trầm mặc, hoặc phát ngôn. Nếu hai người mà đồng lòng, 
độ sắc bén của họ có thể cắt đứt thứ kim loại rắn chắc. 
Ý nghĩa của sự đồng lòng là nói đến việc hai người đoàn 
kết một cách chí thành, tâm đầu ý hợp, hương vị này tựa 
như mùi thơm tỏa ra từ đóa hoa lan vậy. 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
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ZRĐILIA, › RIES(ERE + #Ä#-F-fñ A>3EBII(K> 
Jĩ A >8ILBII&2Z › T8 .A2XEBIfE> + 90 .7028m6. 


(+ Äãu ) 
Việt ngữ: 


Khi người quân tử không dùng lời lẽ sáo rỗng để 
khiến người quý mên, vậy thì trong muôn dân sẽ lan tỏa 
nếp sống trung thực. Khi người quân tử thăm hỏi cảnh 
giá rét của người, tất sẽ khoác lên họ manh áo ấm; khi 
thăm hỏi cảnh đói khát của người, cũng sẽ tặng thực 
phẩm để họ dùng; khi ngợi khen người có phẩm chất 
cao quý và làm việc hoàn hảo, chắc chắn sẽ ban cho họ 
chức quan tương xướng. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 

~ 168 ~ 
® \3*ñnIfi>5kJÑ-Z › Z#fiZt › H†S7KHH › 3EZR 
&#IniS2E : E4 W$Z1ZtIfIIlä tr › ứy \ ZI'ÄX7N5 4H 


tU ° t3šÊ MH> Á› + ' tiểtm ›: HH tấR ' JERCH 
+tH : [HZãllJ Rồã ' qhiIllltF:222E ° 


(3#SIH-†— )EEff ) 

















Việt ngữ: 


Có người đang trên một con thuyền và gặp cơn gió lớn, 
khi thấy cơn sóng ập đến liền sợ hãi rồi tự nhảy xuống dòng 
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nước và chết chìm. Anh ta thực ra không phải ham sống SỢ 
chết mà bị ý niệm sợ chết khiến cho mê muội cả đầu óc để 
rồi quên mắt vẫn còn cơ hội sống sót và người có tham dục 
cũng giông như vậy. Do vậy, người hiểu được đạo lý sẽ 
không câu thả mà giành lẫy lợi ích, nhưng họ cũng không từ 
chối phúc phần; họ sẽ không buông tay với những gì nên 
giữ và tuyệt đối không đòi hỏi những điều không nên có; 

thường mong muôn được dư dật nhưng không được tràn trề, 

luôn thanh tịnh không tham cầu mà lại dễ dàng được đáp 
ứng. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 169 ~ 


XRSZ: ðlãJl:¡ #J\XÀ ': Ml82)ã › gHỊ 
X4) TIẾP 2 “E1 TH ý ZLMHREH VU ý XE EU ° 




















Việt ngữ: 


(Đào Khản thường nói với người rằng:) Đại Vũ là 
bậc thánh nhân, mà còn trân trọng từng thời khắc; với 
người bình thường, càng phải trân quý từng giây từng 
phút, sao có thể phóng túng ngao du, chìm đắm trong 
tiệc rượu chứ? Khi còn sống không có công hiến gì cho 
đất nước và xã hội, sau khi chết đi tất sẽ bị lãng quên và 
không có tiếng tốt để lưu truyền lại cho đời sau, đây 
chính là tự cam chịu bị đọa lạc vậy! 


(Cuốn 30. Tấn Thự — Hạ) 
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2S[EEiMbTfT ° J7 NHÀ ĐA V0 Ý TH thợ ) TẾ 
TS) BE NHĂN ) HUAE N2 ) DÀ J9 NJÀ) HƑHJƒJ ' | 
HH + 











(3q +“ II 54 3n 
Việt ngữ: 


Mục đích của việc biên soạn kinh điển là để phát 
huy và lan tỏa đạo lý chính nghĩa của thế gian, làm sáng 
tỏ đạo lý của sự nghiệp giáo hóa Thánh Hiên, suy luận 
và diễn giải nghĩa lý ở đăng sau sự việc, cũng như tìm 
hiểu thấu đáo nhân tình thế thái, ghi lại chân lý, phê 
phán sai lầm và lấy đó làm chuẩn mực và khuôn phép. 
Bằng cách làm này không chỉ có thể thực thi ở thời này 
mà còn có thê khiến người đời sau tu hành và học tập. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 


kx« 
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CHƯƠNG IV 
VI CHÍNH 
[ĐIÈU HÀNH ĐẤT NƯỚC| 
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1. VỤ BẢN [TUẦN THỦ PHÉP TÁC| 
~ 171 ~ 


_EAMƒ) EÍ › EÍH EfBR › TT TJH ' ñŸÊ/JETIE ° IEU, 
si ? IEÀvấUU ° RE : RA ÊÍ# › EñU FEHHfB ? + 
ẨIIIEX › fBII{— ° fẨšấbIÍUDIE › ñZ SH + 


(=T†~ Pin 











Việt ngữ: 


Một tắm lưới nếu dây thừng lớn được kéo căng, 
nhiều mắt lưới trên đó đều sẽ mở ra. Một người nếu đức 
hạnh mà mẫu mực, vậy thì người — sự — vật xung quanh 
họ đều sẽ theo đó mà được chấn chỉnh. Được gọi là trị 
vì đất nước, thực chất của việc này là chấn chỉnh nhân 
cách của con người, người trị vì nếu bản thân không 
mẫu mực, vậy thì người khác sẽ không tuân theo. Bởi 
vậy, không cân dùng lời nói mà vẫn khiến người tin 
phục, không cần nỗi nóng mà vẫn có Oai nghiêm, không 
cân ban ơn huệ mà vẫn có nhân đức, nếu người trị vì có 
được tâm mẫu mực thế này, nhân dân sẽ theo bước chân 
của họ mà mẫu mực theo. Điều này được gọi là đường 
lỗi trị vì hoàn hảo nhất. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
x72 < 


_XFế S}?^ FNlfT › 5SSSHILIE : #: › Ñ©Š^ 
FiflỮƯtfr › SÑIH+1E › #4 tfSŠtHt › HZPTS › bÐJ 
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3335 ' ZBHUfPutU › LIZPTH ' Là 7E › ZPHYTRU, 
: H. HS? là tãS ? HN HỤU › s2 ;JùÐJ 
3335 ' 7PHUHEL ° 2ZÄHI}22X Plflf7T › Sšf§Ifit1EZZ ? 
0E MU H : Ti? WZZĐU ° a XT7ĐIXEE h 
Jò ' hi ' RI FÄñHÙ ; š5PSPÁR|ZS} 3ò ' là tế › 
RIIEMiU ; ULXPL#ZS$ò ' lùi ; H753 + 


(S=T†~ X TUN) 




















Việt ngữ: 


Mục đích của việc thống nhất đất nước là khiến cho 
cả nước sẽ thực thi nếu mệnh lệnh được ban hành và sẽ 
được ngăn chặn khi lệnh cắm ban bó. Vào thời kỳ Hạ 
Kiệt và Thương Trụ tại vị, khi ban hành mệnh lệnh mà 
không được thực thi, khi ban bố lệnh cắm mà không 
được ngăn chặn, bởi vậy đã không thê thống nhất được 
dân chúng. Khi con mắt cảm thấy những thứ đẹp đẽ mà 
trong tâm thấy răng nếu nhìn sẽ không hợp đạo nghĩa, 
tất sẽ không dám nhìn; nếu miệng cảm thấy đồ ăn thơm 
ngon mà trong tâm thấy rằng khi ăn sẽ không hợp đạo 
nghĩa, tất sẽ không dám ăn; khi đôi tai cảm nhận âm 
thanh vui nhộn mà trong lòng cảm thấy khi nghe sẽ 
không hợp đạo nghĩa, tất sẽ không dám đi nghe; cơ thể 
cảm nhận những thứ êm ái dễ chịu mà trong tâm cảm 
thấy khi sử dụng sẽ không hợp đạo nghĩa, tất sẽ không 
dám hưởng thụ. Có thể thấy, nếu có thể khiến khắp 
thiên hạ thực thi khi mệnh lệnh được ban hành và có thê 
được ngăn ngặn khi lệnh cắm được ban bố, tức là nhân 
tâm đang phát huy tác dụng. Bởi vậy mới nói: “lâm, 
chính là chủ thể của lời nói và hành động.” Khi bậc 
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quân vương đem tắm lòng của mình để trị vì đất nước, 
nếu tắm lòng không ngay thăng, đất nước tắt sẽ gặp phải 
tai Ương; khi quan viên địa phương đem tâm lòng của 
mình để cai quản vùng miễn thuộc quyền quản lý, nếu 
tâm lòng không ngay thắng, khu vực được cai quản chắc 
chắn sẽ hỗn loạn; nếu cá nhân mà đem tắm lòng của 
mình để lập chí và đối nhân xử thế, nếu tắm lòng không 
ngay thẳng, nhất định sẽ gây ra tại họa mất mạng. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
x173< 


SútIMØB › HE - () H: 'S1#AlZ 
› EMEØWUB ; 161A ' E'HếÑÄlZL ° ạ ZãHEÍ 
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ñB : JH!4ƒ X®h › PHU}/HUCH ° ¡ f4 › HĐUJS£#ï 


S 
































(%S—T+†— 2X —) 
Việt ngữ: 


Việc thay đổi phong tục tập quán, buộc phải nắm 
bắt từ gốc. Trong [Tả Truyện] có ghi lại rằng: “Khi vua 
nước Ngô ưa thích người giỏi về kiếm thuật, trong nhân 
dân tất sẽ có nhiều người bị thương và khi vua nước Sở 
ưa thích eo thon, trong các cung nữ sẽ có nhiều người 
chết vì đói.” Trong thành Trường An có câu ngạn ngữ 
rằng: “Khi người trong thành mà thích búi tóc cao, vậy 
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thì người ở thôn quê sẽ búi tóc đến cả thước”; khi người 
trong thành mà thích vẽ lông mày đậm, người ở thôn 
quê sẽ vẽ đến giữa trán; khi người trong thành thích mặc 
áo ông tay dài, người ở thôn quê sẽ đem cả sắp vải để 
may tay áo.” Những lời này tuy giống với lời nói vui, 
nhưng lại vô cùng đúng với thực tế. 


(Cuốn 21. Hậu Hán Tư — Tập 1) 

~ 174 ~ 
HR3#£ kí › HỊE ff@)4 › 8E : XAIE 
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(3S=T+— Ta) 
Việt ngữ: 


Khi bậc minh quân mà ở trên, quan viên sẽ không 
thê lạm dụng luật pháp và quan lại sẽ không thê mưu đồ 
tư lợi. Khi người dân biết rằng, việc phục vụ quan lại 
không có lợi ích gì, từ đó sẽ không đem của cải mà hối 
lộ họ. Quân vương nếu đôi xử với người một cách công 
minh chính trực tựa như cán cân và quả cần, vậy kẻ gian 
trá sẽ không thể hoành hành mà tư lợi. Bởi vậy mới nói: 


?? Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc thời xưa, tương đương với 1/3 
mét. 
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“Vì chiếc cân có cán và quả cân nên không thể dối gạt 
người về trọng lượng.” 
(Cuốn 32. Quản Tử) 
~175~ 
2H: ï#~ 5: NA : H(fHlf7<PTMB ? à fLf 
H: T17#HXšđHữÊ › Ÿ4NlEt ; 17HS#E : 5(BXIšU, 
° #( DAI ' IV HN ; 2Á < ' IIPSEMfN ° 
M5ZVðI › XIIRPNlSfĐ › jlBñ XI ; #&PTRÍ7T ° a 
(đt  TLƒZäñ 























Việt ngữ: 
Ai Công nói rằng: 


- Ngài chỉ bảo thế này đã rất đủ đầy, nhưng xin hỏi 
phải bắt đâu từ đâu? 


Không Tử đáp rằng: 


- Việc vun bồi tắm lòng nhân ái nếu bắt đầu từ việc 
phụng dưỡng song thân phụ mẫu, tất có thể dạy người 
dân về tinh thần hòa hợp; việc vun bồi tắm lòng cung 
kính nếu bắt đầu từ việc phụng sự bậc trưởng bối, vậy 
có thể dạy dỗ người dân tinh thần hòa thuận. (Khi người 
đứng đầu lấy mình làm gương) mà đem lòng yêu 
thương, cung kính và thân ái để giáo hóa, muôn dân sẽ 
chú trọng việc hiếu dưỡng cha mẹ; (khi người đứng đầu 
lây mình làm gương) mà đem lòng tôn kính trưởng bối 
và thầy giáo để giáo hóa, muôn dân sẽ vui vẻ tuân theo 
mệnh lệnh. Khi muôn dân vừa hiếu kính cha mẹ, lại có 
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thể tuân theo mệnh lệnh một cách cung kính, đem đạo lý 
này mà thực thi trong toàn thiên hạ, vậy thì không có 
việc gì mà làm không được. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 176 ~ 


#ÝH: 7 Eifi8 › HISðMfWEf: L#f# › HỊSE 
BUEIW : LÉfE › HIISIEBLEHRR c0 B0: sRtE8ntee 
2IIf# › HIDU272Z.E › BHAJETTHE6 ° ¡ 


(62L  Ră) 




















Việt ngữ: 

Không Tử dạy rằng: “Khi người ở trên mà trân 
trọng Lễ, dân chúng sẽ không dám bất kính; nếu người 
ở trên mà trân trọng Nghĩa, dân chúng sẽ không dám 
trái lệnh và khi người ở trên mà trân trọng Tín, dân 
chúng sẽ không dám cư xử giả dối. Người trị vì ở trên 
nếu được như vậy, dân chúng khắp nơi sẽ địu con trên 
lưng mà đến quy phục.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 177 ~ 


TY ®“fGRlI F46 › #4Í—BII Fšf › #43SRII F3 *””' 
› #fGHII FL ° LHẩR†1/ › š.⁄ TRjẾ ° #6 lÏJL ? 
Z 








(=1+†1# 2 
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Việt ngữ: 


Khi quân vương thiếu đức hạnh, trăm họ sẽ có oán 
hận; khi quân vương thiếu đi lòng nhân ái, trăm họ tất sẽ 
phân tranh; khi quân vương không có chính nghĩa, trăm 
họ tất sẽ phản loạn; khi đất nước không có thê chế pháp 
lệnh, trăm họ tất sẽ hỗn loạn và vô tổ chức. Khi bốn 
chuẩn mực này không được xác lập, đó chính là vô đạo. 
Khi vô đạo mà không bị diệt vong, điều này từ xưa đến 
nay chưa từng có. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 178 ~ 


N.À\ZENSE : Z1bðch ; MENSE ' 7RJBPEHRE ° `7 


M.X##J#4tH : KRNEE) › 4L FfEfSÃH › hi ff?l › 7Rf§EHZ › filfftpktU › §w#è Ị BR 


















































!t( ý F it g È0W/ZJA4N.ZfTt › EifiE.EZtfl5 › ?i7JRfiIfE › nJ£IEHf › 
Cố— — M#) 


Việt ngữ: 


(Thành Vương khi lệnh cho con trai của Chu Công 
là Quân Trần tiếp quản sự nghiệp sau này của cha mình 
trong việc cai quản những kẻ ngoan cô của nước Ấn ở 
Lạc Ấp, đã nói với Quân Trần thế này:) Người thông 
thường khi chưa biết đến đạo lý của bậc thánh nhân sẽ 
cảm thấy dường như không thê thấy được; nhưng khi 
thấy được đạo lý của bậc thánh nhân rồi, lại không thể 
tuân theo. Khanh phải lây đó làm điều cảnh giác, bởi 
khanh là gió, còn dân chúng là cỏ cây (Có cây sẽ lay 
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động theo gió, bởi vậy buộc phải thận trọng mà hành 
động theo đạo lý của bậc thánh nhân.) 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 179~ 

+'HiBJ3]£et: › 3EfiEI73s2etU ; §'iFfibl#4 1t, 
› SEPIPX3)ZtU : 'ifiPlSEt⁄tUUr › JEfiPl7Z8fWtH ° ứu 
SH H J2 ' II 3l ¡ Hé! 2t ' l8 0ý E ¡ BE 
H15 ' l5 + ; H#fÙZ › IilšÄ% - ii? 

fT : #iiiizšl§ - 
(3§?1-Ƒ— XEEf 7) 

Việt ngữ: 


Quân đội là để dẹp yên bạo loạn, chứ không phải 
để tạo ra bạo loạn; âm nhạc là để nuôi dưỡng tâm cảnh 
hài hòa, chứ không phải để khiến người có suy nghĩ lệch 
lạc và phóng túng vô độ; việc chịu tang là để bày tỏ 
lòng thương xót, chứ không phải để làm bộ làm tịch. 
Bởi vậy, việc phụng dưỡng cha mẹ mà có hiếu đạo, là 
phải coi tấm lòng kính yêu chân thành là cốt yếu; khi 
nghị sự ở triều đình mà có lễ nghi, là phải coi tâm cung 
kính mà không hè thất lễ làm đầu; tổ chức tang lễ mà có 
lễ nghĩa, lòng thương xót xuất phát từ nội tâm phải là 
chính; việc dụng bình mà có mưu lược, là phải lây chính 
nghĩa làm sốc. Sau khi nền tảng được xác lập, đạo lý 
mới có thể thực thi được thông suốt; còn khi nên tảng bị 
phá vỡ, đạo lý sẽ bị bãi bỏ. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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~ 180~ 


tt \RiiiilfiflX'F › íHZ:##f1 : NK(BHE - 
H# › kl - -Fl4Xl : —EHWEZ/) : CEHSS › LHEH|EÉE 
: TH% „ ' ĐEft - f# ÿ' Ku - SSELSE ` TT sÈ—4EL AE TK - RR 
TH †* RE › THỊ Mã ° H3 174142 ›: K4. HZ[ › 0) › 3E › ft 
-HNnữ © Z9I8MIVS © —#/XBMICRHĐE + MHCEEE © Hu | DETTTTTTS2)7E-E › JÙA 
¿| 3⁄22 „ AMEBILTLSHU - 

































































(+ #ãu ) 
Việt ngữ: 


Bậc minh quân - người hướng mặt về phía Nam Ÿ 
khi xưng vương và trị vì đất nước, buộc phải làm được 
năm việc, trong đó vẫn chưa có những việc dân sự thông 
thường. Năm việc đó là: 


1. Dựa vào phép tắc mà chắn chỉnh quan hệ với họ 
hàng thân quyến để xác định rõ danh phận giữa 
ø1à trẻ và trên dưới; 

2. Ban thưởng các hạ thần có công: 

3. Lựa chọn và tiễn cử người có đức hạnh; 

4. Trọng dụng người tài; 

5. Minh xét và khen thưởng người có tâm thiện và 
hành thiện trong nhân gian. 


Năm việc này mà đêu làm được, thân dân trong 
khắp thiên hạ sẽ không còn ai chịu cảnh thiêu thôn và 


* Hướng Nam tượng trưng cho ngôi vị của bậc quân vương. 
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cũng không có ai mà không được sung túc. Nếu năm 
việc này, chỉ có một việc đi trệch hướng, vậy thì dân 
chúng sẽ không thể an hưởng những năm tháng của 
cuộc đời. Bậc thiên tử anh minh khi trị quốc, nhất định 
phải bắt đầu từ luân thường đạo lý (chỉ năm việc đã nói 
ở trên). 


(Cuốn 7. Lễ K? 
~ 181 ~ 


N)ÊZ Xi › S8) HIEKIIHE › St ft 
IiliZE ° KXsHIfốí › PIMS7Sk ' PIIESZ7/3 5X ° BRï/7 
Hết › ẨEIEJJ E35 › NẾTHI SE °  EHE Hộ ' À2 | 
ẩấtL › fSãSHI6SZ ° ñÈHHz 2⁄35 ' lãi ' DU ÂÁZ 
SktF, ° 





(3ptq-+u l8 Xxãn ) 
Việt ngữ: 


Phương châm lớn trong việc trị quốc không gì tốt 
hơn nếu ra sức thực thi từ gốc rễ và hạn chế việc bắt đầu 
từ cành ngọn, cũng không gì tệ hơn việc bỏ gốc rễ mà 
theo đuôi cành ngọn. Bậc quân vương khi trị quốc, phải 
xem việc khiến thần dân được giàu có sung túc làm gốc 
và xem việc thực thi sự nghiệp giáo dục đúng đắn làm 
nên tảng. Khi người dân được sung túc mới có thê thực 
thi giáo hóa, khi tâm niệm và nội dung của giáo dục 
được đúng đắn mới hiểu được đạo nghĩa. Nếu người dân 
mà nghèo khó tất sẽ bỏ bê việc hành thiện và khi giáo 
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dục mà phô trương chắc chắn nảy sinh mánh khóc và 
tâm giả dối. Sau khi được tiếp nhận giáo dục sẽ không 
đến nỗi đúng sai lẫn lộn, khi hiểu được đạo nghĩa mới 
có thể tận trung tận hiếu. Bởi vậy, phương pháp trị quốc 
của bậc minh quân chính là tập trung dốc sức vào hai 
việc khiến cho dân giàu và giáo dục đúng đắn, coi đây 
là nền tảng để đất nước được an định thái bình. 


(Cuốn 44. Tiểm Phụ Luận) 
185 - 


SlãfäElML › INIH2E%š › lñÍrfZ —IfIL › —HIễ À 

;› —HINR › =H# - H1 :› 3š XZ tr: ; K 

tI0IFl ›  À tr: : # I0 RF§EfÁ › HH2 EU, 

° =T% : RIKÁ Z#‡# - X ÀAZEHIRf?# › Hƒ?7⁄HI|7Z 
š ° KjãñlÏISEEN5Z › 2K - 


























c1! mm N ƒˆ ) 
Việt ngữ: 


Nếu muốn dựa vào thuần phong mỹ tục để giáo hóa 
nhân dân và linh hoạt theo thời thê đê gây dựng cơ đô, 
phải nên thận trọng mà làm tôt từ ba phương diện này: 


1. Phải lựa chọn người tài đức vẹn toàn; 

2. Phải lăng nghe ý nguyện của nhân dân; 

3. Phải linh hoạt theo thời thê. 

Khi thời thế thay đổi mà không thể linh hoạt, đây là 
hiêm họa từ việc đi ngược với quy luật của tự nhiên; nêu 
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nguyện vọng của thần dân mà chúng ta không thể thuận 
theo, đây là tội lỗi do làm trái chí nguyện của họ; khi ưa 
thích việc thiện mà không thê tuyên chọn người đức độ, 
đây là hậu họa từ việc phá hỏng bầu không khí nơi 
chính trường. Một khi xuất hiện sai sót từ ba phương 
diện này, vậy thì thời thế và con người tự sẽ rơi vào 
cảnh hỗn loạn. Lòng người nếu không hài hòa sẽ khiến 
thời thế đảo ngược, khi thời thế bị đảo ngược, đạo trời 
và con người sẽ đối nghịch. Nếu đi ngược với đạo trời 
mà lại mong quốc thái dân an, đây là việc không thể. 


(Cuỗn 47. Tưởng Tử) 
~ 183 ~ 


#II'<SEZ Km ' #ÌfHNW<⁄;]$3£ ' ƒLƒ MB ĐÁ 
EÉ] : BIPSẴÀ ° HUzZ/R AI: L8 &° 


Keo Le f6Sãã—) 











Việt ngữ: 


Trước kia, khi Trọng Cung làm quản gia cho nhà 
Quý Hoàn Tử và Tử Du làm quan huyện ở Vũ Thành, 
Không Tử vẫn căn dặn họ phải trọng dụng người có đức 
có tài và hỏi liệu có dùng người xác đáng hay không. 
Điều này cho thấy, việc chính sự dẫu lớn hay nhỏ, đều 
phải xem việc dùng người làm gốc. 


(Cuốn 21. Hậu Hán Thự — Tập 1) 
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i8 › LrnZ6Z¿x Hý › ©iNRj ' IIESBWSf › t3 
Jiấ] › IIIESF5U : 355#PJIE : 3šE<fïtF, : KIERRIBES 

› IIELtiEt : KEM › KPMWDJ£fIIIZŠ3F › Mễ 
li : Z6UINREIEE › HI2?M?S › kft£€H⁄Eï › NI 
lỗ : TÍFfHZøã ' RỊIMÑð14i ›: ©NHƒ › HIHáEã 
: NfRTEE ' ÍŒNTTAR ' HIỆNKEẾT : 1/111.) HT 
P›' RIBfFEH32 ; silã3ÊNIZf2ZBIE ; ãHIE+ FiẾJ ° 
t/\v# : tr: 
































(đ+†+/ø XN) 
Việt ngữ: 


(Công Tôn Hoăng khi dâng sớ, viết rằng:) Thân nghe 
nói, vào thời đại của vua Nghiêu, vua Thuần thời thượng 
cố, dẫu không chú trọng việc ban chức tước hay khen 
thưởng, nhưng người dân đều có thể một lòng hướng 
thiện; tuy không đề cao việc thực thi hình phạt nặng nệ, 
nhưng người dân lại hiếm khi phạm pháp. Điều này là bởi 
bản thân vua Nghiêu, vua Thuân đem tắm lòng chí công 
vô tư mà lãnh đạo thần dân, đối với người dân có tín có 
nghĩa. Đến đời sau, tuy có chú trọng việc sắc phong chức 
tước và ban thưởng hậu hĩnh, nhưng nghịch lý thay, người 
dân lại không tin tưởng. Ban thưởng hậu hĩnh và hình 
phạt khắc nghiệt không đủ để khích lệ người hướng thiện 
hay nghiêm cắm người làm điều sai trái, đối với muôn 
dân bắt buộc phải có tín có nghĩa mới được. Bởi vậy, khi 
căn cứ vào khả năng mà trọng dụng quan viên, vậy thì 
chức vị mới được phân bổ đúng người; nếu cắt bỏ những 
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phát ngôn vô nghĩa, tất sẽ hiểu được chân tướng của sự 
vật; nếu tránh việc chế tạo những đồ vật không thiết thực, 
tất sẽ giảm được tô thuế; nếu không làm lỡ nông vụ, muôn 
dân sẽ được sung túc; khi người có đức hạnh mà được 
trọng dụng và người không có đức hạnh bị bãi nhiệm, 
triều đình tất có thê tạo dựng được uy tín; khi người có 
công lao mà được đề bạt và người không công trạng bị 
giáng chức, quần thần nhất định sẽ hiểu được đạo lý của 
việc rút lui một cách có lễ; khi việc xử phạt nặng hay nhẹ 
mà phù hợp với tội trạng, kẻ gian tà chắc chăn sẽ chùn 
bước; khi việc ban thưởng phù hợp với tài năng và đức 
hạnh, hạ thần sẽ được khích lệ. Tổng kết tám điều này 
chính là nền tảng để trị quốc. 


(Cuốn 18. ján Thu — Tập 6) 
~ 185 ~ 


H2 HN < SS ' NHU <IK ' XE AT EvđẾ 7 
9£ II ° X FRÊ3MÍT<ZEH : MS Hh. DJ2. ° 
tú H| "#RSH[Eƒf73Š ' IIfGS24/83E+ › H7 3N - 


C(đ§†—- Xu) 

















Việt ngữ: 


Bởi vậy, bậc thánh vương xưa kia có thể thấu tỏ 
quy luật diễn biến của sự vật và hiểu được điều gì là 
mấu chốt đối với sự tồn vong của đất nước, do vậy đối 
với phương pháp trị vì nhân dân, điều mẫu chốt chính là 
khiến họ có được cuộc sống an định. Có như vậy, thiên 
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hạ dẫu có kẻ thần âm mưu phản loạn, tất sẽ không có 
người hưởng ứng mà tham gia. Bởi vậy mới nói: “Khi 
người dân mà ở trạng thái an định, có thể dẫn dắt họ 
cùng thực hành điều nhân nghĩa; nhưng khi người dân 
mà rơi vào tình cảnh nguy nan, họ sẽ dễ dàng cùng làm 
nhau việc xâu”, điều muốn nói chính là đạo lý này. 


(Cuốn 11. Sở Kí— Thượng) 
2. GIÁO HÓA 
~ 186 ~ 


HE \/JT Rˆt ZŸy ạ tt#tHf7 ' tt › 3š F H[ # t, „ #H24 
5185:®)ămiãfã › &fãimi{41- › &Eifif4% › &# 
Iif1§ - 

m= tt) 
Việt ngữ: 

Sự nghiệp giáo hóa mà bậc thánh nhân thực thi 
không dựa vào lời nói, mà phải đem đường lối trị vì 
nhân nghĩa để cảm hóa thần dân. Đạo lý lớn không thể 
đạt được thông qua lời nói. Khi để mất “Đạo', đành phải 
dựa vào “Đức' để trị vì thiên hạ; khi để mất “Đức, đành 
phải dựa vào “Nhân' để trị vì thiên hạ; khi để mất 
“Nhân”, đành phải thực hành “Nghĩa” để trị vì thiên hạ 
và khi để mất “Nghĩa?, cuối cùng đành phải lấy “Lễ? để 
trị vì thiên hạ mà thôi. 


(Cuốn 37. Trang Tử) 
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Việt ngữ: 

Trong [Luận Ngữ] có câu hỏi: “Nếu thần dân đã 
sung túc rồi, vậy còn phải làm gì nữa đây?”. Không Tử 
đáp rằng: “Phải giáo dục họ.” Đem đạo đức mà giáo hóa 
họ, dùng lễ nghĩa mà chân chỉnh họ, khi người dân hiểu 
rõ nghĩa lý rồi tất sẽ thay đổi suy nghĩ mà tuân theo 
chính nghĩa và đạo lý tốt đẹp, a1 aI cũng có thê ở nhà thì 
hiểu kính mẹ cha và khi ở ngoài lại tuân thủ lễ tiết giữa 
người già và con trẻ. Nếu được như vậy, đâu còn hiện 
tượng phóng túng, hung bạo và ngạo mạn nữa? 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 
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Việt ngữ: 


Khi đạo nghĩa có thê thực thi ở thế gian, vậy thì 
người nghèo khổ thấp hèn sẽ không có lời oán thán, người 
giàu sang tôn quý cũng sẽ không ngạo mạn ngang tàng, 
người ngốc nghếch yếu mềm sẽ không khiếp đảm sợ hãi 
và người thông minh dũng cảm sẽ không ở thế mà ức hiếp 
người, đây là bởi mọi người đều tuân thủ đúng bồn phận 
của chính mình. Nếu thể chế pháp lệnh viên mãn mà có 
thê thực thi trên thế gian, vậy thì người nghèo khổ thấp 
hèn sẽ không dám oán hận người giàu sang tôn quý và 
người giảu sang tôn quý cũng không, dám ức hiếp người 
nghèo khổ thấp hèn, người ngốc nghếch yếu mềm không 
dám chực chờ được hơn người thông minh dũng cảm và 
người thông minh dũng cảm cũng không dám khinh 
thường người ngốc nghếch yếu mềm. Đây chính là điểm 
mà “pháp trị không bằng “đạo trị”. 


(Cuốn 37. Doãn Văn Tử) 
~ 189 ~ 
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Việt ngữ: 


Đối tượng mà quy luật của tự nhiên nói đến chủ 
yếu là Âm và Dương. Dương đại diện cho đức hạnh và 
âm đại diện cho hình phạt. Hình phạt thiên về giết chóc 
trong khi đức hạnh lại thiên về sự sống. Bởi vậy, dương 
khí thường vào giữa hạ, với nhiệm vụ là sinh trưởng và 
nuôi dưỡng: trong khi âm khí thường ở vào chính đông, 
tích tụ ở nơi hư không và không được dùng đến. Từ đây 
có thể thấy, đạo trời ưa dùng giáo hóa đạo đức, chứ 
không khinh suất mà sử dụng hình phạt. Trời xanh 
khiến dương khí đi lên và ban phát rộng khắp tới vạn 
vật từ trên cao, chuyên trách cho việc thu hoạch của nhà 
nông trong một năm; nhưng lại để âm khí ân sâu dưới 
lòng đất và đi ra trợ giúp cho dương khí vào thời điểm 
nhất định. Dương khí nếu không có sự trợ giúp của âm 
khí, cũng không thể tự mình mà thành tựu một năm bội 
thu. Người trị vì thường thuận theo tôn chỉ của đạo trời 
để thực hiện, bởi vậy vận dụng giáo hóa đạo đức chứ 
không vội vàng sử dụng hình phạt. Hình phạt không thê 
tự trị vì thiên hạ, tựa như không thể chỉ dựa vào âm khí 
mà có thể thành tựu một năm bội thu. 


(Cuốn 17. Hán Thu — Tập 5) 
~ 190 ~ 
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Việt ngữ: 


Sau thời kỳ thái bình thịnh trị, sẽ có người dân 
muốn nổi loạn, việc này là bởi khi được sống trong xã 
hội thái bình không có động loạn, vì một lý do nào đó 
người ta sẽ manh nha tâm xấu ác; sau thời đại loạn lạc, 
sẽ có xu thế dễ dàng trị vì, việc này là bởi người dân đã 
chịu đựng đủ nỗi khốn khổ của tai họa mà khiếp sợ, họ 
mong mỏi được bảo toàn tính mạng. Nếu hình phạt quá 
nhiều và rườm ra, tình trạng hỗn loạn lại càng nghiêm 
trọng, điều này là bởi lưới luật pháp quá dày và khó mà 
tránh khỏi, thế là người dân sẽ vì tránh hình phạt mà 
tuân thủ pháp luật một cách câu thả đối phó và họ sẽ 
không có được tâm hỗ thẹn nữa (một khi luật pháp có kẽ 
hở, họ sẽ lại phạm pháp). Nhưng khi việc giáo hóa được 
lan tỏa, hình phạt rất hiếm khi được áp dụng, việc này là 
bởi khi đem điều nhân nghĩa mà khuyên bảo lẫn nhau, 
tâm liêm sỉ của người dân sẽ được hình thành. 


(Cuốn 45. Trọng Trường Tử Xương Ngôn) 


~ 191~ 
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Việt ngữ: 


Khi quân vương ở trên giáo hóa thần dân bên dưới, 
thần dân bên dưới lại vâng mệnh quân vương, tựa như 
đất gốm khi đặt trên bàn xoay, cứ để mặc cho người thợ 
gốm lão luyện nhào nặn mà thành; lại như kim loại 
trong chiếc khuôn đúc, cứ để mặc cho người thợ đúc tài 
ba chế tạo mà nên. “Khi đem nên chính trị nhân nghĩa 
để an dân, vậy thì người ở phương xa cũng sẽ đến quy 
phục; còn nếu đem việc giáo hóa bằng â âm nhạc để cảm 
hóa người dân, vậy thì trăm họ tất sẽ hòa hợp và hân 
hoan”, điều muốn nói chính là đạo lý này vậy. 


(Cuốn 17. Hán Thu — Tập 5) 


~ 192~ 
45L › PIEffMf1nA 
(đ—=T†— 2358 — ) 





Việt ngữ: 


(Đệ Ngũ Luân khi dâng sớ, viết răng:) Nếu bản 
thân lấy chính mình làm gương để giáo hóa, người khác 
tất sẽ nghe theo; nếu chỉ đem lời nói mà giáo dục người 
khác (còn bản thân lại không thực hiện), nhất định sẽ có 
tranh cãi. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thu — Tập 2) 
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Việt ngữ: 


(Khuông Hoành khi dâng sớ, viết rằng:) Triều đình 
chính là rường cột nâng đỡ thiên hạ. Trong các công 
khanh đại phu nếu cùng nhau tôn trọng lễ nghĩa, cung 
kính khiêm nhường, vậy thì muôn dân sẽ không tranh 
đâu lẫn nhau; khi các đại thần mà trân trọng điều nhân 
nghĩa, vui với việc sẻ chia, vậy thì muôn dân sẽ không 
động tay đến bạo lực; khi bá quan mà tôn trọng khí tiết 
cao thượng, vậy thì muôn dân Sẽ VÌ cảm động mà tiếp 
bước theo cùng: người nắm quyền nếu khoan dung nhã 
nhặn, ôn hòa và từ ái, vậy thì muôn dân sẽ thương yêu 
và hòa nhã với nhau. Bốn điểm ở trên là nguyên nhân 
mà sở dĩ bậc thánh vương có thể không cần thực thi 
hình phạt khắc nghiệt nhưng vẫn có thê giáo hóa. Vì sao 
vậy? Bởi vì, khi ở triều đình có những lời lẽ hay hành vi 
hấp tấp phi lý, thần dân sẽ có tai họa từ việc tranh đấu; 
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nếu ở trên mà có kẻ độc đoán chuyên quyền, ở dưới tất 
sẽ có người không biết nhường nhịn; khi ở trên có đại 
thần phò tá mà đồ kị, keo kiệt và hiếu thắng, muôn dân 
tất sẽ có tâm làm tốn hại lẫn nhau; khi ở trên mà có hạ 
thân ham tài háo lợi, ở dưới tất sẽ có người dân hành 
nghề trộm cắp. Đây là những nguyên nhân cơ bản khiến 
cho nếp sống xã hội bị suy thoái. Ngày nay, những quan 
viên có tài trí tầm thường đứng ra trị vì đất nước, họ đều 
không tuân theo những nguyên tắc của lễ nghĩa khiêm 
cung, mà lại ở vào những mệnh lệnh khắc nghiệt bạo 
ngược, có người còn đô kị một cách tàn nhẫn, ưa thích 
việc hãm hại người khác và khiến họ phải chịu nỗi oan 
uống, tham lam muốn giành lấy của cải và chỉ biết sùng 
mộ quyên thế, bởi vậy mà người phạm pháp có rất nhiều, 
hành vi gian tà không thể ngăn chặn, dẫu có dùng đến 
hình phạt ngặt nghèo vẫn không thê thay đổi được tình 
trạng thế này. Đây không phải là thiên tính vốn có của 
họ, mà là do người trị vì không giáo hóa tốt mà thôi. 


(Bồ sung cuốn 20. #án 7 — Tập 8) 
~ 194 ~ 


xTH: ïRii#3 : |ZHif@7{EKÝ › #HB 
8ð › |H#iäVit⁄4 › S#7#HififE> : fE#{H}A 
-E' ftf7ììF › ABHòù ›: HIRHZZ 7ã? à SE HẪBẾT 
Z#IIfr › IIIEÝ)ZãE ọ THHẬM|Đ#4Z3Fñ ' HfỄFZIME : H/} (/PIETL) it iMấZÍÄ 
° AC HS ° f7 7S ' t2 UUỦY ° 
























































(#=-r ZI-ƒ ) 


185 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





Việt ngữ: 
Triệu Vũ trả lời cùng Tân Hâu như sau: 


- Thần dân của nhà Chu có câu ngạn ngữ thế này: 
“Người có thê thấy rõ cá bơi trong đầm sâu sẽ không tốt 
lành và người dùng sự lanh lợi để tiên đoán sự vật tiềm 
ân sẽ gặp tai họa.” Ngài nếu muốn khiến nước Tấn 
không còn nạn trộm cướp, chi bằng lựa chọn bậc hiền sĩ 
và trọng dụng họ, từ đó nền chính trị trong sạch và nếp 
sông tốt đẹp trong nhân dân sẽ lan tỏa. Khi người ta có 
được tâm hồ thẹn, liệu còn đi làm kẻ trộm cắp hay 
chăng? 


Thế rồi, Tấn Hầu trọng dụng Tùy Hội chuyên trách 
các việc triêu chính, sau đó rât nhiêu kẻ trộm cướp đã 
phải lánh sang nước Tân. 

(Cuốn 34. Liệ: T1) 
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Việt ngữ: 


Lý do khiến bậc thánh nhân được tôn kính không 
phải ở việc họ có thê tùy theo tội trạng mà người dân vị 
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phạm để đặt ra hình phạt hay pháp lệnh, mà là ở việc họ 
có thê ngăn chặn sự nảy sinh của tai họa từ trước đó. 
Người tu dưỡng đạo đức sáng suốt nhất sẽ trị vì đất nước 
thế này: Nếu người dân vi phạm lỗi nhỏ, họ nhất định sẽ 
tìm ra điểm tốt đẹp của người đó đề tha bông hay khoan 
hồng cho họ. Khi người dân phạm tội lớn, họ nhất định 
tìm ra nguyên nhân khiến phải phạm tội, sau đó dùng đạo 
đức để hỗ trợ giáo hóa. Bởi vậy, khi người trên kẻ dưới 
gần gũi và không cách biệt, việc giáo hóa đạo đức sẽ được 
thực thi rộng khắp mà không bị trở ngại. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
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(#=-+0n ZáT) 
Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân không có thành kiến cô chấp mà 
tùy theo nhu cầu và trạng thái tâm lý của người dân, thế 
nào để thích nghi thì sẽ làm như vậy. Người lương thiện, 
ta đối xử tốt với họ; người không lương thiện, ta cũng 
đối xử tốt với họ (có như vậy mới có thể khiến người 
người cùng hướng thiện). Người giữ thành tín, ta tin 
tưởng họ; người không giữ thành tín, ta cũng tin tưởng 
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họ (có như vậy mới có thê khiến người người đều giữ 
thành tín). 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
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Việt ngữ: 

Người thiện là người thầy của người bất thiện; 
người bất thiện là tài sản hữu dụng của người thiện. 
(Khi bậc thánh nhân giáo hóa và uốn nắn họ, khiến họ 
quay đầu và hướng thiện, tất có thể phát huy được tiềm 
năng của họ.) 


(Cuốn 34. Lão Tử) 


~ 198~ 





H6 ' h8 ' M6 KH KHIN ' STNAH 
› Ấ“ HVÑx ': 2JE§E5H ›: RE? Z(š3 › 


(im Z/EIKfif.L ) 








Việt ngữ: 
Người trị vì đất nước khi thấy hành vi xấu ác cũng 
tựa như người nông dân ra sức đê trừ cỏ, cắt bỏ chúng 
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và vun gọn lại, đào hêt gôc cũ của chúng, không đê 
chúng sinh sôi trở lại, như vậy hành vi thiện tât sẽ được 
lan rộng. 


(Bồ sung cuôn 4. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Thượng) 
3. TRI NHÂN [ĐÁNH GIÁ CON NGƯỜI] 
~ 199~ 


E2... s...ố.ố 6...6... 
2S EHME › 56/355IL ' Hi ny LH ' {H92 ' 2H29 A, 
EE ' 2À NHI ° SẺ NHA lý ° shhờếi ' lH/LJ 9E 
› HIfrttr 2 š 38IJUREZE › fE7L#5Z⁄8$ : HH 
Œ:}\pk7) › 5šj4ZJkT mm cô XEW AI 
Ä#+iätP. › XIffirift › TiÃMIÁ › EHiẾÃilSE › 
L5} › li F?äÃ ° 












































(3I1-Ƒ= 12ũ ) 
Việt ngữ: 


Khi vua Nghiêu trị vì đất nước, Thuần làm tư đồ 
chuyên trách việc giáo hóa, Tiết làm tư mã chuyên trách 
việc binh, Vũ làm tư không chuyên trách về công trình, 
Hậu Tắc làm quan chuyên cai quản việc canh tác, Qùy 
làm quan chuyên trách về âm nhạc, Thùy làm công trình 
sư chuyên trách các công trình và chỉ dạy những người 
thợ, Bá Di làm quan chuyên trách việc tế lễ ở tông miếu, 
Cao Dao làm quan bộ hình chuyên trách về hình phạt và 
pháp lệnh, Ích chuyên trách về núi sông và phụ trách 
việc đánh đuổi thú đữ. Vua Nghiêu không thể đảm 
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nhiệm bất cứ công việc nào trong đó, nhưng vua Nghiêu 
là quân vương, còn chín vị còn lại đều làm hạ thần, vậy 
duyên cớ là gì vậy? Vua Nghiêu hiểu được tính chất 
cũng như nội dung của chín nhiệm vụ này và để chín 
người phụ trách từng nhiệm vụ tương xứng với họ, chín 
người này đều thành thạo và hoàn thành nhiệm vụ, thế 
là vua Nghiêu cũng nhờ vào công lao của họ mà thành 
tựu được đại nghiệp trị vì thiên hạ. Bởi vậy, hiểu người 
và giao việc đúng người là đạo lý của bậc quân vương, 
biết việc và làm được việc là đạo lý của hạ thần. Người 
làm quân vương phải hiểu người và biết cách dùng 
người, còn người làm hạ thần phải biết việc và làm tốt 
công việc, không được làm rỗi loạn kỷ cương vốn đã có 
và rồi thiên hạ tất sẽ thái bình. 

(Cuốn 43. Thuyết Uyển) 

~ 200 ~ 

Hm St lfffc iHUÚẲỦHM~ từ, s Mff< ; St) 
Z]‡At ° B5 ' SREĐPVHIWÀ ? M#ỆNIW À › 
XE À 8k 2 Min NH ÐY/lÁ } l8 Zb<Ð  AVĐỨ, ° 
3EER~Z Z t§III®z~ tỉ. › fiP\3EZZfli2Ètf. › 


(3n SI||EÉJE1 5W 





Việt ngữ: 


Từ xưa đến nay, bậc quân vương có ai lại không 
mong có được bậc sĩ trung thành, tài ba và đức độ đê mà 
trọng dụng chứ. Thê nhưng, sau khi trọng dụng, (bởi 
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hoài nghi liệu có trung thành, tài ba và đức độ hay 
không) rồi không ai mà không cử người đi thăm dò điều 
tra từ nhiều người. Người trung thành với quân vương, 
lẽ nào có thê khiến mọi việc đều có lợi cho người khác 
không? Giả như không có lợi cho họ, vậy sao có thê giữ 
được tiếng tốt ở trước mọi người đây? Bởi vậy, trong 
thâm tâm của quân vương thường mong muốn có được 
người tài trung thành, nhưng lại luôn để mắt họ. Không 
phải bởi tâm mong muốn có được người tài của quân 
vương không chân thành mà để mất họ, mà do phương 
pháp nhận định người tài năng đức độ và trung thành 
không đúng đắn. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
~ 201 ~ 
Xx#iTrNZf1›: St 6IHì$§Œ£EW?ELRIN7L 


Đ: ›  KREIJSILE ? š6i{TYMBIMK › tý EHLISEESV 
? 











(—#+#r #Hxhs L) 
Việt ngữ: 


Nếu đạo hiếu của một người sáng ngời trong gia 
tộc, một khi làm quan sao có thê không trung thành và 
bất kính chứ? Nếu tắm lòng khoan dung nhân hậu của 
một người được nhiều người trong cả dòng họ khen 
ngợi, một khi làm quan sao có thể không giỏi việc trị vì 
chứ? Nếu một người có thể nhận định sự việc một cách 
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công tâm nơi xóm làng, một khi làm quan sao có thê 
không đảm đương được chức vị chứ? 


(Cuốn 25. Ngựy Chí - Thượng) 
~ 202~ 


Số.) 58. ':. 86... 6... 
đ 7 BULE ni BI@J Ti ? EHỏk T BRÚE ° L4 ` Đa 
2M IIIRE?B : HOT ' BH Ä HE đã 1l? EM: 
“GẾi ' Ba LVÊA Ha 18-1 XEIIIRMf s S2-ƒ-Z lỗ] › ác: 
A<P ¡ 700D TH ° ĐU CN ý XE E1 [HÍ ° ĐẤU CÁN ý ÂU 
đất ⁄ IH] ? Ph.cTBK ° ñV< DAI ) DANH LÊ ý TC CAMẠE 7 
ĐINH ; PS › Đi BÉRP 7 ; lấn. DJVR|[ * DÍỆÚ-}k 
8 ¡ lỗ DÍC ' DÍN.H. TL ° E2 LANH CCẾP 7 AC CA 
RE : R#⁄ CHẾI-H.2^ ' it Mỗi Hiờ ; li DẮÍiH.H.+ BÀ 
› HE DHM R.†?H ° f4 ©Eï › PMỗ HN ; HH H7 › 
MP H‹lj ° ILZ/ñBPhuk ° 
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-7A\ B=) 
Việt ngữ: 


Với người giàu sang, phải xem cử chỉ của họ liệu 
có lễ phép và vui với việc ban ân huệ hay không; với 
người nghèo khô, phải xem liệu họ có đức hạnh và có 
khí tiết hay không; với người được ân sủng, phải xem 
liệu họ có khiêm nhường và tắn tiện hay không; với 
người ở trong hoàn cảnh khốn cùng, phải xem liệu họ có 
nhát gan khiếp sợ hay không. Với người trẻ tuổi, phải 
xem liệu họ có thái độ cung kính, hiểu học và tâm kính 
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trọng bậc tiền bối hay không: với người đang ở thời kỳ 
rực rỡ nhất, phải xem liệu họ có liêm khiết, cầu thị và 
kiềm chế được dục vọng cá nhân hay không; với người 
có tuổi, phải xem tư duy của họ liệu có cân trọng, cần 
mẫn bủ đắp những điểm chưa hoàn thiện của bản thân 
và không sống tạm bợ qua loa hay không. Giữa cha mẹ 
và con cái, phải xem liệu họ có nhân từ và hiểu thảo hay 
không; giữa anh chị em, phải xem liệu họ có hòa thuận 
và thân ái hay không; giữa vua tôi, phải xem họ liệu có 
trung nghĩa và nhân ái hay không; trong quan hệ tình 
làng nghĩa xóm, phải xem liệu họ có thành tín hay 
không. Đề họ thực thi một kế sách nào đó và qua đó 
quan sát trí tuệ của họ; đem khó khăn bày ra trước mắt 
và qua đó quan sát dũng khí của họ; giao cho họ xử lý 
nhiều việc rắc rối và qua đó đánh giá khả năng xử lý của 
họ; để họ đối mặt với thứ danh lợi nào đó và qua đó 
quan sát liệu họ có không tham lam hay không: để họ 
chìm đắm trong cảnh hưởng lạc và qua đó quan sát liệu 
họ có phóng túng mê loạn hay không. Khiến họ vui 
sướng và xem liệu họ có phù phiếm hay không; khiến 
họ tức giận và xem liệu họ có điềm đạm hay không; đề 
họ uống rượu say và xem liệu họ có mất đi phong thái 
kính cân hay không; đề họ đảm nhiệm một số nhiệm vụ 
và xem liệu họ có vẫn nhất quán tuân thủ chuẩn mực 
của hành vi hay không; rời xa họ và xem liệu họ có 
trung thành và trước sau không đổi hay không; gần gũi 
họ và xem liệu họ có khinh xuất và thất lễ hay không. 
Kiểm chứng kỹ lời họ đã nói và xem liệu họ có học vấn 
chân thật hay không; suy xét tường tận hành vi của họ 
và xem liệu họ có đức hạnh hay không. Những điều này 
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tổng quát lại và được gọi là “quán thànhˆ (truy xét từ 
thực tê). 


(Cuốn 8. Chu Thư) 

~ 203 ~ 
3 H3dElf >1!) › Jff3JElf> Á › tZf£tflfiX4TE 
H› +##ã{ä> #fi1/1)4 : Xìš#2> R › WftlùZ7-L 


- Rfffl2 IIEI + ‡t2)MBI2X'EELHTH ĐASn[ 33H 
J\:£8BlZí - 








(@#6†= X#—) 
Việt ngữ: 


(Hán Vũ Đề khi hạ chiếu chỉ, viết rằng:) Phàm 
muốn lập nên sự nghiệp phi thường, buộc phải đợi nhân 
tài phi thường. Bởi vậy, có loài ngựa phi điên cuỗng và 
hay đá người, nhưng lại có thê phi nhanh đến nghìn dặm; 
lại có kẻ sĩ vì không hòa mình với thế tục mà bị đàm 
tiếu, nhưng có thê tạo dựng công danh. Đối với loài 
ngựa chưa được thuần hóa và những con người phóng 
túng chưa được thuần phục, mấu chốt là ở việc sử dụng 
họ như thế nào mà thôi. Nay lệnh cho quan viên tại địa 
phương ở các châu huyện khắp nơi phải lưu tâm tìm 
hiểu và tiến cử người có tài năng đặc biệt trong hàng 
quan viên và thần dân, để có thể ra làm tướng lĩnh và đi 
sứ ở bên ngoài. 


(Bồ sung cuốn 13. #án Thư — Tập l) 
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ZBPDZMI : 3/75 › EEHIHIÙ › {E/2bÈtf, › EURISE 
XXTĐ P : FEERzRH] › j3ĂtH)4bj ' EE£ild › nIỊN 
FãiBIVH 7) › 3£PMZSãH:Á ° š Em ' 8 tÊ@# ' H 
(HŸWEñHEE › ©H3BJJIE7G › PIHHÍEE?SUU ° 


len 6Š ïã— ) 





















































Việt ngữ: 

(Đệ Ngũ Luận khi dâng sớ, viết rằng:) Khi âm 
dương điều hòa, tất sẽ có mùa màng bội thu; khi vua tôi 
đồng lòng và cùng có đức hạnh, việc giáo hóa mới có 
hiệu quả! Đối với hàng quan viên từ thứ sử, thái thú trở 
xuống đều được phong làm quan triều đình. Đối với các 
sứ giả được cử đi sứ ở ngoài kinh đô Lạc Dương, bệ hạ 
đều nên triệu kiến, để có thể qua đó tìm hiểu tình hình 
bốn phương, đồng thời quan sát đức hạnh và tài năng 
của họ. Còn đối với các vị quan viên dâng sớ tấu trình 
sự việc không đúng với sự thật, có thê đề họ trở về quê 
nhà, không nên dựa vào cảm xúc một cách thái quá để 
rồi thi hành hình phạt, qua đó cho thấy việc thi hành 
pháp lệnh là rất khoan dung. 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2 ) 
4. NHẬM SỬ [BÓ NHIỆM]| 
~ 205 ~ 


MU XF<ZH8ữ:IXF<ZHSE›': XEF<ZZẮR : bị 
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(—=T+Tr 3.4) 
Việt ngữ: 


Dùng con mắt của người trong thiên hạ để quán sát, 
dùng tai của người trong thiên hạ để lắng nghe, dùng trí 
tuệ của người trong thiên hạ để suy ngẫm, dùng sức 
mạnh của người trong thiên hạ để mang lại hạnh phúc 
cho họ, bởi vậy mà mệnh lệnh được thực thi thấu đáo 
triệt để, tình hình của người dân được bẩm báo lên trên, 
bá quan lại tấu trình qua từng cấp bậc và lên đến tận 
quân vương, quần thần bảo vệ quân vương như thê các 
thanh nan hoa hội tụ ở tâm của trục bánh xe. Bậc quân 
vương sẽ không vì hân hoan mà ban thưởng, cũng 
không vì tức giận mà trách phạt. Từ đó, luật pháp rõ 
ràng mà không hà khắc, quán sát và lắng nghe được 
sáng tỏ mà không mờ ám, tình hình tốt xấu hàng ngày 
đều được trình báo lên trên mà không bị cự tuyệt hay 

cản trở, từ đó khiến người tài năng đức độ có thê phát 
huy hết trí tuệ và người dân thường được vận dụng hết 
sức lực, người ở nơi gần được sông an định, còn người 
ở nơi xa lại phi nhớ ân đức của bậc quân vương. Đây 
chính là kết quả từ việc họ đã năm vững được đạo lý 
dùng người vậy. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
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#H: ï #hiilie#í › H#itriHi? KRlÖyä ? 3C 
1ERmTilfil49 ‹ PZ&\: RA 














(J1 lữ HT ) 
Việt ngữ: 


Không Tử từng nói: “Người mà có thể vô vi mà trị 
vì, đó là vua Thuấn chăng? Ông ấy đã làm những gì vậy? 
Chỉ là giữ tâm cung kính đối với tất cả người - sự - vật, 
rồi an tọa ở ngôi vị của bậc thiên tử mà thôi.” (Điều này 
muốn nói rằng, vua Thuấn có thể nhìn người và rất giỏi 
trong việc dùng người, trọng dụng người mà không phải 
tự thân đi làm, bởi vậy Không Tử xưng tán ngài với 
danh xưng “vô vi mà trỊ vÌ”.) 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 

















~ 207 ~ 
Zl27k$:EH : "+~-EEIf63ETfE® - EERI + fEWE 
: 1# ml >‡u+% s1 2X -EÍRUISENINWSLRUTET ) MA HA Ý AALM ĐC QUÝ TRƯUPH HIÚC 
“KIIE : 59? › 4} : 
Cố— — M#) 


Việt ngữ: 


Chu Công khuyên răn Thành Vương rằng: “Văn 
Vương khi còn tại vị không hê kiêm nhiệm những việc 
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liên quan đên dư luận xã hội, các vụ án hay kiện tụng 
cũng như các việc khuyên răn cảnh cáo. Tât cả đêu do 
các quan viên chủ quản ở bên dưới đảm nhiệm.” 


s. — 


R8 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 


~ 208 ~ 
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- BỊ 
SốI 





ESEDH › #⁄\/HỆMA ° NỈ 


© 








Việt ngữ: 








Ei8#Jý ; EHZ FIRISE › HE 


(4Â HT #7lEE) 


Bậc minh quân khi dùng người có năm điêm trọng 
yêu như sau: 


I. Nhận biết nguyên tắc căn bản của luân lý để 


cùng kỳ vọng; 


{h1 + C2) t 


dân trong thiên hạ. 


. Mong muốn hạ thần gây dựng cơ nghiệp; 

. Tín nhiệm hạ thần mà không hề hoài nghỉ; 

. Bậc quân vương có thể chí công vô tư; 

. Chia ngọt sẻ bùi, đồng kham cộng khổ với thần 


Khi có thể nhận biết nguyên tắc cốt lõi của luân lý 
và cùng kỳ vọng, hạ thân sẽ cân trọng trong lời ăn tiêng 
nói và trong hành động; khi mong muôn họ gây dựng 
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được cơ đô, hạ thần sẽ trở nên cần mẫn và kính nễ; nếu 
đối với hạ thần mà có thể vững tin và không hề lay 
chuyên, họ sẽ đem hết chí nguyện mà công hiến; nếu có 
thê chí công vô tư, hạ thần sẽ tận tâm tận lực; nếu có thể 
chia ngọt sẻ bùi, đồng kham cộng khổ với muôn dân 
trong thiên hạ, hạ thần sẽ đem cả tính mạng của mình đề 
tận trung. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 


~ 209 ~ 
ZkIf{lIfIf6 nj AE À, ° 7TM -L ' BE TK 
#%' AHRMVðZ= ' Mì LRIỆtU° HE '' JNMft 
› #Hí HSÉ⁄Z/Ù ? ED8J$4§MBEU + 


(4Â HT. #7lER) 











Việt ngữ: 


Chỉ khi tín nhiệm người, rồi sau mới có thê trọng 
dụng người. Trước kia, khi Tế Uy Vương phong 
Chương Tử làm đại tướng để đi chinh phạt nước Ngụy, 
người ta nhiều lần nói rằng Chương Tử sẽ tạo phản, 
nhưng Tế Uy Vương đều không tin nghe. Kế từ đó, 
người làm tướng quân của nước Tè đều không còn nỗi 
lo vì bị hoài nghi nữa, bởi vậy mà quân đội của nước Tè 
trước sau đều rất vững mạnh. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
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~210~ 


+ BÀ : ®/5IrfRlR ›: X/SlÃÃi › ESỮTH : 
SU JIB| › 2P : 7KJI/SSH › #=HiBiHRrt - A 
T+>;›: ãM]<# › ˆ"'““ 2n KiRãmig+~ › #fr 
Htt : ZÄtT1KÑ£H : 5H tf ' I6 | 


(3SH-†— štEEfff- ) 








Việt ngữ: 

Bậc quân chủ tài ba đức độ khi trọng dụng nhân tài 
tựa như người thợ có tài nghệ cao siêu thực hiện việc cắt 
gỗ, dẫu có lớn nhỏ hay dài ngắn đều được tận dụng: họ 
dùng thước đo để khiến cho vuông tròn và đều được 
dùng rất vừa vặn; dẫu là loại gỗ có hình dạng kỳ lạ hay 
chất liệu đặc thù, cũng không có thứ nào mà không thể 
dùng. Trong các loài thực vật trong thiên hạ, không có 
loài nào có độc tính mạnh hơn phụ tử, nhưng lương y lại 
đem chúng để vào túi và cất giữ, bởi chúng có tác dụng. 
Do vậy, đến loài tre gỗ hay cỏ dại mà vẫn không bị phế 
bỏ, huống chỉ là con người chứ! 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~211~ 


SH BH ' HƯẾ tfx⁄f# : BỊZWÊÄWWt 5 HH 
ni ' lh Vân J TS ° Am vết ' R5 PIIJESS ° NếR 
EnietftAk ) SE /PRIBTZE SE ° BESEEKRIBENIES2E › NI#£2ƑK 
JìW ° #2K}ì › 4Ñ ‹ 














(ÂH† #7lEE) 
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Việt ngữ: 


Khi có chức quan không cần thiết, tất sẽ có bổng 
lộc không cần thiết, đây là loài sâu hại của đất nước. 
Bậc quân chủ anh minh khi bố nhiệm quan viên, phải để 
số người tương xứng với khối lượng việc triều chính. 
Khi số người và khối lượng công việc tương xướng, tất 
sẽ khiến số lượng quan viên giảm đi và người dân thì 
tăng lên. Khi số lượng người dân tăng, người làm nghề 
nông sẽ nhiều; nếu quan lại giảm, người nhận bồng lộc 
Sẽ giảm. Nếu để quan viên được nhận bồng lộc dư dả, 
họ sẽ đủ để chu cấp cho gia đình, như vậy quan lại sẽ 
không còn bòn mót từ trong dân nữa. Khi không còn 
bòn mót từ trong dân, những việc phạm pháp và nhiễu 
loạn sẽ chấm dứt. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~212~ 


HH ' Ù2chh2 - 899090 9Á6- say l/6pp 
„ „-RSHBPVEU-EESEr2A/6 B822 + 8H21: ty R7 < 


(đt E: 7 X#ău) 


mạ 





W 
Sẽ 


đt g 








Việt ngữ: 


Phàm là tuyên chọn người tài từ quần chúng để ra 
làm quan, trước tiên buộc phải đánh giá đức hạnh và tài 
năng. Sau khi đã đánh giá đức hạnh và tài năng, tức là 
có thể phân công họ đảm nhiệm một nhiệm vụ nhất định. 
Khi có thể đảm đương được nhiệm vụ đã phân công, 
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mới chính thức ban cho họ địa vị. Sau khi địa vị được 
xác định, mới ban cho bông lộc tương xứng. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
313 ~« 
N# St “Èí đi RE! š] › sc NỘI Bất SEEPH)” TS 92T TY" HRDT 
J3 o P6656 6: prex E >[frH Tt: : DI : §š 
ãi › Z4 f£KiIRSHtH : 


Ệ,== NV HP 4S ) 














Việt ngữ: 


Phàm việc trọng dụng người đức độ hay người 
không có đức hạnh, phương pháp có khác nhau. Khi sử 
dụng người không có đức hạnh phải dựa vào thưởng 
phạt, còn khi trọng dụng người đức độ phải dựa vào đạo 
nghĩa. Bởi vậy, bậc quân vương anh minh khi trọng 
dụng hạ thần nhất định phải phù hợp với đạo nghĩa và 
cũng nhất định phải cân trọng khi thực thi việc thưởng 
phạt, bởi vậy mà người đức độ hay người không có đức 
hạnh đều có thê hữu dụng đối với quân vương. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
+2l4'« 


mã L #36 ›: LE#3£E › LÊ3šSHIlẼZ › E4 
RI2Z2W5 ° 2# 3£ENIRRS › BÄZHIJ2Z2^Ƒ ° ft HJ{E: › 
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D tZx*) › #WHH—§E › ph —3E › ZPIHff ÁN › lfftfJ - Zi77:ff}$)22)>~rh 
TSEH[3 ‹ 
› f4J)®4If> Hừ › RI_E- FÑl › sE8E)#äLZ3 - 





(#=T+†+ tấT) 
Việt ngữ: 


Thời xưa, người thợ sẽ không kiêm thêm công việc 
khác và nhân sĩ cũng không kiêm nhiệm chức vị khác. 
Khi người thợ không kiêm thêm việc khác, công việc sẽ 
không bị dồn ứ, khi công việc không nhiều, tất sẽ trở 
nên thạo việc hơn. Khi nhân sĩ không kiêm nhiệm chức 
vị khác, chức trách sẽ ít, khi chức trách ít đi, tất có thể 
tận trung và làm tròn trách nhiệm. Bởi vậy mà chức vị 
của nhân sĩ có thể truyền lại cho nhiều đời và ngành 
nghề của người thợ sẽ được bảo tồn mãi mãi. 


(Cuốn 37. Thận Tử) 
~ 215 ~ 


SH“ ; HSEHSE ; XE: HISHäỶf- () H 
¡ TTEHIEM › X58 ° à KPIXU⁄Z 5 › XI 
dÍE- bú 'jmk I 














QCIẾP 1= 6ãm—) 
Việt ngữ: 
Khi thời gian mà quan viên nhiệm chức đủ dài, tự 
sẽ biệt trân quý phâm giá; khi quan viên có thê an vị với 


cương vị của mình, vậy thì người dân sẽ an định và 
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điềm nhiên. Trong [Dịch Truyện| nói rằng: “Nếu trong 
năm năm mà có hai tháng nhuận, đạo trời mới được vận 
hành một cách hoàn chỉnh.” Dẫu là đạo trời, mà còn 
phải trải qua thời gian năm năm mới kết thúc được chu 
kỳ biến hóa, huống chi là những việc trong nhân gian? 


(Cuốn 22. Hậu Hán Thư — Tập 2) 
~ 216 ~ 


À>#^ : #l>tt: : 2Z7#A : RIIPME : ""*Z 
_ZERE1E J]IfIBEẩiltF, › HIẾN 2 - s78: #A\ : 5 
II. : EkầEU5KXZ)-T ? TS BIBI › PR(Ư, › BRJTESHH 
' §RRS › ñu ti ? ƒ 3n › ft NHẰM c 
XE › X& ' S} 2 HIIEER - IlI[BREfSEE TNN ° H0 TÚ 7 
N#W? 8525585”: f§RBilimí£ AI › KRiJfS# 
TU ° 2k11U ' JVNPNEE - Sf4IIPHTÃ › #IfRIBIRIIRETS 
Ø © ”`”"'3?2KEXSEEHSI/H › HIRUC@ïilERWf#Eff › F[HE¿/8 
j6 ? 







































































(cm Z4 ZKffHH ) 
Việt ngữ: 


(Khi chính khanh của nước Trịnh - Tử Bì, muốn đề 
Doãn Hà nắm chức vụ quan trọng trong vùng đất phong 
của mình, nhưng Doãn Hà tuổi còn quá trẻ và chưa có 
nhiều kinh nghiệm, bởi vậy Tử Sản nói với Tử Bì rằng:) 
Khi quý mến một người, phải luôn mong làm lợi ích cho 
họ. Nay ngài yêu quý một người, mà đem cả việc chính 
sự mà giao cho họ, tựa như một người không biết dùng 
dao mà bảo họ đi giết mô, năm phần chắc là sẽ khiến 
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chính họ bị thương. Ngài quý mến họ, nhưng cũng là 
làm hại họ mà thôi, như vậy còn ai dám mong nhận 
được sự yêu mến từ ngài nữa đây? Đối với nước Trịnh, 
ngài là rường cột, khi rường cột bị gãy thì đòn gác mái 
cũng đô SỤP, thần cũng sẽ bị đẻ đẹp ở bên dưới, lẽ nào 
thần dám không đem những lời này mà nói ra? Giả như 
ngài có một mảnh gấm dệt rất đẹp, chắc sẽ không đưa 
cho người học việc thực hành cắt may. Những chức vị 
quan trọng và đất phong lớn là những thứ để bản thân 
dựa vào đó để bảo vệ, mà lại để người mới tập sự đứng 
lên cai quản, những thứ này chăng phải còn quan trọng 
hơn nhiều so với tâm vải gầm đẹp đẽ kia sao? Thần chỉ 
nghe nói học tốt rồi mới có thể chấp chính, chứ chưa 
từng nghe làm quan để học tập. Nếu rốt cuộc mà làm thế 
này, chắc chắn sẽ có hại. Tựa như đi săn, khi bắn cung 
và cưỡi ngựa thành thục rồi mới có thê săn bắt muông 
thú, nếu vẫn chưa từng leo lên xe, chưa từng bắn cung, 
chưa từng cưỡi ngựa, vậy chỉ e rằng xe thì bị hỏng và lật 
nhào, còn người thì bị đè bẹp, vậy đâu còn tâm trí đề 
màng đến con mỗi đây? 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện - Trung) 
~ 217 ~ 
#4IJR®S › fTn[PUJWZKR” › AHữtH, ° #{HJPMIR 
li › {THỊP(NNHÊ  ° tứ. : #)X5TlRl ' II REfU3E 
#: NI ° SRÍWXE ›: —IfHBEZ ' Ai › #U E+ 


Đ\HfE › th: RE › F#h#R#Z: 8L + 
TK uƯẾt ° NV LcL. ° J HE | ° ñXTH|EHTE HN › [li 
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THiẾI › IElSZTHf& › 3E 54 EM - irữm0fr HT 
EŒ: HfL <ZlÃ: S2 Su ' CF | 


(55/\Á  #ãŸZMBT) 

















Việt ngữ: 


Trí tuệ tựa như dòng suối chảy từ thượng nguồn, 
vĩnh viễn không hề khô cạn, người mà hành vi có thể 
làm điển hình cho dân chúng, chính là thầy của người. 
Người mà trí tuệ có thể cùng nhau trau dồi và nâng cao, 
lại có thể cùng nhau uốn nắn chỉnh sửa, chính là bạn 
hữu của người. Người tuân thủ luật pháp, làm tròn chức 
trách, không làm điều xăng bậy, chính là quan viên của 
người. Khi ở trước người mà hùa theo ý muốn của đối 
phương, đối phương vừa hô hào đã vội nhận lời, chính 
là nô lệ của người. Bởi vậy, bậc minh quân có đạo 
thường chọn thầy của người để phò tá, quân vương tài 
đức ở bậc trung thường chọn bạn hữu của người để làm 
cận thần và quân vương kém hơn sẽ chọn quan viên của 
người để phò tá, còn quân vương khiến cho nước nhà 
nguy vong lại chọn nô lệ của người để làm phụ tá. 
Muốn biết một vị quân vương liệu có bị diệt vong hay 
không, nhất định phải quan sát cấp dưới của họ. Bởi vậy, 
người cùng có tầm nhìn sắc bén sẽ cùng thấy rõ, người 
cùng có đôi tai nhạy bén sẽ cùng nghe tỏ, người có chí 
hướng hòa hợp sẽ tiếp bước theo nhau, nếu không phải 
là bậc minh quân sẽ không thê trọng dụng trung thần. 
Bởi vậy, trong việc chọn dùng người thân tín, phụ tá hay 
đại thần của quân vương có tiêm. ân manh mối của việc 
nước nhà còn hay mất và là mẫu chốt khiến cho nền 
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chính trị thành hay bại, sao có thể không cân trọng cho 
được? 


(Cuốn 8. Hán Thi Ngoại Truyện) 
~ 218~ 
TH VỐE ° À HH EINE ) TH M(SE ) SH PT ° se 
7 NW#WtU ° ZÀHI<NvïhEK< SE ? FHẤE</ấRtH, ° BI 
X⁄3* : N8 : †®HỊP[tBÄtU I 


( SP1-F7L ti ƒ ) 











Việt ngữ: 


Thương yêu nhân dân và ban cho đất đai, xử lý 
công tâm các vụ án dân sự, nghiêm khắc để khiến quan 
viên ở dưới sinh lòng kính nể, khoan dung độ lượng để 
khiến nhân dân được bao dung và được dạy dỗ, đây là 
chức trách của quan huyện. Quan huyện là quan viên 
gần gũi nhất với người dân và có liên hệ đến tính mạng 
của họ. Quốc gia mà lây dân làm góc, vậy thì đối với 
bậc quan viên trực tiếp gần gũi với nhân dân sao có thê 
không chú trọng cho được! 


(Cuốn 49. Phó Ti) 
5. CHÍ CÔNG [HÉT LÒNG VÌ VIỆC CÔNG] 
~ 219 ~ 


2\§\22H › BI \ RE ` ÏFIE7EEEU + lu 
=PIEffl › ñ(Ll)XIESR › Ef3EE,X FZẨlHh + 2 
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ñlIE> #El › Iãl#2A?Ä(fl-——El>Tl › lữ '"””' — 
Z8 ›: PIHERXE › HHLZPPjBtf - 


(5 =T^ tÊi ƒ ) 





Việt ngữ: 


Khi công tư được rõ ràng, vậy thì kẻ tiểu nhân sẽ 
không đồ kị người đức hạnh và kẻ bắt tài cũng không đồ 
kị các đại thần có công. Bởi vậy, Tam Vương dùng 
nghĩa để cảm mến thiên hạ, Ngũ Bá dùng luật pháp để 
chấn chỉnh các chư hầu, họ đều không đem lợi ích của 
thiên hạ mà chiếm làm của riêng. Ngày nay, vua tôi thời 
loạn đều đắc Ý VỚI VIỆC mưu đồ độc chiếm lợi ích của cả 
đất nước hay nắm quyền hành đề thỏa mãn lòng tham cá 
nhân của chính mình. Đây chính là nguyên nhân dẫn 
đến sự nguy vong của đất nước. 


(Cuốn 36. 7, hương Quán Tử) 


~ 220 ~ 


f#tr7EUh › HifflÿtUU › FLH#EEAMBHU › PHHÿ#tg 
5 šatr › fTffliilifJfX&E : ”'” li A WÑIIli 
8: #HJ P[ RIẾ ° ZïBJM NHI ; HRH[EJ 35M 
° NT ĐI#l^ 
tí : ítHJD|JMÍH-E ° Z7: EIHZZEESSIII#Z › 
HI7TRKH] 1# 48 . ÄkSÊHPẪW ›: HIRHJPJST+1H - 


=1 /U 4S ) 
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Việt ngữ: 


Sự chở che của bầu trời không có thiên vị, sự nâng 
đỡ của đất mẹ không có thiên vị, nhật nguyệt chiếu sảng 
khắp bốn phương mà không thiên vỊ, bốn mùa vận hành 
cũng không thiên vị. Tất cả đều đang ban đi ân đức của 
chính mình, bởi vậy mà vạn vật mới được sinh sôi. 
Người đầu bếp khi chế biến thức ăn không dám tự ý 
nếm thử, bởi vậy mới có thê làm đầu bếp. Nếu đầu bếp 
trong khi chế biến món ăn mà lại tự ý nêm thử, vậy 
không thê làm đầu bếp được rồi. Bậc quân vương mà có 
thê thành tựu sự nghiệp xưng vương xưng bá cũng là 
như vậy, diệt trừ chư hầu bạo ngược mà không vì tư lợi, 
đem đất đai của họ mà phân cho các bậc hiền tài trong 
thiên hạ cai quản, bởi vậy mới có thể xưng vương 
xương bá. Nếu diệt trừ bạo ngược mà độc chiếm đất đai 
và của cải của họ, vậy cũng không thê làm vua làm bá 
được rồi. 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 221 ~ 


8X ti ' ãHX“P<Zùù ›: SfẴ HS 
tr! EZS N8 ' F75 KÀu ° 


(T7 šš§L) 


























Việt ngữ: 
(Bào Tuyên dâng sớ khuyên can hoàng đề thế này:) 
Người trị vì thiên hạ, phải nên xem ý nguyện của người 
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thiên hạ là chí nguyện của mình, tuyệt đôi không được 
chăm chăm theo ý của riêng mình và ngang ngược, bất 
chấp! Nếu như vậy, ở trên sẽ bị trời khiển trách và ở 
dưới lại bị trăm họ oán than. 


(Cuốn 19. #án Thư — Tập 7) 
+ 222 


1ä › Hi ®36#tãS ; HE EPJTR › HN. 
đêtH số JEHH2§tf, › #4JZAtf › K#ù : tt 
tr: Z\ùòb › í:Et › tUÊT'REÙẨ#/ › RIETãI/P ; §W$2| › 
RIIFrXIZ › 























(#—=T†~ ""h 
Việt ngữ: 


Từ đáy giếng mà ngắm sao trời, những gì thấy 
được chăng qua là mây vì sao; còn nếu ngắm từ trên đôi 
cao, tất có thể ngắm được các vì sao từ chân trời dần 
dần hiện lên, lại thấy được cả khi chúng biến mắt. Điều 
này không phải do thị lực thay đổi, mà do địa thế khác 
nhau tạo ra. Khi làm việc mà giữ tâm ích kỉ tựa như ở 
trong đáy giếng và nếu giữ tắm lòng rộng mở sẽ tựa như 
đứng trên ngọn đôi cao. Bởi vậy, khi trí tuệ ở trên bản 
thân người có tâm ích kỷ, những điều mà họ biết được 
sẽ hạn chế; còn khi ở trên bản thân người có tắm lòng 
bao dung, những điều mà họ hiểu tất sẽ nhiều. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
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~223~ 


HỆ 2\ › HÀ 0N ) R1 mHay ° TRE HIE ' [HC 
tfẪZ/ ° HEÃt Z.ù ' 7i Hãm ' II RšSš › HH 
đi ° XS BH ° HC | TH, ° 























(Z2PH-†-7L t7) 
Việt ngữ: 


Chỉ khi công tâm tột bậc, mới có thể khiến những 
người xung quanh được an định và người phương xa 
đến quy thuận. Đối với những điều thị phi và vòng vo 
mà có thê đối diện với thái độ công minh chính trực, tất 
sẽ nhận được sự tín nhiệm của người trong thiên hạ. Chỉ 
khi không có tâm nghi kị, khi ở triều đình mới có thể 
dốc hết trí lực của bản thân và sau khi thoái triều cũng 
không còn ưu tư. Khi đường lối trị vì đất nước mà an 
định và không còn âu lo, vậy thì kẻ không ngừng mong 
muốn tâng bốc bợ đỡ cũng chắng dám liều mình. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
274 « 


2y3ðƒT › RỊZBHl#£filã23 - IhJ2Z\RỊIH#EZ E3 ế 
— ' II RIEH#EZ PiiHZđM ° —Ínl2ì › RIEH©5/lhi4#EH 
R: —IHE › RIŠXHlšilflf£t'ZŠ › ñt2\Z Z3 › đấJ 
IIHZ  - 











(ÂH† #7lEE) 
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Việt ngữ: 


Khi đạo lý công minh chính trực được thực thi, vậy 
thì những việc tư lợi lệch lạc sẽ không còn chốn dung 
thân. (Bởi vậy, khi tâm của quân vương) mà hướng đến 
lợi ích chung, trăm họ cũng sẽ một lòng một dạ hướng 
đến việc chung; (khi tâm của quân vương) mà hướng 
đến tư lợi, vậy thì tham dục cá nhân mà trăm họ theo 
đuổi cũng muôn hình vạn trạng. Nếu một lòng hướng 
đến việc chung, quân vương sẽ không phải lao tâm khổ 
tứ, mà những chuyện vi phạm phép nước cũng tự nhiên 
mà chấm dứt; nếu một mực hướng đến việc tư, dẫu hình 
phạt có vô vàn, nhưng điều gian tà cũng không thê ngăn 
chặn. Bởi vậy, công minh chính trực là đạo lý để trị vì 
đất nước, lời lẽ tuy giản đơn mà tác dụng lại rất lớn lao. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~225~ 


Tí FRLZ ›: # Xi~X FHlZ › XF3E— + 
*XxttƯr › WX F#ZlŸ81 › ZIlK F#f#f2ñ › ZïlEl 
frifi3 : 3fñI| t#[=]:H.HI › Ñ†Ru§#[=]:H-#f - ZARI|# Bí 
~ › #HHIZ - 









































(=T†— NNẵ ) 
Việt ngữ: 

Người vì nhân dân mà mưu câu lợi ích, người trong 
thiên hạ đêu sẽ mở cửa đón mừng; người mà tàn hại 
trăm họ, người trong thiên hạ đêu sẽ đóng cửa chôi từ. 
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Thiên hạ không phải là thiên hạ của một người, việc có 
được thiên hạ tựa như bắt được con thú hoang, khi bắt 
được rồi, người trong thiên hạ sẽ có tâm chia sẻ con môi. 
Lại tựa như con thuyền khi qua sông, khi đến được bến 
bờ, mọi người đều được lợi ích; còn nếu bị lật úp tất sẽ 
cùng gặp nạn. Nếu có thê chia sẻ điều mất điều còn với 
người trong thiên hạ, vậy thì người trong thiên hạ đều 
ủng hộ mà không chống đối. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
6. ÁI DẪN [THƯƠNG DÂN] 
~ 226 ~ 
+®H: TEKLIJ#Xù : #PIKXSIE - IERIRBST › 
.ùÄRRIl2ðW - \›ÄfZ › Ø7 ¡ H2 › NÙẨ(2 + 
ùbMŠ4: › 7RCMBI : HLIRIE ' JRIRÙ ca TẾ 
(it TÐầU ) 








Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Nhân dân xem quân vương 
như trái tim và quân vương lại xem nhân dân như cơ thê 
của mình. Khi tâm cảnh đĩnh đạc, thân thê sẽ thư thái; 
khi tâm cảnh tôn nghiêm, dáng vẻ bên ngoài sẽ cung 
kính. Những sự vật mà trái tim yêu mến, thân thê tất sẽ 
cảm thấy thư thái và quen thuộc đối với sự vật đó; 
những sự vật mà quân vương ưa thích, người dân tất yếu 
cũng muốn có được. Trái tim vì có thân thể mà được 
bảo toàn và cũng vì thân thể khiếm khuyết mà bị thương 
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tôn; bậc quân vương bởi có thân dân mà được bảo toàn 
và cũng vì thân dân rời xa mà bị diệt vong.” 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
SADDT 


HJ/2RSE ' 78H.) ' BÀ ƒESS ' THIHES/H ; f BS 
EXIX › SPI(NÍT ° NINH ' “A6 NV TE ) PRINH, 
#5 (E) H: FA2EÌIf§ẾESJ'E › Ei2EZXff£JliƑH 
5° aitZm~ ' HP › ñPINPH ›: +5 iế 
tha 


























(%S—+†+ TC 2 
Việt ngữ: 


(Lạc Thống khi dâng sớ, viết rằng:) Sự giàu sang 
cần phải có người dân để tạo ra, sự cường thịnh cần phải 
dựa vào sức mạnh của người dân, uy thế cần phải dựa 
vào thế lực của người dân, phúc lành cần phải có người 
dân gia tăng thêm, đức hạnh cần phải đợi người dân lan 
tỏa và nhân nghĩa cần phải dựa vào người dân để thực 
thi. Khi điều kiện của sáu phương diện này đã có đủ, sau 
đó mới thuận theo ý trời, cũng nhờ sự che chở của trời 
đất thần linh mà bảo toàn gia tộc, tạo phúc cho đất nước. 
Trong [Thượng Thư] có nói: “Khi dân chúng không có 
quân vương, tất không thể đều được an ôn; nhưng khi 
quân vương không có dân chúng, cũng không thể mở 
mang bờ cõi.” Từ đây mà suy luận, nhân dân dựa vào 
quân vương và được an ồn, quân vương lại dựa vào 
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muôn dân mà thành tựu đại nghiệp. Đây là chân lý vĩnh 
cửu không hê thay đôi. 


(Cuốn 27. Ngô Chí— Thượng) 





~ 228 ~ 
z3HWR⁄#@H : Ứ#§ñ[ › HT › #IZhj? ¡ Šj 
Ị , F S81 ? : # › [tr › Rl3X{T—ifffft › šj~f8t - Ị , F — ; AM 

















SE :1I>zFlRfã—tr?a '”"” BH: TH#ME: 8 
5A1 XE ? HẤEKE ' ẨP\ KẾ 2 4 





(3jL, — ãmšễ 
Việt ngữ: 
Lỗ Ai Công hỏi Hữu Nhược: 


- Năm nay mùa màng không tốt, thu chi không đủ, 
phải làm thê nào đây? 


Hữu Nhược đáp lại: 


- Sao ngài không thực thi chế độ thu thuế 1/10 như 
trước đây chứ? 


AI Công nói răng: 


- Thu thuế 2/10, ta còn cảm thấy không đủ, sao có 
thê khôi phục mức thuế 1/10 cho được? 


Hữu Nhược liên nói: 
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- Chỉ cần chi dùng của người dân mà dư dật, quân 
vương sao có thể không đủ cho được? Nếu chi dùng của 
nhân dân mà không đủ, quân vương sao có thể mong 
cho mình đủ được đây? 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~229~ 
S2 NHà\INƒE › ?87RÑDH77 › RX FZNHI › il£ 
- : RXFf8đ›: XE äñẰÉ›: Kế &Z': XI KR 


.... AJNREEK#E - II X T › #I® 
› Ai“ › XZ#t - 























(3= +7 +) 
Việt ngữ: 


Người có đức hạnh tột bậc, trong lòng luôn giữ tâm 
chí thành và ân đức của họ lại trải khắp thiên hạ. Khi họ 
thấy người trong thiên hạ có được lợi lạc, dẫu mừng vui 
nhưng lại không lơ là chênh mảng (hiểu rằng khi an vui 
phải ngẫm lúc nguy khốn); khi thấy người trong thiên hạ 
chịu sự tốn hại, trong lòng lại bồn chỗồn ưu tư, tựa như 
có việc tang. Người mà xem nỗi lo của thần dân là nỗi 
lo của chính mình, người dân cũng xem nỗi lo của họ là 
nỗi lo của bản thân; người xem niềm vui của thần dân là 
niềm vui của chính mình, người dân cũng xem niềm vui 
của họ là niềm vui của bản thân. Bởi vậy, khi vui với 
niềm vui của thiên hạ và lo với nỗi lo của thiên hạ, làm 
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được như vậy mà không thể thành tựu đại nghiệp trị 
quôc, đây là việc xưa nay chưa từng có. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
230 < 


42R‡~ Hi Tf 1# › JFEf7t › JEHRPHtr › JEf£ 
tr: z7 X4~ : ÄXHjẾCtỪ: XHỊZ4fWjH~Z : #4fš 
tr: H42RBiPlf ft : 2“ F ›: XKÑƒẲCttr: À 
JIZ #4##lZ ›: #fZtr : BI F.Zñ87NZÄ - H55 PT 
ĐIf Ft ° 











(#—=T†®~ J 
Việt ngữ: 


Con cái mà cha mẹ nuôi dạy, chưa hắn là có đức 
hạnh, chưa hắn có dũng khí và sức mạnh, chưa hắn thông 
minh, cũng chưa hắn có trí tuệ hơn người, nhưng cha mẹ 
vẫn một mực yêu thương, lo lắng cho con, chỉ mong con 
sau này vượt qua bản thân mình, dẫu là người khác hay 
chính mình có lợi ích đối với con, đều giống nhau, đây 
chính là tắm lòng của người làm cha làm mẹ khi nuôi dạy 
con cái. Còn (quân vương) yêu thương thần dân trong 
thiên hạ, cũng là mong họ đều có thể vượt qua chính mình, 
còn người khác có lợi ích hay chính mình có lợi ích đối 
với họ, lại không đi mà so bì, vậy thì việc trị vì thiên hạ 
cũng giống như việc cha mẹ nuôi dạy con cái. Vua 
Nghiêu cũng là trị vì thiên hạ như vậy. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
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3X F1 ° SÁNIR/ÀtH ? 5U 1ƒ N8ĐW : ẨÃ8) 
ZNZR8t1U ) ©ŸŠH ấn ( TEEN ° HE VU) TẤN 
HỊ ° ĐẾN FẩTT ' KH ST ) Tủ TUỔI ': TC EE 
trổ: tXÑHM ° ñtvV TL ZN.ÁäSŠtU› —HiL2 ; BÀ 
5E ltf, › ZI|bt/N#U › H.PTEI R2] › #85 ' lÍl 
3IEJ)X tt : 












































C6=TAXS F7) 
Việt ngữ: 


Khi thật lòng thương yêu người trong thiên hạ, tất 
sẽ có được bậc hiền tài. Sao có thê biết đúng là như vậy? 
Khi con trẻ ốm bệnh, mẹ hiền cầu cạnh lương y mà 
không màng đến thê diện và tôn nghiêm của chính mình; 
khi con yêu rơi vào vòng lao lý, cha mẹ bôn ba cầu cạnh 
cửa quan và không hề tiếc tiền của. Khi một người mà 
xem người trong thiên hạ như con của chính mình, vậy 
thì khi tìm kiếm lương y để trị vì thiên hạ tất sẽ không 
so đo đến thê diện, chu cấp cho họ mà không hề luyến 
tiếc bạc tiền. Bởi vậy, Chu Văn Vương khi đến thăm 
viếng Khương Thái Công, cũng năm lần bảy lượt mỗi 
ngày; còn Tê Hoàn Công khi trọng dụng Quản Trọng, 
cũng đem một số thành trì mà ban cho. Đây chính là lý 
do vì sao đất nước của Văn Vương dẫu hẻo lánh bé nhỏ, 
còn nhân cách của Hoàn Công dẫu có vết nhơ mà vẫn 
có thê thống lĩnh thiên hạ. 


(Cuốn 36. Thị Tử) 
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THHRE ° TH: P7 › 8} ‹ ¡ 101806. 2820 


fã › ltlä>~ › 7A@5ð+> : (5) : tfầbMfIES › NH7 ° >2. - =T y2 
ngấna ° LH: TJƒRš 
























































F&SR/P › đLšï2ã ° F1 : #@fö'í › ƒTIH: EšEFfiqf@RI[nJà - 











(ljWằ — ãmäH) 
Việt ngữ: 

Khi Tử Lộ thỉnh giáo về đạo lý trị vì việc triều 
chính. Không Phu Tử dạy răng: “Chính mình phải dùng 
đức hạnh đi tiên phong mà dẫn dắt, lây bản thân làm 
tâm gương, sau đó chỉ dạy nhân dân phải cân mẫn chăm 
chỉ.” Tử Lộ mong được chỉ dạy chi tiệt hơn. Ngài liên 
đáp: “Hãy thực hành theo những điêu trên, không được 
lơ là.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
































~233~ 
Zh{ AE 71 Hà ' DU PK: aP EEOSTHTH ° ES/5 
Tạ ¿ MMNRGE 572M - BSIE21M ĐIĐEEB 8i + ffDIALfS2E 


CC — M8) 
Việt ngữ: 

Không được làm những việc vô bô mà bê trễ và cản trở 
những việc hữu ích, có như vậy mới có thê thành tựu đại 


nghiệp trị quốc; nếu không xem trọng vật phẩm hiếm lạ và 
không xem thường đồ dùng thiết thực, muôn dân mới được 
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sung túc. (Đạo lý trị quốc của bậc minh quân tài ba thường 
xem đạo đức nhân nghĩa là việc hữu ích, xem những việc 
thiết thực hữu dụng là điều đáng quý, tất cả đều vì sự nghiệp 
giáo hóa và nuôi đưỡng thần dân.) 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~ 234~ 


(ý) H: 'IMWBT: KZ4B: a2 )B 
#47KÌf: › IIHILJIS › ÄXrIfTj › HỀMfHE › h: 
% HỆ ° XI] › “llT Ro ` Z[|JlUBễ › 4# £ÁR ›: ĐH REETI 
lãi tf§tr ! S5X2BJZ UY 2 


Can? XmBB—) 
































Việt ngữ: 


(Hán Vũ Đề khi hạ chiếu, viết rằng:) Trong [Kinh 
Thi] có viết: “Khi người quân tử chan hòa và bình dị, đó 
chính là cha mẹ của thần dân.” Đến nay, khi người ta có 
lỗi lầm, còn chưa đi giáo hóa, đã vội đem hình phạt mà 
giáng xuống tắm thân họ, có người muốn cải tà quy 
chính, nhưng cũng không còn cơ hội nữa rồi, trẫm vô 
cùng thương cảm họ. Hình phạt có thể cắt rời chân tay, 
kim nhọn dùi vào da thịt họ, đến một đời cũng không 
thê khôi phục trở lại, hình phạt thế này khiến người ta 
đau đớn nhường nào, mà cũng không phù hợp với đạo 
đức nhân nghĩa! Lẽ nào điều này lại đúng với mục tiêu 
của người làm cha làm mẹ con dân sao? 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
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G#) äS: "HT : RÈ GB: › RÈHHWf# 
 .... Á..... an nnyn 
W XE › Wl À2} HHW › JHENHE AZE › (603#<E 


J## ọ ĐỀ: TMẾ - SŠ › XU ° 








(#2 tãu ) 
Việt ngữ: 


Trong [Kinh Thiịị có viết: “Bậc quân vương mà 
chan hòa! Tựa như cha mẹ của người dân chúng ta.” 
Những việc mà nhân dân thích thú, quân vương cũng ưa 
thích, những việc mà nhân dân chán ghét, quân vương 
cũng chán ghét, như vậy cũng có thê xem là cha mẹ của 
người dân rồi. Thích làm những việc mà dân chúng đều 
chán ghét và chán ghét những việc mà dân chúng yêu 
thích, đây chính là làm trái với nhân tính, tai họa nhất 
định sẽ giáng xuống họ. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
7. CƯƠNG KỶ [KỶ CƯƠNG PHÉP NƯỚC] 
~ 236 ~ 


K.ElFSAIijl › ⁄Xñ£SÃLù : &⁄ FERXtfS75 
3È ° IESAIiEfí › fft ; BERSXLLvfi › 3t : BERRfS 
232 Ð ` BIẾN KH, ° BH ) PM] ` JH/ MỘT li TU, ° Jl 
=ÌlZ › 8X F~ZHtU › 341+Ij31- › ÄXãiifiđi › ÄX5ÃIÍj 
Bấ ° ƒEA *EEH - 
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(HE xsf#1ER) 
Việt ngữ: 


Cảnh giới cao nhất là khiến người dân lĩnh hội 
được đạo lý lớn trong đất trời và nhân tình thế thái, kế 
đến là khiến người dân hiểu được tâm lòng nhân ái, cuối 
cùng là khiến người dân không làm việc xấu. Khiến 
người dân lĩnh hội được đạo lý lớn trong đất trời và 
nhân tình thế thái, điều cần dựa vào là đức hạnh của 
người đứng đầu; khiến người dân hiểu được tấm lòng 
nhân ái, điều cần dựa vào là đạo nghĩa của người đứng 
đầu; khiến người dân không làm việc xấu, điều cần dựa 
vào là người đứng đầu thực thi pháp lệnh. “Pháp lệnh” 
nghĩa là có công tất thưởng, có tội phải phạt. Ba nguyên 
tắc này chính là biện pháp để trị vì thiên hạ. (Khi giữ 
vững ba nguyên tắc này) nếu muốn xưng vương sẽ được 
thành tựu vương nghiệp, nếu muốn xưng bá sẽ được 
thành tựu bá nghiệp, nếu muốn đất nước cường thịnh tất 
sẽ được cường thịnh. Điều này còn phải xem chí hướng 
của quân vương mới được. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~237~ 
"ElI , ï x=3fg > bi l M2228 774=:3701//=i , /SM5RSM 
#Il › Đ1/D3Ä(ðth + #ñHifjZ# A, , HỦM: ®#ữUi : HARS/S ' WUSRZ ° (# RJ]I 
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lệ v „ “2WRHU 
max 
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Việt ngữ: 


Không Tử dạy răng: “Muốn trị vì một nước chư 
hầu có hàng nghìn cỗ xe ngựa, phải thật lòng cung kính 
và cân trọng khi xử lý quốc sự, đối với nhân dân phải 
thành tín; tiết kiệm chỉ tiêu, thương yêu thần dân; khi sử 
dụng sức dân, phải lựa chọn lúc nông nhàn. (Không gây 
trở ngại đối với hoạt động sản xuất của nhà nông.)” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 238 ~ 
ZZ2\IRI: Tl#—EE › Hiff :1lZj? ¡”2 *? 
fLŸIH : ï##EJIIS ›: EE#ZITE ° ¡ 
(2L it ñ 





























LEI 
` 


Việt ngữ: 
Lỗ Định Công hỏi rằng: 


- Việc quân vương chỉ huy hạ thần và hạ thần 
phụng sự quân vương, phải nên thê nào đây? 


Không Tử đáp lại: 

- Quân vương khi chỉ huy hạ thần phải tuân theo 
pháp lệnh và kỷ cương của đất nước, còn hạ thần khi 
phụng sự quân vương phải tận trung và làm tròn bôn 


phận. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
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32H : —Hñễ › —H“5§E ›: =HTU ›; VIH 
i2E ° PHZếHRIJEfl}2Z3 › Eãm-+Plfã › II › 
“Z8E+*. R7 : ñIPMEEA › mKFZ RE: Hit - 
jãn|PIJ52K ›: si]H|PI7J3# › IiI5K P Z kết › ©H[ƒŠtH 


(ÂH† #7lEE) 























Việt ngữ: 


Việc trị vì đất nước có bốn điểm trọng yếu: Thứ 
nhất là trân trọng đạo đức, thứ hai là sát hạch nhân tài, 
thứ ba là thưởng người có công và thứ tư là trừng phạt 
kẻ có tội. Khi bốn việc này được nghiêm minh, đất nước 
sẽ được thái bình. Khi đề bạt quan viên, không xét đến 
đức hạnh của họ mà lại dựa vào mối quan hệ qua lại và 
khi đánh giá nhân tài, không dựa vào tài năng của họ mà 
xét thời gian tại vị ngắn hay dài, rồi đòi hỏi cấp dưới 
phải phục tùng cấp trên, điều này sẽ không thê đạt được. 
Khi ban thưởng có thê dựa vào quyền thế mà có được và 
hình phạt có thê dựa vào quyền thế để trỗn tội, mà lại 
mong rằng hạ thần không có hành vi gian tà, điều đó là 
không thê làm được. 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 240 ~ 


2:16 ; CjjÊ À⁄ HEE ' JHPVAKf< HE ° ñ 
PM—®7⁄%+* #61 › ®ÄI\†EtF. › it XấX ' Xối 
Tế HR4`LU, ° CUHIXJ6© HH › 6F ÄXIfBflDZZUU › úy 
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ZSjt › St +Z§Ur : #ULNHXIif#fÍ 35 › ANINS › 
X4äI4t ; 8£ 3SilIf#&PHJ35 › HIEIB › NISEHIáaá#E 
tr ° ỨIH : XZÐM— : ZPJ)X › BEMäiflfffisl › BÍ 
6z #tf. : X #S8ÊWJIÏIIff/^ ' 7flẩ¿ãữ5|fj#ÊU › HÄ 
<3®t : 




















(đñẲTE XSf#1ER) 
Việt ngữ: 


Bậc tiên đế xưa kia lập ra lễ pháp để thực thi nhân 
nghĩa vốn có trong con người và điều chỉnh hình phạt để 
bù đắp điểm thiếu sót của lễ pháp. Bởi vậy, nếu cho 
răng nhân nghĩa không đủ để trị quốc là không hiểu 
được nhân tính vốn thiện, thế là thiếu đi sự giáo hóa, khi 
việc trị vì mà thiễu mất sự giáo hóa tất sẽ đánh mắt nền 
tảng. Nếu cho răng hình phạt không thê trị vì đất nước 
là không hiểu được sự dối trá trong tập tính của con 
người, thế là để mất đi uy lực, khi đánh mất uy lực sẽ 
không thể ngăn chặn hành động xấu ác. Cho nên, có 
pháp lệnh và hình phạt mà không có nhân nghĩa, thời 
gian lâu dần, người dân sẽ xem nhẹ đạo nghĩa, khi 
người dân xem nhẹ đạo nghĩa tất sẽ xảy ra phản loạn; 
nếu nhân nghĩa mà không có phép lệnh và hình phạt, 
người dân sẽ khinh suất, khi người dân khinh suất tất sẽ 
làm điều xẵng bậy. Bởi vậy mới nói, lây nhân nghĩa làm 
gốc và luật pháp là để trợ giúp, khiến cho hai việc này 
hòa hợp mà không thiên lệch, đây chính là cảnh giới cao 
nhất trong việc trị quốc. Hiệu quả của việc giáo hóa 
nhân nghĩa tuy không hiển hiện rõ rệt, nhưng lại bền lâu; 
hiệu quả của hình phạt tuy rõ rệt, (nhưng nếu ỷ vào một 
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cách thái quá) lại khiến cho đất nước nhanh bị diệt vong. 
Đây là đạo lý vôn có trong việc trị quôc đây thôi! 
(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 241 ~ 
tấ 2 ÐJ3šIx › HHHƑP|IEHj - HZ3338 : 6ã 


ÿ$fMltr › RÄ_T *ÑE##fÑIlifDl › H7§IÍIZJHHt, › S5 X35 
hp › Ÿ#4bXIHI7HIEft ° 





(32/n-†—ˆ tin ĐI ni 
Việt ngữ: 


Thời xưa, bậc thánh nhân tận tụy dùng giáo hóa 
hiểu đễ và nhân nghĩa để dẫn dắt trăm họ, đem nội dung 
của hình luật mà giảng giải tỏ tường để rồi theo đó mà 
thực thi. Dùng hình luật để trị vì đất nước, tựa như dùng 
roi quất để điều khiến xe ngựa. Người đánh xe dẫu tài 
nghệ cao siêu đến mấy khi đánh Xe ngựa cũng không thê 
không có roi quất, nhưng chỉ là cẦm roi quất mà không 
sử dụng một cách tùy tiện mà thôi. Bậc thánh nhân 
mượn pháp lệnh để làm tốt công việc giáo hóa, khi sự 
nghiệp giáo hóa thành công rồi, cũng không cần thực thi 
hình phạt nữa. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 




















~ 242 ~ 
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;? Uä%8 : ==.. › #2 › BI 
Tim NHHI§RHÿ › SE - 


(áã#8=— +  Xế/\) 
Việt ngữ: 


(Vương Gia khi bí mật dâng sớ, có viết rằng:) Thần 
nghe nói Cao Dao khuyên can vua Thuấn thế này: 
“Đừng đề người tham lam phóng túng trở thành chư hầu 
(tức là không để họ nắm quyên hành), hàng ngày buộc 
phải cảnh giác thận trọng khi xử lý hàng nghìn hàng vạn 
công việc triều chính.”... Còn Cơ Tử lại cảnh báo với 
Vũ Vương rằng: “Những quan viên thông thường là 
không nắm giữ đặc quyên thưởng phạt, cũng như không 
hưởng thụ mỹ vị. Nếu quan viên thông thường cũng có 
thê thi hành quyền thưởng phạt, hưởng thụ mỹ vị, vậy 
thì sẽ có hại cho gia tộc của ngài, có hại cho đất nước 
của ngài. (Quyên thế mà rơi vào tay hạ thân, vậy thì 
quan lại và quần chúng sẽ đua nhau lấy lòng, để rồi 
nhân dân sẽ từ đó mà lệch lạc và không ngay thăng, 
trăm họ cũng sẽ vượt ra ngoài khuôn phép và không còn 
trung thực nữa.” 


(Bồ sung cuốn 20. #án 7 — Tập 8) 
~ 243 ~ 
J/WW#šET+SWVifEm : —HRẴ : ĐIRVRB ; — Hiữ › 
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-E#Đ}#Z~ từ › 


3 › SEE7ZT2XIE ' )8 AEMPEHU + šẾ › #EEMUU ° 








(NẤ\ TH) 


Việt ngữ: 


Thái Tế (tê tướng) đem tám loại quyền hành đề phò 
tá quân vương dân dắt quân thân và khiên họ hướng đên 
đường lôi trị vì nhân nghĩa: 


1. 


Phong cho tước vị để khiến hạ thần được tôn 
quý; 

Ban cho bồng lộc để khiến hạ thần được Ølàu CÓ; 
Ban cho phần thưởng để khiến hạ thần cảm 
nhận được sự quan tâm và trọng dụng của quân 
VƯƠN; 

Bồ nhiệm chức vị để khiến hạ thần được nâng 
cao phẩm hạnh; 

Ban thưởng hậu hĩnh cho các công thần lập 
công lao to lớn để họ có được phúc báu; 

Tịch biên tài sản để khiến các quan lại phạm tội 
phải nghèo khổ; 

Bãi miễn chức vị và lưu đày tới biên ải để trừng 
phạt hành vi tội lỗi của quan lại; 

Khiên trách để truy cứu tội lỗi của quan viên do 
lơ là trách nhiệm. 


(Cuốn 8. Chu Lô 
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HH 4L › EHẤIEƑ ¡ Z7) điđlất ° T18 LÁx 7 
18K ; 5) R5 ' HT RRF ¡ ZPRHMM : HH 
hồ ° A0 NHÍ ' PS ABLICTT ° TIẾT) HH ẨM" TRÀ, 
ZÑ° 7E Ht.~ M › H$SSA Z f1 : HIÑ1Z lï › Ã#&fr3E 
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(=T†^~ EH-Ƒ) 
Việt ngữ: 

Bậc minh quân tựa như cơ thể và hạ thần lại tựa 
như cánh tay; quân vương tựa như tiếng hô lớn, còn hạ 
thần lại như âm thanh vọng lại. Quân vương mưu lược 
kế sách mang tính nền tảng và hạ thần thao tác những 
việc chỉ tiết; quân vương xử trí vẫn đề mẫu chốt và hạ 
thần thực thi biện pháp cụ thể; quân vương nắm quyền 
hành của đất nước và hạ thần thực hiện nhiệm vụ 
thường ngày. Là một hạ thần, tay nắm lệnh bài (căn cứ 
của việc nhiệm chức), phải lẫy đó mà yêu cầu bản thân 
phải làm được danh và thực tương xứng. “Danh” là kỷ 
cương của trời đất, là lệnh bài của thánh nhân (khi làm 
việc). Khi mở rộng kỷ cương của đất trời và sử dụng 
lệnh bài của thánh nhân, vậy thì tình hình của vật sự vạn 
vật không còn nơi để che giấu nữa. 

(Cuốn 36. Thân 7) 


~ 245 ~ 
man xin ' i86 ' HH 1V! HP 
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R.#*E ' #4/46f#[n[HJff ' ñiSPI2Z/EtU › Hh E278 : 
Tỉkir23l : XT-2/ffRI)XLUMHÍ › kK3>HWMfRbLB 
fTtH : 








C(#EE 3#) 
Việt ngữ: 

(Đồng Trọng Thư trong khi đôi đáp với Hán Vũ Đế, 
nói răng:) Người giàu có thì cuộc sông xa xỉ và sung túc 
quá mức, còn người nghèo khổ lại khốn khó cùng 
quãnvà đau khổ khôn cùng, thế mà người ở trên lại 
không đi giải quyết và cứu giúp, vậy thì người dân sẽ 
cảm thấy được sống cũng không còn hứng thú. Một khi 
người dân không còn thiết sông, như vậy đến cái chết 
cũng sẽ không né tránh, sao còn có thể sợ hãi khi phạm 
tội đây? Đây chính là duyên cớ cho việc hình phạt thì vô 
kế mà gian tà vẫn không thể ngăn chặn. Cho nên, người 
được hưởng bồng lộc, sinh sống bằng bồng lộc là được 
rồi, chứ đừng nên đi tranh giành sản nghiệp với người 
dân, có như vậy lợi ích mới được ban bố rộng khắp, và 
muôn dân cũng đáp ứng đủ chi dùng của gia đình. Đây 
chính là đạo lý công bằng của trời đất và cũng là đạo lý 
trị quốc thời cô xưa, bậc thiên tử phải nên học tập và 
xây dựng thành thể chế, đại phu cũng phải nên tuân thủ 
và làm chuân mực cho hành vi của chính mình. 


(Cuốn 17. ján Thư — Tập 5) 
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Việt ngữ: 


Phàm khi pháp lệnh thay đôi, hai mặt lợi - hại cũng 
theo đó mà thay đổi; khi lợi —- hại mà thay đổi, dân 
chúng tất sẽ thay đổi công việc mà họ đang làm; khi 
công việc đang làm mà thay đổi, đây được gọi là “đổi 
nghề”. Từ đạo lý này thấy răng, để dân chúng, gây dựng 
cơ nghiệp mà lại thường xuyên biến động, tất sẽ hiếm 
khi thành công; giả như khi cất giữ đồ vật quý giá mà lại 
di chuyên nhiều lần, đa phần sẽ bị hư hỏng; khi đem nâu 
con cá nhỏ mà lại thường xuyên lật giở, tất sẽ phá hỏng 
công lao của người đầu bếp; khi trị vì đất nước mà 
chính sách cứ sáng ban tôi sửa, vậy thì trăm họ sẽ phải 
rất khôn khô. Cho nên, quân vương mà hiểu được đạo lý 
trị quốc sẽ trân quý sự an định, điềm tĩnh và rất thận 
trọng khi thay đổi pháp lệnh. Bởi vậy mới nói: “Trị vì 
đất nước, tựa như đem nấu một con cá nhỏ.” (Không thê 
lật giở thường xuyên.) 


(Cuốn 40. Hán Tử) 
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(3C #ểU) 
Việt ngữ: 


Nếu người ở trên mà không phân biệt rõ đúng sai, 
tất sẽ khiến người dân nghi hoặc và không biết phải làm 
sao; khi người ở dưới mà có tâm trí trá, tâm khó lường, 
tất sẽ khiến người ở trên phải lao tâm khổ tứ. Bởi vậy, 
người lãnh đạo khi trị vì nhân dân, phải nên biểu dương 
những tắm gương đạo đức cao đẹp để dẫn dắt nếp sống 
và nhân tình thế thái trong xã hội; phải thận trọng khi 
trừng phạt tội lỗi để tránh việc nhân dân hùa theo nếp 
sống tham dục, xa xỉ và phóng túng. Được như vậy, 
nhân dân sẽ không còn rơi vào cảnh mê mờ nữa. 


(Cuốn 7. Lễ K/ 
8. LẺ NHẠC [LẺ NGHỊ VÀ ÂM NHẠC] 
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Việt ngữ: 


Bậc thánh vương xưa kia lập ra hệ thống lễ nghi là 
để tiết chế các hành vi (tất cả biện pháp chính trị đều 
không xa rời mục tiêu tạo phúc cho nhân dân), dùng âm 
nhạc để khuyến khích chí nguyện hướng thiện của họ 
(khiến cho hành thiện không biết mệt mỏi). Bởi vậy, khi 
quan sát lễ nhạc, tất sẽ hiểu được tình hình an định hay 
loạn lạc của một đất nước (lễ nghi của đất nước loạn lạc 
sẽ bị lơ là và xem nhẹ, còn âm nhạc thì phóng túng và 
không có tiết chế). 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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Việt ngữ: 


Tử Trang thỉnh giáo Không Phu Tử về việc quân 
vương thực thi sự nghiệp giáo hóa thê nào đê xử trí với 
việc triêu chính. Ngài trả lời răng: 
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- Tử Trương này, để ta chỉ cho con. Bậc thánh 
vương hiệu tường tận “LÊ” và “Nhạc”, nên chỉ là vận 
dụng đan xen mà thôi. 


Tử Trương lại thỉnh giáo kỹ hơn. Không Phu Tử lại 
đáp răng: 


- Tử Trương này, con nghĩ rằng nhất thiết phải bày 
bàn tiệc lớn, chủ khách cùng chắp tay vái chào, đứng 
lên ngồi xuống, cùng rót rượu chúc tụng, như thế mới 
được xem là “LỄ hay sao? Con nghĩ rằng nhất thiết phải 
yêu cầu vũ công xếp đúng hàng lối, tay cầm quạt lông 
vũ và nhạc khí, khua chuông đánh trồng, như thế mới 
được xem là “Nhạc' hay sao? Khi những lời nói ra mà 
có thể thực thi, đó chính là “LỄ”; khi thực thi rồi mà có 
thê khiến người ta hân hoan, đó chính là “Nhạc”. Bậc 
thánh vương làm được hai việc này và với thái độ kính 
cân, nghiêm khắc với bản thân mà ngồi ở ngôi vị đế 
vương, bởi vậy mà thiên hạ được thái bình, các nước thì 
đến quy thuận, bá quan lại tận hết trách nhiệm và trên 
dưới đều có lễ tiết. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
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Việt ngữ: 
Triệu Giản Tử hỏi rằng: 
- Cảm phiền cho hỏi thế nào là Lễ? 
Tử Thái Thúc đáp lại: 


- Ta từng nghe Đại phu Tử Sản xưa kia nói: “Lễ, là 
đạo lý của trời, quy luật của đất và là căn cứ để xử thế 
của con người. Đạo lý của trời, con người xem đấy là 
chuân mực để thiết lập và giữ vững Lễ. (Thánh vương) 
noi theo quy luật thường chiếu của nhật nguyệt trăng 
sao và dựa vào tính chất cao thấp cương nhu, vĩnh hằng 
của đất (mà lập ra Lễ), khiến sinh ra Lực Khí” của trời 
và vận dụng Ngũ Hành của đất. Luồng khí của ngũ hành 
khi vào miệng sẽ trở thành năm loại mùi vị, khi hiện ra 
ở mắt lại là năm loại màu sắc và khi hiện ở đôi tai là 
năm loại âm điệu. Mùi vị, âm thanh và màu sắc mà thái 
quá sẽ khiến người ta mê mờ và hỗn loạn, con người sẽ 
vì đó mà đánh mất đi thiên tính. Bởi vậy phải lập ra Lễ 
để giúp người ta giữ vững thiên tính vốn có. 


(Cuốn 6. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Hạ) 


? Lục Khí là phong, hàn, hỏa, thấp (hơi âm), táo (khô hạn) và thử 
(nắng nóng của mùa hè). 
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Việt ngữ: 

Triều đại nhà Chu noi gương hai nhà Hạ - Thương 
và lập ra hệ thống lễ nghi, chi tiết điều lệ vô cùng hoàn 
chỉnh. Đối với việc trọng đại đã có hệ thống pháp lệnh, 
còn với việc nhỏ nhặt cũng đều có biện pháp đề phòng, 
bởi vậy mới nói lễ nghi có ba trăm mà điều lệ chỉ tiết lại 
có đến ba nghìn. Thế rồi giáo hóa đến khắp trăm họ, 
người dân thì chung sống hòa thuận, tai họa không xảy 
ra mà loạn lạc cũng không xuất hiện, lao ngục khắp nơi 
liên tục trong hơn bốn mươi năm mà không hề giam giữ 
một phạm nhân. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
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Việt ngữ: 


Phó Tử từng nói: “Người có thể dùng lễ nghĩa để 
giáo hóa và khiến đất nước được hưng vượng là người 
hiểu được cội rễ của việc trị quốc vậy!” Cội rễ này là 
trường tồn cùng đất trời và tương hỗ cùng luân lý. Dẫu 
đất trời có bị che khuất, hình thức của cội rễ này có tăng 
có giảm, nhưng bản chất không hề thay đôi. Cội rễ này 
có ba: Thứ nhất là vua hiền thần trung, đây là nền tảng 
để an định đất nước; thứ hai là cha từ con hiếu, đây là 
nên tảng để tè gia lập nghiệp; thứ ba là chồng có nghĩa 
và vợ có đức, đây là nền tảng để phân công giữa trong 
và ngoài gia đình. Khi chuẩn mực của ba mối quan hệ 
căn bản này được xác lập rồi, thiên hạ sẽ trở về với 
chính đạo, còn nếu ngược lại, thiên hạ sẽ rời xa chính 
đạo. Khi thiên hạ không thể trở về với chính đạo, các 
chư hầu và khanh đại phu sẽ mau chóng bị suy vong, 
chuẩn mực lập thân làm người cũng bị phế bỏ. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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Việt ngữ: 


Tiên đề xưa kia khi lập ra pháp lệnh và lễ nghi đều 
là dựa vào sở thích của người dân để đặt ra các chuẩn 
mực và phép tắc, để khiến việc thi hành được nhịp 
nhàng. Dựa vào tập khí có tính dục của con người mà 
đặt ra lễ nghi và phép tắc trong hôn nhân, bởi vậy mà 
ranh giới nam nữ được rõ ràng; căn cứ vào thú vui ưa 
thích âm nhạc của người dân mà sáng tác thê loại nhã 
nhạc, tụng nhạc trong sáng và chính thống, bởi vậy mà 
thuần phong mỹ tục không bị suy đôi; căn cứ vào việc 
trân trọng gia đình đầm ấm, vợ con đề huề của người 
dân mà đem đạo lý về đạo hiếu và tinh thần hòa ái để 
giáo hóa họ, bởi vậy giữa cha và con có được tình thân; 
căn cứ vào sở thích kết giao bạn hữu của người dân mà 
dùng lễ nghi cung kính và vâng lời bậc tiền bối để chỉ 
dạy họ, bởi vậy mà già trẻ có thứ bậc. Khi thực thi được 
những việc trên, lại đặt ra lễ nghi khi yết kiến thiên tử 
và đi sứ đến các nước chư hầu đề phân rõ địa vị tôn t1; 
lập ra nghi thức mừng rượu làng và diễn tập bắn cung 
để làm rõ thứ bậc giữa người già và con trẻ; vào thời 
điểm thích hợp lại kiểm duyệt xe ngựa, chỉnh đốn quân 
đội để huấn luyện quân sự; đưa người dân vào học tại 
các trường học ở địa phương đề họ hiểu rõ và thực hành 
luân lý đạo đức. Những điều này đều là đặc tính vốn có 
trong con người, sau khi nhận được sự chỉ dạy và trau 
dồi của bậc thánh nhân tất sẽ khiến người dân được 
hoàn thiện nhân cách. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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(#C Xãu ) 
Việt ngữ: 


Không Tử dạy rằng: “Lễ là gì vậy? Lễ chính là 
chuẩn mực và quy tắc trong khi làm việc. Nếu trị vì đất 
nước mà không có Lễ cũng tựa như: người mù không 
người trợ giúp, mịt mù và rồi biết đi về đâu? Lại tựa như 
cả đêm dài tìm kiếm trong căn phòng tối tăm, không có 
nến đèn sao có thể tìm thấy đồ vật đây? Nếu không có 
Lễ, vậy thì chân tay đều không biết phải đặt ra sao, tai 
mắt cũng không biết nên nghe thứ gì, nhìn thứ gì? Tiến 
lui, hành lễ vái chào, v.v... đều không biết phải thực 
hiện theo nghi thức nào? Bởi vậy mới nói, trong tình 
trạng không có lễ nghi để tuân thủ, trong cuộc sống đời 
thường, giữa trưởng bối và vãn bối sẽ không có tôn tỉ 
trật tự; trong gia tộc, ba thế hệ (cha, con và cháu) sẽ mất 
đi sự hòa hợp; trong triều đình, chức tước thứ bậc sẽ bị 
đảo lộn; trong quân đội, khi hành quân hay tác chiến sẽ 
mất đi kỷ cương: việc xây dựng cung thất sẽ không phù 
hợp với quy ước và quy mô; việc thể hiện lòng đau xót 
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trong lễ tang cũng mất đi chừng mực; việc chính sự sẽ 
vì hỗn loạn và không có kỷ cương mà không được thực 
thi, sau đó tất cả hành vi cử chỉ đều sẽ mất đi chuẩn mực 
cần phải có.” 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
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Việt ngữ: 

Lễ mà bậc tiên để xưa kia lập ra, vừa có tỉnh thần 
nội tại, lại vừa có tính chât hài hòa ở bên ngoài (đặt ra 
nguyên tắc của hình thức). Trung tín chính là tinh thân 
nội tại của Lê và tính hài hòa đúng mực là sự tao nhã 
bên ngoài của Lê. Nêu không có tính thân nội tại này 
của trung tín, Lê không thê được thiệt lập; còn nêu 
không có hình thức hài hòa, Lễ sẽ không thê thực thi 
trong thực tê. 


(Cuốn 7. Lễ K/) 
~ 256 ~ 


TH EN#N › ⁄ifi/4t£f - 1H › fiUr ° Bà › EkEStU - WEUN › MlmiBiH~ Ji ' lfi 
ñ Ø1 Á Ílft x ¬ sì lš J5 E† › 2 
®/8 › TÑIREB) › 7NHI Á #tkfS[l]t, › ÄIñi4£Œ › F#E4⁄ o AWfIRi 
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JÄ#lø~ ' E[EH1(A › 4LZ2L#tfiifth - ‡H SP=E: : ÄXImi#£‡# Q9 XÂMHU ° AIfñï 
21 9S 
TP › HH †3ãHZE ° 


(#= ẵi ) 
Việt ngữ: 


Hãy nhìn con chuột đó, trên thân chỉ là tấm da! Có 
kẻ dẫu mang thân người lại không biết liêm sỉ, không 
giữ gìn khí tiết. Nếu làm người mà không giữ gìn khí 
tiết, không chết đi thì còn sông vì điều gì nữa? Hãy nhìn 
loài chuột đó mà không có tứ chi, cũng tựa thể con 
người mà không giữ gìn lễ nghĩa. Người mà không có lễ 
nghĩa tựa như thây ma vật vờ, sao còn chưa đi chết cho 
sớm?” 


(Cuốn 3. ÄMao Thì) 

~ 257 ~ 
ST#H : Tf TH › 5Š › Ø6 t3 › /h 
XIHHZ › #ẨfrtfT › XIRIHEH › ®J#Š§ñZ › 7R#HJ?7 


TƯ, N XãAŠSEiãIiisE4#KI › bI3Š5Ãñ › 7XVREHJƒ7tí › 




















(2L  Răẫ) 


3! Con chuột dẫu có tắm da bao bọc toàn thân, con vật này vẫn ăn 
vụng thức ăn bằng cách thức không chính đáng và không có liêm sỉ, 
vậy mà vẫn từ trên cao mà nhìn xuống. Điều này cũng tựa như người 
không giữ gìn lễ tiết, dẫu ở vị trí cao sang hiển hách, mà tư cách lại 
mờ ám, họ cũng chỉ như được khoác tắm da người mà thôi 
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Việt ngữ: 


Hữu Tử từng nói: “Việc vận dụng của Lễ chính là 
dĩ hòa vi quý. Đạo lý trị vì của bậc tiên để xưa kia chính 
là lập ra Lễ mà vận dụng Hòa, xem việc vận dụng Hòa 
là tối ưu. Nhưng dù việc lớn hay nhỏ đều dụng Lễ mà 
không vận dụng Hòa, tất sẽ có việc không thông. Nhưng 
nếu biết được điểm đáng quý của Hòa, để rồi một mực 
theo đuổi mà không dùng Lễ để tiết chế, điều đó cũng 
không khả thị.” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


~258~ 











E###}^# › #pÈV › SỜ l ° Šf › ÄÁPẢAH - BỆ › NfZiRSBUDI © #ix 
81.885" aH~ð › 4Ð › KHI : RE} : ® 
ĐI › 3E ;¡ LiRZ ñ › XI : SH › ñrIEfỡ 
% : CHỦ › BH › S13 Tÿ\ã7 ° 7D6l-Pl6ất Xử ' 
SE ' l An › SSfLIL › 22/8 › 


(3= #ẩi) 























Việt ngữ: 


Cảm xúc và khát vọng được tuôn trào qua âm cung 
âm thương, khi âm luật của ngũ âm cùng hòa quyện và 
tạo thành giai điệu thì được gọi là “ầm nhạc'. Âm nhạc 
của thời thái bình thịnh trị thường khoan thai và hân 
hoan, chính là phản ánh nền chính trị đương thời được 
hài hòa; âm nhạc thời loạn thường aI oán và phẫn nộ, 
chính là phản ánh nên chính trị đương thời gàn dở và bất 
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chấp; âm nhạc của đất nước bị diệt vong hoặc bên bờ 
của sự diệt vong thường đau thương và u sầu, chính là 
phản ánh tình trạng ly tán khốn củng của người dân 
đương thời. Bởi vậy, để chỉnh đốn nên chính trị, để cảm 
động đất trời hay để cảm động thần linh, không gì tiến 
gần đến mục tiêu này băng thơ ca. Quân vương thời xưa 
chính là dùng thơ ca để điều chỉnh quan hệ giữa vợ và 
chồng, nuôi dưỡng hành vi hiếu kính, khiến cho đạo lý 
luân thường được thấm nhuân, khiến cho sự nghiệp giáo 
hóa được viên mãn và cũng để thay đổi nếp sống cũng 
như tập tục. 


(Cuốn 3. Mao Thi) 
9. DÂN SINH [AN SINH XÃ HỌI] 


~259~ 


B'› ÄFZ⁄⁄®t '› SñIRRI£tU › IS +15 
II: tt £X - 





(@#81I= Xếế—) 
Việt ngữ: 

(Hán Vũ Đề khi hạ chiếu, có viết rằng:) Nghề nông 
là nghề sản xuất căn cơ nhất trong thiên hạ, là nên tảng 
để nhân dân dựa vào đó để sinh tồn. Khi phần đông dân 
chúng mà bỏ bê việc sản xuất nông nghiệp cơ bản nhất 
đê đi theo nghê công thương, lương thực sẽ bị thiêu 
thôn và đời sông của người dân sẽ không được đảm bảo. 


(Bồ sung cuốn 13. #án Thư — Tập l) 
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~ 2600 ~ 


EIPIRSfRK ' BSPW ẩn ; ấ8ñHHINek ' TRÍCH 
RH - 





(3#t1+ + tEtHrif 
Việt ngữ: 

Đất nước lấy dân làm gốc và nhân dân lại xem 
lương thực là mạng sông. Khi lương thực không đủ, 
người dân sẽ không sống nổi, khi nhân dân không thê 
sinh tồn, đất nước sẽ bị lật nhào. 

(Cuốn 45. Thôi Thực Chính Luận) 
~ 261 ~ 


ESJ2zHš ' IÍII2Eđf3&M ; JEi 3M ' HIR}WIlI7E 
ÑI : 7K RÌl ' [IIHIMES ' KZ H8 ° 


( 3SP1-F7L ti ƒ ) 








Việt ngữ: 


Khi giá cả nông sản rất thấp mà giá cả sản phâm 
không thiết yếu lại rất cao; khi giá cả sản phẩm này mà 
cao, nông nghiệp sẽ suy kiệt và thương nghiệp sẽ phát 
triển quá đà. Khi thương nghiệp phát triển quá đà, nông 
nghiệp lại suy kiệt mà đất nước có thể giàu mạnh và 
nhân dân được an định, điều này xưa nay chưa từng có. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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~ 262~ 


ES#k9?K › 8l #nJÑ : 3š £H[{š › ZÄIlkÑ 
s: M EHZrtr : EN?JfN Z8 › ÍE})YWHjR › nỊ | 
JTRWN : Ili#RÑ\5šZ⁄ R§ ° HS X22 S‡©ÄW ' 4Ä HT 
đi ' 3k ẤUU ° 5⁄2KTi/H“EJ\Ht ' K1 ' XX] 
717: 3EnJ—HÈth › UOHZ 8 : HÀ“ RlD ': ©á3JbPT 
HH: —HZ#EfŠ : IIBllS&® : HH7 Hấx|DjŠ>=k + 


CG#EDm yx##—) 



































Việt ngữ: 


Châu báu và vàng ngọc, khi đói chẳng thê ăn và khi 
giá rét cũng không thể mặc, vậy mà dân chúng lại cho 
rằng những thứ này rất quý giá, đó là bởi quân vương sử 
dụng chúng mà thôi. Vàng bạc châu báu những thứ này, 
vừa nhẹ lại tiện lợi và dễ dàng cất giữ, khi cầm trong tay 
có thê đi khắp thiên hạ mà không còn nỗi lo đói khát. 
Như vậy sẽ khiến người dân đễ dàng rời bỏ quê hương, 
nạn trộm cắp được cô xúy, kẻ phạm tội khi trỗn chạy có 
thê cầm theo tài sản một cách dễ dàng. Thóc gạo và 
bông vải được sinh ra từ lòng đất, sinh trưởng theo bốn 
mùa, là kết tỉnh sức lực của nhân dân và không phải 
ngày một ngày hai mà có được. Lương thực với khối 
lượng chỉ băng vài phiến đá và người thường khó mà 
nhắc nổi, đó không là thứ mà kẻ gian tà ham hố, nhưng 
nếu chỉ một ngày không có được sẽ cảm thấy đói khát. 
Bởi vậy, bậc minh quân thường trân trọng ngũ cốc và 
xem nhẹ vàng ngọc. 


(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
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~ 263 ~ 


ÑX Xã ' EJì N5 ' HN ñg ' EÌ\BEEXEÁSS/S 
Bãi : ©Z:XF : À5S&IÁE ' fSÁTERI ' ÍJPÁBR5E ° ãl 
lt › mã “HR ›: EIvH?Š ' 5KHIESS ° K§ESKP|Š 
BÍ › EHNBRtU › HVJ}#T8R › PA EHH : RIZifS<Z Ăn] 
?l ° BTRBiMHff#PfŒƯ—”Z E › ©StHIIRSEfFt › lRW$ES/b ? 
Bi : —H+IHE : —HRNB/? › =HỦH) - 


(đ+†m 3š£—) 























Việt ngữ: 


(Triều Thác khi dâng sớ, viết răng:) Nếu muốn 
nhân dân tập trung cho nghề sản xuất nông nghiệp, mẫu 
chốt là phải chú trọng vào lương thực và biện pháp nằm 
ở việc dùng lương thực làm điều kiện để quyết định 
thưởng phạt. Bây giờ hãy kêu gọi người dân trong thiên 
hạ, chỉ cần đóng góp lương thực cho quan phủ, sẽ được 
nhận tước vị, hoặc miễn trừ tội trạng nhất định. Như vậy, 
người giàu có sẽ có được tước vị và nông dân cũng 
được sung túc, mà lương thực cũng được phân phát lưu 
thông rồi. Phàm những người có thể đóng góp lương 
thực để có được tước vị, đều là người dư thừa lương 
thực. Từ người giàu có và dư thừa đó lấy lại một phần 
để triều đình chi dùng, vậy thì tô thuế của người dân 
nghèo khô đã có thê giảm đi, việc này gọi là giảm bớt từ 
chỗ dư thừa để bù đắp cho nơi thiếu thôn, một khi mệnh 
lệnh triều đình được ban bó, nhân dân tất sẽ được hưởng 
lợi. Việc làm này vừa thuận theo ý nguyện của nhân dân 
mà lại đạt được lợi ích ở ba phương diện: Thứ nhất, nhu 
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cầu của triều đình được đáp ứng, thứ hai là tô thuế của 
nhân dân được giảm thiêu và thứ ba là có thê khuyên 
khích sản xuất nông nghiỆp. 
(Cuốn 14. Hán Tu — Tập 2) 
~ 264 ~ 
†MUR:f.H: 7TNSMlễf : f2: F24 › 
f£<#fR › 3X ÃÃK~ 2® : 5v ÍE7k : 67K PI 
+ : ZI[EïPJ#2f§ : Z⁄I|E|PAJRRHH › mỊH.PÄBHHRH ° ¡ 


(đậmT iMúậƑẾ) 




















Việt ngữ: 


Bão Phác Tử từng nói: “Tài lực của nhân dân đã rất 
thiếu thôn, mà vẫn không thôi vơ vét; sức lực của nhân 
dân đã dùng đến cạn kiệt, mà vẫn không ngớt ép lao 
dịch. Rồi lại muốn khiến nhân dân trăm họ không có 
tâm trạng bị ai oán hận, lại còn hoang tưởng mong đạt 
được sự an định vĩnh cửu, việc này tựa như chặt đứt sốc 
cây để nối dài cành cây, khoét da thịt trên lưng để đắp 
vào ô bụng, khoét hốc mắt để mở rộng nhãn quang và 
cắt bỏ đôi tai để tăng cường thính lực vậy.” 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
10. PHÁP CỎ [HỌC THEO NGƯỜI XƯA] 
~265~ 


HAIISTH: '#ñllj2J ? SII2JE ' 
Z)ŠY.? ì SH: T2JÑI2J[E › R“lñjlỗ ° #&£P)§ #7 
Si72AIE ý 5S v16 ' CÁ 2N ° BE HA là ) vế 
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TH ã~ ll › Z¿Hmm®?~2/}E '› 81/XD/}Ù\ HH › NHANH 
ZJ£ › DI INĐÊH” ° IErr5E7ØếHHTFTIPIJZEiii2)2% › i1 
2J ST ° H 








(C8 = + n) 
Việt ngữ: 
Tẻ Hoàn Công hỏi Quản Trọng: 


- Ta muôn có cả thiên hạ mà không bị mât đi, muôn 
có được quyên lực mà không hê suy chuyên, đê làm 
được điêu này liệu có cách gì không? 


Quản Trọng đáp rằng: 


- Đừng cố gắng sáng tạo, khi thời cơ đến sẽ linh 
hoạt mà làm. Đừng đem sự yêu ghét của cá nhân mà tổn 
hại đến công lý, hiểu được những điều mà nhân dân 
chán ghét để răn đe chính mình. Hoàng Đề đã thiết lập 
chế độ nghị sự ở Minh Đài, vua Nghiêu lại lập ra chế độ 
khuyên gián ở Cù Thất, còn vua Thuấn treo ngọn cờ 
khích lệ người đưa ra lời khuyên can và Hạ Vũ lại đặt 
trống ở triều đình để người đánh lên khi có ý kiến, 
Thương Thang lại dựng mái đình thông với các ngả 
đường để tìm hiểu ý kiến phê bình của trăm họ. Đây 
chính là phương pháp sở dĩ bậc minh quân thánh nhân 
xưa kia có được thiên hạ rồi mà không bị mắt đi, khi có 
được quyền lực mà bị suy chuyến. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
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~ 266 ~ 


I##)B › Hg(Hf › HIEDBE)E › LñẩWRERR - ẩù 
+ Ƒ7Llll _ 2E} › PØJXIU › P# › TP, + JUEM › JUINHH + Ú£ › TK + fE › HẬth › Ề§ › #th + gÈ › 
th: 5> RF tk &3⁄ › HE> (HE › ZÄIfifEPIEIREH › NHI F2} AJRE/A › THẾ II Ab 
Pêxr'š”2-88-EfR › MITES - 
BUIEIE + FIMRIM 60 n6 mi: 


(đ= #ẩi) 












































== 












































MU › Kỳ EXấNZ ' fR 








Việt ngữ: 


Vua Thang dùng lễ đối đãi với bậc hiền sĩ vô cùng 
tha thiết, tắm lòng thành kính của bậc thánh vương mỗi 
ngày một tăng thêm. Ngài khiêm khắc với bản thân và 
khoan dung với người, đối với thiên để lại rất mực tôn 
kính. Thế rồi, thiên để cử ngài đến để trị vì thiên hạ, vì 
người trong thiên hạ mà làm ra tắm gương tốt nhất. 
Ngài cũng chưa từng ngoan cố hiếu thắng hay nóng vội 
để thành công, không ngang bướng hung tợn và cũng 
không yêu đuối nhu nhược. Khi thực thi sự nghiệp giáo 
hóa có thể ôn hòa và đôn hậu, bởi vậy mới có thể trăm 
phúc cùng đến, ngàn điều may tụ về. 


(Cuốn 3. Mao Thì) 
~ 267 ~ 


Hi XT7š@8 : ÙfWM”"”"” 8# H› 
su “””“"', Hàm ‹ K7“ Ðb (W) : lề 
(Mã) : #ZãÙùiồu › ẪẲPÈNU › #fffN ° FK-EHR› 
2JH7S35% ' RfERtfR › 5s @ãmIlÙIJÀf{S › ÄXÃIfI4®z › f#2K 
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—EH › 2K TY ° t? Ảo ' 3F NÊN ° DU EEH~ ) ĐẢ 
hãi › DMlX#x ° EiJì)2 › HPXHZ? ': Hỗ ' jX 
SH DY (HN ° SE) Bhự khả ° 


(3šI'H-† 2 FHŠẼ ) 


























Việt ngữ: 


Thời xưa, khi thiên tử và chư hầu gặp chuyện đại 
sự, nhất định sẽ làm lễ và khẫn nguyện ở tông miếu. 
Trong triều thường có hai vị quan sử, quan sử bên phải 
ghi chép các hành động của thiên tử hoặc chư hầu và 
quan sử bên trái thì ghi chép đàm luận cũng như phát 
ngôn của họ. Hành động được ghi chép lại và biên tập 
thành bộ sách [Xuân Thu], còn phát ngôn thì được ghi 
lại và kết tập thành bộ sách [Thượng Thư]. Phàm nhất 
cử nhất động của thiên tử và chư hầu nhất định đều 
được ghi chép lại, việc tốt xấu hay thành bại, không có 
gÌ mà không được lưu giữ lại. Sau này được mở rộng ra 
đối với quan viên và thường dân, nếu người có đức tài 
hơn người đều được ghi vào điển tịch. Có người muốn 
khoe khoang cũng không được và người muốn ẩn náu 
nhưng thanh danh lại hiển bày. Chuyện được và mất chỉ 
là nhất thời, nhưng niềm vinh quang hay nỗi ô nhục lại 
lưu truyền đến ngàn năm. Người thiện lương sẽ được 
khích lệ và kẻ làm ác lại có phần khiếp sợ. Bởi vậy, bậc 
tiên để xưa kia rất chú trọng đến công tác biên soạn sách 
sử, dùng chúng để cùng phối hợp với việc thưởng phạt, 
dùng chúng để hỗ trợ giáo hóa người dân hơn là luật 
pháp. Đối với những đường lối phù hợp với xã hội 
đương thời, quan phủ các nơi có thể làm theo phương 
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pháp này và đều ghi chép lại những việc làm của họ, và 
rồi cuỗi năm lại được tập hợp vào bộ sách [Thượng 
Thư]. Các quan phủ có thê tự lập ra quan sử và đề họ cai 
quản các điển tịch của chính mình. 


(Cuốn 46. Thân Giám) 
~ 268 ~ 


FfH: TẢ Kft ›: Kẩtrf : ¡ 3E Z8NU ° 
1{LÝ7H: "NWMiE : V7tHJf : ¡ jìR IS/680 ñ:2 
It : 3XN)S ti itU ° 























(#m-T-— XI”) 





Việt ngữ: 

Tăng Tử từng nói rằng: “Người ta khi sắp từ giã cõi 
đời, lời họ nói ra đều là thật tâm.” Sở Cung Vương” 
chính là như vậy. Không Tử cũng từng nói: “Giả như 
một người ban sáng mà nghe được đạo lý nhân nghĩa, 
dù đến tối mà có ra đi, cũng không uống công cho một 
chuyến đến nhân gian.” Cách làm của Sở Cung Vương 
có thể gợi mở và là bài học cảnh giác cho người đời sau, 
dẫu sao cũng còn hơn những kẻ đến khi chết mà vẫn 
không giác ngộ. 


(Cuốn 42. Tân Tự) 


”' Sở Cung Vương do sủng ái cả mấy người con trai mà chậm chế 
trong việc lập ngôi thái tử. Đây chính là mầm mống tạo ra bi kịch 
trong việc tranh giành ngôi vị của ba người con (người con thứ tư làm 
tế tướng phò tá cho người con thứ ba) và sau đó đã khiến nước Sở bị 
Suy yếu. 
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11. THƯỞNG PHẠT 
~ 269 ~ 
2L, EKE]‡EiVW › RE ÁÁ - fHÍRỦậ,ÙINfŠ › HERk/Ùb 
B7) - SÐI SH-R1 HH8 › BÌER.Ek'NI-HJ) 
(3§P1-Ƒ/\ Hhãế ) 



































Việt ngữ: 

Trong [Kinh Dịch] có nói: “Điều quý giá nhất của 
bậc thánh nhân là ở việc có địa vị cao quý (bởi khi có 
địa vị rồi mới có thê mang lại nhiều lợi ích cho muôn 
dân). Vậy phải gìn giữ địa vị thế nào đây? Chính là ở 
tâm lòng nhân ái.” Bởi vậy, bậc quân vương tài ba lỗi 
lạc thời thượng cô đối với tước vị rất chú trọng và cũng 
rất cần trọng khi phong chức tước. Khi phong tước vị 
nhất định phải ban cho người có tài có đức và khi ban 
thưởng cũng nhất định phải ban cho người có công. Bởi 
vậy, khi thấy tước vị của quan viên tất sẽ hiểu được đức 
hạnh của người đó và khi nghe đến bổng lộc của quan 
viên tất sẽ biết được công lao của họ. 


(Cuỗn 48. Điển Ngữ) 
~ 270 ~ 
iEIFI2\ ' ñEÍRER(ŒT)AWS › 7W} HH: TH 


F* ' 5⁄2KHHE - Ít TRIEIII tua › HS HDIlt - 
+ : #]› šKRZ7lÉÑ ° a4 











C6=†— #7) 
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Việt ngữ: 

Trước đây, khi Lỗ Chu Công cử Vệ Khang Thúc đi 
cai quản vùng đất Ân có khuyên nhủ rằng: “So với việc 
giết oan người vô tội, chăng bằng tha cho kẻ có tội. 
Không được để người vô tội bị giết oan, cũng không 
được để người có công mà không được ban thưởng. Con 
phải cảnh giác! Việc chém đầu hay ban thưởng đều phải 
cần trọng!” 


(Cuốn 31. Dực Tử) 
12. PHÁP LUẬT 
~ 27] ~ 


ÀÄ~Z†ÈL 5Š ›: 3E#1-jzx)Äj# › +n[lf[h| 
tr : EPTASPJSáa › ñUHIšiE©F}H › 7412 › [RE 
PE › BI F3 : MEEEE › HỊ*jÈ7EIfIRHR › 


Cn= Ty TT n2 











Việt ngữ: 


Dù rằng thiên tính của con người vốn đã nhân 
nghĩa, nhưng nếu không có khuôn phép mà bậc minh 
quân đã lập ra để điều chỉnh, sẽ không thể khiến cho 
quay trở về với chính đạo. Nếu dựa vào những điều mà 
người dân cho là xấu ác để ngăn chặn việc gian tà, như 
vậy hình phạt sẽ không phải dùng đến, mà uy thế lại phi 
thường như thể thần linh. Khi thuận theo thiên tính của 
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COn người tất có thê khiến người trong thiên hạ quy 
thuận, còn nếu đi ngược lại, dẫu luật pháp có được thiết 
lập cũng khó mà phát huy được vai trò. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
xÕ72e 


XuMí › ®H[ĐI#XIXZ§ : &ISZ4'””””"”'@ 
J2 ° CÍI®X › TÌM › 2⁄18 f#Í£W 2 S2 
# '› ñiIẴHÙHJ2Zf7 › HE FS ; Xf£HIHEXSS:Z › HỊK 
Z#Ð.o 

(1T /\ BỘ nhì ) 
Việt ngữ: 


Người xử lý chính sự không thể không tìm hiểu 
nhân tình thế thái, sau khi tìm hiểu rồi, nhân dân mới 
phục tùng mệnh lệnh. Những điều chính mình không 
muốn, sẽ không áp đặt với người, vậy sao người dân lại 
có thể không phục tùng mệnh lệnh chứ? Bởi vậy, người 
giỏi việc trị vì chính sự, mệnh lệnh đơn giản và dễ thực 
thi, mà nhân dân sẽ không bị xáo trộn; còn khi lây mình 
làm gương mà tuân thủ pháp luật, người dân sẽ noi theo 
mà không một lời oán thán. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
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~ 273 ~ 


` : X7 ấ0t › 3< tr › fPMflRStH ° #ï 
Tố TÍTAB ' hư ĐÁ ° 412/tÄE ' HUỆUK F<ŸE ' 
EM? MtØẩẾIñjz2<@ ˆ^"55”'"“' › ấX#2£IhjZZfKtf ›: 
JL*47RH2 ° —%2E ' IIIEH Ä3BZ⁄ › 3E 547änJ2}PJ 
SH ' Ñ 4⁄7 XXEUU ° KV MIH ' 78H HÀ ' HH 
23955801 SãI[HiÊu 











(=T+†~ RữẾấT) 
Việt ngữ: 


Luật pháp là huyết mạch của thần dân trong thiên 
hạ, là nền tảng của việc trị vì đất nước, mục đích là để 
bảo vệ nhân dân, ở đó người thông minh không thê vượt 
ra ngoài khuôn khổ, mà người ngu muội cũng không thê 
không tuân thủ. Khi danh phận không xác định mà hi 
vọng thiên hạ thái bình, tựa như không muốn chịu đựng 
cảnh đói nhưng lại vứt bỏ đồ ăn thức uống, không muốn 
chịu đựng giá lạnh nhưng lại ném bỏ áo quân, khi làm 
thế này, việc không đạt được mục tiêu là điều rất rõ ràng. 
Một con thỏ đang chạy mà có đến hàng trăm người đuôi 
theo, thật ra không phải chú thỏ này có thê phân thân 
thành hàng trăm, mà do thỏ này rốt cuộc thuộc về ai, 
danh phận này vẫn chưa được xác định. Khi người bán 
thỏ ở chợ đâu đâu cũng thấy, nhưng kẻ trộm không dám 
đánh cắp, đó là bởi danh phận của thỏ đã được xác định 
TÔI. 


(Cuốn 36. 7, hương Quán Tử) 
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x28 s 


H2 127 1E ° U11 ⁄ đR TU, › 4127/4LÁE TƯ đE 
tr › ñ(59)57iˆ HƯU, › #98 £i + nƑ?ÊtF, › 57 IfIfŸẨ 
8< › f®RÃ,Ằ ; Ÿ59)6Iii33Z : Bi - #5 A)6)6 › 
⁄6ÄkLtE, : À8) : ĐMfEZ HH 5 ÃI › RXễ 3HMấE Ä 
~ ' S#@l$bAƒt 














(#=T+^ PRữẾếT) 
Việt ngữ: 


Bởi vậy, khi danh phận được xác định, đó là 
phương pháp của thời thế tất phải thịnh trị; nếu danh 
phận không được xác định, đó là con đường dẫn đến 
tình thế tất sẽ hỗn loạn. Do vậy, khi thời thế tất phải 
thịnh trị sẽ khó mà khiến cho hỗn loạn, còn dưới tình 
thế tất sẽ hỗn loạn lại không thẻ trị vì. Khi ở tình thế tất 
sẽ hỗn loạn mà lại muốn chấn chỉnh, thường sẽ càng 
hỗn loạn thêm và khi đang trong thời thế tất phải thịnh 
trị mà tiếp tục phát huy, xã hội sẽ an định thái bình. Bởi 
vậy, bậc thánh nhân trị quốc khi trong thời thế tất phải 
thịnh trị, chứ không đi chỉnh đồn khi đang ở tình thế tất 
sẽ hỗn loạn. Bậc thánh nhân vì nhân dân mà lập ra hệ 
thống pháp luật, do đó nhất định phải khiến cho rõ ràng 
và dễ hiểu, khiến cho kẻ ngu và người trí đều có thể 
hiểu được, vậy thì nhân dân trong thiên hạ sẽ không (vì 
không hiểu luật pháp mà) rơi vào tình thế hiểm nguy. 


(Cuốn 36. 7, hương Quân Tử) 
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~275~ 


XxtZ*#› }X5ăš › )X3ÊTL ›: #8fPIMfễ 
HH ° KIH-XHIÍTÍE ›: E7 ZKHI NẵỸ › KHI › 
<8 .iãlf › `... ... EÉEm 
HERH2lÐ ‹ EZ ARÐH—-ll › HE TRHIEH : ñÈšŠ? 
FEr® › XiÄ › #ƯX F2) Ti ẽ. 


(ÂH†. #7lER) 











SN 























Việt ngữ: 


Muốn trị vì được thiên hạ, khi phong tước vị và ban 
thưởng phải dựa vào luật pháp, khi chiêu mộ người có 
đức có tài phải dựa vào pháp lệnh, có như vậy bậc nhân 
sĩ và quân tử có đức hạnh cao cả mới được nhìn nhận. 
Khi việc tiến cử người tài mà phù hợp với luật pháp, 
nhân sĩ tất sẽ ra sức đề tu thân; khi tắn phong chức tước 
mà phù hợp với luật pháp, quan viên sẽ tận tụy với trách 
nhiệm; khi làm việc mà phù hợp với luật pháp, nhân dân 
sẽ được an định. Điều mà người nông dân nghĩ đến là 
việc đồng áng của họ, điều mà người thợ nghĩ về là tay 
nghề của họ, điều mà nhân sĩ và người quân tử nghĩ đến 
là đức hạnh của mình, điều mà quân thần và bá quan 
nghĩ đến là chức trách của họ, điều mà bậc quân vương 
nghĩ đến là phương pháp trị vì đất nước được nhất quán, 
hiện tượng vượt quyền và xâm phạm quyền hạn của 
quan viên khác sẽ không xuất hiện, hiện tượng bỏ bê 
ngành nghề mũi nhọn sẽ không xảy ra. Chỉ có như vậy, 
việc trị vì thiên hạ mới có thể đi theo chính đạo và 
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người dân mới có thể chuyên tâm tận lực (không xao 
nhãng bôn phận). 


(Cuốn 50. Viên Tử Chính Thư) 
~ 276 ~ 

3mIliFIE › #9 ⁄tf ; SXIEIhl#fT › E##Œt, 

(GH† #f1ER) 
Việt ngữ: 

Khi luật pháp được ban hành mà không thể công 
minh, cũng như thể không có pháp luật; nếu pháp luật 
công minh mà không thê thực thi, cũng như thê không 
có quân vương. 

(Cuốn 50. Viên Tứ Chính Thư) 
~ 277 ~ 


4 ]§)Š ' #£H[t, › 35E7NHỊ › XEE7NHỊ ; Z 
35 : #£H[ từ, › X5ỆỆH HIHbf 3B sẽ HI£#£ ° 2 )X 
#1: ®M/ lái là cố SỦ  jflffff£ffZ ⁄ › + ⁄RH#E~Zù ' lÍI 
E1 s › 8ÍLŒzEBiE3Zt - 


(1T /\ BỘ nữ ) 
Việt ngữ: 


Một khi thực thi pháp luật một cách công tâm, sẽ 
không có gì là không thê, (chỉ cân xuât phát từ sự công 
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tâm) việc thi hành pháp lệnh có nhẹ một chút cũng được 
hoặc có nặng một chút cũng không sao (người dân đều 
tâm phục); nhưng khi thực thi một cách không công tâm 
thì đều không thể, thi hành pháp lệnh mà quá nhẹ, sẽ 
dung túng cho điều gian tà mà thi hành quá nặng, sẽ làm 
tốn hại đến điều thiện lương. Ngày nay, những người 
thực thi luật pháp đó, không cân bằng sự khác biệt giữa 
công và tư mà cứ đi phân tích điều khoản nặng nhẹ của 
luật pháp, không xem lòng dân làm điểm xuất phát mà 
chỉ cân trọng để khiến cho việc tấu sớ xét tội lên trên 
được phù hợp, điều này tựa như đạo lý trị vì và giáo hóa 
vốn ở chính bản thân nhưng lại cứ chạy đi nơi khác để 
kiếm tìm. 


(Cuốn 48. Thể Luận) 
x2 7Ñ. 
3EfzÙfrA › { RHÿ8I › El2EEEth s 777880088 


lã › #Œ2EfEFIEt - LSS0E7IE\ › JBVJjƑ rHTE ọ HH RRNZ1USI ' ĐẾN <5 Á, Ý HN PA 
< H AI 


fĩ'hIEz3ătr - 
































Việt ngữ: 


Không phải cứ dựa vào tài biện luận là có thể xử án, 
chỉ khi lương thiện và công tâm mới có thê xét xử, mục 
đích không có gì ngoài việc khiến cho sự phán quyết 
được công băng. Nếu có tâm trắc ân và tâm lòng khoan 
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dung khi xét xử, vậy thì hâu hệt các vụ án đêu được 
công minh. 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~279~ 


3EREĐk?H~ #“Il : ï§:. ii šHït, ; JEREftftf 
1ˆ: .H:2rIli#fÄ ft › # HT 528 BS › 2H *: HH 
tr : ĐñRÀ§H1]*/ÙÈÄ ' H1 EU, ° VI RE MX ° lÍ] 
RE TME/DMCJ 32x, ° 
































Lm nhai 4= TP) 
Việt ngữ: 


Không lo lưỡi cuốc không sắc, mà điều cần lo là 
người cầm cuốc bỏ qua đám cỏ dại nhưng lại phá bỏ 
mầm mạ non; không lo không có thủy bình, mà điều cần 
lo là người cầm thủy bình không đi căn chỉnh những 
chỗ cong nhưng lại đi căn chỉnh những nơi thắng. Bởi 
vậy, người thực thi pháp luật chưa hắn trừng phạt người 
thân cận khi làm việc xấu, việc này tựa như không dùng 
cuốc mà đi trừ cỏ; người không thân thiết khi có công 
lao chưa hắn đã được ban thưởng, việc này tựa như 
không nuôi dưỡng mầm mạ non. Cho nên đối với xã hội 
mà nói, không e ngại không có luật pháp mà chỉ e rằng 
có luật pháp nhưng lại tồn tại hiện tượng chưa chắc đã 
theo đó mà chấp hành. 


(Cuốn 42. Diên Thiết Luận) 
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~ 280 ~ 


NRŠ7rHI>y š^ : l2 -Ƒ* 3l › 1/ElH2Z3 : DIRỆ 
> : ĐiiAf€EE>.f# ` EUIDEĐEZSE › LUNI> : 4# 
HH ° TH Ấ : ÑR> ° 

















.nn {L# 288 ) 
Việt ngữ: 


Phàm khi phán quyết những vụ án lớn như “Ngũ 
Hình”, nhất định phải từ góc độ cảm nhận tình thân 
giữa cha con, ân nghĩa giữa vua tôi để thực hiện việc 
đánh giá (suy ngẫm liệu họ có phải xuất phát từ lòng 
trung thành và tình yêu thương mà phạm tội hay không), 
phải căn cứ vào suy nghĩ của họ để xem xét mức độ 
nặng nhẹ của hành vi phạm tội và thận trọng đánh giá 
mức độ nông sâu của hình vi phạm tội để phân biệt mà 
xử trí; phải đem hết khả năng phân tích từ việc mắt thấy 
tai nghe, cùng với tâm đồng cảm của tắm lòng chân 
thành và nhân ái của chính mình, để cô gắng hết sức làm 
rõ và xử lý vụ án một cách hoàn hảo. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 


*“ Đoạn này cũng xuất hiện ở trong thiên [Vương Chế] và được tập 
hợp trong [Lễ Kí]. Ngũ Hình gồm có: 'Mặc), theo đó phạm nhân sẽ bị 
khắc chữ lên mặt hoặc trên trán bằng loại mực không tẩy; “Nhị” quy 
định phạm nhân sẽ bị cắt mũi; “Nguyệt”, theo đó phạm nhân bị cắt cụt 
chân trái hoặc phải hoặc cả ha, theo nguồn tư liệu khác cho rằng hình 
phạt này là bị tháo khớp đầu gối; “Cung', theo đó phạm nhân nam bị 
cắt bỏ bộ phận sinh dục do phạm tội gian dâm và “Đại Tịch” là tội 
chém đầu. Các hình phạt này đều là áp dụng cho nam giới. 


261 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





~ 281 ~ 


f'SH: "HZ®H TS? fLƑH: TĐrRiE › 
TN1356 RZfE : ””?"”"“ Ur3PIRUWVS › # › ”” ” 
1: E)E# : THẾ ST Ð, › THẾ HT 5 SE, ca v4 › D 5 
ki ếT › z, ọ JEWZfí ' HJDANWAHE ¿0288 ° lế ' 5J{Ủ, ° /7[BiiEB › †TãFfãIlISšSỸ › 
>.IBHDM › `... › IE3Eiii>S › ”*°"”'“ I5 › 
ñX ° Í)7HR.RƒH | ' PÁSÉEšfi ' ẩ ° HLPHBi ' + 
t#I† : XS jbft sĩ SBWSBMUKZ TU ° 
































(đ?d:  fLÝZil) 
Việt ngữ: 
Trọng Cung thỉnh giáo rằng: 


- Xin thưa lệnh cắm thời xưa thường cấm những 
việc gì? 


Không Phu Tử trả lời: 


- Những kẻ dùng lời lẽ đễ nghe để lợi dụng kẽ hở 
của luật pháp, mạo danh nghĩa để bẻ cong cũng như sửa 
đổi quy định của luật pháp, hay là dùng đạo lý lệch lạc 
sai trái để làm nhiễu loạn triều đình, phải nên giết. Kẻ 
sáng tác âm nhạc và ca từ dâm đãng, tạo ra những bộ 
quần áo dị hợm diêm dúa, dùng những thứ ma mỊị và lai 
căng để khiến tâm trí của quân vương dao động, phải 
nên giết. Những kẻ có hành vi quỷ quyệt nhưng lại 
ngoan cô không chịu sửa đổi, lời lẽ giả đối mà lại giỏi 
ngụy biện, những điều học được rất uyên bác nhưng lại 
không phải là chính đạo, đi theo những điều xấu ác 
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nhưng lại vòng vo che đậy để mê hoặc dân chúng, phải 
nên giết. Những kẻ giả danh thần linh, sự biến đổi của 
quy luật tự nhiên, tiên tri bói toán để khiến lòng dân 
hoang mang. phải nên giết. Việc phán quyết đối với bốn 
loại tội phạm này, không nhất thiết phải đợi chờ thời 
gian theo quy định, cũng không cần lấy ý kiến rộng rãi 
mà cũng được thực thi. 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 282 ~ 
äMZc Em ; Sim ; HE : ®ZÑ-HEfïRI 
hà ; HH ' HZPREiiLU ° ĐC V 3š n3 › JEZ 
tr ; 44nJ4# :; JFif 2U › à (5E NETEHHI › HRf7S 


H% :išH© ' đồ Rh|M ; SMS › #Ø ””"'4§ 
[AB ° ĐÔ KH e2 tf1 ° << › JEPTPEUN)ELU - 


(=†+†# An) 










































































Việt ngữ: 


Đọc tụng điển tịch của bậc thánh vương xưa kia, 
chăng bằng lắng nghe lời mà thánh vương nói; lắng 
nghe lời mà thánh vương nói, chắng bằng nắm bắt được 
điều cốt lõi của những lời này; khi nắm bắt được điều 
cốt lõi mà thánh vương đã nói chính là có được “Đạo” — 
điều không thê dùng lời lẽ để biểu đạt. Bởi vậy mới nói, 
“'Đạo' nếu có thể nói ra được, đó không phải là đạo lý 
vĩnh viễn không hề biến đổi; “Danh? mà có thể gọi tên, 
đó không phải là danh mà vĩnh viễn không thể thay đổi. 
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Do đó, những điều mà bậc thánh nhân tuân theo được 
gọi là “Đạo” và những việc được làm gọi là “Sự”. “Đạo” 
tựa như chuông khánh, thanh âm sau khi xác định rỒi sẽ 
không thể thay đổi và “Sự' lại tựa như đàn cầm đàn sắt, 
mỗi khi kết thúc một khúc nhạc đều có thể điều chỉnh 
giai điệu. Luật pháp, quy định, lễ nghi và âm nhạc là 
công cụ chứ không phải nên tảng để trị vì đất nước. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 


13. VŨ SỰ [VIỆC DỤNG BINH] 


~ 283 ~ 


AT LÊT DU tại DU Ý CC FT Add, ý SET KHÍ DU, ) ĐC TÊN 
~ ° XHãRRM? › SãmE ' KH TÍN ZUU ° 


(ST /ÁÔ XãẩẩN) 








Việt ngữ: 


(Chủ Phụ Yên khi dâng sớ, viết rằng:) Phẫn nộ là 
những việc làm trái với nhân đức, binh khí là những thứ 
không tốt lành, tranh đoạt là hành vi thấp hèn, bởi vậy 
bậc minh chủ vô cùng thận trọng đối với việc này và 
không đễ dàng tuyên chiến. Trong các quân chủ ra sức 
để chiến thắng bằng việc bất chấp tất cả mà phát động 
chiến tranh, không ai mà không hối hận. 


(Cuốn 18. #án Thư — Tập 6) 
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~ 284 ~ 








= 2 =- ch: 7)#2HIffãä#lð › fã4?29HISE3 0 - ƒšJ#{šZ? › lfftmJ 
IEl2)J#fã › IElflf*# - l . 





C6"  M) 
Việt ngữ: 


(Chu Vũ Vương từng nÓI:) Khi hai quân đội đối 
đầu trong một cuộc chiến, nêu ngang sức ngang tài hãy 
so sánh đức hạnh của họ, nếu đức hạnh tương đương 
hãy tìm hiểu việc xuất binh có phù hợp với chính nghĩa 
hay không. (Bên có đức sẽ thắng và bên chính nghĩa sẽ 
mạnh.) 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~285~ 
EEfirn ' HKZNW › 3Eð4Z HƯU, › B/ÙNÊENM ? 


{1N ; HIEZM › JEBRZEHLU › SN › Tế 
J2 - 








(3q+† +“ II 54 3n 
Việt ngữ: 


Quan sát từ cô chí kim, kẻ dụng binh mà thất bại, 
thực ra không phải thất bại ngay trong ngày đánh trống 
xung trận, mà do lòng dân ly tán và hành vi thường 
ngày đều biểu hiện điềm báo của việc thất bại. Còn 
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người dụng binh mà chiến thăng, thực ra không phải 
chiến thăng ngay trong ngày cuộc chiến diễn ra, mà do 
có được lòng dân và hành vi thường ngày đều biểu hiện 
dấu hiệu của sự chiến thắng. 


(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~ 286 ~ 
iIini§l ‹ ”'””'f£§JHjWSEHHS#5 › 


1L 
TT 











frijj › HẾn 
+hiÑnt - 


lui 





(cm X4 rZIKfffl ) 
Việt ngữ: 


(Sĩ Hội từng nói:) Ta nghe nói việc dụng binh, 
trước hết phải quan sát sai lầm của quân địch rồi mới 
hành động. Nếu đức hạnh, chế độ thưởng phạt, nên 
chính trị, quốc sự, luật pháp và lễ nghĩa mà không trái 
ngược với luân thường đạo lý, vậy thì không thể chống 
lại được (ý nói không thể chinh phạt được đất nước như 
thế này). 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 
~ 287 ~ 


+42 H : Iã⁄3ZZãH?a &X4H: TẾ 
HH j-T)B ° BrRBNTL j4 : 5 © f v{ ` lề © AAtU ° 
RIL£nJJU › ZÄI£ n[ã| › HA › f#RIRlXÃÀ : 2cRI 
#t—:ù ° BTRN-I[3Mf : TH MIIIf£2b › HXIÍI/Š#Ê 
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 › HẦIUE li ›: SCIUFZSJ A# '› NI 
si ' HNIềlI0I£(šÿ) Ai ' NRERIH F1 ' IIU/Ù 
4% › RMISifiH/H ”””' #í › tuùlhifH A5 - ¿ 


(m = chế 7 Nhị ) 





























Việt ngữ: 
Chu Vũ Vương thỉnh giáo Khương Thái Công rằng: 


- Xin chỉ dạy phương pháp để lựa chọn tướng lĩnh 
là thế nào? 


Thái Công đáp: 


- Việc lựa chọn tướng lĩnh phải có đủ năm phẩm 
chất, và tránh xa mười nhược điểm. Năm phẩm chất cao 
đẹp đó là: Dũng, trí, nhân, tín và trung. Nếu dũng cảm 
sẽ không bị xâm phạm, khi trí tuệ sáng suốt sẽ không bị 
khiến cho rối loạn, nếu nhân từ tất sẽ thương yêu binh sĩ, 
thành tín sẽ không dối gạt người và trung thành sẽ 
không có hai lòng. Còn mười nhược điểm của tướng 
lĩnh lại là: 


1. Dũng cảm, nhưng hấp tấp liều mạng: 

2. Do nóng vội mà mong thắng lợi chóng vánh; 

3. Do tham lam mà háo lợi; 

4. Nhân từ nên không nỡ hại người hại vật, từ đó 
đê có tính nhu nhược; 


Củ 


.. Thông minh nhưng nhút nhát sợ hãi; 
6. Thành tín nhưng cả tin; 
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7. Liêm khiết nhưng không chịu quan tâm và chăm 
lo cho binh sĩ; 

8. Thông minh nhưng lại do dự thiếu quyết đoán; 

9. Cương nghị nhưng ương ngạnh và ngoan cố; 

10. Do yếu đuối mà thích ỷ lại vào người khác. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 288 ~ 


TCIN XHVfT ) He TU ý TEMHZ4cfT ) TE< SP TU, ° 
NÀ ZãRjf › IHểữDỦ⁄ B3 ° 5. )WẾ ' J582)⁄—-H + 
*Bãffầ '°"2'”°' › IFISI › ZKBHIHf - 


(=1 #) 























Việt ngữ: 


Người văn võ song toàn mới có thê làm tướng lĩnh 
trong quân đội; người mà cương nhu linh hoạt mới có 
thê chỉ huy tác chiến. Người thông thường khi đánh giá 
tướng lĩnh, luôn chỉ thấy được sự dũng cảm, kỳ thực 
lòng dũng cảm đối với tướng lĩnh mà nói, chỉ là một 
trong các tố chất mà họ cần phải có mà thôi. Tướng lĩnh 
mà chỉ biết dựa vào lòng dũng cảm và giao chiến với 
quân địch một cách khinh suất mà không biết cân nhắc 
lợi hại, điều này là không nên có. 


(Cuốn 36. Ngồ 7) 
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E2 A17 6e ñ= T1 ñð 2E: "đS?h 
Z° ¡1ú ÈtH: ïMBlZ : ¡ K2H: TA 4#@# 
/} : 3†-FDlišH › 34RISE2S › JER XI › #f?Z£ 
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Việt ngữ: 
Chu Vũ Vương thỉnh giáo với Khương Thái Công: 


- XIn hỏi mức độ tài năng của con người có những 
sự khác biệt nào? 


Khương Thái Công trả lời: 


- Có chín sự khác biệt. 
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Vũ Vương lại nói: 
- Rất mong được nghe ngài chỉ giáo. 
Thái Công liền nói: 


- Mức độ cao thâp về tài năng của con người không 


đồng đều, tựa như không biết mà lẫy đồ chứa của một 
đấu để đựng cho một thạch?” lương thực, sau khi đồ đầy 
rồi, chỗ còn dư thừa chỉ có thê bỏ đi. Khi dùng người 
không thích hợp, sao có thể không nguy hiểm cho được? 
Có chín mẫu người như sau: 


1; 


Loại người thứ nhất, lời lẽ liến thoăng, nói năng 
không tích đức, chỉ biết nói điều xấu xa, lan truyền 
thị phi, đến cả khi ngủ nghỉ cũng không dứt, bị quần 
chúng khinh thường, bị người khác chán ghét. Loại 
người này có thể để họ ở nơi quần cư của dân chúng 
để thám thính tình hình, đò xét người gian tà quỷ 
quyệt. 

Loại người thứ hai, thường tham gia vào trò chơi 
quyền lực và thích đảm nhiệm mọi việc, thức khuya 
dậy sớm, tuy cực nhọc mà không hề hối tiếc. Loại 
người này chỉ có thể làm trụ cột trong gia đình và 
quản lý vợ con. 

Loại người thứ ba, trước khi nói quan sát tình hình, 
lời nói cử chỉ cân trọng, nói ít làm nhiều, phân chia 


3 Đấu là dụng cụ đong đếm và bằng 1/10 thạch (đạn). Thạch là đơn vị 
đo trọng lượng thời cổ xưa, đặc biệt là dùng để đong đếm lương thực, 
tương đương với 100 thưng và cũng tương đương với 100 lít. 
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công bằng. Loại người này có thể làm thủ lĩnh trong 
mười người. 

Loại người thứ tư, làm việc mau lẹ, quyết liệt dứt 
khoát, không dễ dàng tiếp nhận lời khuyên của 
người khác, thường dùng hình phạt nặng nề, làm 
việc theo luật pháp và không theo tình cảm cá nhân. 
Loại người này có thể làm thủ lĩnh trong hàng trăm 
người. 

Loại người thứ năm, có tài hùng biện, hiểu thắng, 
căm ghét điều ác như kẻ thù, thường dùng hình phạt 
để trừng trị và muốn lấy đó để chỉnh đốn đội ngũ. 
Loại người này có thê làm thủ lĩnh trong hàng nghìn 
người. 

Loại người thứ sáu, dáng vẻ khiêm nhường cung 
kính, lời lẽ khẩn thiết, biết được sự đói no của quân 
chúng và hiểu được nỗi gian nan của người khác. 
Đây là thủ lĩnh trong hàng vạn người; 

Loại người thứ bảy, cung kính thận trọng, trong 
công việc mỗi ngày một cân trọng hơn, thân cận bậc 
hiền tài, biết tiếp thu ý kiến của người khác, lẫy lễ 
nghĩa mà đối đãi người, nói năng cung kính và 
không khinh suất, tính cách trung thực và thành tín. 
Đây là thủ lĩnh trong hàng chục vạn người; 

Loại người thứ tám, ôn hòa lương thiện, chân chất 
đôn hậu, chuyên nhất trước sau không đổi, khi gặp 
người tài thì liền trọng dụng, thi hành pháp luật công 
bằng mà không a dua hùa theo. Đây là thủ lĩnh trong 
hàng triệu người. 
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9. Loại người thứ chín, nhất cử nhất động của họ đến 
nước láng giềng cũng không có gì mà không tỏ 
tường, nơi mà họ ở, muôn dân gần gũi kính yêu, 
nhân cách trung thực thành tín mà lại khoan dung độ 
lượng, có thê lãnh đạo nhân dân một cách đúng đắn, 
có thể giáo hóa nhân dân thành tựu việc lớn, lại có 
thể cứu vãn tình thế nguy khốn, chuyển bại thành 
thắng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, xem 
nhân dân khắp bốn phương tựa như người thân thích 
ruột thịt của chính mình, người thế này chính là thủ 
lĩnh trong các anh hùng, là bậc quân vương của thiên 
hạ đó. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 290 ~ 


HE › JR-L2*HH3IIIZE5ZƒfE › RấU/)HJ]JI = 
##-L:4IfE › 75"[jI#E]$Ăftt: › mẽ Ej#> HE t1, › A\#Ê=— #l#Z£ › 
ñEj438)H › #-LZ£[m] '”5"”'Z' ý§iijltƯZ : —fã~ 
Hồ › ®ÑEEK— HZ7K : Ii=fZL: S#Ztñ ' PM 
BỆZ KCP + 

















(3SM-†_ =Hã) 
Việt ngữ: 

Thân là một vị tướng soái, nhất định phải đồng cam 
cộng khô, cùng vào sinh ra tử với binh sĩ thì mới có thê 
tác chiên với kẻ thù. Trước đây có một vị tướng tài khi 
xuât binh ra trận, có người tặng ông một bình rượu ngon, 
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ông liền sai người đem rượu đồ xuống dòng sông và 
cùng uống với toàn thể binh sĩ. Một bình rượu ngon tuy 
không thể khiến cả dòng sông đều có hương vị của rượu, 
nhưng ba quân tướng sĩ từ đây mà nguyện hi sinh cả 
tính mạng, đây cũng là do tinh thần đồng cam cộng khổ 
của tướng soái đã thấm nhuân đến bản thân họ rồi. 


(Cuốn 40. Tam Lược) 
~ 291 ~ 


f£EÍH : TfXZấn 7H ›: HIRRZZ ; lãgấ@J3»X › HIỊ 
TS HOẾN › JÄNHDW 2k ' HS ° J 


(T— MP) 



































Việt ngữ: 


Ngài Nhương Tư (tư mã nước Tè) từng nói: “Là 
một tướng lĩnh, kế từ lúc nhận được sắc phong, phải 
quên đi gia đình của chính mình; khi sắp sửa xung trận, 
phải tuân thủ quân lệnh và phải quên đi song thân của 
chính mình; vào thời khắc cấp bách khi đánh trống chỉ 
huy quân đội tiến công, phải quên đi sự an nguy của 
chính mình.” 


(Cuốn 12. Sử Kí— Hạ) 
~ 292 ~ 


TH tiNNỞ ' (SE f9? TU : Z7] › ẤKR 


ĐRÍP 9 EE È ĐH, s FU/FEHI © HHẾTHƠI © D88 ` 02B 
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(š=T+T= HjJR§3X) 
Việt ngữ: 


(Trong quân đội) khi ban thưởng không được để lỡ 
thời cơ, mục đích là khiến người mau chóng nhận ra 
được lợi ích khi làm việc thiện; khi trừng phạt cũng phải 
thực thi ngay tại chỗ, mục đích là khiến người mau 
chóng thấy được điều tai hại khi làm việc xấu. 


(Cuốn 33. 7 Mã Pháp) 
~ 293 ~ 
ÝH: FTDITSXIRER ' EỀNEEZ + ¡go PTUARRSN j 





























(52: ñấÑ BỊT ) 
Việt ngữ: 
Chiêu mộ người mà chưa từng trải qua huân luyện 
quân sự và tiêp nhận giáo dục đạo đức đê đi tác chiên, 


việc này cũng tựa như ruông bỏ họ vậy. 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 


x+*£sk 
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CHƯƠNG V 
KÍNH THẬN 
[KÍNH CÁN VÀ THẬN TRỌNG| 


THỜ 
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1. VI TIỆM [PHÒNG NGỪA] 
~ 294 ~ 


TU ~ 46t › 3RX§ã tU, › 21Etf,: ⁄RãÙ‡X 
Sl: MEÍLT-SSE~ ND ' CRHIYCHU, ° 


(=T†~ Ð 





Việt ngữ: 


Khi tai họa chỉ mới vừa bắt đầu, tựa như ngọn lửa 
vừa nhen nhóm hay như chổi non mới mọc, có thể dễ 
dàng ngăn chặn; nhưng đến khi âm ỉ và chuyên thành 
họa lớn, vậy thì dẫu có đức độ và tài ba như Không Tử 
hay Mặc Địch cũng chăng thể cứu vãn. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
~ 295 ~ 
{¿#) H:;zKk#£X L ›: 3# ›: #T ĐI RREiflb 


s4 g ## 8U n Xtr - 








(l— 3) 
Việt ngữ: 
Trong [Tượng Truyện] của Quẻ Ký Tế (Thủy Hỏa 
Ký Tê) nói răng: “Nước ở trên lửa, tỷ dụ cho việc nôi 
lửa đê nâu ăn, tượng trưng cho việc làm đã thành công. 
Người quân tử khi thây hình ảnh của quẻ này, dẫu đang 
ở trong thành công cũng suy ngẫm về những tai họa có 
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thê xảy ra, mà dự trù các biện pháp đê phòng ngừa khi 
vẫn còn đang tiềm ấn.””? 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
~ 296 ~ 


HS: KTL~ZHiU ' 3k Bệ › THUng 
L : fLfPilNH ft ' ñùh HH, ° 


(th 3=) 





Việt ngữ: 

(Lưu Hướng khi khuyên gián quân vương có nói 
rằng:) Từ cổ chí kim, không có đất nước nào mà không 
bị diệt vong, bởi vậy bậc minh quân tài ba trong tâm 
luôn có sự e dè thận trọng, không dám kiêng kị mà đàm 
luận đến việc mất nước. Câu nói “phú quý vô thường” 
mà Không Phu Tử nói đến cũng chính là ý tứ này. 


(Cuốn 15. Hán Thư — Tập 5) 
~ 297 ~ 
Es##iii \}> : RIAIfl2* ; f5 › lš38l@j7Zš › 
t4 TK RE ' II RFNIfft: › À}Ÿ|S|lE] : W£\ KỆ 


* Bởi vì, thành và bại, thịnh trị hay loạn lạc là một vòng tuần hoàn 
không dứt. Người quân tử mà có tầm nhìn xa trông rộng, khi an ổn mà 
không quên lúc có thể bị diệt vong, tức là khi thành sự mà không quên 
lúc chưa thành. 
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s ' R=WSfã~ ¡ 5 ⁄ PM 3S(bD ' HIẾN jM ' IIJSŠ 
~Zf ° KRHNHZš ' RñÍT P ' llZZ3Sš< ' RI F# 
“mã : IS KfãtU ° HH : !šš A)4‡£h: R5 
ÿì#Rt.° + 








(3= + P 
Việt ngữ: 


Khi căn nhà bén lửa và nhận được sự cứu giúp của 
người khác, aI aI cũng đều biết đến và cảm ơn; khi bậc 
trưởng bối có kinh nghiệm phong phú chỉ dạy người bịt 
kín khe hở trên ống khói để đề phòng hỏa hoạn, từ đó 
khiến người cả đời đều không còn nỗi lo cháy nhà, 
nhưng người ta lại không biết đến mà cảm ơn. Khi bản 
thân rơi vào cảnh ngục tù và có người giải cứu ra được, 
người thân ba đời đều sẽ cảm ơn; nhưng khi được người 
đức độ chỉ dạy những điều nhân nghĩa, từ ái và hiếu đễ, 
khiến người cả đời không có tai họa, người ta lại không 
biết báo đáp cảm ơn. Nhiều tai nạn trên thế gian đều có 
những trường hợp kiểu như “ống khói” vậy và người 
đức hạnh hành đạo khắp thiên hạ, ra sức mà bù đắp cứu 
vãn, khiến cho thiên hạ được miễn trừ tai họa chiến 
tranh, nhưng người ta cũng không biết báo đáp và cảm 
ơn. Bởi vậy mới nói, bậc thánh nhân tiêu trừ tai họa khi 
vẫn còn đang tiềm ân và kẻ ngu lại tranh công khi sự thê 
đã hiển bày. 


(Cuốn 36. Thi Tử) 
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~ 298 ~ 


jkSbXMME ' ®ÈEPIHHSF ; KHHB7) › ©EPlJfRft › 
RiHhỐM › THAI ° HE ' BEÍBRBZKJZLU, ° 


CIẾPS= He R1) 





Việt ngữ: 


Nếu chỉ dựa vào tường thành và con sông hộ thành, 
sẽ không đủ để giữ vững thành trì; nếu chỉ dựa vào vũ 
khí và đội quân tinh nhuệ, sẽ không đủ để ứng phó với 
quân địch; và nếu chỉ dựa vào bờ cõi rộng lớn và sản vật 
phì nhiêu, sẽ không đủ để có được trăm họ. Chỉ có bậc 
quân vương tinh thông đạo lý trị vì đất nước mới có thê 
phòng ngừa tai họa khi còn đang nhen nhóm. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
2. PHONG TỤC [PHONG TỤC TẬP QUÁN] 
~ 299 ~ 


TP mm ) TT X ° CKHRV TT ) EM. HH ° + 
ẨÑI ' KEWX° () H: '5ÊƒKZ2JƒR° à ÖUÊffRili 
H3 ? 





(3t: #£X:rần 
Việt ngữ: 


Hàng năm thu hoạch từ mùa màng đều rất tốt, 
nhưng phong tục tập quán chưa hăn được an định. 
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Thuần phong mỹ tục như thể mạch đập của đất nước, 
nếu phong tục tập quán không được điều hòa, việc triều 
chính thực sự không thể xem là thiện mỹ. Trong 
[Thượng Thư] có nói: “Việc trị vì tuy thiện mỹ mà 
chăng dám tự cho là tốt đẹp.” Huống hồ chính sự vẫn 
còn chưa hoàn thiện, sao có thể tự mãn mà dừng lại và 
không nỗ lực chứ? 


(Cuốn 45. Thôi Thực Chính Luận) 
~ 300) ~ 


i8 R— › RrfE : /}NHấãR”"""”" › RE XE 
3X › H.fEBHI> BAtU : Ef3X ”””) › Hfƒ34 › LWƒ › 
ES4fZf › IHSMJEjZ BAtr r5 › 8HáE$š£7) › 
St: : HỆ SH › HzEMJZ tr EấX›: Fấ”m › 3š 
+ : Hrff1 › HbÃLHiZ BAtU › PIZ NHH › PIJUNRI 7 
DI Bt HUẠM ' Ti THJ ° ^Ƒ Si li ý TETLEM⁄ BÀUH, ° 
PIST 5S ' DNIXS2) › ĐH F35BE ' DÍMN E36 ' HỮN 
El> tt. - - FiBff › 2S '”"”” › hi › X 
3đ › H7 Bt ° EFš7 F : F ĐồR E : ii 
H: XMÍT › HLHLZ it 


















































(3š'H-†2 EHŠế ) 
Việt ngữ: 
Khi lễ pháp mà triều đình lập ra không thống nhất 
với thuần phong mỹ tục trong dân gian, chức trách mà 


đại thần đảm nhiệm không tương xứng với chức vị, 
quan lại ở bên quân vương buông lời gièm pha, đô kỊị, 


280 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





thường dân lại bàn luận chính sự một cách tùy tiện. Đây 
nêp sông của một đât nước suy thoái. 


Khi quân vương bởi nhân nhượng quá mức mà 
không thể gách vác trách nhiệm cần phải có và quan 
viên lại ham vui biếng nhác, sĩ phu ưa thích du ngoạn 
tiêu khiển và nhân dân lại thích thú lưu lạc cư ngụ ở 
nước khác. Đây là nếp sống của một đất nước suy yếu. 


Khi vua tôi tranh giành đề thể hiện tài cán và trí tuệ, 
quần thần trong triều tranh chấp công lao, sĩ phu lại 
tranh đua hư danh, người dân thì tranh giành lợi ích. 
Đây là nếp sống của một đất nước bất hòa. 


Người ở trên thì lắm tham dục cá nhân, kẻ ở dưới 
lại rơi vào vòng tranh đoạt không ngớt, pháp lệnh sáng 
ban tôi sửa, mệnh lệnh triều đình thì chồng chéo. Đây là 
nếp sống của một đất nước hỗn loạn. 


Khi sự xa xỉ được xem là rộng lượng, tâm ngạo 
mạn được xem là thanh cao, thái độ saI trái được chấp 
nhận, xem việc tuân thủ lễ nghĩa là phiền hà, xem việc 
tôn trọng kỷ cương phép nước là cố chấp. Đây là nếp 
sông của một đất nước tiêu điều. 


Khi sự hà khắc được xem là sáng suốt, xem việc 
theo đuôi theo lợi ích cá nhân là việc công, xem việc 
bóc lột nhân dân là bản lĩnh và xem việc bợ đỡ cấp trên 
là trung thành. Đây là nếp sông của một đất nước nổi 
loạn. 


Trên dưới thì xa cách, trong ngoài lại nghi kị lẫn 
nhau, quan lại thì tranh giành đê được ân sủng, đại thân 
281 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





lại tranh quyền đoạt vị. Đây là nếp sống của một đất 
nước đang lâm nguy. 


Khi quân vương không màng đến tình hình bên 
dưới và hạ thân lại không dám thăng thăn khuyên can, 
khi lời lẽ của phi tân sủng ái phân lớn được thực thi, 
mệnh lệnh của nhóm hạ thân quyên lực được thực thi 
mà không hê trở ngại. Đây là nêp sông của một đât nước 
bị diệt vong. 

(Cuốn 46. Thân Giám) 
~ 301 ~ 


TH)6NÏ|/] ÄXT1E ›: II §8EãäÊtr ; [:ãLđI|Ef- 75 
#: ' II '""“'E§EZEt, › 

(32t '†— XEEi-T- ) 
Việt ngữ: 

Ở thời thái bình thịnh trị, kẻ tiểu nhân đều có thể 
tuân thủ chính đạo, tiền tài lợi ích cũng không cám dỗ 
được họ; khi thời thế hỗn loạn, đến người quân tử cũng 
làm việc gian tà, hình phạt nặng nê chăng thê ngăn chặn 
được họ. 

(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 


~ 302 ~ 
8Ñ ŒHH › HE] Lðñ › tứ A$ › HINẾši tÍỀ : 


#4/ƯII › RIIES#&BEf - ïli3EEi#&#&>} 3 › RE ““”'k+ 
ZLÑH ? ®HIfŠtF, › 














(=1 na =) 
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Việt ngữ: 


Khi thương nhân làm quan ở triều, vẫn nạn hôi lộ 
sẽ khiên ở trên ngã gục; khi phi tân thê thiệp can dự vào 
việc triêu chính, việc ban thưởng hay trừng phạt sẽ 
không được chuân xác; giữa nam và nữ nêu không có 
ranh giới, người dân sẽ không còn liêm sỉ. Như thê này, 
mà lại yêu câu người dân vì quân vương mà hi sinh bản 
thân, binh sĩ lại hiên dâng mạng sông vì triêu đình. Đây 
là điêu không thê. 

(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 303 ~ 

RERB EU ' fix tU ý JNS7 tết ) fJ< 7 LU ° 
HH2 › f3BIHE › #SH Kế : MIR ; Hi 
3# ' SšH]§ ° K2 ~ lã : HHBIRZkIN › 3á Hi › 


lãi JHCREHÙ › %⁄Š5K H7 › HHIÍRJ2Ù.⁄ 34⁄5 › HồM2 Z7 
2B › IÍILBR-KE] › XE? 


( 3ãP1-T-Tr BE ) 










































































Việt ngữ: 

Mẫu mực và thận trọng, kiên trinh và thanh cao là 
những phẩm chất cao đẹp. Ngược lại, phóng túng vô độ, 
tùy tiện mà hò hẹn trai gái là những hành vi ô uế. Mọi 
nếp sống đều có nguyên do và tập quán dân gian cũng 
có căn nguyên của nó. Nếu khinh bỉ cành ngọn thì phải 
nên cắt bỏ gốc rễ, khi chán ghét dòng chảy vẫn đục thì 
phải ngăn chặn ở đầu nguồn. Giữa nam và nữ, dẫu răng 
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đã xác định rõ danh phận trong ngoài, vẫn phải cách biệt 
đề ngăn chặn trò truyện và khích lệ tâm liêm sỉ, cũng 
như lấp kín kẽ hở có thê gây ra hành vi phi lễ giáo, vậy 
mà vẫn còn những suy nghĩ phóng túng ở trong lòng, 
vẫn còn cái liếc nhìn cám dỗ, huống hỗ khi mở rộng 
cánh cửa và như thê dẫn đường thì sẽ ra sao? 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 
~ 304 ~ 


KT gèã : i4 Š XF':ðjã^ 3U: - SšẼ# › J2§U ›: ©BNHIäðZ£/E › 

#&⁄4HI| FšFJHZ8 › f#ïtH › E E 2 l5 : KU -: xf£ : HIdfiXT$ 
ZRI FšFMZi 1 K4#ll£8 B2: g liấã §U: - Kkếl › H8 ấlZ} 
H:f#ZZ4J‡H›: L PP vất GP Vệ VẬY 0 [D0 J : J3  ^'5 ` 8tt : # 


#77 › XIEISIM › NHI › RHI(E.E › HP - ` .... 5š: › ý 
: 17/32 1/ ' XINNZVZ ° 
tr : 2ƒ) › 3⁄4/E5/% › HIRš3Sf › ñll3ZKl(Z › 4W Z4 › 


(#¿—=-TPt sấáT) 










































































Việt ngữ: 


Khi lệnh cấm của quân vương càng nhiều khiến 
người dân càng dễ dàng đắc tội và họ không thê yên tâm 
làm việc, cứ như vậy sẽ ngày càng nghèo khô. Khi 
người dân thủ đoạn gian dối, giữa vua tôi không có 
nhiều ân nghĩa và đất nước sẽ ngày càng hỗn loạn. Khi 
quân vương chú trọng tài nghệ cầu kỳ, một khi trên làm 
ở dưới sẽ học theo, những thứ cầu kỳ đẹp đẽ và xa hoa 
trở thành xu thế. Khi đồ vật quý hiếm càng nhiều càng 
tinh xảo và người dân sẽ không lao động mà vẫn mong 
có được, từ đó nạn đạo tặc sẽ tràn lan. 


(Cuốn 34. Lão Tử) 
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~ 305 ~ 


^SI#ZIäšf Z0) › RE THB › HLLÍE)ãää ' Ebu, 
nƒÄX › F6 › RÄ XZ7l ›: Filmằm1Z4 - tt EII—— 
tl › #fX3%+1L ›: S#†®#flZã : JE3Z^® \Š: : J0HW54EM 
(#ZA : HRIKFZE—t - 


(3⁄ãPI-Ti tEtifiĂ 





























Việt ngữ: 


Ngày nay, hàng hàng dãy dãy các quầy hàng đều 
đang bán vật phẩm xa xỉ, thương nhân bán ra những 
trang phục đi ngược lại với lễ nghĩa, thợ thủ công các 
ngành nghề lại đang chế tác những đồ đạc cầu kỳ tinh 
xảo nhưng không thiết thực, khiến cho nhân dân khi 
nhìn thấy những đồ vật có thê khơi gợi dục vọng này, 
rồi không kiềm được cám dỗ mà không thể không mua, 
những thương nhân này, nhà nhà người người đều đang 
hết sức xa xỉ vô độ. Bởi vậy, một khi luật pháp của đất 
nước mà lỏng lẻo (không kiềm chế sự phát triển của dục 
vọng con người), quan viên và thường dân trong khắp 
thiên hạ sẽ không ai mà không xa xỉ và đi ngược lại với 
lễ giáo, không phủ hợp với phép tắc. Đây không phải là 
kết quả của việc đến từng nhà từng hộ đề tuyên truyền, 
mà là do sức lan truyền của trào lưu thời thế khiến cho 
như vậy. Đây là một trong những tai họa gây nguy hại 
cho đất nước. 


(Cuốn 45. Thôi Thực Chính Luận) 
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~ 306 ~ 
Đi IllilU2E › ốc ' SE F⁄ X#Štt : 312 
f8 ›: HH}'E ' #F< tt - 
(+H šš&—) 





x®- 
S 
› 














Việt ngữ: 

Ngày nay, người ta bỏ bê nông nghiệp mà biệt đãi 
thương nghiệp, nhân khâu tiêu dùng lương thực mà 
không canh tác có rất nhiều, đây là tai hại lớn của thiên 
hạ; phong trào xa xỉ và lãng phí gia tăng mỗi ngày, đây 
là hậu họa lớn của thiên hạ. 

(Cuốn 14. Hán Thư — Tập 2) 
~ 307 ~ 

Ef~xfHl FtU › X8 › R~Z PM ; Sổ ' Ø7 PI 
EH ° KH LÍ—lhl FÄ# : 5?TilU$#fñ ít, › ấƒL-£H : 

"##Rð{8 : S4 ””*' NWW*Zñj8? 7N ""”) >⁄W 
#fiE4 : 











(IH†_ šfräR) 





Việt ngữ: 


Khi quân vương trị vì muôn dân, nếu nếp sống của 
người dân trở nên xa xỉ, sẽ phải nêu cao tinh thần cần 
kiệm; khi dân chúng ngạo mạn phóng túng, sẽ phải đề 
xướng giáo hóa luân lý đạo đức. Chưa từng có việc 
người ở trên nhân nghĩa mà người ở dưới lại hung tợn 
dữ dẫn, cũng không có người ở trên thì khiêm nhường 
mà người ở dưới lại tranh đoạt. Bởi vậy, Không Tử từng 
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dạy: “Thay đổi phong tục tập quán.” Lẽ nào phải đi từng 
nhà đê kiêm tra hay sao? Thực ra chỉ cân quân vương 
lấy chính mình làm gương, bắt đầu làm từ mình là được. 


(Cuốn 40. Tân Ngữ) 








~ 308 ~ 
I-Ec?#?£ã › D7 -H.J/ò : #šŠ|HJLH—3ði › HỊIR$ƑE HƑ 
 : M/AnJs§ s 


(#=T+Tr 3? 
Việt ngữ: 


Khi quân vương hòa hợp với ý niệm tốt đẹp của 
nhân dân và ngăn chặn việc nảy sinh những ý niệm xâu 
ác của họ, cùng với nhân dân mà kiên định đi theo đạo 
lý cao đẹp, thì mới có thê khiến người dân bỏ ác mà 
hành thiện, từ đó nếp sống của nhân dân mới trở nên 
đôn hậu và chất phác. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 309 ~ 


_EXfTfSHI FfếTT : L#fETHI FÑffãf - f£fTHII— 3S 
5 ' ÑiBXNI| X75 ' H4 5M, ° TS ĐkIIjSt hd, 
sát › Ef2ãIIIZ2lSiUU ° ?t-EAIEfZ ' lUBàZ 
Ak' ñỦU PM ° 

















( #SP1-F7L ti ƒ ) 
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Việt ngữ: 

Khi quân vương trân trọng đức hạnh cao đẹp, hạ 
thần sẽ chú trọng việc tu dưỡng đạo đức; khi quân 
vương ưa thích bàn luận viên vông, hạ thần sẽ hăng hái 
nói lời đường mật và hư dối. Nếu tu dưỡng đạo đức, đạo 
lý nhân nghĩa sẽ lan tỏa; còn nếu giả dối phỉnh nịnh, 
phong trào gian dối xảo trá sẽ lan rộng, đây là hiện 
tượng tất yếu. Đạo đức cao đẹp khó tu được và cũng 
khó mà thấy được, còn đàm luận viễn vông thường dễ 
dàng viết ra và cũng dễ được người ưa thích. Đế vương 
anh minh thời xưa biết rằng lời lẽ đường mật dễ nói mà 
lại nhiều người thích nghe, bởi vậy mà không đề xướng. 

(Cuốn 49. Phó Tử) 
~ 310 ~ 

mãxZEtii{bš# ›: EZ22KIiiKtfã › tk › 8 
JEĐJ7ZELI › ấãã8KPM4ÊH : i3 EM ° EP NiẾ ' lÍỊ 
X8 : II NỔ › li F#fÖZ⁄ù ° HH ÄäTH ›: X2ÃSZ 
3E › fŠ:--EƑT - 1L) ° 




















(#51-ƑJL tT-) 
Việt ngữ: 

Người dân thời xưa thật thà, phong tục lại chất phác, 
người ở trên thì ít tham dục và người ở dưới cũng hiếm 
khi gian xảo. Người ta chỉ mong mặc đủ âm, ăn đủ no, 
dụng cụ hữu dụng là được, mái nhà có thể tránh mưa gió 
mà thôi. Khi đem đạo lý đúng đắn mà giáo hóa, nhân dân 
sẽ an cư lạc nghiệp; nếu đem bản chất đôn hậu chất phác 
để khích lệ, nhân dân sẽ không có tâm phóng túng. Buôi 
sáng là thời gian họp chợ, người dân sau khi mua bán 
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trao đổi sẽ rời đi, ai ai cũng có được thứ thiết yếu. Đây 
chính là kêt quả của nêp sông đôn hậu chât phác. 


(Cuốn 49. Phó Ti) 
3. TRỊ LOẠN [DẸP YÊN ĐỘNG LOẠN| 
~311~ 
%/2WBI)SBIE › ””''”'H : "#t#PIHSSð › 


ma. KL...-... 
bl}y#t › HE HH8 c ¡ ĐA HH2 ' 8O - 


(#/\Á  BHãN) 























Việt ngữ: 
Tân Văn Công nói với Quách Yến: 
"¬. Ban đầu ta nghĩ rằng trị quốc là việc rất dễ đàng, 
đên bây giờ mới cảm thây khó khăn. 
Quách Yến đáp răng: 


- Bệ hạ nếu nghĩ là dễ dàng, vậy thì khó khăn sẽ 
đến; còn khi bệ hạ nghĩ là khó khăn, sự dễ dàng sẽ đến. 


(Cuốn 8. Quốc Ngữ) 
~ 312 ~ 
Xx#H : PJf5E8RIME ' El6SRWET › HỊ7)M › 


Jên, BỊ › ĐI + §ERISBZRE ` JIEEZEB › BIBEGS ' ISERISffmU - 
EKãMfR ° ¡ 


(đ— Mã) 
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Việt ngữ: 


Đại Vũ từng nói: “Nếu quân vương có thể hiểu 
được nỗi gian nan để làm tròn chức trách của bậc quân 
vương và hạ thần có thê hiểu được nỗi khó nhọc khi làm 
tròn bồn phận của quan viên, chính sự sẽ được an định 
và dân chúng tất sẽ mau chóng đi tu dưỡng đức hạnh 
của chính mình.” 


(Cuốn 2. Thượng Thư) 
~313~ 


#:UUẾT ' NA, ý 1n E FÝ MU HT HP tH, 7 
›8R|3¿#~ fifrttr › 2J2RJ‡H › VJj AjR ”) › 


VdT= 1} 4 4S ) 











Việt ngữ: 


'Nghĩa' là kỷ cương của mọi việc, là điểm khởi đầu 
của từng bổn phận trong mối quan hệ vua tôi, già trẻ hay 
thân sơ và đó cũng là mẫu chốt của sự thịnh trị hay loạn 
lạc, an định hay nguy nan của đất nước. (Bởi vậy, sự 
thành bại) không phải tìm cầu từ người khác, mà phải 
kiêm điểm chính mình (Khi bản thân làm việc theo 
chính nghĩa, mới có thê đạt được thành công.) 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
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~ 314 ~ 


HH#^+HE“ : ñifÃSA Z5: +HR7 : fiŒ 
AkÁ<Z1J° PS x.... #£:-†MItF, : ĐI À 
2JESZZ ' fR©Fbktr ° REHZEIIIERX FZ®27) : NI 
⁄2III*ãñZ - BL:3RIB2EE › lÚ tFESSÁZ 5ï : HE 
2: In *EXÁ<2?›: #52 : WXH : T7 
xi") › ðHhZ*R ° a2 


(đñ=T+†— E1) 

































































Việt ngữ: 


Bậc quân vương anh minh lỗi lạc sẽ không dựa vào 
trí tuệ của bản thân, mà sử dụng trí tuệ của bậc thánh 
nhân; không dựa vào sức lực của chính mình, mà sử 
dụng sức mạnh của quân chúng. Bởi vậy, khi dựa vào trí 
tuệ của bậc thánh nhân để suy ngẫm, sẽ không có điều 
gì mà không tỏ tường; khi sử dụng sức mạnh của SỐ 
đông để thực thi, sẽ không có việc gì mà không thành. 
Nếu có thể không cô chấp vào ý kiến của mình mà dựa 
vào trí tuệ và sức mạnh của người trong thiên hạ, bản 
thân sẽ được thư thái mà lại tạo nên nhiều phúc đức. Kẻ 
hôn quân chỉ biết nương vào tài trí của bản thân, mà 
không tin tưởng trí tuệ của bậc thánh nhân; chỉ biết dựa 
vào sức lực của bản thân mà không dựa vào sức mạnh 
của quần chúng, bởi vậy mà bản thân thì cực nhọc mà 
tai họa lại có nhiều. Bởi vậy mới nói: “Quân vương mà 
độc đoán lộng hành, đất nước của họ sẽ vất vả ngược 
xuôi mà lại có nhiều hậu họa.” 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
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ElZr}Iãil-ZPt : [NSÉS£~ 3% › Hãlit : NER 
SÉll ⁄ Jˆ › ILZãlIt ›: SE NSEHZkr : HEHIR|t ; HE 
#£ẾE › HLAxlLt : PHếi#g7]| › 2S EHERP › BE HH ? LẢ 
BE : HI2®jB ”””'^' 5# DZE › FJÀIE › 
PM › E j6 PIŠN ° 

















Co So T1) 
Việt ngữ: 
Nguyên nhân sở dĩ đất nước động loạn có bốn: 


I.Trong cung có tì thiếp sủng ái có được địa vị 
tương đương với đương kim hoàng hậu. Đây là 
nguyên nhân gây hỗn loạn trong cung đình; 

2. Trong hàng con thứ có người có địa vị tương 
đương với con trưởng. Đây là nguyên nhân gây 
hỗn loạn trong hoàng tộc; 

3. Triều đình có cận thần mà có quyền lực tương 
đương với tế tướng. Đây là nguyên nhân gây ra 
động loạn của đất nước; 

4. Quan viên được trọng dụng mà không có tài 
năng. Đây là nguyên nhân dẫn đến cảnh hỗn loạn 
trong quân thần. 


Khi bốn tình huống này không thể nhận biết, quân 
chủ sẽ đánh mất kỷ cương luật pháp; khi quần thần câu 
kết bè đảng, tắt cả đều vì lợi ích cá nhân, quân chủ sẽ 
mất đi sự ủng hộ của dòng tộc. Bởi vậy, đương kim 
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hoàng hậu phải được xác lập địa vị, con trưởng phải 
được chính danh, tê tướng phải được thiệt lập đê điêu 
hành chính sự, bá quan buộc phải trung thành và thành 
tín đê vì công việc mà công hiên. 
(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 316 ~ 


#?EIIMI$fL#ZH : Ứ hj4HfÑfƒH[Plƒ£ifiZ3 ? s 
H: "#73 ›: b‡H8 › RffJPJf#IftØ + ạ ” “”'Ƒ7R 
H: "hiãh%?¡; #H: ° T-RiiZE®t ; 3+ 
4$ › ÄKIli #®Ẩ : 5EIli Đã : RÀIli ĐÄú ° à 5EEHI : T BỊ 

NïRLIHT#F? › ƒH : "B4AffIIHRIZ › TRE” 
ổ im 8 ? “5 X"5” lện[#ZiẪZ5> › Xă#Z§ ? ấX 
EIfif#& › XE& ? ñHTfNEE ' #/ÍvX ' #ÑU8 › 7 
82813“: E2RSnifS§ ? #TfIEEkjin › WRHẾ 
Th › l2 À SS|II pc ' 51-P2PRAIHI-R Sá Tí ?1 TH : 

r [PS ? na H: T##tili#š : šNZTE ; T7 
bÈ l >> : B7 ' IIiEHRfIB › ⁄šBzÈt - l8 SIEH › šBJ > HH ; {RE 
C24042, 9241-17. t7/ : tHH\È ` >> #Hị N šBNMJ1Bãi Bị 


Ä› Iiwriñi2\tHiSfiltF~ › HZRH]ZfEH › 3E BZÌẾ - 











































































































(3221 SN BÌT ) 
Việt ngữ: 


Tử Trương thỉnh giáo cùng Không Phu Tử về đạo 
lý trị vì: 


- Xin thây chỉ dạy thế nào mới có thể trị vì chính sự? 
Ngài trả lời: 
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- Phải đê cao năm việc tôt đẹp và loại trừ bôn việc 
xâu xa, như vậy là có thê trị vì rôi. 


Tử Trương lại hỏi: 
- Xin thưa năm việc tốt đẹp là gì? 
Không Phu Tử dạy răng: 


- Đối với người quân tử khi nắm quyền hành, dù 
ban ân huệ cho người dân mà không hao phí tiền bạc, 
khi sử dụng lao dịch mà không khiến họ oán thán, có 
dục (mong điều nhân điều nghĩa) chứ không phải tham 
dục xuất phát từ lòng ích kỷ, trong tâm thư thái mà 
không ngạo mạn, có oaI nghi mà không hung hăng. 


Tử Trương lại hỏi: 


- Xin thưa thê nào mới được xem là ban ân huệ cho 
người dân mà không hao tài tôn của? 


Không Tử lại dạy rằng: 


- Chính là ở chỗ khiến nhân dân có được lợi ích, 
ban hành chính sách phù hợp để làm lợi ích cho nhân 
dân, điều này chăng phải là ban ân huệ cho họ mà 
không hao tài tốn của sao? Khi cần dùng đến sức dân, 
phải lựa chọn đối tượng (thời gian, tình hình và con 
người cụ thể) có thể lao động để đi làm, vậy còn aI có 
thể oán thán đây? Mong có được nên chính trị nhân 
nghĩa thì liền thực thi và đạt được điều nhân nghĩa, vậy 
còn gì để nói về việc tham cầu nữa? Người quân tử khi 
đối nhân xử thế, dẫu nhiều hay ít, cao quý hay thấp hèn, 
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đều không dám bất kính, điều này chắng phải trong tâm 
thư thái mà không ngạo mạn sao? Người quân tử chỉnh 
đôn mũ áo, dáng vẻ thanh tao, khiến người thấy được 
dáng vẻ trang nghiêm mà sinh lòng kính nể, điều này 
chẳng phải có oai nghi mà không hung tợn hay sao? 


Tử Trương lại hỏi: 
- Xin thưa bốn việc xấu xa là gì? 
Không Tử liền trả lời: 


- Khi trị vì mà trước đó không giáo hóa người dân, 
đến khi họ phạm tội thì liền chém đầu xử trảm, đây là 
tàn nhẫn; khi trị vì mà trước đó không cảnh báo nhiều 
lần, rồi lại lập tức muốn thấy thành quả, đây là áp bức; 
mệnh lệnh ban bố rất chậm nhưng thời hạn yêu cầu 
hoàn thành gấp vội và không nới lỏng, đây chính là làm 
hại dân chúng: phân phát tiền bạc và vật phẩm cho nhân 
dân, đến khi ban phát lại rất keo kiệt, đây được gọi là 
quan lại bủn xỉn. 


(Cuốn 16. Luận Ngữ) 
~ 317 ~ 


S HữB65 ' M32X1ƒJHf< f3 ' fMEđH: 
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Việt ngữ: 

Khi quân vương muốn khiến thiên hạ được thái 
bình thịnh trị và đã hiểu rằng phải tận dụng triệt để sức 
mạnh của luật pháp và sự nghiệp giáo hóa đạo đức, vậy 
thì phong tước vị cho người nhất định phải tương xứng 
với đức hạnh của họ, ban tặng bồng lộc cho người nhất 
định phải tương đương với công lao của họ và phong 
chức vị cho người cũng nhất định phải phù hợp với tài 
năng của họ. Ba điều này là gốc rễ của việc thái bình 
hay loạn lạc. Khi địa vị và đức hạnh tương xứng, vậy thì 
người đức độ tài ba sẽ ở địa vị cao quý và người không 
đủ tài đức sẽ ở địa vị thấp hơn; khi bồng lộc và công lao 
tương đương, người có công sẽ được khích lệ và người 
không có công lao sẽ trông vào đó đề nỗ lực. 

(Cuốn 47. Chính Yếu Luận) 
~318~ 


Hiãl⁄/B—=S : fFÑlEšlu › #€PJZ HH ; ïäERlff)Z 
RIlễI, ; fi3SIflI©F8EHHIARI ° #f&P|5ZN › 8)ÃIfi§Ef7 › 
BMi*)6 : EZ tí : 





GHI màng 2 
Việt ngữ: 
Nguyên nhân khiến cho đất nước hỗn loạn có ba: 
Ï., Gặp cảnh mất mùa đói kém, người dân không 
chôn dung thân, quân vương lại không có lương 


thực đê hội tụ và an định nhân dân. Đât nước sẽ 
hôn loạn; 
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2. Việc trị quốc mà không có thể chế pháp lệnh. 
Đất nước sẽ hỗn loạn; 

3. Khi có được thể chế pháp lệnh nhưng không thê 
thực thi một cách quán triệt. Đất nước cũng sẽ 
hỗn loạn; 


Khi có đủ lương thực để có thê hội tụ và an định 
nhân dân, có thể chế pháp lệnh kiện toàn và lại có thê 
thực thi một cách quán triệt, vậy mà đất nước vẫn không 
thê trị vì được tốt, đây là việc xưa nay chưa từng có. 


(Cuỗn 37. Doãn Văn Tử) 
4. GIÁN GIỚI [BÀI HỌC CẢNH GIÁC] 
~319~ 


†LTŸ-UAHH% : lấUU7/)4U8 › ”'” ## › ZđÍ + # 
ál~ 48 : II #4 Z7A ` EHlš} SWÑ ° XER/ 2ì |HĐÈ. 
+ › #8ZliiI—?°R& › BiilIPIfHšE£<Z]lBlS › 7L f-ØFfmiii 
t£> :› šMf€14LH : ' HRHIPJZFrbPlštr ! KH ZHrk} 
Z1 › tifHïJIJfI2 › ÀÁ 3© #ZŠšPN}$ H HT 323⁄/T7 › 
HT Ù§FHibBJfớứLL ' Z7 ERHPI#4}$3ZPtfiAX3K&Ññ Á, 

› S2ETRHk 2 4 


























(đt  1TLƒZäñ 
Việt ngữ: 
Khi Không Tử thăm quan Minh Đường” của nước 
Chu, ngài nhìn thây trên các bức tường bôn phía đêu vẽ 


* Minh Đường là nơi mà bậc đế vương công bố pháp lệnh và cử hành 
đại lễ. 
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bức họa của vua Nghiêu, vua Thuấn, Hạ Kiệt và 
Thương Trụ. Dưới mỗi bức họa đều ghi lại việc làm tốt 
hay những vết nhơ của họ, cùng những lời răn dạy về sự 
hưng thịnh hay suy vong. Lại có cả bức họa khi Chu 
Công phò tá Thành Vương, ngài ôm Thành Vương 
trong lòng, lưng tựa bức bình phong có hình chiếc rìu và 
mặt hướng phía nam mà ngồi tiếp các chư hầu đến yết 
kiến. Không Tử cứ đi qua đi lại và nhìn ngắm kỹ những 
bức họa này, rồi nói với các học trò tháp tùng: “Đây 
chính là nguyên nhân khiến triều đại nhà Chu phồn vinh 
và hưng thịnh đến vậy! Tắm gương là để quan sát dung 
mạo, còn lịch sử lại được dùng để nhìn rõ hiện thực và 
tiên đoán tương lai. Nếu quân vương đã không nỗ lực kế 
thừa đạo lý có thê khiến thời đại của bậc thánh vương 
thời xưa được đời đời hưng thịnh và thái bình, lại còn lơ 
là với những nguyên nhân khiến quân chủ khiến mắt 
nước bị nguy vong, điều này chẳng khác chi cứ đi lùi về 
phía sau nhưng lại muốn đuổi kịp người ở phía trước, 
chăng phải là rất hàm hồ hay sao?” 


(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 
~ 320 ~ 
m\NBH: F X#£†/KE › TÍN ‹ ¡p  NSHẾI 


NIRỲˆ?KSB ' ã$x5SUU ° Khu CJE ' NNfTSENTTH° A, 2:‡8:t đà : #$H.HJJb7 
ni 2 2†#fsálftol › Z2 /Xẩn › ft.HHJf XBƯWJ§UI - 
Mm. ‹ 























(đ— Mã) 
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Việt ngữ: 


Cổ nhân có câu châm ngôn rằng: “Người ta không 
chỉ lấy mặt nước làm tấm gương để soi bóng mình, mà 
phải nên xem thần dân làm tấm gương phản chiếu để 
kiêm điểm bản thân.” Đến nay, nhà Thương đã để mắt 
thiên mệnh của mình, chúng ta lẽ nào còn không suy 
ngẫm sâu sa và xem việc hai nhà Ân - Thương bị diệt 
vong làm bài học lớn hay sao? 

(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~321~ 

EKH+2Á N§ÊƒE ¡ Bi ÀJÙ ? KEẤN TIỂN ¡ PHẾ À 

› HN Z7 TT: BS : EU › PM JSRX ' NI lv ' CÁ 
5E AM FIỢD ° DH NET ĐT › II | A Ð' Bà 
HW : #ƒH#Ã › HÀ Rlf : đâm fãSì ›: H†XTKL : 
#£23IUIADRIBEE ' II“ —= TÑX^ : ##<Z~ZRÿ ? 
H3. TỔ n. › TU FT ' Nhấn Si . H8 
































tllIflS › #35 ' Í#t2G{š › #5š Á › f#f-L › #@}X 
JŠ › #7Tff† › #EKöL - #KNHfI ° IHLESERZ XX#£tU - 
(PS ni 7N ) 


Việt ngữ: 


Thương Trụ Vương lừng danh bởi sự bạo tàn của 
mình, hắn thích thú với việc dùng người để làm môi cho 
hỗ; thích thú với việc moi tim người; thích thú với việc 
rạch bụng thai phụ; thích thú với việc giết cha của người 
và khiến họ trở thành trẻ côi cút; thích chiếm đoạt; ưa lời 
giả dối; xem thành tín là đối trá và coi dối trá là chân thật; 
xem lòng trung thành là bất trung; khi người thật lòng 
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khuyên giải liền bị xử trảm và kẻ a dua bợ đỡ lại được 
ban thưởng; xem người quân tử như kẻ thấp hèn; ban bố 
pháp lệnh thì hà khắc và hấp tấp, rồi thì bạo ngược ngang 
tàng: ưa thích săn bắt và bất chấp không tuân theo thời 
vụ; không ngừng xây sửa cung điện, đền đài hay ao hồ; 
xây cả hồ rượu, thịt chất thành đống và ngũ cốc để nấu 
rượu chất cao như núi, lại còn hô hào đến ba nghìn người 
đến uống như điên cuồng: không phân biệt thứ bậc già 
trẻ; không có lễ tiết tôn ti; ưa thích và tin nghe lời nịnh 
bợ của kẻ gian tà, để rồi trọng dụng những kẻ do bọn họ 
tiến cử, khiến người không có công được ban thưởng và 
kẻ thất đức được giàu sang: ưa thích chuyên quyền và trị 
vì bằng luật lệ bất công: không có lễ nghĩa, cũng chắng 
có trung tín, trong mắt không có bậc thánh nhân, không 
người hiền tài, đất nước không có luật pháp, không có 
tiêu chuẩn thống nhất để đo lường dung lượng, độ dài 
hay trọng lượng. Đây đều là những việc bất thường và 
quái đản của nước Ân. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~322~ 


t?ZHfMUXF : H£šfIiisi › Tllif?ãä[ › 
XE} 5 l2 › HI2}$SŒ › 3G 3Mj)\MJRR › ThEHfEf › 
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Việt ngữ: 


Sở dĩ nhà Tần để mất thiên hạ chính là bởi ban 
thưởng rất ít mà hình phạt lại nặng nề, hình phạt và 
mệnh lệnh triều đình thì hỗn loạn. Sự xa xỉ của quân 
vương khiến sức dân cạn kiệt và đôi mắt của quân 
vương bị sắc đẹp khiến cho mê hoặc, tâm trí lại bị bào 
mòn và vấy bấn bởi tiền bạc vật chất, quan lại gian tà 
được nắm quyên và bậc hiển tài lại lui về ở ấn, nhân dân 
lo lắng sợ hãi, người trong thiên hạ đều cảm nhận sâu 
sắc cảnh thống khổ, bởi vậy mà cuối cùng đã gặp phải 
tai họa nước mất nhà tan. Nguyên nhân khiến triều đình 
nhà Hán sở dĩ được cường thịnh chính là ở việc quân 
chủ đích thân thực hành thành tín, lắng nghe lời khuyên 
can, chiêu mộ bậc hiển tài, ban â ân huệ đến cả người thấp 
hèn, đích thân đi mời người tài ân dật xuống núi, lắng 
nghe ý kiến một cách rộng khắp, suy xét toàn diện và từ 
đó mà thành tựu được mưu lược lớn lao của mình. Đây 
đều là những bằng chứng sống động từ lịch sử. 


(Cuốn 28. Ngô Chí — Hạ) 
~ 323 ~ 


+HImE › XHm-L › l#WZHi XS: LH 
JÑ ° ðl_EÌãIÍI F3 › #(NÍPTiM 


(=+†t JRJ@ŒP Jˆ ) 





Việt ngữ: 
Đất nước mà thực thi đường lỗi xưng vương sẽ ra 
sức đê khiên người dân sung túc; đât nước thực thi theo 
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đường lối xưng bá sẽ ra sức khiến nhân sĩ sung túc và 
mãn nguyện; đối với đất nước chỉ đủ để sinh tồn, tầng 
lớp quan viên và quý tộc sẽ đặc biệt giàu có; còn đối với 
đất nước đang bên bờ của sự diệt vong, lương khố và 
ngân khố của quân chủ vô củng dồi dào phong phú. Đây 
chính là cảnh tầng lớp ở trên giàu có đến độ tràn trễ và 
hạ dân bên dưới lại khốn khổ khôn xiết mà người ta 
thường nói đến, cứ như thế này, một khi có tai họa mất 
nước sẽ không thể cứu vãn. 

(Cuốn 37. Úy Liêu Tử) 

~ 324 ~ 


(Rif) H: TXT#|#HIflflB : š6š*|#ZNIHã 
IỐt › X?XhIEHIHã li › + ƑTf£hiiEHIfã4 : š th h8El5 
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Việt ngữ: 


Trong [Dật Chu Thư] viết rằng: “Bậc thiên tử khi 
thấy hiện tượng kì quái liền tu dưỡng đức hạnh, các chư 
hầu khi thấy hiện tượng kì quái liền cải tổ đường lối trị 
vì và giáo hóa, đại phu khi thấy hiện tượng kì quái liền 
tận trung và tận hết trách nhiệm đề chẵn chỉnh chính sự, 
còn nhân sĩ và thần dân khi thấy hiện tượng kì quái liền 
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tu dưỡng bản thân.” Thần linh không thể tôn thương đạo 
nghĩa và yêu ma cũng chẳng thê khiến nhân đức bị suy 
yếu. Nhưng khi thế đạo suy đồi, nếp sống ngày một sa 
sút, vua tôi đa phần ngạo mạn, xa xỉ và dâm dật, triều 
đình hỗn loạn, nhân sĩ và người dân cũng phần đông là 
có tâm nham hiểm, làm điều xấu ác triển miên, bởi vậy 
các thiên tai bất thường liên tiếp xảy ra. Vậy mà còn 
không tự mình kiêm điểm, khiếp sợ trước sự cảnh báo 
của đất trời, .TEƯỢC lại cứ hướng ngoại kiếm tìm và trách 
cứ, rồi lại câu xin thần linh cho biết nguyên nhân xảy ra 
tai họa, để rồi từ đó lại bị kẻ tiêu nhân nøu muội gian tà 
khiến cho mê hoặc mà lầm đường lạc lỗi và khiến cho 
tai họa nảy sinh. Đây đều là do đi ngược với đạo lý của 
đất trời, đi ngược với đạo nghĩa mà ra. 


(Cuốn 44. Hoàn Tử Tân Luận) 
~ 325 ~ 


fhệLT SẾH ẨMHT ' tTHfŒ&}Ðl4 : 1: Ø VðZ DJ 
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Việt ngữ: 
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Đại phu của Tân Trúc là Trọng Thúc Vụ Hè có lần 
giải cứu Tôn Lương Phu, nhờ đó mà được thoát nạn. 
Không lâu sau, vua nước Vệ đem thành ấp mà ban 
thưởng cho Trọng Thúc Vu Hẻ, ông ta liền từ chối mà 
thỉnh cầu ban tặng cho ông “khúc huyền" và 'bầàn anh””°, 
là thứ mà các chư hầu mới được sử dụng để đến yết kiến 
vua nước Vệ và ông được đáp ứng. Khi Không Tử nghe 
thấy câu chuyện này liền nói: “Thật đáng tiếc nhường 
nào! Chi bằng thưởng thêm cho ông ta một số thành ấp 
nữa. Chỉ có lễ khí và tước hiệu là không thê tùy tiện ban 
phát cho người, đây là thứ mà quân vương nắm giữ, là 
cơ sở để trị vì. Nếu những thứ này mà ban phát cho 
người, tựa như trao uy quyền cho họ. Khi uy quyền mất 
đi, đất nước cũng theo đó mà sụp đồ, như vậy sẽ không 
cứu vẫn được nữa.” 


(Cuốn 5. Xuân Thu Tả Thị Truyện — Trung) 


~ 326 ~ 


Em li “liil lỗ ° “mBIIIRE cỗ 
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* Khúc huyền là quyền mà theo đó các chư hầu có thê treo các nhạc 
cụ ở ba hướng của chính điện. Bàn anh là đồ phục sức trên thân ngựa 
như dây cương, dây thắng đái ngựa, v.v... của các chư hầu khi họ yết 
kiến quân vương. Những thứ này là vật dụng của quân chủ chứ không 
phải của hạ thần. 
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Việt ngữ: 

(Thôi Nhân khuyên Đậu Hiến”” — anh trai của Đậu 
Thái Hậu thê này:) Người sinh ra vôn đã giàu có thường 
sẽ phóng túng và người sinh ra vôn đã có địa vị cao quý 
thường sẽ ngạo mạn. Người sinh ra vôn đã giàu sang mà 
có thê không phóng túng không ngạo mạn, là việc xưa 
nay chưa từng có. Nay ân sủng, bông lộc và tước vị của 
ngài mới chỉ bắt đầu, bá quan đêu đang nhìn vào hành vi 
cử chỉ của ngài, ngài đang ở thời thịnh vượng như thê 
thời của vua Nghiêu vua Thuân, cũng chính là thời điêm 
vinh hiên và hiên hách, sao có thê không ngày đêm 
siêng năng cân mân đê sự ngợi khen của mọi người 
được bên lâu? 

(Cuốn 22. Hậu Hán Thu — Tập 2) 
~327~ 

#ileRf> M2S › JES>)XMS › EM › LI#B 
~Z ° WfX~ 53 › XS › C77 › SH ‹ 


(HT. TMWT) 











Việt ngữ: 


Trước kia, Trần Linh Công bị bắn chết, Quán Phu 
lại bị chu di cả gia tộc, tai họa không phải từ trên trời 
giáng xuống mà lại là do việc nói năng gây ra. Cử chỉ và 
lời nói là điểm mẫu chốt của đời người, chi phối niềm 


' Đậu Hiến không nghe theo lời khuyên của Thôi Nhân. Sau đó lập 
mưu soán ngôi, bị Hán Hòa Đề biết được và xử tội chết. 
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vinh dự hay nôi ô nhục của con người. Lời cảnh báo của 
người xưa về việc “đán miệng ba lân”, lẽ nào là dỗi 
gạt chúng ta sao? 


(Cuốn 50. Bão Phác Tử) 
5. ỨNG SỰ [ĐÓI NHÂN XỬ THÉ]| 
~ 328 ~ 


BH Ổ ° jấ HIC ý NI 6 ° MT ca  ' Đ VHH ' H2 
n. 4# fMtU › ®*#lu8 S : HI5zxtc f5 Bi 

° ẨÑIUH RE <1 ` SUAÁ~ Si ? nh HE ` W8 
¡ § 

















(31+: BE) 
Việt ngữ: 


Dung mạo nghiêm trang lễ phép, tuân theo chính 
đạo, đề cao đạo đức, thực hành điều nhân nghĩa, tôn 
kính đất trời và cung kính tổ tiên chính là phương pháp 
để cầu nguyện điềm lành. Nếu không may có tai họa thì 
phải nghiêm khắc tiết chế dục vọng cá nhân, kiểm điểm 
và tự trách bản thân, tất có thê quay trở về với sự cát 
tường. Có như vậy mới có lễ nghi cầu nguyện và chức 


3 Khi thăm quan tông miếu của nhà Chu, Không Tử thấy phía trước 
bậc thêm bên phải có tượng người bằng đồng và miệng bị bịt kín. Sau 
lưng bức tượng có khắc chữ: “Đây là người nói năng cần trọng thời 
xưa. Phải chú ý! Phải chú ý! Đừng nói nhiều, nói nhiều thất bại tất sẽ 
nhiều; chớ có ôm đồm, ôm đồm tai họa tất sẽ nhiều.” 
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trách như quan viên chuyên việc tế lễ hay thầy cúng, 
mục đích chính là đê khơi dậy tính thân chính trực và 
thành kính. 


(Cuốn 45. Xương Ngôn) 


~ 329~ 
mì Á<Z bi › ĐVEPJR]) Á ° RHZRZ th › Đi 
F#ihl it ° ẢZMXENIDTRFÃI ›: 3l ã Y ⁄ 
¬ả ' + nJ II II, ° 


(3+ SI||EšJEti 














Việt ngữ: 


Người ở trên cao hơn tất thảy nhất định phải có thái 
độ và phương pháp thỏa đáng khi đối đãi với người. Họ 
có thể quan sát vấn đề từ tầng lớp thấp nhất và hiểu 
được tình hình bên dưới. Từ giai tầng thấp, họ có thể 
tìm hiểu một cách rõ ràng và tỏ tường. Bậc quân vương 
nếu thực sự có thê hiểu được những điều mà bản thân 
vẫn chưa biết sẽ không lơ là với nhân tình thế thái được 
phản ánh từ bên dưới và những điều mà người ngu muội 
vô tri thấy được. Bởi vậy sẽ không có chuyện gì họ 
không hiệu mà không thê làm rõ ngọn ngành cho được. 


(Cuốn 47. Lưu Dực Chính Luận) 
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~ 330~ 


Ä*#SRi# › NllEãNfTZ-Lf% ;:IEfSf7Z++ 
fỡ, › RIÁ =ÿÄIi#£fN ; À + ?Ñtiif£fN ; BI Á EH3ấ[fI bà 
BÉ ° BE EflÙllif£ƒN › AErããiiibkfffi › H:7E AEH⁄Z 3E 
tr: A#*Z)ät: - 














(S=T†— Z) 
Việt ngữ: 


Khi tư duy và hành động của quân chủ không thận 
trọng và chu toàn, người nói lời ngay thắng và thực 
hành chính đạo sẽ lâm nguy; khi người nói lời ngay 
thắng và thực hành chính đạo lâm nguy, quân chủ sẽ bị 
cô lập và không người thân tín; khi quân chủ bị cô lập 
và không người thân tín, chúng thần sẽ tạo bè kết đảng. 
Việc khiến cho quân chủ bị cô lập và không người thân 
tín, cùng với hiện tượng quan lại tạo bè kết đảng, đây 
không phải là tội của hạ thần mà là lỗi của bậc quân chủ. 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 331 ~ 


TRNIRjð% : M1: TLÝH: TỗZll~Z : 
~ff › #ffŒ@{X › #tá@lđữi ° ạ [BÍ : 2t › (ĐI 
SEHT-: SP máä a LH: TIUZKZšÊUU + X 
PHI: RE ZjMe › LÁT ÍQN ' XE DHÍK ' Kk ek 
BẤ ) XE HH ' HT? Đà ° AE. Hư ° 92L NÂÐV x Hồi 
tr ° #ll< : NRSETi ' 25)⁄PTIIX : TÄISEHi ' KE 
2SPMSRM › HÃfiH“tr › E \ Z3 ›: ÄIšNHIE ¡ ĐÀ 
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“in” SP BS ° F3Rillii2IH55 › JEXHEEtU ° Eí Ả 
Z5 ' UN< ¡ BÁ Z' CS ° ĐUẾT NT 
EER °a 





(đắt - LÝ 3ã) 
Việt ngữ: 

Học trò của Không Phu Tử là Tử Cống và ông 
được phong chức quan địa phương ở Tín Dương. Khi 
sắp sửa lên đường nhậm chức, ngài có chỉ bảo học trò 
răng: 


- (Khi con đến đó rồi) phải siêng năng làm việc, xử 
lý công việc phải thận trọng và phải tuân theo quy luật 
của tự nhiên. Không được “đoạt” (tranh giành), không 
được “phạt” (công kích), không được “bạo” (hung hăng), 
không được “đạo' (trộm cắp). 


Tử Công liên nói: 


- Thưa thây, đệ tử từ nhỏ đã ở đây theo học cùng 
tiên sinh, lẽ nào còn có thê phạm tội trộm cắp hay sao? 


Không Tử đáp lại: 


- Con vẫn chưa hiểu sâu sắc. Việc thay thế người 
đức hạnh bởi một người đức hạnh khác được gọi là 
“đoạt và việc thay thế người đức hạnh bởi một người 
không có đức hạnh được gọi là “phạt”; luật pháp rất lỏng 
lẻo nhưng hình phạt lại rất khắc nghiệt, việc này được 
gọi là 'bạo' và khi có được thành tích tốt nhưng lại tranh 
công về mình, việc này được gọi là “đạo”. Điều mà 
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“đạo” nói đến thực ra không chỉ là lây trộm tài sản của 
người khác đâu. Ta nghe nói: Người hiểu được đạo lý 
làm quan, sẽ có thê tuân theo kỷ cương phép nước để vì 
nhân dân mà mưu cầu lợi ích và người không hiểu đạo 
lý làm quan sẽ đi ngược với pháp luật, làm loạn kỷ 
cương mà xâm phạm đến lợi ích của nhân dân. Đây 
chính là căn nguyên khiến nảy sinh nỗi lòng oán thán 
của họ vậy. Khi che giấu điều thiện của người, đây 
chính là vùi đập nhân tài và nếu lan truyền việc ác của 
người, đây chính là kẻ tiểu nhân. Không lặng lẽ khuyến 
cáo khuyên giải mà lại gièm pha nói xấu lẫn nhau ở bên 
ngoài, đây là hành vi không thiện chí và không hòa hợp. 
Phải làm được điều khi nói đến điều thiện của người mà 
có thể vui sướng vô bờ tựa như chính mình có được 
điều thiện đó và khi nói đến việc xấu ác của người, tựa 
như chính mình bị người khác công kích. Bởi vậy, 
người quân tử không có bất kì việc gì mà không cân 
trọng cho được. 

(Cuốn 10. Không Tử Gia Ngữ) 

~332~ 


TH: †77šRUfể ° /IVKXM ' RlKRR c ¿ 7P nU 48 


3§ ° /⁄RFASHIlR[2KãR ° 

















(IjW — ãmäH) 
Việt ngữ: 
Không Tử từng nói: “Nêu có thê đem những điêu 
vô lý và nói thành có lý mà lại rât êm tai, những lời lẽ 
này đủ đê khiên nhâm lần đức hạnh của người. Đôi với 
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người đối với sự, nếu ở những việc nhỏ mà không thê 
nhẫn nại, sẽ làm hỏng mưu lược lớn.” 

(Cuốn 9. Luận Ngữ) 

~333~ 
Xx#1#* : 7K › # ¬ ñã › íñr ° H2f#gHƒ › JEfZlñ 

5“ › [[Mf~Z ? (SX) H: !/h \#3ÊTfZ 8 '› X5 
l& › SE T-2FNHUU;¡ KXZKffŒ3£ff :  KRế › BE 
§3E-Htr ; EÃq3£T£ 2Ø › 5ã Xiấ › H#E7F-H#E 
tr: aW> › TRHZ2/,HZ@ ‹ 7°” 

(#/øA  Mil) 
































Việt ngữ: 

Thiên tai có bốn loại, đó là: lũ lụt, hạn hán, lương 
thực mất mùa và rau củ thu hoạch kém. Chúng đến mà 
không báo trước, nếu không ra sức tích lũy dự trữ lương 
thực, thì lấy gì để đôi phó đây? Trong [Hạ Châm] có viết: 
“Thường dân nếu không đủ lương thực để dùng trong hai 
năm, khi gặp cảnh đói kém mắt mùa, vợ con sẽ không còn 
thuộc về họ nữa; đại phu mà không có đủ lương thực để 
dùng trong hai năm, khi gặp cảnh đói kém mắt mùa, nô 
bộc và ngựa xe sẽ không còn thuộc về họ nữa; đất nước 
nếu không đủ lương thực để dùng trong hai năm, khi gặp 
cảnh đói kém mất mùa, trăm họ trong thiên hạ sẽ không 
còn thuộc về quân vương nữa.” Phải cảnh giác chứ! Nếu 
không suy ngẫm về những việc này, đến khi tai họa gần 
kẻ, thời gian sẽ chẳng được bao lâu. 


(Cuốn 8. Chu Thư) 
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~ 334 ~ 


2L › RRKXế ' #3llll › ñel/JtU ° ĐEUJBŨ|H › 
H8 › MINlH/KS-tfE › BIf£©FfEZtH - 


(#SPt-— Ti Jö HH 











RII 








Việt ngữ: 

Đem ruộng đất mà ban phát cho nhân dân, để họ ra 
sức canh tác nông nghiệp, nuôi tắm trồng đay, phát huy 
triệt để năng lực sản xuất từ ruộng đồng. Khi giảm thiểu 
lao dịch, tiết kiệm chi tiêu của triều đình, nhân dân tự 
nhiên sẽ giàu có trở lại. Nếu được như vậy, vậy thì những 
thiên tai như lũ lụt hay hạn hán cũng không đủ khiến 
chúng ta phải ưu tư lo nghĩ và khi gặp cảnh mất mùa đói 
kém cũng không đủ khiến chúng ta phải chịu khô. 


(Cuốn 42. Diêm Thiết Luận) 
~ 335 ~ 


Xt#fllãi= : —HZRHƯ-+t§E1 : —H7JRTI+ 
§EZE : —H59ÑPắR8BIB ° HA MÈZTZ8 2 #I ' HA À7 
B) › KDU#Är ›: HÑSZŸ) ' lƯFÍŠ# AH › ©ÑEHễS: › 
HH ` B18 ' IIfRẾMÈ5 ' +f§K ° 


(PT §š 7) 


























Việt ngữ: 

Trong thiên hạ có ba quy luật tất yếu: Thứ nhất, 
dẫu thông minh thê nào cũng có sự bât thành; thứ hai, 
sức lực dẫu lớn thế nào cũng có thứ không thê nâng nổi; 
thứ ba, dâu lớn mạnh thê nào cũng có đôi thủ không thê 
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thắng nổi. Bởi vậy, dẫu có trí tuệ của vua Nghiêu mà 
không có sự trợ giúp của nhiêu người, cũng không có 
cách gì đê gây dựng đại nghiệp; dẫu có sức mạnh như 
lực sĩ O Hoạch mà không có sự trợ giúp của người khác, 
cũng không thê tự nhâc chính mình lên được; dẫu có 
cường tráng như dũng sĩ Mạnh Bôn hay Hạ Dục mà 
không có phương pháp đúng đăn, cũng không thê bât 
khả chiên bại. 
(Cuốn 40. Hàn Tử) 
6. THẬN THỦY CHUNG [THẬN TRỌNG TỪ ĐẦU CHÍ CUÓI] 
~ 336 ~ 
 ° (ấ) H:LIƑFrHSE : SŠ° #fÐ\#fTBR - 
(đi — KH) 











Việt ngữ: 


Trong [Tượng Truyện] của quẻ Mông có nói răng: 
“Dưới chân núi cao có dòng suối nhỏ chảy qua, đây là tượng 
trưng cho việc khai mở những điều mông muội. Người quân 
tử noi theo tỉnh thần của quẻ Mông, khi hành động mà như 
nước tất phải hành theo và quả quyết dứt khoát, kiên trì 
không thoái trí đề trau dồi đức hạnh cao đẹp.”” 


(Cuốn 1. Kinh Dịch) 


°' Nước suối khi mới chảy ra từ chân núi, chưa bị vấy bần, cũng chưa 
có phương hướng cố định. Tựa như thời thơ ấu của mỗi người và đây 
là thời kỳ lý tưởng nhất để tiếp nhận giáo hóa, khi trẻ em thấy được cử 
chỉ thiện tất sẽ gợi mở tâm thiện và khi nghe thấy đạo nghĩa tất sẽ 
ngưỡng mộ đạo nghĩa. Bởi vậy, người quân tử phải quyết đoán mà dẫn 
dắt lớp trẻ trau đồi đức hạnh. 
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2;X44IlƒT ý 4% 8 ki ọ MẾU|M ' BfASLX ' BUET EU ° xLI74 


—_—  _ MAHIDRIU ' 2RHR—-E + EJBUI › WMEIDIEB——-EE - SEDDEA#GĐHIBI › ÿ#/#ÁU 
DJ › UIỆ?—5 ° 
êtb 









































(— Mã) 
Việt ngữ: 

Nếu không thận trọng với những chi tiết nhỏ nhặt 
trong hành vi của bản thân, sau cùng sẽ tôn hại đên nhân 
cách lớn của chúng ta. Tựa như khi đặp đôi đât cao chín 
nhận” mà chỉ thiêu một sọt đât nhỏ cũng không thê nói 
là việc lớn đã thành. (Bởi vậy, bậc thánh nhân luôn luôn 
cân mân và cân trọng từ đầu chí cuôi.) 

(Cuốn 2. Thượng Thư) 


x+*£sk 


*° 9 nhận tương đương với khoảng 50 feet. 
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CHƯƠNG VỊ 
MINH BIỆN 
[SÁNG SUÓTT] 
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1. CHÍNH - TÀ 
~338~ 


SEÁ St › Ztằn HH3 ' ñ[ Hi › #y3HI|2k 
~ : TSNHIIE ; HƑRI5Z › ©H[RIIE ›  EEPWfSSE › 
h5 J1 ° /]\ÁÀ KSRLU ' tẩmH.H3š ? tái Hi; 
#./}'KZ<⁄ : ®HI7R3K~Z ° Ễ RPNNSEf ' KẾ MU ° 
HH : TM <5: TƯ ° à 


Con = Em) 






































Việt ngữ: 


Bậc thánh nhân khi làm việc, trước tiên xem xét 
liệu việc đó có phù hợp với công lý chính nghĩa hay 
không? Xem xét liệu có khả thi hay không? Khi phù 
hợp với đạo nghĩa sẽ làm, nếu không phù hợp với đạo 
nghĩa sẽ không làm và khi khả thi sẽ làm, còn nếu bất 
khả thi sẽ không làm. Bởi vậy, những việc mà họ làm 
thường là rất quý giá. Trong khi kẻ tiểu nhân làm việc, 
không suy xét liệu có phù hợp với công lý chính nghĩa 
hay không, không suy xét liệu có khả thi hay không? 
Việc không phù hợp với đạo nghĩa cũng làm, việc bất 
khả thi cũng làm. Do vậy, những việc mà họ làm không 
có việc gì là đáng tin cậy. Bởi vậy mới nói: “Những việc 
mà bất chấp tất cả và làm cho bằng được là không xứng 
đáng để tin cậy.” 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
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~ 339 ~ 


LIfEEf< › #§E?7⁄ : HHfẾtr ; LIRfEE › #§Ef7 


























~Z › HZătr ;: LIREEf~Z › # RFñš7r ›: HIHUU :; LIES ›: 
4Jf14 : EH#£t › ì&HlfZiC HT › Z Hiãan ' HH › lR 
Hi 





(đ=T+/ J4 ) 
Việt ngữ: 


Miệng có thê giảng giải đạo lý Thánh Hiền và thân 
có thê thực hành theo, người thế này chính là quốc bảo 
(có thể đảm nhận trọng trách của quốc sư để dẫn dắt 
quân vương); miệng không thể giảng giải đạo lý Thánh 
Hiền, nhưng thân lại có thể thực hành theo, người thế 
này là quốc khí (có thể phò tá quân vương trị vì đất 
nước); miệng có thể giảng giải đạo lý Thánh Hiền, 
nhưng thân không thể thực hành theo, người thế này là 
thứ khả dụng của đất nước (có thể nghe theo lời lẽ của 
họ mà thực thi); miệng nói đều là lời lẽ tốt đẹp, nhưng 
bản thân thực hành lại đều là việc xấu ác, hạng người 
này là yêu ma của đất nước. Bậc minh quân mà có thê 
khiến đất nước thịnh trị sẽ kính trọng quốc bảo, yêu mến 
quốc khí, sử dụng công cụ khả dụng và loại trừ yêu ma 
của đất nước. 


(Cuốn 38. Tôn Khanh Tử) 
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~ 340 ~ 


250lếi › frA3Z4)ãiHililzZfããStr › 2 fZJH]Z- › 
4ƒñHmn đR 2 SE ) SE HEREx Ác ) DÀ2KhuzejVLU ' đa AT 
n8 ° TÊIH << › HUjjÍfã. Eï ' lliRSHX KxcíiHU ° ñý 
MT ) HIDÁÑR??Ñf~ T8 ' My < Dị 7 tìm EỆ CÁ JN 
3%: #tỦjPIBSEE ° ^MNRZ/ fE ' THÊ TH ĐE lM ) lÚU 
DRñIRZI@Z\< SE ý DU hhÉÿÌ LH › ñR K8ã-L ' fÊIÍJZT 
Z' i45 j5 ' IIlcFBXZ EH1tU ° mộ PHÙ AC 
S › I-f#f7HRBRF1 › EPl5Z7lEtt ›: 24#Z2šW PS 
đã › lnZ9m4: ' DIHUPDR › S72KZ⁄?# ›' 6IIIMÚZ : Hjể 
Bí Zãñ : tiñ⁄1#fã<Zù#tt › Š“tll7š : BrPLšSZ 
tr: 216 DM@T ' 4J24ÙMfTÁY ' Ấ4€)Š <6 ' JJ2ENHh 
HW€ấU ? DÀEiZ : HỆ ổ HH CÁ2KI ) đệ HỆ Ý NẾHHIẠU 
~Z ' Ki #lZ Hf1 : Iišš/Ê®% Z7 tF › ä1EPSE 
#i ' lầ)ÃÙMJšT › fElJEBEtU ›: 2444ÑINMfB : Ðr ” 
'*'PMSC › ff>f# › #@I#z › H3 RKZ2ff : 
EH BI. JnLi EU, ° TẾT ý TIM FÝ 2 < hệ ) [A1d DƯÁT 


fã⁄ # ‹ 












































(q01 38 kầ ) 
Việt ngữ: 


Mục đích của việc giáo dục và khuyên răn là để 
thành tựu đạo đức và học vẫn cũng như để lan tỏa đạo 
nghĩa. Nhưng học sĩ ngày nay lại ưa thích đàm luận 
những việc phi lý và hoang đường, đua nhau sáng tác 
thê loại văn chương bóng bẩy giả tạo và mong tạo ra sự 
độc đáo riêng biệt để được người đời đặc biệt chú ý. 
Người thông thường có rất ít người có thể nhận biết rõ 
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ràng, rôi liên hùa theo mà tôn sùng họ, trên thực tê đây 
là sai lâm trầm trọng làm tôn hại đạo đức và khiên cho 
kẻ vô tri bị mê hoặc nghiêm trọng. 


Thơ phú là những áng văn chương để biểu đạt nhân 
cách tốt — xấu cũng như để tuôn trào cảm xúc vui buồn, 
bởi vậy mà sử dụng ngôn từ hồn hậu và thanh tao để 
tăng thêm sắc thái của văn chương, dùng thủ pháp liên 
tưởng và ân dụ để biêu đạt hết ý thơ. Vậy mà, thi sĩ 
ngày nay lại tùy tiện sáng tác những lời lẽ ngụy biện và 
tăm tối, đua nhau thuật lại những sự việc dối gạt không 
có thật để mong giành lấy sự hiếu kì của người đời. 
Người ngu muội vô tri lại hùa theo và trầm trồ tán thán 
họ, đây là cách làm khiến cho tư tưởng của trẻ thơ bị 
xáo động mà lại khiến tăng thêm những đàm luận không 
thành thật. 


Đối với cha mẹ mà hết lòng hiếu kính và khi ở 
trong gia đình lại chân chỉnh nhân cách khí tiết, như thế 
mới có thể được xem là nhân sĩ. Vậy mà ngày nay 
người ta phần lớn ra sức kết giao bạn bè, kết bè kết đảng 
và giành giật quyền thế, danh vọng để mong được mau 
chóng thăng quan tiến chức. Những kẻ khoa trương 
không thực chất đó lại hùa theo mà tôn sùng họ, đây là 
con đường cho việc bôi nhọ khí tiết của nhân sĩ kiên 
trung và mê hoặc tâm trí của người đời. 


Việc phụng dưỡng cha mẹ và kế thừa tâm nguyện của 
cha mẹ chính là đạo hiếu. Vậy mà ngày nay người ta phần 
đông lại đi ngược với ý nguyện của cha mẹ và bủn xin 
trong việc phụng dưỡng họ, khi cha mẹ còn sinh tiền thì 
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thắt chặt hầu bao mà chờ đợi cha mẹ qua đời, đến khi họ 
la đời, con cái lại tổ chức lễ tang long trọng để tỏ lòng hiếu 
thảo và làm tiệc linh đình tiếp đãi khách quý hầu mong 
nhận được cái danh hiếu thảo. Những con người giả tạo đó 
lại hùa theo mà tán tụng họ, đây là những việc làm xáo trộn 
thực chất của đạo hiếu để, dẫn dắt sai đường cho thế hệ 
mai sau và khiến người đau lòng. 


Đem lòng trung thành và tâm chính trực để phụng 
sự quân vương, lấy việc tuân thủ luật pháp kỷ cương để 
trị vì nhân dân, đây là trách nhiệm của người làm quan. 
Vậy mà quan viên ngày nay phần đông là gian trá bợ đỡ 
để lẫy lòng người ở trên, xem thường luật pháp để làm 
lợi cho bản thân. Nhưng kẻ không nên được phong chức 
vị mà có được đó lại hùa theo mà tôn sùng họ, đây là 
căn nguyên của tai họa hủy hoại điều thiện và mở đường 
cho việc gây ra động loạn. 


Năm việc làm này, bề ngoài tuy là có hư danh của 
bậc hiên tài, nhưng thực chât lại tôn hại đạo đức một 
cách nghiêm trọng. 

(Cuỗn 44. Tiêm Phu Luận) 
2. NHÂN TÌNH [NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN 
~ 341 ~ 
-EXã NI : I08)28 › LH MH : T ^ˆÐI—# 
tp - u XH: TU/}jB › #SZj xH: TK 
PHỀẦ—Á ° a 

















(=T† ằấẩTF) 


TIỆ 
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Việt ngữ: 

Bậc thánh nhân đều hiểu sâu sắc lẽ thường tình của 
con người mà lại thông hiệu đạo lý trị vì, bởi vậy họ nói 
răng: “Đừng đê lôi nhỏ mà che khuât phâm chât lớn.” 
Và lại nói răng: “Khoan dung những lôi lâm nhỏ và 
trọng dụng người có đức có tài.” Rôi lại nói: “Đôi với 
một người không thê câu toàn mà trách cứ họ.” 

(Cuốn 30. Tấn Thư — Hạ) 
3. TÀI ĐỨC [TÀI NĂNG VÀ ĐỨC HẠNH] 
~ 342 ~ 


#L >3 : n3 EÊnJ „ CÁ ' FiS©EZSEE' XEXFJ/ZƒWtU E]B 
HỆ" Ô  HJNZZS ° ẨHD2JRl ' f7 REAi › Si 
{1š › QiẩT+ : 7M ‹ 


(3#I'I-†— )tEEff ) 






































Việt ngữ: 


Mức độ uyên bác của Không Phu Tử và tài trí của 
ngài vượt cả Trường Hoăng, còn lòng đũng cảm lại có thể 
khiến Mạnh Bôn khuất phục, tài năng thì có rất nhiều. Thế 
nhưng lòng dũng cảm của ngài lại được ít người biết đến 
và sự tài tình cũng hiếm có người hiểu được, ngài chuyên 
tâm với công việc giáo hóa đạo hiếu, bởi vậy được mọi 
người tôn xưng là “tố vương” - người mang phâm chất của 
bậc đề vương mà không nắm ngôi vị đế vương. Công việc 
mà ngài làm có thê nói là rất đơn giản. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
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4. BẰNG ĐẢNG [TẠO BÈ KÉT ĐẢNG] 
~ 343 ~ 


tftHiimi#7I - HfãJ 85% › tot; 7” 5|3KPI#j 
= : RƯNNH nựPHÉP TH |ỆP lÍLT trếc : PIT1l, ạ 7l! Mã ° 


(c®/\ ñH ) 
Việt ngữ: 


(Thục Hướng từng nói:) Người quân tử có thể thân 
cận người khác và chung sống hòa thuận với người 
nhưng lại không kết bè đảng cá nhân. Khi đồng lòng và 
có cùng phẩm chất, cùng nhau điều hành chính sự, đây 
là đoàn kết và được gọi là “bí” (hòa hợp); nếu kết bè kết 
đảng để ưu ái chính mình và mưu đồ tư lợi, chỉ biết làm 
lợi ích cho bản thân mà trong tâm không có quân vương, 
đó chính là câu kết và được gọi là “biệt (tư tưởng bè 
phái). 


(Cuốn 8. Quốc Ngữ) 
5. BIỆN VẬT [NHẬN BIẾT SỰ VIỆC] 
~ 344 ~ 


tư &T72R#+wÈ › IjB)~Z flã BH - E552X 
TURBsZ PK ' lÍ,À BJZ ?ÊHIIlHU, ° sa hfäk ? 


G#=†mH 87) 




















322 


QUẢN THƯ TRỊ YÊU 360 —- QUYỀN 3 





Việt ngữ: 


Người quân tử trên thế gian khi muốn khiến bản 
thân tu dưỡng đạo nghĩa và được thành tựu, vậy nhưng 
khi người khác giúp họ tu thân, họ lại nỗi giận. Điều này 
tựa như muốn xây được bức tường, nhưng khi người 
khác đến giúp họ xây tường, họ lại nổi nóng. Điều này 
lẽ nào chẳng phải rất phi lý hay sao? 


(Cuốn 34. Mặc Tử) 
~ 345 ~ 


fiktr›: HE f§f@tlitix<< ' đMllHbố › 2H 
ma: ' JPAH35% ' HEfflBNii AtỪ .. 1© /EiMSf 
{1# : MIHØ › SH › E38 › HffiNiikr 
tr: A+*tr:: MHZB ': ZHZït' EM Ÿ IE 
„5:8: 4t : HH3 › +HẾ › XFHIE › Hữfã 
m‡t‹ 




































































Ác =npBil 4S ) 





Việt ngữ: 


Khi quan sát người dân thường, nếu bạn hữu của họ 
đều rất hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính huynh trưởng, 
trung hậu kính cần và tôn trọng luật pháp, người dân thế 
này, gia đình họ tất sẽ ngày một thịnh vượng và bản 
thân họ cũng sẽ ngày càng an lạc, đây chính là “cát 
nhân" (người có phúc lành). Khi quan sát hạ thần phụng 
sự quân vương, nếu bạn hữu của họ đều rất trung thành 
và giữ chữ tín, có phâm chất cao thượng và vui) với việc 
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hành thiện, hạ thần thế này, sẽ phụng sự quân vương 
ngày một tốt hơn, tước vị sẽ ngày càng thăng tiến, đây 
chính là “cát thần' (hạ thần có phúc lành). Khi quan sát 
bậc quân vương, nếu các quan viên triều đình phần đông 
là người tài năng đức độ, người thân cận ở bên đa phần 
là người trung thành và chính trực, khi quân vương mắc 
sai lầm, họ đều sẵn sàng cùng nhau thắng thắn khuyên 
can, bậc quân vương thế này, đất nước sẽ ngày càng an 
định và quân vương sẽ ngày càng tôn quý, nhân dân 
trong thiên hạ sẽ cũng ngày càng kính phục họ, đây 
chính là “cát chủ” (quân chủ có phúc lành). 


(Cuốn 39. Lã Thị Xuân Thu) 
~ 346 ~ 


J”"”' §—jšHMtf › 3EZRF#lit › ZäIfiE)k#4> 
ñ 7 JHURSEI : 2 #tMlIIftZ ' PKẩNi< ' | MỦ 
#tIhI_E-3Z › đũIIÑJŠŠ › 3E ©fštF, › ZÄlll<⁄©FnƑ#Z › 35L 
Er38U, › fA MRIHliiii Ý XƯA |I|HXfMỦ ' ŠÈÃ50If7ŠÈXMH › 3E 
tất: › ZãllIlRFH|jZi › nJPIDDšštH ; BERSEJSIHH] : 
3EHfi : JìPJZSáJE ©§ÄtU › Zllll⁄t nÏfƒ1 ; Z5 ME 
~ù ' IifãfuRiZ TStF, › 








⁄ 








(35IH-†— štEEff ) 
Việt ngữ: 
Việc nuôi tằm lứa hai có thể cho thu hoạch tơ hai 
lân trong năm, điêu này không phải là không có lợi, 


nhưng mệnh lệnh mà triêu đình đặt ra ngăn cầm việc 
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này, bởi làm như vậy sẽ khiến cây dâu tăm bị tốn hại. 
Thức ăn mà bậc lão niên cùng những người khác trong 
gia đình dùng là không giống nhau và dùng dụng cụ 
khác nhau để nấu nướng, người con dâu đi chân trần lên 
gian nhà chính, quỳ xuống và xới cơm múc canh mời 
bậc trưởng bối, phép tắc này không phải là không phiền 
toái, nhưng lại không thê cắt bỏ, bởi khi cắt bỏ sẽ làm 
tôn hại đến đạo nghĩa. Khi có được người mai mối mới 
bàn chuyện hôn ước, sau khi chuẩn bị của hồi môn mới 
đón rước dâu mới về, chàng rể khoác lên người bộ lễ 
phục sang nhà gái đón rước tân nương về nhà và thực 
hiện nghi thức hợp cẩn, làm thế này không phải là 
không rườm rà, nhưng không thê thay đổi những nghi 
thức này là bởi làm như vậy có thể ngăn ngừa tội dâm 
loạn. Khi để người dân cùng nhau sống quần cư, hàng 
xóm láng giềng giám sát lẫn nhau, khi phát hiện có 
người phạm tội thì liền tố giác cho người khác, dùng 
cách thức này để tố giác người xấu ác, thực ra không 
phải là không thể ngăn chặn hành vi phạm tội, nhưng lại 
không thể làm như vậy, bởi sẽ làm tôn hại đến tinh thần 
hòa hợp trong nhân dân, tạo ra mỗi oán hận như thê kẻ 
thù. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 347 ~ 
#fnj?nliIt[Ef# › ẤHJEifiỦFHIfT5í › 275 


IIIEpk-ếi › kÃtbXIfI2Z28M 7i ° HiẩN nJƒTIlJ©FHƑE : Bã 
#tf,: n[Eiilt HJƒT › f#šFtt, : 57allllšbkZ › S 
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tr : š#kIIiZ:RLf › 3ã ””' tr › HH5 › E X>fï 
Z9 hÏÏlI BÃ 7ê TỪ, ° 














(3šIH-'†— )tEEM ƒ ) 
Việt ngữ: 

Một số việc có thể làm nhưng không thể nói, có 
một sô việc có thê nói nhưng không thê làm, lại có một 
sô việc khi làm thì dê dàng nhưng lại khó thê thành 
công và có một sô việc khó thê thành công nhưng sau 
khi thành công lại dễ dàng bị hủy hoại. Việc có thể làm 
nhưng không thê nói như đã nói ở trên là sự tiên lui hay 
nhận cho của con người, việc có thê nói nhưng không 
thê làm là giả dôi lừa gạt, việc dê làm nhưng lại khó thê 
thành công là sự nghiệp, việc khó thê thành công nhưng 
lại rât dê bị hủy hoại đó là thanh danh. Bôn tình huông 
này là điêu mà chỉ có bậc thánh nhân mới nhận biệt 
được và chú ý. 

(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 348 ~ 


38B? › IIfllSã4E : Miu Hi › IljIS7T74H ° 
EJMIÙSE › ®/ÐSAth : TJR]]Y$S ' S©Ù E3 ° ñ(šE A}Ã 
ĐH SS › TGIHÍA{|L ° TKHMZAMK ' 21H ý VRIẾ HS 7 
IÄEH › i5 ZKH[3E › ñBfãZK£ế ° 


7= nhị) 























Việt ngữ: 


Việc trị quốc mà có nguyên tắc nhất quán, là phải 
xem việc mang lại lợi ích cho nhân dân làm nên tảng; 
khi việc giáo hóa từ triêu đình mà có phương pháp, phải 
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xem việc hiệu lực hóa pháp lệnh là quan trọng. Nếu đã 
có thể làm lợi ích cho nhân dân, sẽ không nhất thiết phải 
học tập người xưa; nếu biện pháp mà phù hợp với sự - 
lý, sẽ không nhất thiết phải tuân theo tập quán cũ. Bởi 
vậy, pháp lệnh được lập ra bởi bậc thánh nhân sẽ tùy 
theo thời thế mà biến hóa, lễ nghi được đặt ra sẽ tùy 
theo tập quán mà diễn biến. Y phục và đồ dùng đều phù 
hợp với nhu cầu của nhân dân; thể chế pháp luật và 
mệnh lệnh chính sách đều căn cứ vào tình huống mà 
nhân dân có thể thích nghi. Bởi vậy, việc thay đôi 
phương pháp của người xưa chưa hắn đáng bị lên án và 
việc tuân theo tập quán cũ chưa chắc đáng được khen 
ngỢiI. 


(Cuốn 35. Văn Tử) 
~ 349 ~ 


Sim“E/Ð}3šã-L › liÊ£BHIHEA ° Íf£fil5sÌm ' #KfÃ 











(#— + 3z mã 7H ) 
Việt ngữ: 


(Đậu Vũ khuyên can Hoàn Đề của triều đại Đông 
Hán rằng:) Hiện tượng tốt lành chắc chắn là do người tài 
đức xuất hiện mà có được, phúc lành mà đến đích thực 
được bắt nguồn từ người thiện. Khi có đức hạnh, những 
hiện tượng này là điều lành; nếu không có đức hạnh, 
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những hiện tượng này là điềm báo cho tai ương sắp xảy 
Ta. 


(Cuồn 24. Hậu Hán Thư — Tập 4) 














~ 350 ~ 
. IIi3Sä(HỊ 5t: ; Em › Iiiifff bí nj 
Hư) 
(3š'M-Ƒ— XE) 
Việt ngữ: 


Khi quan sát người được quân vương trọng dụng, 
không quá khó để đoán biết đất nước của họ là nền 
chính trị trong sạch hay hỗn loạn và khi quan sát cộng 
sự của một người tất có thể xác định người này có tài ba 
đức độ hay không. 


(Cuốn 41. Hoài Nam Tử) 
~ 351 ~ 


TH: f#f##Ùfđ '› 8X E#ÙÍE: E#Ù 
HH ' 8EKEUL - 


























(3) Bi BIT 
Việt ngữ: 


Không Tử từng nói: “Người có đức hạnh chắc chăn 
sẽ nói lời hay ý đẹp và có ích cho người, nhưng người 
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biết nói lời tốt đẹp và có ích cho người chưa hắn đã có 
đức hạnh. Người nhân đức nhất định sẽ can đảm (bởi 
người nhân đức làm khi làm việc đạo nghĩa tất sẽ can 
đảm), nhưng người can đảm lại chưa hắn đã nhân đức 
(mặc dù làm việc can đảm, nhưng nếu không tương ưng 
với đạo đức, cũng chỉ là lòng gan dạ vô nghĩa của một 
thất phu.)” 


(Cuốn 9. Luận Ngữ) 
~ 352 ~ 


“RHfZ ' HTEMZMlfIlllTE Hf.⁄ RỊ › 3 #£[fJXZ 
pH ⁄ MJ › CÁ nJ Kế ' IIEEšŠ nJR§ ° xk⁄ ĐT 
ƒÈ ' IIfRf~ TS › ©HỊ tt - 


( 3SP1-F7L ti ƒ ) 








Việt ngữ: 


Nhà buôn là đạt được lợi ích giữa đất trời nhờ việc 
điều chỉnh sự dư thừa và thiếu hụt của hàng hóa; lựa 
chọn việc lưu thông hoặc không để cân bằng vật chất 
khắp bốn phương. Địa vị xã hội của nhà buôn dẫu có 
thấp hèn nhưng thương nghiệp lại không thể phê bỏ. 
Mặt khác, thương nghiệp cũng là nơi hội tụ rất nhiều lợi 
ích và cũng là ngọn nguôn nảy sinh các hiện tượng dối 
trá. Bởi vậy mà không thể không nhìn nhận một cách tỉ 
mỉ. 


(Cuốn 49. Phó Tử) 
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6. NHÂN QUÁ 
~353~ 
H Bị Eđ ‡#: HN 7 j8E do AZÌ 
S xÍ#ti › 18/ã XẾM ; K.ù##t hi : HÈãã~ š : 


Ä› Nffñi ° fEfã”Zð › HIRPữPfEZ › Rù}$.E ' &Nf+ - lEZCi › RIẾNfEZ - XS J5|E] š 
2\J 


Plff'T32 : J5#0EIl › EIRWTẩI › 














(®— Mã) 
Việt ngữ: 


Trời cao không thiên vị bất kỳ ai, miễn là người có 
đức có tài đều được che chở; lòng dân cũng không phải 
là cô định và bất biến, miễn là người lãnh đạo nhân từ 
yêu dân, nhân dân đều sẽ quy thuận. Phương pháp thực 
thì nên chính trị nhân nghĩa tuy có khác, nhưng chỉ cần 
là nền chính trị nhân nghĩa thực sự, kết quả đều là đất 
nước sẽ luôn thái bình thịnh vượng và phương thức làm 
việc xâu ác tuy không giống nhau, nhưng kết cục đều là 
xã hội động loạn. 


(Cuốn 2. Thượng Thu) 
~354~ 


{Ši£fr › III— À2 : S#Z#£#H ' ilã§-L® ° Z}J 
1< 132Z18.L ' tHE⁄ZƑ[3J2jjắ8 › L7 H5 SN 
sgE> 4⁄## › SfiWfffi3 '””” ii › #7 
#íETWIIIZE › 3®? ZZTE ' tHIM tiẪt“E ' HE ĐT 
IIỊ › ZifiE8 › 



































(IH†_ šfäR) 
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Việt ngữ: 


Khi người nhân đức chấp chính ở triều đình tất sẽ 
chiêu cảm được người nhân đức đến và khi nhân sĩ có đạo 
nghĩa chấp chính ở triều đình tất sẽ chiêu cảm nhân sĩ có 
đạo nghĩa đến. Bởi vậy, trong số học trò của Mặc Tử có rất 
nhiều nhân sĩ can đảm, trong số học trò của Không Tử có 
rất nhiều người có đức hạnh, trong triều đình của Văn 
Vương có rất nhiều hạ thần có tài có đức, nhưng trong triều 
đình của Tần Vương lại có rất nhiều kẻ bất thiện. Bởi vậy, 
người thiện đến tất phải có nguyên nhân và người ác đến 
cũng phải có duyên cớ. Điều thiện - ác không phải tự dưng 
mà nảy sinh, họa phúc sẽ không ngẫu nhiên mà đến, đó 
đều là kết quả từ những thứ mà tâm hôn con người hướng 
về và từ những việc mà ý chí đã thực thi mà thôi. 

(Cuỗn 40. Tân Ngữ) 
~355~ 

Xí: XFẾZ ;: 8h: KFEM⁄Z: #X 
F#i: XPfã~ : XỔ F1#i: XFÄ#~Z :; fẰẪX F? X 
F3Z : 5X P®#: XFfULZ : XP: XP 


5k ' Kh<° XFfẾ32EF—ÀxZXF:##jZ 
PP ° 

















(#=T— 7Nẵấi ) 
Việt ngữ: 
Người mưu cầu lợi ích cho thiên hạ, người trong thiên 
hạ sẽ yêu mến họ; người gây tai họa cho thiên hạ, người 
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trong thiên hạ sẽ phản kháng họ; người khiến người thiên 
hạ được đảm bảo an sinh, người trong thiên hạ sẽ cảm kích 
họ; người giết hại người trong thiên hạ, người trong thiên 
hạ sẽ hủy diệt họ; người đối với người trong thiên hạ thật 
tâm thật lòng, người trong thiên hạ đều đối với họ chân 
tình và không hề giấu giếm; người cản trở ý nguyện của 
người trong thiên hạ và khiến họ rơi vào cảnh cơ cực, 
người trong thiên hạ sẽ coi họ như kẻ thù; người khiến 
thiên hạ được an cư lạc nghiệp, người trong thiên hạ sẽ 
nương tựa vào họ; người khiến thiên hạ gặp cảnh nguy nan, 
người trong thiên hạ cũng đem tai họa đến cho họ. Thiên 
hạ không phải là thiên hạ của một người, chỉ người có Đạo 
mới có được thiên hạ. 


(Cuốn 31. Lực Thao) 
~ 356 ~ 


SP Xñã ' 2À ⁄⁄ FLún ' FhII NHI 7 Ti 
R&Rllf6 ° K FZ[Ñf4ñ8mRl# ' EVÝ HE ° 
1Á PJ$L S6 ' IIlfB 5⁄8 › ÑlRÑ' RKR*S › TW“ 
#fáÃrTIE › X FBrRitr ; 5S X F}}škS7H 
Ji ' f S2Á€ 1H ' l0 )1H › A {Ất ⁄ 5IHJU ME › Âñ 
4,4 ' TÍÁIÄÑŒ ' HK FZPiEkNtr : 62ERHNHSIX 
Bổ JD | 

















(ft 7X 38H) 
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Việt ngữ: 

Thiên hạ tựa như một đồ vật lớn, ngày nay người ta 
đặt đồ vật, nêu đặt ở nơi vững chãi tất sẽ ôn định, nếu đặt 
nơi nguy hiểm cũng sẽ có nguy cơ. Đạo lý trị vì thiên hạ và 
việc đặt để đồ vật không có gì khác biệt, phải xem bậc 
thiên tử đặt chúng ở nơi nào mới được. Thương Thang và 
Chu Vũ Vương đem thiên hạ mà đặt ở điều nhân nghĩa đạo 
đức và ở việc giáo hóa lễ nhạc, thế là ân đức được ban phát 
rộng khắp, muông thú sinh sôi, cây cỏ tốt tươi, đức hạnh 
bao trùm đến cả mấy mươi đời con cháu về sau, điều này 
người trong thiên hạ đều biết. Tần Thủy Hoàng lại đem 
thiên hạ mà đặt ở trên luật pháp và hình phạt, không một 
chút ân huệ, thế là sự oán hận lắp đầy cả thế Ø1lan, người ta 
căm hận như thể kẻ thù, hậu họa chỉ thiếu một chút là hại 
đến thân, thế hệ con cháu đều bị tru di, việc này người 
trong thiên hạ đều thấy. Ai đúng ai sai đều đã hiển bày và 
ứng nghiệm tất rõ cả rồi. 


(Cuốn 16. Hán Thư — Tập 4) 


~357~ 





Ä*§EH- ; HSSEERLS › 4E RE2BJ : + 
HIt~ › SÑHIZb< ° À EffESMI-L › HỊR 5H ° 
+#SZãHI+Š : RÑtHl tt › ÄH : T4Z : HS: 
Z: 5 %#~x ›: R2ZE⁄ ° 























» 























(nen ẤT) 
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Việt ngữ: 


Khi quân vương có thể khiến cuộc sống của người 
dân an định, vậy thì người dân sẽ phụng sự quân vương 
như thể phụng sự cha mẹ của chính mình. Do vậy, khi 
quân vương có nỗi ưu tư, người dân sẽ vì họ mà chia sẻ nỗi 
ưu tư; khi quân vương có nguy nan, người dân sẽ vì họ mà 
hiến dâng mạng sông. Nếu quân vương xem người dân 
như bùn đất, người dân sẽ không vì họ mà cống hiến. Khi 
quân vương có nỗi ưu tư, người dân sẽ không vì họ mà 
chia sẻ nỗi ưu tư; khi quân vương có nguy nan, người dân 
Sẽ không vì họ mà hy sinh tính mạng. Bởi vậy mới nói: 
“Nếu quân vương không thể khiến người dân an lạc, người 
dân sẽ không vì họ mà chia sẻ nỗi ưu tư; nếu quân vương 
không màng đến sự sinh tồn của người dân, người dân sẽ 
không vì họ mà liều chết.” 


(Cuốn 32. Quản Tử) 
~ 358 ~ 


EHÍNM ? BAN VN ) CÁ ĐC IẾ ) lẾ CÁNH ' BỦ NI ĐỆÊ 
› X3 l§ ' R⁄ PÀ% ° 





» 








sỊ 
lỊ 


(SŠ†/ÁÔ SN) 
Việt ngữ: 
(Đông Phương Sóc khuyên giải Hán Vũ Đề rằng:) 
Thần nghe nói, làm người phải khiêm tốn kính cân, trầm 


tính và chât phác, ông trời sẽ cảm ứng và cảm ứng bởi 
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phúc lành. Ngược lại, nếu ngang tàng tự mãn, xa xỉ vô độ, 
ông trời cũng sẽ cảm ứng, nhưng cảm ứng bởi hiện tượng 
kỳ quái. 

(Cuốn 18. #án Thư — Tập 8) 


~359~ 





;5 A #3; › IiiZ3 ft :; 4“ÿñifiiVSýH MB ' *“) ¡ 
fi—-H>št ' ÏifW44.42 18 : #TSHIH › ##fftà©8 › 
XISUM \ TP ' W2bE# ' fEIEH ' II + 
b).'ãZHš ›: k5 A(Gth (E6?) : 
































(3t ^ rHấƒn ) 
Việt ngữ: 


Kẻ tiểu nhân mới khi sáng làm việc, đến chập tối đã 
mong cầu thành công; vừa ngôi xuống thực hiện, khi đứng 
dậy đã trông ngóng có báo đáp; mới chỉ một ngày làm việc 
tốt đã hi vọng có một đời vinh quang. Khi chưa có được 
vinh quang, liền nói rằng làm việc tốt cũng chăng có ích 
chỉ, thế là hoài nghi lời mà của bậc thánh nhân đã nói và bỏ 
mặc lời dạy của tiên đề mà giữ lấy cách làm từ trước đó, 
thuận theo sở thích tầm thường của chính mình. Bởi vậy 
mà thân bại danh liệt, khó mà tránh khỏi việc bị người 
khác sai khiến. 


(Cuốn 46. Trung Luận) 
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CT2 2ab=ưzx ọ _J#2FEMÙ ' R2EZkIE ' PHI › 
=:&8HZ⁄' #0® › Hởử 
%1) Hi#tU: › —Ø¡ › ĐI2:# - X> tt › HGfif#t2Ø › l0 › IEZffiRtU - 






































Việt ngữ: 

Theo hào số ba của Quẻ Giải: Kẻ tiêu nhân trên người 
mang vật nặng mà lại đánh xe ngựa, tât sẽ gọi mời đạo tặc 
đến, đây chính là điều mà nhiều người khinh bỉ." 

(Cuốn 1. Kinh Dịch) 
(HÉT QUYÊN 3) 


x+*£sk 


*' Lưng mang vác nặng, vốn là việc của kẻ tiêu nhân, nhưng xe ngựa lại là 
công cụ đề quân tử dùng đề trị quốc và bình thiên hạ. Vậy mà nay kẻ tiêu 
nhân đánh trộm công cụ của người quân tử, chắc chắn chăng thê cứu giúp 
người đời và kẻ trộm cướp tất sẽ đua nhau đến cướp đoạt những thứ đó. 
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BẢNG CHÚ GIẢI”! 
Bão Phác T 


Bao Pu Zi †‡l*†-, được Cát Hồng biên soạn vào thời đại Đông 
Tấn (317-420). Ông là tín đồ của Đạo giáo và cũng là một thầy 
thuốc nổi tiếng, ông luyện đan để tìm cầu thuật trường sinh bất 
tử. 

Xương Ngôn 


Chang Yan E1ï, chứa đựng lời khuyên thắng thắn và cởi mở 
của Trọng Trường Tử khi đề cao Lễ — Nghĩa — Liêm — Sỉ. Ông 
khuyên bậc quân vương phải nên tin dùng người có đức tài và 
ủng hộ việc phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp kỷ cương. Bộ 
sách này cũng được biết dưới tên là Trọng Trường Tử Xương 
Ngôn (The Frank Advice oƒ Zhong Chang Z¡), nội dụng chủ yêu 
bàn về việc người đứng đầu làm thế nào để trị vì đất nước một 
cách hiệu quả. Bộ sách hoàn chỉnh này được lưu giữ trong suốt 
thời kỷ nhà Tống (960-1279), nhưng đến nay bộ sách này đã bị 
thất truyền. 


Xuân Thu Tả Thị Truyện 


Chun Qiu Zuo Shỉ Zhuan 3‡‡kZZ†X li ( Commeniary o‡ Zuo on 
the Spring and Autưun Annals), đôi khi được biết đến với tên 
khác là 7d Truyện (The Chromicle oƒ Zuo). Đây là một trong 
những tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử và 
phản ánh giai đoạn từ năm 770 — 476 TCN, bộ sách là một trong 
ba tác phẩm viết về lời bình cho cuốn Xuân Thu. Tả Truyện 





*#“ Nội dung tham chiếu chủ yếu sưu tầm từ Wikipedia.org, chinaculture.org, 
chinaknowledge.org websites, và Lu et alL., Quân Thư Trị Yêu Khảo Dịch (Qunshu 
Zhiao Kaoyl). 


* Thời kỳ Xuân Thu bắt đầu từ năm 770 TCN sau khi vua Chu Bình Vương dời đô 
thành của nước Đông Chu từ Cảo Kinh (nay thuộc Thiểm Tây) về Lạc Ấp (nay 
thuộc Lạc Dương) và kết thúc vào năm 476 TCN, sau khi nước Hán, Ngụy và Triệu 
phân chia nước Tắn (được biết đến với tên gọi “Tam Gia Phân Tắn' - Ba Nhà Chia 
Tấn, đây chính là ranh giới phân chia giữa thời kỳ Xuân Thu và thời kỳ Chiến Quốc) 
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thường được xem là tác phẩm của Tả Khâu Minh của nước Lỗ 
vào cuối thời kỳ Xuân Thư” (770-476 TCN), nhưng trên thực tế 
bộ sách được biên soạn vào giữa thời kỳ Chiên Quôc (475-221 
TCN). 

Thôi Thực Chính Luận 

Cưi Shi g#, đôi khi được biết đến với tên gọi Thôi Thị. Ông là 
một nhà lý luận chính trị từ thời kỳ Đông Hán (25-220) và nổi 
tiêng bởi đạo hiệu của mình. Ông là một quan viên cân kiện, đức 
độ và chính trực của triêu đình. 7hôi 7¡ lực Chính luận đề cập đên 
rât nhiêu sự kiện đương thười. Đặc điêm nôi biệt của tác phâm 
này là tính trực diện. 

Điển Luận 

Dian Lun #3, được viết bởi Tào Phi. Ông chính thức được biết 
đến là Ngụy Văn Đề và là vị hoàng để đầu tiên của Tào Ngụy 
vào thời kỳ Tam Quốc (220- 280), ông cũng là người con trai thứ 


hai của Tào Tháo — người năm quyên hành của triều đại Đông 
Hán vào những năm cuôi của thời kỳ này. 


Điển Ngữ 

Dian Yu P4šE, tác giả là Lục Cảnh (250 — 281). Lục Cảnh chỉ thọ 
đến năm ba mươi mốt tuổi, nhưng tác phẩm mà ông để lại rất 
phong phú, chỉ duy nhât cuôn /Điền Ngữ] là được lưu lại còn tât 
cả đêu đã bị thât truyên. Nội dung mà cuôn sách này bàn về là từ 
nên chính trị và áp lực vì phải nộp sưu cao thuê nặng cho bậc 
quan lại triêu đình cho đên vân đê trừ bỏ tệ nạn tham ô. 

Phó Tử 

Fu Z¡ {'T-, do Phó Huyền của triều đại Đông Tắn (265-317) 
biên soạn. Bộ sách của ông nhắn mạnh thế giới tự nhiên vận 
hành theo vòng luân chuyên của khí. Tựu chung, Phó Huyên 
phản đôi sự tôn tại của thân linh và những điêu huyện bí. Ông 
cho răng phân lớn con người nên làm người nông dân hơn là trở 
thành môn sinh, thương nhân hay những người thợ. 

Quản Tử 
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Guan Z¡ #ễ~†-, bàn về tư tưởng Pháp gia, Nho gia, Đạo gia cũng 
như các phương diện về quân sự và nông nghiệp. Thông tin lịch 
sử phong phú được chứa đựng trong bộ sách đã mang lại giá trị 
nghiên cứu to lớn. Bộ sách này được cho là tác phẩm của Quản 
Trọng, người sống ở thời kỳ Xuân Thu (770 - 476 TCN). Tuy 
nhiên, Quản Tứ vốn đĩ được biên soạn bởi Lưu Hướng, ở thời kỳ 
Đông Hán (206 TCN - 9), và chỉ có bảy mươi sáu chương và nội 
dung được phân thành tám phạm trù. 





Quốc Ngữ 


Guo Yu B]šE, được đánh giá là phiên bản chỉ tiết hơn của bộ 
sách Xuân Thu. Đây chính là tư liệu lịch sử về con người, sự 
kiện cũng như những câu châm ngôn từ tám nước (nhà Chu, Lỗ, 
Tẻ, Tấn, Trịnh, Sở, Ngô và Việt) từ thời Tây Chu (1046-771 
TCN) cho đến thời Xuân Thu (770-476 TCN). Những ghi chép 
của Quốc Ngữ là những tài liệu lịch sử chính thống vô giá, bởi 
vậy Tư Mã Thiên đã sử dụng rất nhiều tư liệu lịch sử trong bộ 
sách này khi ông biên soạn bộ sạch Sử Kí. 


Hàn Thi Ngoại Truyện 


Han Shi Wai Zhuan Điếng 2| E» đôi khi được dịch là Những câu 
chuyện giáo huấn gắn với thi ca cổ xưa (lllustralions oƒ the 
Didactic Application oƒ the Classic öoƒ Songs) và được biên soạn 
bởi Hàn Anh. Đây là bộ sách chú giải và bổ sung của ông cho 
cuôn Kinh Thi š‡£Š (Book oƒ Odes). 


Hàn Thư 


Han Shu 3Š, đôi khi được dịch là Lịch sử Triều đại Hán (Tiên) 
(History oƒ TP [Former] Han Dynasty or Book oƒ Han). Bộ sách 
là tài liệu lịch sử chi tiết về triều đại Tây Hán (206 TCN - 9) và 
chứa đựng tiểu sử về nhiều nhân vật lịch sử, giúp bổ sung những 
câu chuyện có thật của lịch sử, Hán Tí có một trắm chương. 
Tác giả của bộ sách — Ban Cố bắt đầu biên soạn cuốn Hán Tử 
dựa trên cuốn Hậu Truyện (Later Tradifions) do cha ông — Ban 
Bưu soạn nên, nhưng Ban Cố mất và để lại bộ sách còn dang dở 
vào năm 92, sau đó em gái ông — Ban Chiêu tiếp tục hoàn thiện. 
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Bộ sách được liệt vào hàng 7T Sử trong Nhị Thập Tứ Sử - hai 
mươi tư bộ sử nổi tiếng và lớn nhất của Trung Quốc. 


Hàn Tử 


Han Z¡ Ÿ§Ê-T~, cũng được biết đến dưới tên Hàn Phi Tử, đây là tác 
phẩm của Hàn Phi (280 — 233). Ông là học giả vĩ đại của trường 
phái Pháp gia trong suốt thời kỳ, Chiến Quốc (4/5 — 221) và là 
môn đồ của Tuân Tử. Hàn Phi tiếp nối học thuyết từ người thầy 
của mình — Tuân Tử, thuyết này cho rằng. con người bẩm sinh 
vốn xâu ác và đề cao việc trị vì đất nước bằng hình phạt và việc 
ban thưởng. 


Hạt Quan Tử 


He Guan Z¡ 8Í ƒˆ, là người nước Sở vào thời kỳ Xuân Thu 
(770-476 TCN). Ông thường dùng lông chim hạt đề gắn vào mũ 
đội đầu, bởi vậy mà có tên là Hạ Quan Từ. Bộ sách của ông 
gồm có mười chín chương và chủ yếu xoay quanh tư tưởng của 
Đạo gia. 


Hậu Hán Thư 


Hou Han Shu {)%£Š, cũng được dịch ra với tên gọi Lịch sử 
Triêu đại Hán (Hậu) (History oƒ the Later Han Dynasty or Book 
øƒ Han), đây chính là tác phẩm thứ hai sau Hán Thư. Bộ sách 
bao quát lịch sử về thời kỳ Đông Hán (25 - 220) và được biên 
soạn bởi Phạm Diệp (398 — 445). Cũng như Hán Thư, Hậu Hán 
Tiuz là một phần của bộ Tiền Tứ Sử trong Nhị Thập Tứ Sử. 


Hoài Nam Tư 


Huai Nan Z1 BE f-, được biên soạn bởi Lưu An vào thời kỳ 
Tây Hán (206 TCN - 9) cùng một số học giả đến thăm và ở lại 
cùng ông. Tác phẩm cũng được biết đến đưới tên là Hoài Nam 
Hồng Liệt )E3458ZI|, với nội dung là những minh họa cao nhất 
cho quan điểm của Đạo giáo, mặc dù bộ sách được đánh giá là 
sự kết hợp của quan niệm Nho gia, Pháp gia, thuyết Âm — 
Dương, cũng như Ngũ Hành. Bộ sách cũng ghi lại rất nhiều 
truyền thuyết và những câu chuyện thần kỳ. 
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Hoàn Tử Tân Luận 











Huan Z¡ Xin Lun fB-ƒ-Xš, được biên soạn bởi Hoàn Đàm — 
một nhà triết học vào thời Đông Hán (25-220). Ông học rộng và 
giỏi về âm nhạc, các bài viết của Hoàn Đàm đã ảnh hưởng đến 
sự phát triển của tư tưởng vô thân. 

Giả Tử 

Jịa Z¡ TR-ƒ-, đây là tác phẩm của Giả Nghị (200-168 TCN). Ông 
là người Lạc Dương và là một nhà chính trị, cũng như nhà văn 
nổi tiếng. Giá Tứ còn được biết đến với tên gọi Tân Thự. Giả 
Nghị từng nhiều lần nói lên quan điểm của mình về nền chính trị 
đương thời và ông đề nghị thống nhất quyền lực giữa các nước 
(để đôi kháng với quyền lực của từng quân chủ) và tập trung cho 
nông nghiệp hơn là thương nghiệp. 


Tưởng Tứ Vạn Cơ Luận/Tưởng Tử 


Jiang Z¡ Wan Ji Lun 1Ÿ T-Ê⁄fŒš, cũng được dịch là Tuyển tập 
sở dâng hoàng để của Tưởng Tử (Memorials to the Emperor by 
Jiang Z¡i) và được viết bởi Tưởng Tế khi dâng lên Ngụy Văn Đề 
vào thời kỳ Tam Quốc (220-265). 


Tấn Thư 


Jin Shu $3, là một trong những tác phẩm chính thống về lịch 
sử Trung Hoa. Bộ sách bao quát lịch sử của triều đại Tấn từ năm 
265 - 420 và được biên soạn bởi một số quan viên do phụng 
mệnh từ triều đình của nhà Đường (618-907). Tác giả đi đầu 
trong công tác biên soạn là tế tướng Phòng Huyền Linh, ông đã 
thu thập nội dung của hầu hết các thư tịch chính thống được lưu 
giữ từ trước đó. Bộ sách cũng bao gồm lịch sử của Thập Lục 
Quốc, đương thời với triều đại Đông Tắn (317 — 420). Một số bài 
viết trong chương mục tiểu sử được soạn bởi Đường Thái Tông. 


Không Tử Gia Ngữ 


Kong Z¡ Jia Yu †LƑ-2ššB, đôi khi được biết đến dưới tên gọi 
Những bài giảng đạo thân tình của Khổng Tử (Familiar 
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Discourses oƒ Confucius). Đây là bộ sách được biên soạn bởi 
Vương Túc từ những phát ngôn nôi tiêng của Không Tử. 

Lão Tử 

Lao Zi 37ˆ- (cũng được biết đến với tên gọi Đạo Đức Kinh), là 
một tác phẩm mang triết lý của Đạo giáo và được viết theo thể 
thơ. Bộ sách có tám mươi môt chương và được chia thành hai 


phần: Đạo Kinh (Thượng Kinh) và Đức Kinh (Hạ Kinh), đây 
được xem là kinh điển vĩ đại nhất của Đạo gia. 


Lễ Kí 


L¡ J¡ XÄầU, được dịch ra với nhiều tên gọi: Kinh Lễ (The Classic 
Rites), hay Tiểu Đới Lễ Kí, v.v.... Đây là một bộ sách trong bộ 
Ngũ Kinh (Five Classics), mô tả các nghỉ lễ trong xã hội, chế độ 
điển chương và những lễ nghi, nghi thức của triều đại Chu (1046 
— 256 TCN). Nội dung sơ khai của bộ sách được tin rằng do đích 
thân Khổng Tử biên soạn, nhưng đáng buôn thay rất nhiều tác 
phâm kinh điện của Nho gia (bao gôm bộ sách này) đã bị hủy 
hoại trong suốt thời kỳ cầm quyền của Tần Thủy Hoàng (221 — 
206 TCN). Bởi vậy, phiên bản thường được tham chiếu cho đến 
ngày nay chính là đã được biên tập và biên soạn lại bởi nhiều 
học giả trong thời kỳ nhà Hán (206 TCN - 220), gồm có Đới 
Đức (hay còn được gọi là Đại Đới) — người đã biên soạn lại nội 
dung vào thế kỷ 1 — TCN cùng với em trai của ông — Đới Thánh 
(Tiểu Đới). Tiểu Đới Lễ Kí được biết đến ngày nay chính là sự 
công hiến của Đới Thánh. 

Liệt Tử 

Lie Z¡ ZI|ˆfˆ, là bộ sách gồm tám tập và dựa trên những ý tưởng 
sưu tầm từ nhiều bộ sách. Bộ sách /⁄¿/ 7 bàn về các lĩnh vực 
chính trị, thương mại, chiến sự, luật pháp, phong tục và thế giới 
tự nhiên. 


Lục Thao 
Liu Tao 7XẼữ., là bộ sách nỗi tiếng về binh pháp của Trung Hoa 


cô đại. Bộ sách gôm có sáu phân và tông cộng sáu mươi điểm 
mục. Đây là tác phâm dài nhât về chiên lược quân sự trong suôt 
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thời kỳ Tiền Tần (trước 221 TCN). Sau thời kỳ nhà Tây Hán 
(206 TCN - 9), Lực Thao đã trở nên phổ biến rộng rãi và sau 
triều đại nhà Đường (618 — 907), các nhà quân sự thường trích 
dẫn từ Lực Thao. Bộ sách được xem là bộ binh pháp không thể 
thiếu vào triều đại nhà Tống (960 — 1279). 


Lưu Dực Chính Luận 


Liu Y¡ Zheng Lun #||ÄIfr3, cũng được dịch là Luận thuyết 
chính trị của Lưu Dực. Bộ sách gồm năm cuỗn này có tám 
chương và được lưu truyền cho đên ngày nay. 


Lã Thị Xuân Thu 


Lii Shi Chun Qiu 1X #‡#{k, hay còn gọi là bộ Sử Xuân Thu của 
Lã Bắt Vi (Spring and Autumn Annals oƒ Premier Lii Bu Wei). 
Đây là tác phâm kinh điển bách khoa của Trung Hoa được biên 
soạn vào những năm 239 TCN dưới sự chủ xướng của thừa 
tướng Lã Bắt Vi của triều đại nhà Tân (221 - 206 TCN). Bộ sách 
có nội dung phong phú và bao gồm tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo 
cũng như các lĩnh vực như: nhạc, quân sự và nông nghiệp. Bộ 
sách chính là những tham chiều quan trọng để nghiên cứu về lịch 
sử thời kỳ đầu nhà Tần và được biết đến như là một bộ sưu tập 
của những giaI thoại. 

Luận Ngữ 

Lun Yu 3š5, được biên soạn bởi các môn đồ của Không Tử từ 
thời Xuân Thu cho đến thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). 
Cuốn sách đã ghi chép lại lời dạy, phép tắc của Không Tử và 
môn sinh của ngài, cũng như những cuộc thảo luận giữa họ. 
Cuốn sách là tư liệu thiết thực cho việc học tập tưởng Nho giáo 
và các chương trong cuốn sách được tập hợp từ các chủ đề khác 
nhau. 

Mao Thi 


Mao Shỉi šŠŸ, cũng được gọi là Kinh Thị và đây là bộ sưu tập thi 
ca sớm nhất của Trung Quốc, bộ sách gồm 305 bài thơ từ nhiều 
lĩnh vực từ năm 10 — 7 TCN. Kinh Thị đã được chú giải và phê 
bình rất nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử. Hai cuốn chú giải 
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vào thời nhà Hán (206 TCN -— 220) được biên soạn bởi Mao 
Hanh và cháu trai của ông — Mao Trường, là bản thông dụng 
nhât và được xem là đáng tin cậy. 


Mạnh Tư 





Meng Z¡ 1ˆ, nội dung chính của tác phẩm chính là những phát 
ngôn của Mạnh Tử và các môn đồ của ông. Mạnh Tử đưa ra học 
thuyết về đạo đức và lòng nhân ái. Ông tin tưởng rằng, con 
người vốn được sinh ra cùng với bốn phẩm chất: Nhân — Nghĩa — 
Chính - Trí, nhưng con người sẽ mắt đi những đức tính cao đẹp 
này nếu họ không gìn giữ và phát triển bản thân thông qua việc 
tu dưỡng. Bởi vậy, ngài nhắn mạnh con người phải nên chú trọng 
đến sự trau dồi từ bên trong. Mạnh Tử cũng đề cập, tấm lòng 
nhân từ bác ái sẽ thu phục được các nước chư hầu thay vì sử 
dụng chiến tranh. 


Mặc Tử 














Mo Z¡i šŠˆƑ-, là người sáng lập ra trường phái Mặc gia. Ông sống 
ở nước Lỗ vào giữa thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) và thời 
Chiến Quốc (475 - 221 TCN). Mặc Tử cho rằng Nho gia chú 
trọng quá nhiều cho phép tắc và ông tin vào việc phục vụ đem lại 
lợi ích cho người băng sự hy sinh của bản thân. Ngoài ra, ông 
cũng phản đối sự xâm lược và chiến tranh. Cuốn sách Mặc Tử là 
nội dung triết lý được biên soạn bởi các đệ tử của Mặc gia dựa 
trên tư tưởng của Mặc Tử. 

Tiềm Phu Luận 

Qian Pu Lun X8 EZf, được biên soạn bởi Vương Phù trong thời 
kỳ Đông Hán (25 — 220). Tác phẩm được lấy tên đúng như mong 
muốn ẩn danh tính của ông với đại chúng. Vương Phù phê phán 
triều đình đương thời và vạch trần những hành vi thói xấu của 
hàng quan lại trong triều đình, như thói xa hoa lãng phí và sự áp 
bức đối với người dân. 

Tam Lược 

San Lue —Wñ, được chia thành ba phần: Thượng Lược, Trung 
Lược và Hạ Lược. Hai phần đầu đều đưa ra những bài viết về 
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quân sự ở thời kỳ trước đó là Quân Sâm (Dự báo quân sự) và 
Quân Thế (Lực lượng quân độ!) và được viết rất tường tận, trong 
khi phần thứ ba là bình luận cá nhân của tác giả. Một số cho rằng 
tác phẩm thuộc về Hoàng Thạch Công, nhưng theo nghiên cứu 
gần đây cho biết, cuốn sách này được biên soạn bởi một người 
ân danh trong thời kỳ nhà Tần (221 —- 206 TCN) và thời kỳ nhà 
Hán (206 TCN - 220). 


Thương Quân Tử 


Shang Jun Z¡ †È3Ef'T-, được viết nên bởi Thương Ưởng cùng các 
học trò của ông. Thương Ưởng là một nhà chính trị nôi bật của 
thời Tam Quốc (475-221 TCN). Ông tin tưởng vào sự cách tân 
và học thuyết của ông đã giúp cho Tần Thủy Hoàng (259-210 
TCN) thống nhất Trung Hoa. 

Thượng Thư 


Shang Shu ỳ{?Š, còn được gọi là Kinh Thư là tập hợp những ghi 
chép về các sự kiện có liên quan đến lịch sử Trung Hoa cổ đại. 
Thân Giám 

Shen ]ian EHŠŠ, được biên soạn bởi Tuân Duyệt. Tuân Duyệt là 
một chính trị gia và nhà lịch sử học cuối triều đại Đông Hán (25 
— 220), ông ủng hộ tư tưởng của Nho giáo. Cuốn sách Thân 
Giám được chia thành năm chương, chủ yêu đưa ra những ví dụ 
lịch sử làm lời khuyên cho việc trị vì đất nước và nhẫn mạnh tắm 
lòng nhân ái cũng như sự chính trực chính là nên tảng đạo đức 
Của con người. 


Thận Ti 





Shen Z¡ tlñ-ƒˆ, mang tư tưởng Pháp gia và được biên soạn bởi 


7= 


Thận Đáo (395 - 315 TCN) vào thời Chiến Quốc (475 — 221 
TCN). Thận Đáo tin vào việc dùng luật pháp để trị vì đất nước. 


Sử Kí 


Shi J¡ S*ìÚ, được viết vào giai đoạn từ 109 — 91 TCN và là kiệt 
tác của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên đã ghi lại một cách chi tiết 
lịch sử Trung Hoa từ thời Hoàng Đê (2600 TCN) cho đên thời kỳ 
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ông sống - thời kỳ Tây Hán (206 TCN - 9) dưới sự trị vì của 
Hán Vũ Đế. Bộ sách đã bao quát lịch sử Trung Quốc trong hơn 
3000 năm và được chia thành mười ba cuốn. Khi biên soạn cuốn 
sách này, Tư Mã Thiên đã tham khảo khối lượng lớn tác phẩm 
văn học cũng như tài liệu được lưu giữ và những sách cổ được 
viết bởi những người thường dân, ông cũng phỏng vấn và đích 
thân xác minh thông tin để đảm bảo tính chính xác. Bởi đây là 
văn bản có hệ thống đầu tiên về lịch sử Trung Quốc, do đó % Kí 
đã ảnh hưởng sâu sắc đến công việc chép sử vả sáng tác văn 
chương của Trung Quốc. 

Thời Vụ Luận 

Shỉi Wu Lun R‡Ï#3, được biên soạn bởi Dương Vĩ. Ông là một 
đại thần ở thời đại Tào Ngụy (220-266). Bộ sách này đến nay đã 
bị thất truyền và chỉ còn ba đoạn trích được ghi lại trong Văn 
Học Trung Quốc, hai trong số này đã được trích dẫn ở bộ sách 
[Quần Thư Trị Yếu]. 


Thị Tử 
Shi Z¡ Ƒˆ#. được sáng tác bởi Thi Giáo (390 — 330 TCN), ông 


sống ở nước Tấn trong thời kỳ Chiến Quốc (475 - 221 TCN). 
Theo truyền thuyết, ông chính là người thầy của Thương Ưởng. 


Thục Chí 


San Guo Zhi =Rli (Tam Quốc Chí), là bộ sử gồm sáu mươi 
lăm chương ghi chép lại lịch sử của ba nước Vệ, Thục và Ngô 
(220 - 265). Tam Quốc Chí được được chia thành ba cuốn sách, 
và Thục Chí là một trong số đó. Thực Chí gồm có mười lăm 
chương. 7n Quốc Chí đã ghi lại những chỉ tiết quan trọng của 
thời kỳ đó, bao gôm cả lịch sử về các bộ tộc thiểu số ở Trung 
Hoa và các nước láng giềng. Bộ sách được Trân Thọ viết ra chủ 
yếu từ hàng loạt tiểu sử trong suốt thời kỳ nhà Tấn (265 - 420) 
và được chú giải bởi Bùi Tùng Chi vào thời đại Nam Tống (420 
— 589). 


Thuyết Uyển 
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Shuo Yuan 3#, được viết bởi Lưu Hướng vào thời đại Tây Hán 
(206 TCN — 9). Cuốn sách chứa những giai thoại từ triều đại Tần 
(221 - 206 TCN) cho đến triều đại Hán (206 TCN - 220) với 
những tranh luận về việc công khai những tư tưởng chính trị, 
luân thường đạo lý và những phâm chất được đề cao bởi Nho 
giáo. 

Tự Mã Pháp 


$¡ Ma Fa E]RŠ3E, là một cuốn sách viết về hệ thống quân sự từ 
thời kỳ cổ đại và đã sơ lược việc sử dụng luật lệ để quản lý quân 
đội từ thời nhà Thương (1600 — 1046 TCN) và nhà Chu (1046 — 
256 TCN). 


Tôn Khanh Tử 


Sưn Qing Zi Ÿ4ÍÑl'fˆ, còn được biết đến dưới tên Tuân Huống 
hay Tuân Tử. Ông là một triết gia và nhà giáo dục nồi tiếng của 
nước Triệu vào cuối thời kỳ Chiến Quốc (475 — 221TCN). Tác 
phẩm Tôn Khanh Tủ chủ yêu xoay quanh thế giới tự nhiên, tri 
thức, tư duy logic, nên chính trị bác ái và việc làm thế nào để trị 
vì đât nước. 
Tôn Tử 
Sun Z¡ †#'ƒˆ, hay Binh Pháp Tôn Tử, là tuyệt tắc binh thư sớm 
nhất trên thế giới hiện còn lưu giữ ở Trung Quốc. Sau thời đại 
nhà Tống (960 — 1279), bộ sách được xem là cuôn sách đứng đầu 
trong bảy tác phẩm kinh điển về quân sự, cuốn sách được viết 
bởi Tôn Vũ vào cuôn thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) và có 
tông cộng mười ba chương. 
Thể Luận 
T¡ Lun #Šš, được viết bởi Đỗ Thứ và có tất cả tám chương. 
Trong Thể Luận, Đỗ Thứ đã miêu tả việc áp dụng luật pháp như 
thê nào trong môi quan hệ ngũ luân và trong quản lý chính trị. 
Úy Liêu Tử 
Wei Liao Z¡ R†#8-Tˆ, cuôn sách này được viết bởi Úy Liêu và nội 
dung chủ yêu bàn về việc quản lý việc binh và trị quốc. 
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Ngụy Chí 

Wei Zhi 8x, là cuôn sách thuộc bộ sách Tzm Quốc Chí. Ngụy 
Chí gồm có ba mươi chương. 

Văn Tử 

Wen Z¡ 3%“, có mười hai chương và đã làm sáng tỏ học thuyết 
của Đạo giáo. Cuốn sách này được cho là được biên soạn vào 
khoảng giữa cho đên cuôi thời kỳ Chiên Quôc (475 — 221 TƠN). 
Ngô Việt Xuân Thu 

Wu Yue Chưn Oiu 3iš3#ÄŸX, là cuỗn sách ghi chép về lịch sử 
của nước Việt và nước Ngô vào thời Xuân Thu. Đây là tác phẩm 
của Triệu Diệp. 

Ngô Chí 

Wu Zh¡ 3T, cũng là cuốn sách thuộc về bộ sử Tam Quốc Chí 
và bao gồm hai mươi chương. 

Ngô Tử 

Wu Z¡ 13Ƒ, đã ghi lại những cuộc thảo luận về chiến lược quân 
sự giữa đại tướng Ngô Khởi và Ngụy Văn Hầu. 

Hiếu Kinh 

Xiao Jing :##$, là một tác phẩm kinh điển của Nho gia, trong đó 
đưa ra những lời khuyên về lòng hiếu thảo. Cuốn sách này có lẽ 
được việt vào khoảng năm 400 TCN, hiện vẫn chưa biệt rõ tác 
giả thực sự của cuôn sách, mặc dù cuôn sách thường được cho là 
thuộc vê Mạnh Tử - môn đô của Không Tử, người đã ghi lại 
những cuộc đàm luận giữa người thây của mình là Không Tử và 
chính mình. 

Tân Tự 

Xin Xu šZ, được viết bởi Lưu Hướng với đề tài chính trị chủ 
yếu xoay quanh nền chính trị bác ái được đề xướng bởi Nho gia. 
Lưu Hướng nhận thây sự suy yêu của triêu đại Hán (206 TCN- 
220), nên đã việt ra cuôn 7n Tự đê phê phán bậc quân vương và 
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đưa ra lời khuyên đối với các quan viên của triều đình, ông đả 
kích chủ nghĩa phong kiến và cũng lên tiếng về sự không hài 
lòng đối với chế độ phong kiến. Do tập trung vào giai đoạn lịch 
sử của thời đại Tiền Tân (trước năm 221 TCN), nên các sự kiện 
lịch sử không được xác minh kỹ càng. Tuy nhiên, nội dung 
thường được sử dụng dưới hình thức câu chuyện ngụ ngôn và 
Tân Tự có giá trị nhân văn rất lớn. 


Tân Ngữ 


Xin Yu 33B, được viết bởi Lục Giả vào đầu thời kỳ nhà Hán, tuy 
nhiên tên của cuốn sách — Tân Ngữ lại không phải do chính Lục 
Giả đưa ra. Cuốn sách đã thê hiện sự nỗ lực của ông khi phò tá 
Hán Cao Tổ - vị hoàng để đầu tiên của nhà Hán. Trong sách, ông 
đã tổng hợp những bài học từ triều đại Tần (221 — 206 TCN) và 
triều đại Hán, cũng như đề cao việc áp dụng tư tưởng của Đạo 
giáo để trị vì đất nước. 


Diêm Thiết Luận 

Yan Tie Lun E#Ä3, được viết bởi Hoàn Khoan vào thời kỳ Tây 
Hán (206 TCN - 9). Bộ sách gồm mười tập, sáu mươi chương 
này đã ghi lại những cuộc bàn luận của triều đình nhà Hán với 
hơn sáu mươi học giả đức cao vọng trọng và các trí thức ở 
Trường An. Cuộc bàn luận chủ yếu tập trung vào riêng lĩnh vực 


sản xuất và phân bổ muối, sắt vào năm §I TCN, nhưng các vấn 
đề về chính trị, kinh tế, văn hóa và chiến sự cũng được đưa ra. 


Yến Tử 

Yan Z¡ 3-ƒˆ, được viết bởi Yến Anh vào thời Xuân Thu (770- 
476 TCN). Ông làm quan triêu đình dưới thời đại của Tê Linh 
Công và Tê Trang Công. Yên Anh khuyên khích chính sách cần 
kiệm của triêu đình và cũng tin tưởng vào việc giảm nhẹ hình 
phạt, sưu cao thuê nặng. 

Âm Mưu 

Yin Mou [š*., là nội dung ghi chép những câu hỏi và câu trả lời 
giữa Khương Thái Công và Chu Vũ Vương (1046 — 256 TCN) 
về đường lôi trị vì đât nước và giáo hóa muôn dân. 
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Doãn Văn Tr 


Yin Wen Z¡ Z#'3⁄ˆ, được viết bởi Doãn Văn vào thời kỳ Chiến 
Quốc (475 — 221 TCN) và được chia làm hai phân. Luận thuyết 
triết học này chủ yêu mô tả nguyên tắc của một nên chính trị ôn 
định. Doãn Văn cho rằng: “Nếu không thể trị vì bằng phép tắc 
của Đạo gia, hãy áp dụng luật pháp. Nếu luật pháp không có hiệu 
quả, hãy sử dụng mưu lược. Nếu mưu lược thất bại, hãy sử dụng 
quyền uy. Tựu chung, nếu quyền uy vẫn không có kết quả, hãy 
dùng vũ lực/quyền lực.” 

Dục Tử 


Yu Z¡ #Êˆ†-, tác giả của cuốn sách hiện vẫn chưa được xác định, 
nhưng nội dung đã đưa ra sự nhận thức đầy đủ về cách thức trị vì 
đất nước bằng lòng tốt và sự xót thương muôn dân, trong đó 
hạnh phúc của người dân được đặt ở vị trí ưu tiên và tư tưởng 
Đạo giáo cũng được đề cao trong Dực Tử. 

Viên Tử Chính Thư 


Yuan Z¡i Zheng Shu Sš-f-1ESš, được viết bởi Viên Chuẩn. Viên 
Chuẩn tin rằng khi trị vì đất nước phải cân bằng giữa đạo đức và 
luật pháp. 

Tăng Tử 

Zeng Z¡ %†-Ƒˆ, Tăng Tử hay Tăng Sâm (505 —- 436 TCN) là người 
nước Lỗ (1042 — 249 TCN) và là môn đồ của Không Tử, ông nồi 
tiếng bởi tâm lòng hiệu thảo. Cuôn sách đã trình bày chi tiệt vê 
tư tưởng của Tăng Tử và có tông cộng mười tám chương. 

Chính Yếu Luận 


Zheng Yao Lun jE(583ïA, được viết bởi Hoàn Phạm vào thời kỳ 
Tam Quốc (220 - 265). Cuốn sách bàn về cách thức quản lý 
quan viên của triều đình một cách hiệu quả. Hoàn Phạm tin rằng 
sự thịnh vượng của một đất nước phụ thuộc vào sự khiêm tốn và 
việc tiếp thu lời khuyên gián từ cận thần đối với người đứng đầu. 








Trung Luận 
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Zhong Lun rhầ, được viết bởi Từ Can. Ông là một triết gia và 
nhà thơ, ông là một trong số bảy nhà thơ nỗi tiếng (Kiến An Thất 
Tử) vào cuối thời kỳ Đông Hán (25 — 220) và cũng là người ủng 
hộ tư tưởng của Nho giáo. Từ Can phản đối việc chú giải ngữ 
nghĩa, ông tin rằng sự liêm chính là tầm quan trọng hàng đầu. 
Chu LỄ 


Zhou L¡ JjŸŠ, là một trong ba bộ sách về nghi lễ cổ đại hàng đầu 
của Nho giáo. Bộ sách ban đầu có tên là Chu Quan, sau đó được 
Lưu Hâm đổi tên là Cu Lễ. Trong suốt chiều dài của lịch sử, bộ 
sách này cùng với LỄ Kí và Nghi Lễ được xem là Tam LỄ của 
Văn Học Trung Quốc. 


Chu Thư 


Zhou Shu Jj, đã ghi chép lại lịch sử của thời kỳ Bắc Chu 
(557-581) theo thê kỷ truyện và được liệt vào hàng Nhị Thập Tứ 
Sứ. Bộ sách do Lệnh Hồ Đức Phân ở thời kỳ nhà Đường (618- 
907) chủ biên và gồm có năm mươi cuộn, một SỐ chương của bộ 


sách này đã bị thất truyền và được thay thế bởi các nguồn tư liệu 
khác. 


Chu Dịch 


Zhou Y¡ Jl]2ÿ., hay còn gọi là Kinh Dịch. Bộ sách ghi lại lịch sử 
từ thời 2800-2737 TCN, khởi đầu là hệ thông chiêm tĩnh, sau khi 
phát triển qua thời gian và đã trở thành triết lý có ảnh hưởng nhất 
trong văn học cũng như việc trị vì triều chính của triều đại Chu 
(1046 — 256 TCN). Theo truyền thuyết, Không Tử được cho là 
đã biên soạn ra bộ Thập Dực, nội dung chính là một số chú giải 
cho Kinh Dịch. Đến thời Hán Vũ Đề của triều đại Tây Hán (206 
TCN - 9), Thập Dự thường được gọi là Dịch Truyện. 


Trang Tử 


Zhuang Zi ?‡Eˆ†-, là tuyên tập các câu nói nổi tiếng về Đạo gia và 
được biên soạn bởi Trang Chu cùng các học trò của ông. Trang 
Chu là một nhà tư tưởng ở thời Chiến Quốc 475- 221 TCN). 
Cuốn sách nguyên bản gôm có năm mươi hai phân, nhưng chỉ ba 
mươi ba phần còn được lưu lại cho đến ngày nay. Đây là một bộ 
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kinh điển quan trọng của Đạo gia, nội dung của Trang Tử cũng 
rất gần gũi với Lão Tử. Trang Tử đã thê hiện quan điểm Đạo 
giáo qua những câu chuyện ngụ ngôn và đã để lại nhiều câu 
chuyện đầy sống động cho thế hệ sau này. 
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